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TỜI GIỚI THIỆU 


hong trảo khẩng chiến của nhấn đến Nam Xỹ nửa cuối thế 
kỹ XIX bất đấu nay nữ kài Pháp dt chứ sân lược và dã diễn 
me Hiên tục. tuy Điểu sợ chỉ lay thứng nhớt, thiếu sợ phối hợp, 
nhụng phạm tí, tẩm tóc hoạt động nely dừng nặng. Quan uốn. 
triểu đình HuŠ sou những trộn giáp chiến du tiên sới kế ử tử 
1889 dển 1883 lấn lượt bị thết toi, dã nút lai sã đến đẩn sử bỏ 
sai tờ khăng Pháp ở Nam Kỹ. Trong hoàn cảnh đô, nhân dâm 
để đồng lên m vũ ÀÖÈ dưới eẹ lồnh dạo ciø các # phụ kể cả 
HỘI quan quần củo tri đình, tiếp tue cuộc khổng chiến 
chống quấn sẵn lược uã tay tới bảo nộ quê lương, bảo sỹ độc 
lợp dịn tý< 

“Mhón dân Non "X9 không Pháp bằng guồn sợ, bông aự bẩn 
hợp tác với địch, hằng và kàC se bàn cia tầơ nôn, bằng phong 
rùo T địa” của các sỲ phụ, Đãy là những nết độc đảo uÉ phong 
trủo không chiến chống Phấp da quân và dân Nam R9, nửa 
cuối thể k$ XI, nu co tỉnh thến đấu tranh bất khuốt của độn 
tộc Việt Nam anh hùng. mở đấu Hi kệ lịch sử cách mọng cộn 
đại Vật Nam. 

(Quje không chiến chống Pháp của nhân dân Nam Ký trng 
gÍ la Up kệ này được để cặp một cách khả? quật trong cóc 
hộ chính sở Việt Num trước dây, mà chứa nội cộng trình nào 
đả sâu hơn để Hình bây một cic dĩ tu, cụ thế cẩn dễ nay, 

“rên cơ sở dẫu He vất nhiễu cho tặc sưu km, nghiền cổa, 
cđfi chếu so Kônh cóc sử tiệu, tóc giã Nguyễn Duy Oanh đã biên 
ượn thành cuốn ch “Quân dứn Num Fệ không Pháp trên mặt 
trên quỗn eợ vũ tân chương (1852.1885) Với sống trnh này te 
giả giới thu một GiCk hề chỉ Hết bỂ quá Lính sắm lược mào 
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trắng trợn uừu lật lọng của thực dân Pháp trước thái độ lưng 
chừng, uừa đánh uừa muốn hòa của triều đình Huế. Phần chủ 
yếu của cuốn sách tác giủ đã tập trung trình bày diễn biến của 
cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ, trong dó đã làm nổi 
bật lên uai trò cúa lớp trí thức uà một số quan lại nho học yêu. 
nước, họ uừa là người tổ chức lãnh dạo nhân dân đứng lên 
kháng chiến, uừu dùng ngòi bút của mình làm uũ khí chống thực 
dân Pháp uà bọn tay sai một cách biên cường bất khuất. 

Trước uiệc triều dình Huế ký hàng ước 1862 cất ba tỉnh 
miễn Đông cho Pháp, các sĩ phu yêu nước Nam Kỳ lại dấy lên 
phong trào “tị địa” - một phong trào phản kháng tuy thụ động, 
nhưng mang tính chất hịch liệt uê ý thức, họ quyết không dội 
trời chung uới hề thù, nó góp phần cổ uũ tỉnh thần yêu nước, 
không cộng tác uới giặc trong nhân dân ở uùng bị dịch chiếm 
đóng. 

Cuốn sách “Quán dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận 
quân sự uà uän chương (1859-1885)” của soạn giả Nguyễn Duy 
Oanh là một công trình nghiên cứu khá công phu, nó giúp: cho 
người dọc hiểu biết cụ thể hơn, sâu sốc hơn uê gần ba thập kỷ 
mà quán uà dân Nam Kỳ đã di đầu trong sự nghiệp chống thực 
dân Pháp của củ nước. 

Với §$ nghĩa đó, uiệc ra mắt bạn dọc cuốn sách này chắc 
chắn sẽ góp phần nhất dịnh cho công tác nghiên cứu uễ một giai 
đoạn lịch sử khá phong phú của cách mạng cận đại Việt Nam. 


Thành phổ Hổ Chí Minh ngảy 30-4-1994. 
@§ HỒ SĨ KHOÁCH 
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Quyển sách này đóng khung trong thởi gian tử khi quản ta 
đụng đẩu với quân Pháp tại thành Gia Định ngảy 17-2-1859 đến 
khi phong trào kháng Pháp ở miển Nam suy yếu dẩn vảo năm 
1885 để chuyển sang phong trào Cẩn Vương. Thởi gian 1859-1885 
này, chúng tôi phân ra ba giai đoạn : 


1. Tử 1859 đến hòa ước mất ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
ngày 5-6-1862. 


2. Từ sau 5-8-1862 đến mất ba tỉnh miền Tây năm 1867. 


3. Tử sau 1867 đến khi vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra khu 
ban chiếu Cẩn Vương ngảy 13-7-1885. Thời gian 26 năm 
(1859-1885) kháng Pháp ở Nam Kỳ, phần nhiều các sách sử chỉ 
phớt qua hoặc chỉ khai triển đậm nét một vải sự kiện lịch sử lớn, 
nhưng có tính cách rởi rạc, không liên tục. 


Trong giai đoạn một (1859-1862), trên các chiến trưởng miền 
Nam, quan quân triểu đình Huế đóng vai trỏ chính, còn nghĩa 
quân, sĩ phu, hương nghĩa binh cũng có mặt ở khắp nơi, nhưng 
đóng vai trỏ phụ và hoạt động lẻ tẻ. Tuy nhiên, ở cuối giai đoạn 
một qua đẩu giai đoạn hai, lực lượng nghĩa quân đã trưởng thảnh, 
lớn mạnh, lần lượt thay thế quan quân triểu đình khi quan quân 
này rút lui về Biên Hòa tháng 12 năm 1881 và cuối cùng quan 
Khâm sai Nguyễn Bá Nghi lui binh vể Bình Thuận đẩu năm 1882 
để làm sớ về Kinh đô thỉnh tội. 


ở giai đoạn hai (1862-1867), vì tuân theo khoản 11 trong hiệp 
ước 6-6-1862, vua Tự Đức ra lệnh cho quap quân triểu đình phải 
hạ khí giới đầu hàng để hy vọng chuộc lại hoặc trao đổi ba tỉnh 
miền Đông đã mất, mà quan quân triểu đình, vì "trung" với vua, 
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một ông vua hèn yếu, phải giao tẩm vóc hoạt động rộng rãi cho 
nghĩa quân. Một số quan quân triểu đình bất tuân lệnh vua - 
Trương Định là tiêu biểu - hợp với sĩ phu yêu nước và hương 
nghĩa binh đứng lên nhận lấy vai trò lãnh đạo chống Pháp. Họ tổ 
chức chính quyển kháng chiến trong quẩn chúng, dựa và2 quần 
chúng, gây thực lực trong nhân dân. Họ chỉ biết chiến đấu cho 
quê hương, đuổi giặc ra khỏi nước chứ không bao giở có ý nghĩ 
làm một việc cải cách xã hội hay chính trị. 

Nhân dân Nam Kỳ kháng thực dân Pháp vả tay sai của chúng 
trên mặt trận quân sự như : Nguyễn Trung Trực, Bùi Quang Diệu, 
Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Phan Liêm, Phan 
Tôn, Đức Cố Quản... bằng văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu, 
Nguyễn Thông, Mạc Như Đông, Thủ Khoa Huân, Bủi Hữu Nghĩa, 
Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt, Học Lạc... và những câu ca dao, 
bài vè, bài hịch chan chứa sôi nổi căm hởn và uất ức của dân 
chúng, bằng chiến thuật địch vận như Cô Điển, Cô Đỏ hay Cô 
Sáu Khỏe trong hảng ngũ của Nguyễn Trung Trực và Đức Cố 
Quản (Trần Văn Thành). 

Ngoài ra dân Nam Kỳ cũng kháng Pháp bằng phong trào "tị 
địa' (Người sống không chịu ở trong khu vực giặc chiếm đóng. 
Người chết rồi, được người sống mang hài cốt đi theo ra vùng tự 
do), bằng sự đoàn kết trong thái độ yêu nước của quan lại đảng 
cựu, bằng cử chỉ, lởi nói kiêu kỳ, bất khuất làm cho, chẳng những 
tỉnh thần nghĩa quân và dân chúng hừng hực thêm lửa diệt thù mà 
tinh thần của chính bọn giặc và tay sai cũng phải lung lay suy 
yếu. 

Trong giai đoạn ba (1887-1885) : Để các bạn đọc theo dõi 
một cách liên tục hoạt động của nghĩa quân Nam Kỷ trong thơi 
gian 1867-1885 ở giai đoạn ba, chúng tôi đồng quan niệm với một 
số nhà nghiên cứu sử trong giai đoạn trên, tạm chia Nam Kỳ làm 
bốn vùng hoạt động của nghĩa quản. Trong giai đoạn ba, cuộc 
khởi nghĩa bắt đầu ở vùng một (Bến Tre) vả kết thúc ở vùng bốn 
(Hóc Môn, Gò Công). ˆ 
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+ Vùng một gồm các tỉnh Trung Nam Kỳ nằm giữa và trên sông 
Tiền và sông Hậu : Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long. (Bến Tre 
là trung tâm của phong trào kháng Pháp bắt đầu tử năm 1867). 

+ Vùng hai gồm các tỉnh phía Tây sông Hậu : Rạch Giá, Cà 
Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng. (Rạch Giá là trung tâm của phong trào). 

+ Vùng ba gồm bốn nơi ở Tây Bắc sông Hậu : Thất Sơn, 
Châu Đốc, Long Xuyên và trên sông Tiền : Sa Đéc. (Thất Sơn là 
trung tâm của phong trảo). 

+ Vùng bốn gổm ba nơi ở miển Đông Nam Kỳ : Bả Điểm, 
Hóc Môn lan ra Gò Công. 

Phong trào kháng Pháp chấm dứt ở Hóc Môn vả sau củng ở 
Gò Công năm 1885 để bước qua giai đoạn mới, có tên là phong 
trào Cần Vương với chiếu chỉ của vua Hàm Nghi ngày 13-7-1885 
gửi đi khắp nước Việt Nam. 


Nhìn chung, sau hiện tượng Trương Định năm 1862, các cuộc 
khởi nghĩa mặc dù có dựa vào quần chúng, đều lần lươt thất bại, 
vì thiếu chỉ huy thống nhất, thiếu phối hợp chặt chẽ, mang đậm 
tính chất riêng rẽ, thiếu tổ chức, thua xa quân địch về vũ khí và 
cũng không có hậu thuẫn tử bên ngoải. Tuy nhiên các phong trảo 
nói lên được tỉnh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hủng, 
đã tửng nhiều lần đánh bại phương Bắc, tiến vững chắc xuống 
miển Nam và không chịu chủn bước bất cứ trước kể địch nảo, cho 
dù kể địch ấy to lớn và hung hăng nhất. 

Chúng tôi dùng rất nhiểu thởi gian để sưu tẩm, nghiên cứu, 
phân tich, đối chiếu các sử liệu để viết nên sách nảy. Có một số 
sử liệu về nhân vật địa phương kháng Pháp ở miển Nam không 
được chỉnh xác, rởi rạc, mang tính chất truyến khẩu, giai thoại, 
thiếu khoa học và cẩn phải mất nhiều thởi giở khảo chứng lại. 

Lịch sử trong giai đoạn kháng thực dân Pháp ở Nam Kỳ này 
gặp rất nhiều danh tử riêng bằng tiếng Pháp như tên người, tên 
tàu thuyển, tên kinh đô, xứ sở... Chúng tôi xin để nguyên không 
phiên âm ra tiếng Việt, mục đích giúp độc giả sau này muốn sưu 
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tầm nghiên cứu được dễ dàng hơn. Còn về năm tháng, chúng tôi 
đều đổi ra dương lịch. 

Chúng tôi nghĩ rằng dùng tử “Nam Kỳ' ở khoảng thởi điểm 
này đúng với lịch sử hơn là "Nam Phẩn" hay "Nam Bộ”. 

Với khả năng có giới hạn, mặc dù hết sức cố gắng, chúng tôi 
chắc rằng quyển sách này không tránh khỏi thiếu sót. Tuy nhiên 
chúng tôi rất sung sướng được góp vào một phẩn nhỏ trong lịch 
Sử kháng Pháp của nhân dân Nam Kỳ trong khoảng thời gian 1859 
đến 1885 nhằm nhắc nhở những trang sử hào hùng của ông cha 
ta trong những năm mở cõi và gìn giữ vùng đất phương Nam này. 


NGUYỄN DUY OANH 
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PHẦN THỨ NHẤT 


Tử năm 1859 đến năm 1862 


CHƯƠNG MỘT : Quân ta chống cự với quên Pháp từ 
thành Gia Định đến đổn Kỳ Hòa. 

CHƯƠNG HAI : Quên ‡qa và quên Phúp đồnh nhau ở 
Định Tưởng, Biên Hỏa, Vĩnh Long (lẳn thứ 
nhốt) đến hòa ước 5-ó-]8ó2. 





CHƯƠNG MỘT 


QUÂN TA CHỐNG CỰ VỚI QUÂN PHÁP 
Ầ Cán, nh EE 
TỪ THÀNH GIA ĐỊNH ĐẾN ĐỒN KỲ HÒA. 


đầu căm lò, hải quân dại tá Lapierre đến thấy hải 
quân thiếu tướng Cécille làm tư lệnh hạm đội Pháp ở biển Đông. 

Trung tá Rigault de Genouilly được lệnh của Lapierre mang 
chiếc tàu La Victorieuse vào Đà Nẵng để đòi triểu đình Huế trà 
tự do cho giám mục Lefèbvre bị triểu đình lên án tử hình còn bị 
giam ở Huế. (Œ, đồng thời xin vua Thiệu Trị nên noi gương 
Trung Hoa cho họ được quyển tự do buôn bán và giảng đạo. 
Lapierre cũng đích “Đăng, chỉ huy chiếc La Gloire theo hỗ trợ để 
làm áp lực. 

Vua Thiệu Trị lấy làm tức giận, ra lệnh bao vây hai chiến 
thuyển này. Sau một giờ giao chiến, thuyển của Việt Nam bị bắn 
chìm ngày 15-4-1847. 

Ngày sau, chiến thuyển Pháp rút đi. 


Cũng trong năm này, Thiệu Trị bị bệnh mất. Hoàng tử thứ 
hai húy là Hồng Nhậm lên thay, đặt niên hiệu là Tự Đức 
(1848). 


® Quán Pháp chiếm Đà Nẵng lần thứ nhất. 
Tử năm 18õ1, khi có dụ cấm đạo lần thứ hai 2, nhiều 
giáo sĩ người Pháp và Tây Ban Nha bị giết ở Bắc Kỳ như jean 


(1) Ông giám mục này bị bắt nám 1845, bị kết án tử hình. Chính phủ Pháp 
nhờ phó để đốc Cécille can thiệp. Cécille sai thiếu tá Fournier Duplan đem 
chiếc hải phóng hạm đến Đà Nẵng xin tha giám mục Lefebvre. Ông được 
vua Thiệu Trị tha. Năm 1846 đưa ra Huế. 


2) Sắc dụ thứ nhất năm 1848. 
15 
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Louis Bonnard €, Charbonnier, Matheron, Diaz.... Nhiều giáo sĩ 
khác phải trốn dưới hầm hố hoặc lên rửng núi để giảng đạo. 
Tin này về đến nước Pháp. Chính phủ Pháp cho người dem 
chiến thuyển Catinat vào cửa Đà Nẵng, đưa thư trách triểu 
đình Huế. Vua ta chưa kịp trả lời. Quân Pháp bắn phá các đổn 
ở Đà Nẵng rồi bỏ đi. Đó là năm 1856. 

Ít lâu sau, sứ thần Pháp ở Xiêm sang, cho người đưa thư 
lên triểu đình Huế xin cho người Pháp tự do giảng đạo, tự do 
thông thương, được buôn bán ở Đà Nẵng, đặt lãnh sự ở Huế. 
Vua Tự Đức không thuận điều nào. Có giám mục Pellerin trốn 
được xuống tàu Catinat khi tàu này vào Đà Nẵng. Khi về Pháp, 
giám mục thuật rõ nỗi khổ sở của các giáo sĩ Pháp và Tây Ban 
Nha ở Việt Nam. Do đó, Chính phủ Pháp và Tây Ban Nha sai 
quân sang đánh Việt Nam. 

Dưới quyển chỉ huy của hải quân trung tướng Rigault de 
Genouilly, quân Pháp và Tây Ban Nha chiếm Đà Nẵng ngày 
1-9-1858, 

Ngày 2-2-1859, Rigault de Genouilly để lại Đà Nẵng một số 
ít quân, còn bao nhiêu kéo vào Gia Định là nơi dễ chiếm lấy hơn 
kinh thành Huế và cũng là miếng đất trù phú, nhiều nguồn lợi 
về lúa gạo. 


1. QUÂN PHÁP VÀ QUÂN TA ĐÁNH NHAU TẠI THÀNH 
GIA ĐNH 


Sáng ngày 10-2-1859, thống chế Trần Đồng, tổng chỉ huy 
thủy, lục quân Việt Nam, trên pháo đài nhìn thấy đoàn tàu của 
Pháp kéo vào Vũng Tàu bèn ra lệnh cho các chiến thuyển của ta 
chận đánh. Đến chiều, Trần Đồng tử trận. 


Ngày 11-2-1859, quân Pháp - Tây Ban Nha vào cửa Cần Giờ 
cũng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân ta, nhưng địch nhờ 
súng ống tối tân nên chiếm được ưu thế. 

œ@) Xin dừng lộn với trung tướng hải quản Bonard 
1ó 
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Ngày 15-2 chiến hạm địch đến Nhà Bè, cũng dụng độ với 
quân ta. 

Ngày 16-2, địch tấn công hai tiền đổn : đổn Nam Œort du 
Sud) ở bên này cầu Tân Thuận và đổn Bắc (fort du Nord) ở bên 
kia Thủ Thiêm, xã An Khánh. 

Triệt hạ xong hai đổn, Rigault de Genouilly cho quân di 
thám sát tình hình thành Gia Định. 


Thành Gia Định được Minh Mạng cho xây lại năm 1837 vì 
năm 1833 thành bị Lê Văn Khôi chiếm đoạt để chống lại triểu 
đình. Thành cũ này tên là Phiên An, do Olivier de Puymanuel 
xây năm 1790, quá rộng nên khó giử. Thành Gia Định mới làm 
lại, mỗi chiều 475 mét, cách xa sông Sài Gòn 800 mét, do 10.000 
quân trấn giử, dưới quyển hộ đốc Võ Duy Ninh. 


"Thấy tình hình nguy ngập, hộ đốc thành Gia Định một mặt 
cấp báo về kinh đô, một mặt thông tư di các tỉnh xin quân tăng 
viện. Do đó, quan các tỉnh gấp rút mộ thêm binh. Đáp ứng lời 
kêu gọi cứu nước của các quan ta, thanh niên hăng hái tự 
nguyện xung phong vào quân ngũ, xem nhẹ tình nhà : 


Giặc Túáy dến cửa Cần Giờ. 
Biểu đừng thương nhớ dợi chờ uổng công ! (Ca doo) 


Muốn vào thành, quân Pháp cho các xuổng nhỏ tiến theo 
kinh rạch phía Đông Nam thành, đổ bộ lên bờ, nương vào cây cối 
và dùng thang tre leo lên tường thành. Quân ta bắn ra rất dữ 
nhưng đạn di không xa và ít khi trúng dích nên bắt buôc rút lui. 
Thành Gia Định (cũng gọi là thành Sài Gòn) mát uỏo 13 giờ 
ngày 17-2-1859. Hộ đốc Võ Duy Ninh đứng trên thành, đích thần 
chỉ huy, nhưng rồi cũng đành bỏ thành và diểu binh về phía 
Đông. 

Quân Pháp và Tây Ban Nha vào trong thành Gia Định, thu 
dọn chiến trường, được một số chiến lợi phẩm như sau : 
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- 200 khẩu đại bác (không kể các khẩu bị phá hủy) bằng sắt 
và bằng đồng. 


- ð8.000 kí lô thuốc súng. 
- 20.000 súng trường và nhiều dáo mác. 


- 180.000 quan tiển ; lúa gạo đủ nuôi 8.000 quân trong một 
năm, 


Hộ đốc Võ Duy Ninh chạy đến thôn Phước Lý, huyện Phước 
Lộc, cách Sài Gòn độ 20 cây số ngàn, tự thắt cổ chết. Để đốc 
Trần Tri, bố chánh Vũ Thực, lãnh binh Tôn Thất Năng chạy đến 
bảo (đổn) Tây Thái, huyện Bình Long. Án sát Lê Từ tuẫn tiết. 
Một số tàn quân rút về đổn Cây Mai và dồn Kiểng Phước ở Chợ 
Lớn 


Tiếp được tờ tư của Võ Duy Ninh xin cứu viện, lập tức tổng 
đốc Long, Tường là Trương Văn Uyển đem quân và thuyển cùng 
lãnh binh Định Tường là Mai Điển đến tiếp. Tới nơi thấy địch 
đang siết chặt vòng vây, họ Trương bèn ở bên hửu ngoài thành 
đánh giặc và ngăn chận rồi lui binh về Vĩnh Long. Nguyễn Ngọc 
Thăng, người tỉnh Vĩnh Long, không theo về, xin ở lại cùng một 
số quân, hợp với binh đổn Cây Mai. Ở đây ông thường dùng 
chiến thuật “trái mù u” đánh Pháp rất có hiệu quá (2), 

Về phía triểu đình Huế, khi được tin thành Gia Định bị vây 
(tức là trước ngày 17-2-1859), vua Tự Đức ra lệnh cho sỉ phu lập 
nghĩa doàn, luyện tập kè hương döng. Vua sai khoa đạo Nguyễn 
Duy Quang, Nguyễn Ích Khiêm đem tờ dụ đến tuyên đọc. Vua 
cũng cử Hộ bộ thượng thư Tôn Thất Cáp sung chức thống đốc 
tiễu bộ quân vụ đại thân, bố chánh tỉnh Quảng Ngãi Phan Tĩnh 
lảm tham tán vào Nam Kỳ lo việc chống cự. Mới đi vài ngày, 
() Đại Nam thực lục chính biên (ĐNT.LC.B) quyển 20. dệ tứ kỷ 8 

(1859-1862). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 1974, tr 12, 13. 


(2) — Chiến thuật này là rải trái mủ u trên đường di của dịch. Địch mang giảy 
da, chạy trên trái nhỏ vả tròn nảy, thưởng hay trượt chân, ngã tế. Võ sï 
cẩm tử ta núp trong bụi rảm, nhảy ra dũng doản dao giết địch 
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chưa đến nơi, tin báo thành Gia Định Œ) đã mất. Do đó, Tôn 
Thất Cáp phải đóng binh ở Biên Hòa và mộ thêm quân ở các 
tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận. Ông lại sợ quân Pháp. 
tràn xuống các tỉnh ở Hậu Giang nên khiến Tổng đốc Trương 
Văn Uyển lo quân tính việc phản công. 

Vua lại cho Trần Tri, Vũ Thực, Tôn Thất Năng thu họp tàn 
quân, chiêu mộ dân dõng cùng với Biên Hòa chống đỡ cho nhau, 
cho Tôn Thất Cáp và Trương Văn Uyển tùy tiện làm việc, còn 
nguyên nhân thành Gia Định thất thủ thì Tôn Thất Cáp đến nơi 
xét tâu sau. 


Trương Văn Uyển đem 1.300 lính Vĩnh Long, 800 lính Định 
Tường và đem theo án sát tỉnh ấy là Lê Đình Đức, lãnh binh 
Tôn Thất Tuấn, phó lãnh binh Định Tường, Hoàng Mỹ di đến 
Gia Định hội nhau với Trần Tri. Ông này đã đóng quân ở cẩu 
Tham Lương, thôn Thuận Kiều. Trương Văn Uyển đến đóng binh 
ở chùa Mai Sơn (Gia Định). Pháp quân biết được, đem quân đến 
đột kích. Trương Văn Uyển trúng đạn bị thương rỏi cùng Đức, 
Tuấn, Mỹ rút về Vĩnh Long 2), 


Kế đó quân ta và quân Pháp đánh nhau ở đổn Phú Thọ. 
Đổn này do Tôn Thất Cáp mới đấp, sau khi thành Gia Định thất 
thủ, để làm chỗ đóng binh của quân thứ Gia Định. Đại đổn gồm 
ba đồn biệt lập, thế ÿ giốc : trung đổn là đại bản doanh của Tôn 
Thất Cáp. Tả đồn do tham tán Phan Tĩnh, hữu đổn do tán tương 


() Năm 1832, Vua Minh Mạng chia Nam Kỹ làm 6 tỉnh mà các cụ xưa gọi 
tất là : Gia, Biên, Vĩnh, Định, Giang, Hã dụng ý lấy theo một câu thơ cổ : 
TKhoái mã gia tiên, vĩnh dịnh giang hà" nghĩa là phóng ngựa gia roi, vửng 
yên non nước. Gia (Gia Định), Biên (dọc gắn như Tiên) (Biên Hòa), Vĩnh 
(Vĩnh Long), Định (Định Tường), Giang (An Giang), Hà (Hà Tiên). Nguyễn 
Duy Oanh - Tỉnh TYe trong lịch sử" Việt Nam (Phủ Quốc Vụ khánh 
đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1971 trang 79), 

Trong thời gian Nam Kỳ cỏ sáu tỉnh thì Gia Định là phiên trấn của lục 
tỉnh. Công văn, giấy tờ tử Huế gửi vào Nam Kỳ đẻu đến dáy trước rồi 
mới phân phát di các nơi khác. 


(2 ĐNTLCB, Sách đa dẫn (S.dd), tr 18. 
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Hoàng Ngọc Chung cai quản. Lính đồn điển đóng ở vòng ngoài bị 
quân Pháp đánh tan rã. Tả dồn cố cẩm cự. Ở hửu đổn Hoàng 
Ngọc Chung hy sinh. Tôn Thất Cáp cùng Tôn Thất Điển diều 
khiển kinh binh (binh ở kinh thành Huế mang vào tiếp viện) 
phản công anh dũng, giết và làm bị thương nhiều địch khiến 
chúng phải đốt hửu đổn rồi rút về căn cứ (, Theo tài liệu Pháp 
Jauréguiberry thuật trận đánh như sau : Pháp có 550 thủy binh 
lục chiến, 90 lính đồn trú và 15 thủy thủ. Họ dùng 14 chiếc 
ca-nô, lỗ chiếc ghe bổn xứ do giáo dân chèo lái. Bảy giở sáng 
ngày 21-4-1859 Pháp đến cách dồn Phú Thọ 1.800 mét. Pháp 
chiếm hữu đổn. Đến trung đồn, Pháp bị đẩy lui. Đến 2 giở chiều, 
Jauréguiberry ra lệnh đốt hứu đồn. Năm giờ, Pháp xuống ca-nô 
và ghe về Sài Gòn ), 


Sau khi thành Gia Định thất thủ dân chúng hai tỉnh Vĩnh 
Long và Gia Định góp gạo, quyên tiền giúp quan quân triều đình 
chống địch. Người tỉnh Gia Định là Trần Thiện Chính (tri huyện 
bị cách chức), Lê Huy (suất đội thải vể) họp dân dõng hơn 5.800 
người ngăn giử quân thua lại và hộ vệ cho tỉnh thần Gia Định 
Trần Tri về bảo Tây Thái (#, Được tin này vua cho khôi phục 
nguyên hàm và hai người theo di quân thứ. Dân tỉnh Định 
Tường là Trần Văn Ngọ, Nguyễn Văn Cẫm, Lê Văn Học. Tử Thị 
Để tự nguyện đem quyên 8.000 cân sắt sống, 2.700 quan tiễn, 
200 phương gạo để giúp quân nhu. 

Cũng năm 1859, vì lòng nhiệt thành ái quốc, Nguyễn Thông, 
người phủ Tân An, tỉnh Gia Định, đang làm quan ở Huế, tình 
nguyện tòng quân vào Gia Định giúp trong quân ngũ dưới sự chỉ 
huy của thống đốc quân vụ Tộn Thất Cáp. Năm ấy, có người ' 
theo đạo Thiên Chúa tên Kiên phát ngôn bửa bãi. Y nói rằng 


a) ĐNTLCB, đệ tứ kỷ 3 Sdd, tr 27 


2) G. Taboulet La gesie ƒfrancaise en Indochine, tome 2, Paris 1956, tr 
445-447, viết theo phúc trình của Jauréguiberry, ngày 23-4-1859 gửi cho 
Rigault de Genouilly dang ở Đà Nẵng ! 


@®) ĐNTLCB Sdả tr 25,37 
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“Tàu Tây dã đến nơi, giết hết bọn chúng mày. Tao không sợ 
pháp luật của quan binh ở đây nữa". Phó tổng Thạch Mặc bắt 
Kiên đem nạp quan trên. Vua Tự Đức sai chém đầu bêu cho mọi 
người biết. Thạch Mặc được vua thưởng 2 đồng ngắn tiển Phi 
Long hạng lớn (), 


II. QUÂN PHÁP VÀ TÂY BAN NHA TRỞ LẠI ĐÁNH LẤY 

ĐÀ NẴNG 

Đã chiếm Đà Nẵng lần thứ nhất ngày 1-9-1858, ¿ì không 
nấm vửng được tình hình, không đủ quân số và phương tiện mở 
rộng phạm vi chiếm đóng, lại không chịu được bệnh tật do phong 
thổ, quân Pháp rút quân vào Gia Định, để lại một số quần dưới 
quyển đại tá Toyon, giử hai đổn Điện Hải và Nại Hiên. 

Ở Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương củng cố thêm các đổn lũy, 
đào phòng tuyến đến sát đổn Điện Hải. Hai ngày 6 và 7-2-1859 
quân ta đẩy lui quân địch ra phía biển, khiến Toyon đánh điện 
kêu cứu với De Genouilly, Vua Tự Đức thấy quân ta vây hãm 
địch có vẻ phấn khởi, bèn ban cho Nguyễn Tri Phương một 
“thượng phương kiếm”, có quyển tiền trằm hậu tấu để tăng uy 
thế cho một tướng chỉ huy tài ba như ông. 

Ngày 20-4-1859, De Genouilly kéo quân ra Đà Nẵng. Ngày 
8-5, chúng chia quân tấn công các phòng tuyến của ta. De 
Genouilly là một tướng tài, đã từng chiến thắng ở Sébastopol 
(Nga) và Trực Lệ (Trung Hoa). Nhờ súng ống tối tân và quân 
binh được huấn luyện kỹ cảng, quân Pháp đánh lấy Đà Nẵng, 
mặc dủ quân ta chống cự hết sức can đảm. 

Ngày 20-6-1859 De Genouilly để nghị mở cuộc hòa đàm với 
Tự Đức, nội dung là tự do thương mại, tự do truyền đạo và xin 
một khu làm sứ quán để bảo đảm việc thi hành hiệp ước. Vua 
Tự Đức mật dụ hỏi ý kiến các quan. Đình thần mật tâu bày 
phương lược đối phó. Có sáu nhóm ý kiến như sau : 

() — ĐNTLCB Sẻd tr25,37 
21 


'lps:/ielun heploerg 


1. Nhóm một của viện Cơ mật gồm Phan Thanh Giản, 
Trương Đăng Quế, Lưu Lượng : 

*.. Bãi việc binh đao cho quân nghì ngơi, liệu thời thế mà 
nuôi sức thì chiến không bằng hòa, nhưng cẩn giử cho chắc rồi 
sau sẽ bàn..Giặc lấy thuyển liền súng nhậy làm nghề giỏi ở 
ngoài biển rộng sóng gió, thế ta cũng khó tranh dua được họ. Về 
kế sách hiện thời, cũng nên lấy thế thủ làm việc chánh, giữ cho 
vững rồi sau mới có thể nói chuyện đánh hay chuyện hòa được. 
Nếu trước hết ta giữ không được chắc thì chiến đã không được, 
lại e rằng hòa lại không đủ trông cậy. Đến như cách đánh, cách 
giử, đã được hoàng thượng nhiều lẩn chỉ thị cơ nghỉ, không 
thiếu cách gì. Khéo thể theo mà làm cũng đủ thắng được giặc, 
không dám nói nửa thêm thừa...” 


2. Nhóm đình thần thứ hai là Trần Văn Trung, Trương Quốc 
Dụng, Châu Phúc Minh, Lâm Duy Hiệp, Phan Huy Vịnh, Phạm 
Chỉ Hương, Nguyễn Xuân Hân, Nguyễn Hửu Thành, Nguyễn 
Luận, Lê Đức, Vũ Xuân Sán : 


".. Về cách chống giặc, cốt giử vững là hơn, mà cách giữ 
cần phải vững chắc nuôi sức để dợi tùy cơ ứng phó... thuyền tàu 
súng đạn là cái sở trường của bởh Tây dương. Người nhà Thanh 
cũng nói : những bến đỗ thuyển buôn bán, khó tránh nổi với 
chúng. Nay ta muốn thi đua cái sở trường của chúng, đánh nhau 
với chúng, mong cho chúng chóng lui, chưa thấy có cơ tất thắng. 
Mà lỡ ra có sơ sẩy, lại thêm gió thổi chim kêu cũng sợ hãi. 

Lấy mình là chủ mà đối đãi với họ là khách, nên làm kế 
chống giử lâu dài, để đợi khi chúng mỏi mệt, nếu chúng có sai 
sứ đi lại thì bấy giờ ta sẽ dùng cơ châm chước đối phó thì chúng 
cũng không làm gì được ta". 

(Vua Tự Đức cho là phải, nhưng bắt phải tâu lại lần thứ 
nhì. Các quan đều tâu y như lần trước). 

3. Nhóm thứ ba gồm các quan trong nha khác như : Tô 
Trân, Phạm Hữu Nghị, Trần Văn Vy, Lê Hiến Hữu, Nguyễn 
Đăng Điều, Hồ Sĩ Tuấn tâu : Nên đánh và giữ. 
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4. Nhóm thứ tư : Vũ Đức Nhu, Phạm Thanh, Nguyễn Khắc 
Cần, Phạm Xuân Quế tâu : Người chủ trương đánh giứ, người 
chỉ thuyết lý mà không có phương lược. 

(Vua Tự Đức đều bỏ). 

5. Nhóm thứ năm : Lê Chí Tín, Đoàn Thọ, Tôn Thất Tường, 
Tôn thất Dao, Nguyễn Hào thì chuyên nói việc hòa. 

(Vua Tự Đức bảo bọn này biết việc đánh, việc giử là khó mà 
lại không biết việc hòa lại càng khó hơn. Sao không so sánh sự 
lý, không tính đầu cuối, mà khinh suất nói như thê). 

6. Nhóm thứ sáu : tham tri Bùi Quỹ sớ tâu : Xin vùa bỏ hết. 
lời bàn khác đi mà độc đoán tử trong bụng, định qui mô, trước 
để thống nhất lòng mọi người. 

(Vua Tự Đức bảo lời ấy dẫu bướng thẳng, các quan cũng 
nên răn). 


'Tóm lại, các quan trong triểu chưa thống nhất ý chí. Vua Tự 
Đức cũng chưa dứt khoát lập trường. 

Ngày 22-6-1859, Pháp cử đại úy Lafont đến nghị hòa. Vua 
sai Nguyễn Tri Phương phó hội, trong khi đó, chiến hạm Pháp 
bắn phá các tàu thuyển của ta ngoài khơi để làm áp lực và ngày 
15-9, De Genouilly đánh lấy hai đổn Nại Hiên và Liên Trì. Thế 
là Đà Nẵng gồm 10.000 quân ta trú đóng bị mất. 


Ngày 19-10, phớ để đốc Page Œ thay thế De Genouilly. Ông 
này bị đau xin về Pháp nghỉ. Page tiếp tục thương lượng với 
triểu đình. 

Trong lúc đó, chiến tranh Pháp - Trung Hoa lại tái diễn. 
Chính phủ Pháp ra lệnh lấy quân ở Việt Nam sang tăng cường. 

Ngày 23-3-1860, Page cho đốt hết doanh trại ở Đà Nẵng rồi 
rút quân về Sài Gòn và cho đóng quân ở chùa Khải Tường và 





(1) — Ta gọi là Ba Du 
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đổn Cây Mai. Một mặt, Page đưa để nghị mưởi một khoản cho 
quân thứ của ta ở Gia Định, một mặt đánh chiếm thêm đất. 

Tháng 4, mặt trận Trung Hoa căng thẳng hơn nên Page kéo 
binh sang đó, chỉ để lại Sài Gòn 778 quân (B55 Pháp và 228 Tây 
Ban Nha). Ở Sài Gòn, Pháp đã dóng ba đổn : Tân Thuận 0), 
Khải Tường và Cây Mai. 


Ngày 21-6-1860, Pháp đóng thêm đổn ở chủa Ô Ma (Pagode 
aux Mares), rồi bốn ngày sau, chúng đóng thêm đổn ở chùa 
Kiểng Phước (Pagode des Clochetons)hay chủa Gác Chuông Nhỏ. 


Như thế, để bảo vệ dồn Tân Thuận, địch quân đã thiết lập 
một dãy tiển đổn, từ chùa Khải Tường ( đến chùa Cây Mai, 
thường được gọi là phòng tuyến đình chùa. 


II. QUÂN TA ĐÁNH PHÒNG TUYẾN ĐÌNH CHÙA 


Đêm 8 rạng 4 tháng 7-1860 lãnh binh Nguyễn Văn Sất đem 
quân đánh đổn Kiểng Phước do 100 quân Tây Ban Nha và 60 
thủy binh Pháp trấn giử, có đại úy Tây Ban Nha là Fernandez 
chỉ huy. Sau trận này, địch củng cố ngôi chùa trên. Về phía quân 
ta, các đổn bảo cũng được chấn chỉnh và xây thêm dọc theo bờ 
sông. Binh øĩ hãng hái hơn nhờ tài chỉ huy của tướng trẻ là 
Trương Định vừa được cấp trên giao cho quyển chỉ huy tất cả 
những tù nhân được phóng thích. Theo Legrand de Liraye, nhửng 
đổn của Trương Định cho xây đắp rất vửng chắc. Nếu cấp trên 
của Trương Định chịu để cho ông được nhiều ý kiến hơn thì 
quân Pháp có thể bị nhiều thất bại hơn. 


@) Đến Tân Thuận tức Fort du Sud hay đồn Nam 


(2) Ba Thuận Thiến Cao Hoàng Hậu, sanh hoảng tỲ Đờm (sau này là vua 
Minh Mạng) ở thôn Hoạt Lộc, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định năm 1701, 
Do đó, sau khi lên ngòi, Minh Mạng cho lập chùa Khải Tường năm 1832 
để hỷ riệm n3i mương náu của Bá Thuận Thiền trước kia 
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Thấy tình hình Gia Định khẩn trương, cuối tháng 8 năm 
1860, Œ) vua Tự Đức sai Nguyễn Tri Phương và Phạm Thế Hiển 
vào Nam Kỳ. Nguyễn Tri Phương lãnh chức quân thứ tổng quản 
quân vụ đại thần, đổi Tôn Thất Cáp làm tham tán, vì ông này 
bất lực muốn hòa với Pháp, nhưng phải ở lại Gia Định chiến 
đấu. Nguyễn Tri Phương là một quan dại thần nhiều kinh 
nghiệm chiến trường, đã thắng Chân Lạp, thắng Xiêm, thắng 
quân phiến loạn ở mọi nơi, đã đụng với quân Pháp nhiều trận ác 
liệt, đang ở Đà Nẵng rút về Gia Định. 


Vào đến Gia Định, Nguyễn Tri Phương và Phạm Thế Hiển 
củng cố thêm đồn Xÿ Hòa (người Pháp gọi là Chí Hòa), thiết lập 
thêm nhiều tiên đổn ở Mả Ngụy, đào thêm ở phía nam chiến lũy 
Kỳ Hòa một chiến hào đôi, bao vây và thu hẹp địa bàn hoạt 
động của địch, dủng du kích chiến chứ không mở mặt trận, giữ 
thế thủ, không dùng thế công. 


Ngày 16-10-1860, trong cuộc tuân thám bằng xuổng trên sông 
Thị Nghè, Hải quân dại úy Harmand bị du kích ta bắn trọng 
thương. 


Ngày 7-12-1860, đại úy Barbé (cũng viết là Barbet) cười 
ngựa đi tuần ở khu chùa Khải Tường. Trên đường đi, trong lúc 
ông ta đến khúc quẹo cách chùa ba chục thước, toán nghĩa đdõng 
của Trương Định xông rạ đâm Barbé ngã tử trên mình ngựa 
xuống. Qua ngày sau, người ta còn thấy con ngựa của Barbé vẫn 
còn đứng bên thi hài của chủ nó. Do đó, sau này thực dân Pháp 
gọi chủa Khải Tường là chùa Barbé. Đồng đội của Barbé lấy tấm 
bia của triều đình Huế khắc trên đá (do Phan Thanh Giản và 


(1) ĐNTLCB dệ tứ kỷ, (1859-1862), sdđ, tr 129 ghi là mùa thu, tháng 7 năm 
Canh thản (tính theo đương lịci thì tử 17-8-1860 đến 15-9-1860), vua gai 
Nguyễn Tri Phương sung chức tổng quản quân vụ dại thển ở quân thứ. 
Gia Định. Tôn Thất Cáp đổi làm tham tán, Phan Tĩnh đổi làm tán lý - Xin 
lưu ý : Trển Trọng Kim - Việt Nam Sử lược (Tân Việt SG. 1964), tr 491 
và các trang trước, phiên ám lả TỒN THẤT HỢP (HIỆP). Trản Trọng Kim 
có viết chữ Hán kèm theo chữ Hợp. (bộ Kim và chữ Hợp). Còn 
ĐNTLCB Sđd, tr 12, 14, 129 và Quốc Triểu Chính Biên (QTCBTY) (SG 
1972) tr 318, dịch là CÁP. 
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Trương Quốc Dụng phụng sắc thảo) gửi vảo Sài Gòn để dựng 
trước mộ Phạm Đăng Hưng, thân sinh của Tử Dũ tức Nghi 
Thiên Chương Hoàng hậu, vợ vua Thiệu Trị quê ở Gò Công. Bia 
cao 1m70, ngang 1m, dày 0m25. Chúng khắc chồng lên trên chử 
Hán mấy dòng chữ Pháp như sau : 
C¡ - gĩt 

Barbẽé, capitaine dìinfanteie de Marine tuế dans une 

embuscads, le 7 décembre 1860. 


Souuenir de ses camarades 
Dịch : Đây là nơi an nghỉ của : 


Barbẽ, dại úy thủy quân lục chiến, bị giết trong một cuộc 

phục khích, ngày 7 tháng 12 năm 1860. - 
Kỷ niệm của các bạn hữu. 

Đại úy Barbé bị nghĩa quân phục kích, theo Le Verdier và 
De Maubryan trong quyển Scènes de la uie annamite, Chí Hòa 
(Những cảnh tượng trong đời sống dân Annam, Chí Hòa) ø), 
nguyên nhân cũng tại cô gái Việt tên Thị Ba. Thị Ba sinh trong 
gia đình quyền quí ở Gia Định và bị cưởng ép lấy lãnh binh 
Nguyễn Văn Sất. Lúc ấy, Gia Định dang trong vòng khói lửa. 
Cô phải tản cư về làng Bình Lý, nơi đây cô gặp lại người yêu 
cũ tên Nguyễn Văn Tri hiện là một võ quan trong hàng ngũ 
nghĩa quân chống Pháp. Có viên phụ tá của Tri là đội Dinh 
cũng rung động trước sắc đẹp của Thị Ba nhưng bị cô khinh 
thường. Đội Dinh tức giận, bèn lập mưu gải bẩy Tri và Thị Ba 
khiến cho cả hai bị lãnh binh Sất bất trói chung nhau và thả 
trôi sông. 

Một ngày kia, trong lúc đi sắn, Barbé thấy giữa dòng sông 
Sài Gòn một người đản ông và một người đàn bà bị cột 
chủm theo lối trừng phạt những kẻ thông dâm. Người đản ông 
œ@) Nhà xuất bản P.Ollendorff - Paris 1884 
(2) — Tức sông Bến Nghẻ 
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đã chết, chân trái bị cá sấu cắn đứt. Người đản bà dang hấp 
hối. Barbé vớt người dàn bà và khiêng cô về đổn để bác sĩ 
Giraud chăm sóc thuốc men. Barbé nuôi dưỡng cô đến ba tháng, 
cô mới phục sức. Sắc đẹp cô cảm hóa đại úy Barbé và y rất say 
mẽ Thị Ba. Ngày kia, cô xin phép đại úy về thăm nhà và thể 
thốt sẽ trở lại đổn. Ít lâu sau, có một người Việt đến tìm Barbé 
và cho y biết Thị Ba, người yêu của y, đang bị đau nặng sắp 
chết tại một ngôi chủa cách đổn y hai tầm súng. Nghe tin ấy, 
Barbé hối hà nhảy lên lưng ngựa di đến chùa, nhưng chưa đến 
nơi đã bị nghĩa quân đâm chết. 

Trong thời gian quân Pháp bị quân ta vây hãm trong các 
đổn ở phòng tuyến đình chùa vả bị cầm chân ở mặt trận Hoàng 
Hải bên Trung Hoa, Nguyễn Tri Phương và Phạm Thế Hiển chỉ 
dùng du kích chiến, bỏ lỡ cơ hội, không phản công quân Pháp ở 
Gia Định. 

Đến tháng 12 năm 1860, tình hình quân Pháp trở nên nguy 
khốn, vòng đai và các công sự của ta lần lần siết chặt dịch. Họ 
bị đạo bình Việt 12.000 người bao vây và dựng lên chung quanh 
thành lnột cái đổn rất lớn, án ngử tiển tuyến của họ. Họ phải 
chịu một lúc gần sáu tháng không được tin tức ở ngoài. 


IV. QUÂN TA VÀ QUÂN PHÁP ĐÁNH NHAU TẠI ĐẠI 
ˆ "RE. Em 

ĐÔN KY HÒA (CHÍ HÒA) 

Hiệp ước Pháp - Trung Hoa ký tại Bắc Kinh ngày 
25-10-1860 tuyên bố bài binh. 

Để đốc Charner được Pháp đình trao cho trọn quyền hành. 
động đối với triểu đình Huế. 

Do đó, Charner cho tập trung lực lượng ở Thượng Hải rồi 
kéo binh về Sài Gòn ngày 7-2-1861 và ông được chánh quốc gửi 
thêm quân tănế viện. Tất cả hạm đội của Charner gồm 70 chiếc 
tàu với 3.500 quân. Ngoài quân chính qui, Charner còn mộ thêm 
lính Tàu, linh bản xứ, lính Cao Miên. Bộ binh của đoàn quân 
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viễn chỉnh do thiếu tướng De Vassoigne chỉ huy gồm 2.200 người 
với 80 người Việt đánh mướn, 600 người Tàu làm lao công, cộng 
thêm 1.000 quân trong các đổn Pháp ở Sài Gòn (trong đó có 230 
Tây Ban Nha). 


Nguyễn Tri Phương biết được ý định của quân Pháp là sẽ 
dánh chiếm dại dổn, bèn sai đốc học tình Định Tưởng là Mạc 
Như Đông thảo hịch tại quân thứ Gia Định rồi gửi đi khắp nơi 
để động viên tỉnh thần dân chúng, cho dân chúng biết rõ hành 
động của bọn thực dân, khuyên đồng bào nhất là giáo dân và 
thương nhân ngoại kiều hãy để cao cảnh giác và đoàn kết một 
lòng đánh bọn “quỉ trắng”. 

Bài hịch của Nguyễn Tri Phương tại quân thứ Chí Hòa (do 
đốc học tình Định Tường Mạc Như Đông thảo) : 

1. Trị nước, lấy an dân làm trước, 

Chẳng đặng dừng nên thấy việc dùng binh; 
Ra quân tua thệ chúng lấy đầu, 
Có như vậy mới đồng lòng thảo tặc. 
9. Muốn tỏ hai đàng phải trái, 
Ngõ tường mấy tiếng khuyên răn; 
Nhà nước ta : 
3. Cột đá an trồng; 
Âu vàng vửng đặt. 
4. Mười sáu đạo mở mang điện Võ, 
Cõi Nam minh biến bặt tăm kình; 
Hai trăm năm đồ sộ vạc Châu, 
Dòng Đông Phố chằm thanh tiếng nhạn. 
5. Nề nết phong lưu tự trước; 
Được nhuần ân trạch đã lâu. 
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6. Cớ chỉ một góc Tây di ! 
Khác lòng trâu ngựa; 
Quen những mấy năm Đông Việt, 
Móng dạ sải lang. 
7. Vịnh Trà Sơn nhớ nẻo thông thương, 
Tàu đa sách thẳng đường buổm về bến củ; 
Cửa Cần Hải chia dàng tấn thực, 
Thuyền khí cơ tuôn khói lọt sông trong, 
8. Qui trắng đâu vùng vẫy dưới trời" 
Dân đen xãy bùn bôi trên đất. 
9. Ánh sáng nghiệp mấy tòa kim cốc, 
Đống tro tàn vì một mũi xung tiêu; 
Lũ phấn chỉ mấy mặt xuân phong, 
Mùi tanh khét há chung hơi dị loại ? 
10. Ruổi trên bộ thì đặt lũy đầu Mai Sơn tự, 
Lại đồng rải nơi Hiển Trung, Khải Tưởng, Kiểng Phước. 
Chùa miễu trăm năm linh tích, 
Dấu khói hương lạnh ngắt như không; 
. Khuấy dưới sông thì gieo neo nơi khúc Hữu Bình đồn, 
Lại xuôi ngược Vũng Gù, Bến Lức, Rạch Ông, 
Gần xa các nẻo thương hồ, 
Ghe buôn bán dật xiêu còn mấy. 
11. Thói hung bạo khắp thần dân đều giận; 
Dạ tham ô tuy săng cỏ cũng hởn. 
12. Lễ trời đâu giúp đứa hung cưởng; 
Phép nước chẳng dung loài tàn tặc. 
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15, 


16, 


17. 


18. 


19. 


20. 


Ta nay : 

Vâng lời minh dụ; 

Lãnh chức Nguyên nhung. 

Cở tiết mao khâm mạng mấy thu, 

Sáu tỉnh quân dân quen mặt cũ. 

Ấn tổng quản trách thành hai lượt, 
Chín trùng trù hoạch lắm mưu sâu. 
Đem oai linh mà dẹp lũ cuồng di, 

Dám chảy việc võ ; 

Ra đức cả vỗ người qui thuận, 

Trước rạch lời văn. 

Đất Nam Kỳ từ thuở trung hưng. 

Dân Gia Định cũng dòng nghĩa khí. 
Bốn bảy Nam Dương phò vạc Hán, 

Hội rồng mây dua chen gót truy tủy. 
Năm ba Đông thổ, chống lèo Châu, 
Cơn mưa tuyết chẳng trừ đàng chỉnh dịch. 
Thơ son khoán sắt, dấu cũ rành rành; 
Họ cả nhà sang, cây cao vọi vọi. 

Đã chắc là mấy người trung liệt, 

Dạ sắt vàng bao quản bước chông gai; 
Song còn thương những kẻ hồn ngu, 
Thay cân phủ khá ngại phiển miệng lười. 
Nào những Gia Tô các xóm, 

Dấu tích xưa quê vức, vốn người Châu; 


Nào là chệt khách mấy bang, 
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'Trú ngụ đó cửa nhà nơi đất Hán. 
Trước sợ phố phường tan nát, 

Giả dạng quan thông; 

Xưa lầm phủ thuốc trầm mê, 

Quên đàng hiếu thuận. 

Sao chẳng thấy truyện ngụy Khôi năm trước, 
Mưu mồ ấy mà gan dạ ấy, 

Mã biên tru còn để đó lảm gương; 
Chẳng xem đồ Dương tặc bấy lâu, 
Của nhà ngươi cùng vợ con ngươi, 
Lòng tham dục biết bao nhiêu đẩy túi. 
Chi bằng : 

"Theo đưởng chánh đạo; 

Thú trước hiên môn. 


. Đức Gia Tô đà khác lòng xưa. 


Biết chuyện thiên đàng là dối thế; 
Phường chệt khách đành theo đất cù, 
Coi người dị vức chớ nên thản. 
Đất phong lưu chỉ nở để lầm than, 
Dẹp xú loại mặc an nơi cương ngử; 
Người trung nghìa đã đành lòng hãm hở, 
Dâng nước trong mà rửa đám quen sơn, 
Ai có công triều cũng không quên, 
Tranh lân các phấn sơn thêm rực rỡ; 
Người ở phải trời dành cho phước, 
Nhà Ô Y lan ngọc cũng sum vầy. 
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Ẹ | Đại đøn Kỳ HỚA 
Thãnh GiaĐinh 
\J 


dị Thuận Kiên 

















Chú thích: Tiến quân của Phán. 
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Nếu bằng : 

27. Quen thói chấp nê ; 
Cứ đưởng mọi giặc. 

28. Bóng dương hé, giá sương bền được mấy, 
Chấc sau nhờ chỉ đứa gian hung, 
Lửa Côn phửng đá ngọc nát như không, 
Hay trước liệu khỏi điều hậu hối : 

29. Hịch văn tống đến, truyền khắp gần xa. 

80. Mấy lời tạc dạ, cặn kẽ ghi lòng ( 

Đổn Kỳ Hòa hình chữ nhựt, dải 3.000 thước, rộng 900 
thước, có năm điểm tựa có thể yểm trợ cho nhau, vách thành cao 
8 thước 50, dày 2 thước, trí súng đại bác lớn nhỏ 150 cây. Có 
hầm bẫy và hào rào cây nhọn ở mặt tiền Đổn có khoảng 12.000 
quân và 1.000 tuần phiên, dưới quyển chỉ huy của Nguyễn Tri 
Phương, vị tướng lãnh nổi danh nhất của người Việt Nam (2, Tử 
đổn Kỳ Hòa, quân ta đào hẳm lấn tới để cất đường liên lạc của 
Pháp và cô lập đổn Cây Mai. Cứ đêm đến, du kích quân của ta 
đánh các chốt lẻ của dịch, đốt các nhà chung quanh đổn Pháp. 
Một sĩ quan quân y Pháp, Ph. Aude ta lại các thành lũy ở Kỳ 
Hòa như sau : 

“Những thành lũy người Việt xây dựng, được làm bằng đất 
có những cử tre chống giử chặt xuống đất. Trong một đêm, họ 
làm được 400 thước phòng tuyến và người ta rất ngạc nhiên, sau 
(1) — Thông loại khóa trình (Miacellanées) sở 2 (6-1889). Trương Vình Kỹ sưu 

tầm. 

“Theo Quóc triểu hương khoa lục, Mạc Như Đông tên là Trấn Nghỉ Đông, 
người gốc Hà Tiên, họ Trịnh, sau ra sinh sống ở làng Mỏ Trạch, huyện 
Đường An, tỉnh Hải Dương, thì đỗ cử nhán ở trưởng thi Thửa Thiên, năm 
Thiệu Trị thứ ba (1843), được bổ làm đốc học Định Tường. 

Trong Nghiên cứu lịch sứ số 173, tháng 3 và 4-1977, Nguyễn Đổng Chỉ có 


sao lục lại bải hịch này và viết rằng Quốc triểu hương khoa lục viết nhầm 
họ Mạc ra họ Trịnh vì ở Hả Tiên dòng họ Mạc rất đóng. 


(®) Á. Thomazi, La conquẽte de ÌÍndochine, Paris, Payot 1934. 
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khi phá hủy các phòng tuyến của họ, lả ngày sau lại thấy cách 
đó 500 thước có những tuyến phòng thủ khác. Người Việt Nam 
nói chung là rất dũng cảm và vượt qua rất nhiều người Tàu về 
phương diện can đảm và khinh thường cái chết. Điều chứng tỏ 
sự việc đó là họ dùng cái dáo, thứ khí giới bắt buộc đợi địch đến 
cách mình có bốn bước. Người Tàu không khi nào nghĩ đến cách 
dùng một phương tiện chống cự táo bạo như thế... ” 





4 giờ 30 sáng ngày 24-2-1861, ở chiến tuyến đình chùa và 
trên các chiến hạm, quân Pháp bắn vào chiến lũy của quân ta. 
Quân ta liền phản pháo. Nửa giờ sau, tử đôn Cây Mai, Charner 
và Vassoigne dẫn quân tiến đến cách đổn Lũy Bằng 1.000 thước. 
Sau trận pháo kích, địch tràn vào bằng hai ngả. Quân ta tử 
trong đổn Lũy Bằng cũng bắn trả. Thiếu tướng Vassoigne và đại 
tá Tây Ban Nha Palanca bị trọng thương, Charner liên trực tiếp 
chỉ huy trận đánh. Toán công binh của địch đi đầu, đem theo 
thang để trèo qua các chướng ngại vật và để leo tường thành. 

. Quân ta anh dũng chiến đấu chống Pháp trong hai giờ rồi tuần 
tự rút lui trước sự tấn công liều lĩnh của địch. 

Địch chiếm đổn Lũy Bằng hồi 9 giờ. Chúng chết 6 tên, bị 
thương 80 trong đó có Vassoigne bị đạn ở cánh tay và Palanca bị 
thương ở chân. 

Địch để lại một số ít quân giữ đổn Lũy Bằng rồi tiếp tục 
tiến quân. 

Lúc 16 giờ, một đoàn tượng binh của ta vửa mới kéo ra để 
đánh vào chiến tuyến địch thì bị đại bác địch chận bắn trước nên 
tháo lui. Quân ta rút lui trước hỏa lưc hùng hậu của dịch. 

Ngày 25-2-1861, địch tiến gần đồn, bắn đại bác vào trong rồi 
xung phong chiếm đồn. Quân ta tử các ổ kháng cự bắn ra. 

Khi địch lọt vào phòng tuyến thứ nhất, là trận đánh xáp lá 
cà giữa hai bên, Địch dùng lựu đạn thanh toán tửng ổ kháng cự 
và dùng dây có móc leo lên vào bên trong thành. 
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Tử điểm tựa thứ hai, tức dinh trại các quan, quân ta bấn 
ra, giết được nhiều địch. Chúng dùng rìu phá cửa lưu thông giữa 
hai điểm tựa, tràn ngập được điểm tựa thứ hai. 

Nguyễn Tri Phương (Ù, bị thương ở tay, vì trong lúc ông 
điểu khiển trận đánh, có bốn hộ vệ cẩm lọng che ông. Do đó, ông 
dễ làm cái bia cho địch nhắm bấn. Thủ hạ của ông để ông nằm 
trên võng khiêng đi. Lính tưởng ông đã chết nên bỏ chạy. Em 
ông là tán lý Nguyễn Duy tử trận, cùng với tán tương Tôn Thất 
Tri. 


Quân ta rút lui về phía Biên Hòa cùng các điểm tựa khác. 


Quân ta bị tổn thất cả ngàn người. ta mất 150 đại bác (2), 
thứ súng khi bắn thì nạp đạn phía trước và châm ngòi, bắn 
mười phát không trúng một, 2.000 súng bắn bằng đá lửa di xa 
độ 250 thước đến 300 thước. 


Phía Pháp : 12 tên chết trong đó có trung tá Testard và 225 
bị thương kể cả thiếu tướng Vassoigne và đại tá Palanca. 


Được tin Nguyễn Duy tử trận, Nguyễn Thông có làm bài 
điếu như sau ; 


Tây phong phiêu đại thụ, 
Nhất tịch ế viên môn, 
Mãn địa mai hùng lược, 
Tam quân khấp cựu ân, 
Đồ tích không y táng, 
(1 Nguyễn Tri Phương tên thát là Nguyễn Văn Chương, vì có công lớn với 
triểu Nguyễn nên năm 1850, Tự Đức thứ 3, vua cải tên ông là Nguyễn Trí 


Phương lấy ý câu ; “dòng thả trì phương” nghĩa là dòng mành mà còn có 
nhiều mưu chước. 

(2) Súng đại bác : Khi dời di, phải xe đẩy năng nẻ. Khi các súng thần công 
không di, phải cúng vái, đổ sãm thuốc. Còn súng bến bảng đá lửa, mỗi 
người linh chỉ được phép bắn cỏ 6 phát. Muỡn bắn phải lấy thuởc sủng 
(dựng trong bao mang ở nịt lưng) bỗ vào lỏng súng. Dùng ỏng thông hồng 
ép thuốc lại chặt rỏổi bỏ vào viên chỉ dựng trong cái bầu (mang ở cổ) bóp 
cô cho viên đá bật lửa lắm chảy thuốc ngồi 
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Na trị hạo khí tồn. 
Niên niên hư trủng thượng 
Di lão loại phương tôn. 
Dịch : 
Cáy dại thụ gặp gió tây, 
Một dêm ngã xuống nằm ngay cạnh dồn. 
Oai hùng nấm đất uùi chôn 
Ba quân nức nở nhớ ơn những ngày. 
Thi hài nhìn úo mới hay 
Biết dâu hào khí đến nay uẫn còn. 
Hàng năm trên chỗ đất chôn 
Bọn già rót rượu uiếng hồn người xuu. 
(LÊ THƯỚC - PHAM KHẮC KHOAN). 


Trong hai trận dụng độ ngày 24, 25 tháng 2 nám 1861, với 
một quân đội không chuyên nghiệp, những lính đổn điển được 
huấn luyện theo kiểu xưa, chi là lính hạ bang và thượng bang, tức 
sáu tháng nghỉ về quê làm ruộng và sáu tháng phục vụ quân đội, 
quân ta anh dũng đánh địch khắp nơi ở đại đổn Kỳ Hòa, với tất 
cả khí giới thô sơ như súng châm ngòi, súng bấn đá lửa, súng hỏa 
mai, hỏa hổ, mã đao, đại đao, gươm, dao găm, quất f? nỏ, cung 
tên...với một tỉnh thần hy sinh rất đáng phục, với tấm can trường 
cao đẹp tuyệt vời, khiến địch quân cũng phải khen ngợi : “Người 
Việt liều chết trên các bờ lũy dưới đạn đại liên và lưỡi lê” hoặc 
“lính phòng thủ núp dày đặc sau các thành lùy, đẩy nhào các 
thang với thương và dáo, dội tửng vòi lửa và bắn rất dữ dội qua 
các lỗ súng trên thành". Chính Charner, tướng chỉ huy trận đánh 
Kỳ Hòa, trong phúc trình ngày 27-2-1861 gửi cho ông bộ trưởng 
hải quân thuộc địa Pháp cũng viết : “Trong hai trận của những 
ngày 24 và 2ð tháng 2, quân địch đã kháng cự kịch liệt. Họ chỉ 
tháo lui lúc quần ta kiên gan và dũng cảm tiến tới...”. 





(Œ) _ Một loại kiếm, mũi cong 
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Ngày 26-2-1861, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dánh căn cứ 
tiếp vận Thuận Kiểu, cách đồn Kỳ Hòa độ 20 km về phía bắc. 

17 giờ cùng ngày, địch chiếm đồn Tân Thới. 

Sau khi đại đồn Kỳ Hòa thất thủ ngày 25-2-1861, quân triều 
đình rút vể cố thủ ở thôn Tân Tạo, huyện Tân Long, phủ Tần 
Bình, tức tỉnh ly tạm thời của Gia Định. Ngày 28-2-1861, tỉnh ly 
mới của Gia Định cũng thất thủ, Quân triều đình rút về phòng 
thủ Biên Hòa. 

Như thế, tỉnh Gia Định hoàn toàn bị địch quân chiếm cứ. 

Ngày 24-3-1861, phó để đốc Charner ký nghị định chính thức 
thành lập bốn trung đội lính “thân binh” đầu tiên ở "Nam Kỳ” 
dùng chính sách người Việt đánh người Việt. Hai trung đội thân 
binh đưa về tỉnh Gia Định. Hai trung đội đóng ở Mỹ Tho. 

Quân ta rút đến Biên Hòa ngày 8-3-1861. 

Quân Pháp để lại một số ít quân tại Thuận Kiểu, Tân Thới, 
Kỳ Hòa, còn bao nhiêu chúng kéo về Sài Gòn chờ đi đánh chiếm 
Định Tường và Biên Hòa. 

Thấy tình thế nguy ngập, Tự Đức định lệ thưởng cho người 
mộ dõng ở Nam Kỳ thuộc năm tỉnh còn lại : Biên Hòa , Vĩnh 
Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên. 

Ai mộ được 50 tên döng đi theo tỉnh hoặc đi theo quân thứ 
sai phái thì thưởng : thụ suất đội, trật tòng ngũ phẩm. 

Ai mộ đủ 500 tên thì thưởng : thụ quản cơ, trật chánh tứ 
phẩm. 

Ai mộ được 2, 3 cơ đủ một đạo quân thì lâm thời đợi chỉ 
cất nhắc lên bậc cao. 

Ai đem thân thuộc nghìa dõng theo tĩnh hay quân thứ, sai 
phái, từ 10 tên trở lên, do tỉnh thần, thứ thần, lập tức cấp bằng 
cửu phẩm bá hộ, tử 20 trở lên, cấp bằng tòng bát phẩm bá hộ, 
tử 30 tên trở lên, cấp bằng đội trương, trật tòng thất phẩm, tử. 
40 tên trở lên, cấp bằng chánh đội trương, trật tòng lục phẩm, 
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tử 50 tên trở lên, cấp bằng chánh đội trưởng suất đội, trật tòng 
ngũ phẩm. 
Riêng tỉnh Gia Định, tình thế khó khăn hơn, những người 
mộ dõng dêu cho gia dẫn lên một trật. 
Dân chúng cũng kêu gọi tổng làng của triểu đình mạnh dạn 
đứng lên chống Pháp. Có câu ca dao : 
Sông Bến Nghề tàu phun khôi mịt, 
Chợ Bến Thành súng bắn nổ uang, 
Cả tiếng kêu các tổng các làng, 
Đứng lên duổi bọn xám loàn uề Tây. 
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CHƯƠNG HAI 


QUÂN TA VÀ QUÂN PHÁP ĐÁNH NHAU 
Ở ĐỊNH TƯỞNG, BIÊN HÒA, VĨNH LONG 
(LẦN THỨ NHẤT) ĐẾN HÒA ƯỚC NGÀY 5-6-1862 


1L QUÂN TA VÀ QUÂN PHÁP ĐÁNH NHAU Ở ĐỊNH 
TƯỜNG. 
Đánh lấy xong đại đồn Kỳ Hòa và tỉnh Gia Định, quân Pháp 


dòm ngó đến hai tình quan trọng khác gần kể Gia Định. Đó là 
Biên Hòa và Định Tường. 


Tại Biên Hòa đang có đại quân ở Kỳ Hòa, Gia Định, lui về 
trấn giử, lại có viện binh ở Huế dang đưa vào tảng cường. 


Charner thấy Định Tưởng dễ lấy hơn và nếu chiếm được 
tỉnh này thì nấm được vùng lúa gạo vì Định Tưởng là cửa ngõ 
của vùng châu thổ sông Cửu Long. 


Tổng đốc Định Tường là Nguyễn Công Nhàn, tuần vũ 
Nguyễn Hữu Thành thấy quân Pháp muốn đánh chiếm chỗ 
mình cai trị, vội vàng tăng cường việc bố phòng : xây thêm 
đồn, cất thêm trạm, làm bè, đắp đập, đốn cây làm cử chặn 
sông cản tàu, đấp ụ, bố trỉ súng lớn hai bên sông. Lúc đó, tử 
Sài Gòn muốn đi Định Tưởng, có hai con đưởng bộ và thủy. 
Đường bộ bị quân ta phá hủy hoàn toàn. Đường thủy củng bị 
rất nhiều chướng ngại vật ngăn cản. Sau khi nghiên cứu xong 
địa hình địa thế, quản Pháp dùng đường thủy xuống Vàm Cò 
rồi theo sông Vũng Gủ (Vàm Cô Tây đến hợp lưu sông Bảo 
Định). Chúng còn cho tảu tử ngoải biển vào cửa Tiểu để hỗ trợ 
cho lực lượng chánh. 
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Định Tường sắp lâm nguy. Dân chúng trong tư thế sẵn sàng 
củng nhau giết giặc, củng một tâm trạng của nghĩa quân nảy : 
Giặc Sải Gòn đánh xuống, 
Bình ngoài Huế kếo tô, 
Anh biếu em dừng dợi đừng chờ, 
Để anh di lấy dầu giặc tế cờ nghĩa quản. 

Ngày 1-4-1861, chúng cho hai chiếc pháo hạm tiến trên sông 
Bảo Định, phá hai chướng ngại vật trên sông rồi đến gần dồn 
Tân Hương (đổn số 1), pháo kích vào đổn và đồn số 2 ấp Tịnh 
Bình. Quân ta chống cự không nổi, lui vẻ đồn Cai Lộc (đồn số 3). 

Bắt dầu từ đây, quân Pháp bị bịnh dịch tả, kiết ly và bị 
nhiễu chướng ngại vật của quân ta dựng lên làm cản trở không 
ít việc tiến quân của dịch. 


Ngày 3-4-1861, quân Pháp nhổ chướng ngại vật ngăn sông, 
đánh lấy đồn Cai Lộc. 


Trương Văn Uyển phái án sát Nguyễn Duy Quang, lãnh binh 
Tôn Thất Tuấn dem hơn 1.000 binh döng đến tiếp cứu. Nguyễn 
Cêng Nhàn về tỉnh trù tỉnh việc làm, giao cho Nguyễn Hữu 
Thành đốc suất, chia nhau ngăn chặn. Hữu Thành cho lấy đá, gỗ, 
thuyển nhỏ lấp những dường sông nông hẹp. Về phía Pháp, để 
đốc Charner ở Sài Gòn cho tăng cường lực lượng của Bourdais 
đang tiến dần đến thành Định Tưởng. 


Ngày 5-4-1861, Bourdais phá thêm chướng ngại vật thứ 5 và 
6 ở gần ấp Tịnh Phú và thứ 7 ở ấp Tịnh Mỹ. 

Ngày hôm sau, một số quân Pháp - Tây Ban Nha đổ bộ lên ấp 
Tịnh Mỹ, đụng độ ác liệt với quân ta f†). Sau cùng quân ta rút lui, 
nhận chìm 27 xuồng dưới lòng sông, dài 90 thước để cản tàu dịch. 
Quân Pháp tiếp tục phá chướng ngại vật số 8 và số 9 trên sông. 

Ngày 8-4 thủy quân và bộ binh địch bắn phá đổn số 4 (đồn 
Phú Thị). 





đ@) 'Thomazi, Ea conquẽte de lIndochine, (PayoL, Paris 1984), tr 54-56 
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Trong lúc này, tổng đốc Định Tường Nguyễn Công Nhàn giao 
việc giữ thành cho Nguyễn Hữu Thành và Đặng Đức, còn mình 
thì lo mưu kế giết giặc bên ngoài. 

Ngày 9-4, Nguyễn Công Nhàn chế làm cách đánh hòa công. 
Ban đêm, ông dùng 4 chiếc thuyền chứa đẩy thuốc súng, tử 
thượng lưu sông thả xuống, tính đến tàu Tây đậu thì đốt lửa, 
phục binh hai bên bở bắn súng. Không may, gặp thuyền tam bản 
của địch đi tuần, lính ở thuyển chở thuốc súng của ta tưởng là 
thuyển to, lập tức đốt lửa. Thuyển địch móc kéo thuyển thuốc 
súng đưa vào rạch nhỏ cho lửa tự cháy. 

Ngày 10-4-1861 địch đến ấp Lương Quới, cách Bến Tranh 2 
kilômét, gửi quân tiền thám đến tình ly Định Tưởng. 

Trung tá hải quân Bourdais chỉ huy đoàn tàu vào thành 
Định Tưởng. (›ng bị đại bác ta trong đổn Long Tưởng (đổn số 5) 
bấn ra : Bourdais chết tại chỗ, nhưng dổn bị dịch công phá dử 
đội nên quân ta rút lui. 

Ngày hôm sau, đổn số 6, Tân Lương bị mất. Nguyễn Hữu 
Thành đóng cửa thành Định Tưởng. Bùi Đức, Nguyễn Duy Quang 
đem lính Vĩnh Long ngăn chận bên hữu ngoài thành. Tổng đốc 
Nguyễn Công Nhàn chèo thuyển nhỏ di nơi khác. Do đó. ít lâu 
sau, có bài bát cú sau đây châm biểm ông : 

Có quan hùng dùng Nguyễn Công Nhân 
Hùng dũng nhưng mả lại nhát gan. 
Giặc tới Bến Tranh run lập cập, 

Tàu uô cửa Tiểu chạy bò cản. 

Mưu thần trước hết ngang sông chắn 
Kế quÌ sau toan đóng củi hàn. 

Thất thủ muốn liều cho rồ tiết, 

Ngặt uì con uợ bận chưa an. 

Ngày 13-4-1861, quân Pháp sửa soạn xung phong vào thành 
thì trên mặt thành đã thấy cờ Pháp bay phất phới ! Có sự việc 
trên là vì để đốc Charner ở Sài Gòn đã sai Page (Badu) chỉ huy 
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pháo hạm đi ngoài biển vào sông Tiền Giang, đậu trước thành 

Định Tường làm cho quân ta ngạc nhiên và hoảng hốt bỏ chạy. 

Quân Pháp vào thành Định Tưởng không bắn một tiếng súng. 
Nguyễn Hữu Thành ra lệnh đốt tất cả lúa trước khi rút lui 


Nguyễn Duy Quang và Tôn Thất Tuấn thấy thành giử không 
được, dẫn binh trở về Vĩnh Long. Lửa bốc cháy suốt hai ngày. 
Quân Pháp đợi ngọn lửa tắt mới vào thành Định Tưởng. Đó là 
ngày 14-4-1861. 


Đề đốc Charner cho đồng thêm nhiều đổn ở Cái Bè, Chợ 
Gạo và Gò Công, tổ chức guồng máy cai trị. 


II. QUÂN TA VÀ QUÂN PHÁP ĐÁNH NHAU Ở BIÊN HÒA 


Ngay sau khi đại dồn Kỳ Hòa và Gia Định mất, vua Tự Đức 
sai thượng thư bộ Hộ là Nguyễn Bá Nghỉ làm khâm sai dại thần, 
Tôn Thất Đính làm để đốc đem 4.000 quân vào Biên Hòa tăng 
cường phòng thủ. Khi Bá Nghi đến Biên Hòa thì Định Tường đã 
mất (14-4-1861). Ở Biên Hòa, ông nghiên cứu tình thế cùng các 
quan khác rồi kết luận rằng không chống nổi quân Pháp, hiện có 
tàu đồng súng lớn vượt hẳn vũ khí thô sơ của ta. Trong khi ấy, 
Tự Đức thấy các quan ở quân thứ, quản tỉnh Gia Định củ. từ khi 
lui về giữ Biên Hòa, chẳng thi thố gì. Vua xuống dụ : 


“Đại dồn ở Gia Định và chỗ tỉnh tạm đóng, tuy là bị giặc 
chiếm đóng, nhưng về mạn thượng du như Tây Ninh, Quang Hóa 
còn có thể đi lại được. Tân An, Tân Hòa đều chưa có việc gì. 
Dân các hạt ấy có tiếng là dũng nghĩa giàu có. Trước kia, việc 
giặc Khôi làm loạn ở Phiên Án, quan quân ta chưa đến mà quan 
lại cũ đã chiêu tập nghĩa dân, thu phục tỉnh bên cạnh, khiến cho 

giặc phải cô lập, rốt cuộc có thể dẹp yên được. Nay cũng vẫn dân 

ấy, cốt ở người đương sự khéo dùng hay không khéo dùng đấy 
mà thôi. Nếu biết giử vửng được những xứ ấy, một là làm thanh 
thế cho tỉnh Long, tình Tường, một là để giao thông đường Biên 
Hòa, Tây dương đầu dữ mạnh cùng không dám rông rở lắm. Vậy 
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nên chọn lấy vài ba viên, lập tức cất mình lẻn di, hoặc đem quân 
tiến đi, chọn đất đặt đổn, đốc sức các phủ huyện, khuyến khích 
các nghĩa dũng, đốc thu lương thực, lần lượt dẹp yên dám giặc 
nhỏ. Rồi sau tụ hội hai đạo quân Long Tưởng, Biên Hòa hợp sức 
đánh dẹp. Cốt đem giặc ấy mỗi ngày giết lần đi. Nếu không làm 
được như thế, cũng chọn sai người thổ trước nảo giỏi, hoặc viên 
biển giỏi ở tình, quân thứ, ngầm đi theo như cách thức nói trên 
đây mà làm. 

.. Không nên đìm cái giỏi của người di, để chúng đi làm đây 
tớ cho Tây dương. Hay là các ngươi có mưu kế gì hay có thể làm 
nên công nghiệp, cũng cho lập tức thi hành, chớ đề chậm ...U, 


Một mặt Nguyễn Bá Nghi được phép trực tiếp dâng sớ về 
Huế tâu xin giảng hòa. Một mặt ông sai ông phủ Khá mang thư 
nghị hòa đến Charner. Tở tâu đại lược : "Tôi vẫn nghe người 
nhà binh nói : Người Tây dương, tàu thì chở đi như bay, súng 
thì bắn được suốt thành đá vài nhận !?, bấn xa hơn 10 dặm. Có 
được vài thứ binh ấy, muốn đánh, khó lỏng đánh được họ, muốn 
giữ cũng khó lòng giữ dược họ. Nhưng lòng tôi vẫn chưa tin. 
Mùa xuân năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), thuyển Tây dương đến 
Đà Nẵng bắn phá năm chiếc thuyển bọc đổng lớn của ta mà 
không đẩy vài khắc. Lúc ấy, tôi quyển bố chính Quảng Nam, 
chính mắt dã trông thấy, mới tin là thật. Tử ba bốn năm nay, 
lính ta không phải là không dũng cảm, súng ta không phải là 
không mạnh, thành lũy của ta không phải là không bền, thế mà 
không đánh được Tây dương, là vì thuyển súng của họ rất tốt, 
đạn súng bắn đi xa mà mạnh. Nhưng các quan ở quân thứ 
không biết tính sức mình sức giặc, miễn cưởng đánh mãi, đến 
nỗi nay có việc thất bại ấy. 

Tôi đi đến Biên Hòa, xét thấy tình thế đều là nguy bách. 
Bất đắc dì phải phái ngưởi đến trách hỏi viên nguyên soái của 
Tây dương, dẫu rằng tạm làm kế hoãn binh, nhưng thật ra tôi 
œ@) ĐNTLCB, đệ tử kỷ, quyển 24, Sdd, tr. 188, 189. 

(2) “Thời xưa, lấy 8 thước lảm nhận 
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thấy sự thể đánh và giử đều không thể làm được. Không hòa thì 
không định được cục diện. Mà tập tâu trước, tờ tâu trước, có nói 
suất lược rằng : Trử một cách hòa ra, tôi đành chịu tội. Và lại, 
hòa thì dẫu có thua thiệt nhưng sự thế Nam Kỳ còn có thể làm 
được. Không thì tôi không biết chịu tội ở chỗ nào...". 

Tư Đức bảo Nguyễn Bá Nghi : Sự thế khó làm, Trẫm đã 
biết rồi. Ngươi có lòng chịu trách nhiệm, nên hết sức mà làm để 
tỏ khí tiết, như cây khỏe gặp cơn bão táp là được. 

Tự Đức đưa tờ tâu cho Trương Đăng Quế xem. Đăng Quế 
dâng sớ nói : Trử ra việc chiến, việc thủ, không có kế gì khác. 


Tháng 5 năm 1861, Tự Đửc dụ rằng : Lần này người Tây 
dương sinh sự. Gia Định, Định Tưởng nối theo nhau thất thủ. 
Về công việc phòng giử đánh dẹp ở Nam Kỳ, triểu đình xếp đặt 
rất khẩn. Đã chuẩn cho đình thần ấn quan trở lên dều đem ý 
kiến tâu bảy. Nay cứ các tập tâu bày, xem ra đều biết cố gắng 
cả, nhưng dùng được thì có ít. Trong ấy có hổng lô tự khanh 
biện lý công việc bộ binh là Đồ Thúc Tĩnh (người Quảng Nam 
đỗ tiến sĩ), thự phủ Thửa Thiên là Nguyễn Túc Trưng đêểu xin 
theo quân thứ. Lòng nghĩa khái của hai viên ấy thật là đáng 
khen. Trẫm đã chước lượng chiếu theo lời xin để cổ động sĩ khí 
và yên lòng dân. 


Tự Đức cũng chuẩn cho ngự sử Văn Đức Khuê, tri phủ Lê 
Diễn, bang biện Nguyễn Ngọc Chấn, sĩ nhân tỉnh Bình Định Lê 
Nguyên theo Nguyễn Túc Trưng đi ngựa trạm đến quân thứ. Vua 
cũng cho chiêu mộ lại dịch, sĩ thứ, từ Thửa Thiên đến Biên Hòa, 
ai dũng cảm có thể sung làm quân chiến tâm được thì dồn thành 
đội ngũ đến thẳng Biên Hòa đóng dồn. 


Riêng Đỗ Thúc Tĩnh thì cho đem tở dụ chỉ đi ngựa trạm đến 
ngay các tỉnh Long, Tưởng, An, Hà, tuyên bảo sĩ dân các tỉnh 
chiêu mộ nghĩa döng. 


Vua cũng cho phép ai sơ trường một điểu (trong 10 điểu 
dưới đây) sẽ được đặc cách bổ dụng : 
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1- Ngưởi nào hiểu rõ binh pháp, biết thao lược, có thể làm 
đại tướng được. 

2- Người nảo khỏe mạnh hơn người, cướp cờ giặc, chém 
tướng giặc, có thể làm tiên phong được. 

3- Người nảo võ nghệ hơn người, tài khu xử được, cố thể 
làm chức tản ky được. 

4- Người nào am hiểu thiên văn, khéo xem chiều gió, biết rõ 
thuật số, có thể dùng làm người giúp đở bàn kế hoạch được. 

ð- Người nào biết rõ địa thế, thạo thuộc các chỗ hiểm, chỗ 
bằng, có thể làm hướng đạo được. 


6- Người nào tỉnh tường có biến động, có việc là tính được, 
có thể cùng bàn về tình hình việc quân được. 

7- Người nào nói năng lanh lợi, khiến người dễ xiêu lòng, có 
thể làm thuyết khách được. 


8- Người nào biết làm nghề thuốc, công hiệu thánh thần có 
thể làm thầy thuốc giỏi hơn cả trong nước được. 


9- Người nào đi lại nhanh nhẹn, thám thính việc cơ mật, có 
thể làm thám tử được. 


10- Người nào kỹ nghệ tài khéo có thê chế tạo khí giới đánh 
giặc được. 

Tháng 6 năm 1861, Nguyễn Bá Nghi đem bản nghị hòa của 
Charner tâu về Huế. Bản nảy gồm 12 điều : 


1- Đạo Thiên Chúa được truyền bá tự do. 

2- Thành Gia Định nhượng đứt cho Pháp. 

8- Nhường Định Tưởng và các vùng lân cận. 

4- Nhường Thủ Dầu Một trong tỉnh Biên Hòa. 

ð- Pháp tự do đi lại trên các sông rạch phía Tây. 


6- Pháp dược tự do lưu thông trên khắp nước Việt Nam, 
miễn có tuân luật pháp của triều đình Huế. 
44 


'lps:/ielun heploerg 


7- Việt Nam trả các người bị cáo phạm pháp, quốc tịch 
Pháp, cho tòa lãnh sự Pháp ơ gần đó. 


8- Hai bên cùng báo tin cho triều đình Việt Nam và Pháp 
biết để bàn luận các việc. 


9- Lập chức lãnh sự để giúp việc thương mại của người 
Pháp được dễ dàng ở cửa biển Việt Nam. 


10- Phóng thích các phạm nhân chiến tranh. 
11- Bồi thường chiến tranh cho Pháp bốn triệu nguyên bạc. 
12- Tây Ban Nha được dự bàn hòa ước. 


Thấy dã tâm của quân Pháp bộc lộ quá rõ ràng, vua Tự Đức 
rất băn khoăn lo ngại. lại dụ : 


“Bá Nghỉ, từ sai ra đến nay, chỉ chú ý nghị hòa. 


„Việc Nam Kỳ, Tôn Thất Cáp f đã lầm lỡ khúc đầu. 
Nguyễn Tri Phương sai lạc khoang giửa, mà cuối cùng các ngươi 
cũng không được công trạng gì. 


Trong trời đất, chủ nghìa vua tôi là lớn, ta trông cậy các 
ngươi chính là lúc này, mà các ngươi báo đáp ta cũng là lúc 
này. Vậy phải gắng sức, khéo lời, lấy lòng thành cảm động họ, 
lấy lẽ phải làm cho họ kiêng. Sao cho họ đều thuận theo ta, rồi 
lại lựa chỗ núi non hiểm trở để cố thủ, chiêu tập kẻ nghĩa sĩ, 
khiến đểu vui lòng theo ta. Như thế dù có sai lầm cũng không 
đến nỗi đau đớn như trước. Nguyễn Bá Nghi là người thông 
đạt mẫn cán. Tôn Thất Đính, Lê Quang Tiến (phó để đốc) đều 
dũng cảm phấn khích. 


Thân Văn Nhiếp (hiệp tán) cang trực, khẳng khái. Trần 
Đình Túc (tán tương) có tài biện sự. Ta đã0biết rõ nên mong nơi 
các ngươi không ít. Các người đều nên hết lòng báo quốc, sớm 
tâu thành công để ta tưởng thưởng..." 


(1) Tôn Thất Cáp bị bệnh mất năm Tự Đức thứ 15 (1862). QTCBTY, Sdd tr 
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Thái độ của vua Tự Đức không dứt khoát rõ rệt. Một mặt 
muốn hòa, một mặt muốn chiến thủ để gây khó khăn cho Pháp. 
Tự Đức hy vọng kéo dài thời gian làm Pháp quân mòn mỏi rồi 
khí hậu, bệnh tật §ẽ làm thối chí mà lui binh. 

Trong lúc Nguyễn Bá Nghỉ và Charner thương lượng dây dưa 
thì các vùng bị Pháp chiếm, luôn luôn bị nghĩa quân dánh phá. Do 
đó, để chống lại du kích của quân ta, ngày 1-6-1861, Charner ra 
lệnh giải tán tất cả đổn điển, dùng quân lính Việt Nam trong quân 
đội Pháp và thiết quân luật trong vùng Pháp đã chiếm. 

Đêm 21 rụng 22 tháng 6 năm 1861, trì huyện Long Thành 
bị cách chức, tên Đổ Trình Thoại (hay huyện Toại), người huyện 
Tân Hòa, tỉnh Gia Định, đỗ cử nhân năm 1843, đã mộ 600 nghĩa 
dõngt” đánh nhau với giặc ở đổn Qui Sơn tức Sơn Qui (Gò 
Cộng). Đêm ấy viên Giám đốc bổn xứ sự vụ cai trị Gò Công, 
trung úy Vial ?) thức suốt đêm. Vừa hửng đông, tiếng trống 
vang lên. Nghĩa quân vũ trang bằng gươm dáo, ổ ạt tiến tới. 
Quân Pháp nổ súng. Vial và 10 lính thủy chạy đến. Hai bên 
dụng độ. Nghĩa quản nảy ngã, nghĩa quân khác đứng lên, tiến 
vào đổn. Hai bên đánh xáp lá cà. Một lính Pháp tên Bodiez, ở 
trong một ngôi chùa, thấy chủ nó là Vial đang lâm nguy, liển 
nhào đến giải vây. Bodiez tự choàng qua mình của Vial và bị 
nghĩa quân đâm nên chưa kịp bắn phát súng nào. Bên ta có 
mười bốn nghĩa quân hy sinh, trong đó có huyện Toại. Vial bị 
hai vết thương và trên mắt có một vết phổng lên. 

Lúc đó, cử nhân Phan Văn Đạt cùng với người chú bên 
ngoại của Nguyễn Thông là Trịnh Quang Nghị !#' mưu việc khởi 


(Ì) _ ĐNTLCB, đệ tứ kỷ, 9.24, Sdd tr 229 ghi là hơn 300 

(3) — Leopold Pallu de la Barriere Hisoire de fexpdition de Cochinchine en 
1861. (Paria 1888), tr 957 

(3) Trịnh Quang Nghị là cậu ruột của Nguyễn Thông, tên chứ là Tử Vũ, ban 
dầu làm việc dưới quyển của tân lý Nguyễn Duy, Ông Duy bị tử trận ở Kỳ 
Hòa (Chí Hỏa). 
- Phan Văn Đạt, cử nhân năm 1880, người thôn Hình Thạnh, huyện Tần 
Thạnh, tỉnh Gia Định 
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binh. Hai ông lén mnộ nghĩa bình nghĩa dõng, chia quân đóng giữ 
phía nam Biện Kiều, thôn Bình Thạnh, phát giấy hiệu cáo. Nghĩa 
hào các huyện Bình Dương (tức Thủ Dầu Một), Tân Long, Tân 
An và Tân Hòa tựu nghĩa rất đông. Dân chúng tôn Trịnh Quang 
Nghị làm thủ lãnh. Tướng Pháp ở phủ Tân An dọ biết tình hình, 
kéo quân đến đánh úp Biện Kiểu. Nghị cự không lại rút lui về 
An Giang tiếp tục kháng Pháp và được Trương Định tuyển làm 
tham tán quân sự. Š 

Ngày 2Ì-8-1861 Œ) cử nhân Phan Văn Đạt, hương thân Lê 
Cao Döng củng tám nghĩa quân bị bất sống ở Tân An. Văn Đạt 
nói : "Tôi chắc phải chết, còn anh em trong đội ngũ chúng ta 
chắc không sao. Tôi nhờ các anh nói lại với các anh em khác nên 
cố sức làm cho thành công”. Văn Đạt bị tra tấn cực hình, nhưng 
không run sợ, không khai một lởi khiến cho địch lấy làm lạ hỏi 
tên thông ngôn. Tên này nói Văn Đạt là người kiệt hiệt nhất 
trong đảng. Lê Cao Dõng ngậm miệng lay đầu không để giặc đổ 
thuốc mê. Quân Pháp liển sai bắn chết ông và Lê Cao Dõng. 
Năm ấy ông được 38 tuổi. ` 

Vua Tự Đức bèn cho huyện Toại khôi phục hàm tri huyện, 
cho tiền tuất, ấm thụ cho con hoặc em hay cháu gọi bằng chú 
bác, một người làm tòng bát phẩm. 

Còn Phan Văn Đạt, Lê Cao Dõng, vua dụ rằng : "Đời người 
có tiết nghĩa là nguyên khí của nhà nước. Các vua đời xưa nên 
khen các người tử tiết, không những vỗ yên được kẻ sống mà có 
thể mải giủa được phong tục giáo hóa, để duy trì lấy thế đạo 
nhân tâm. Tỉnh Gia Định, tử khi có việc đến nay, quan quân sĩ 
thứ thể một lòng giết giặc, gặp nạn bỏ mình, đã không phải một 
người. Trầm nghe tiếng khánh động lòng thương, đều đã khen 
tặng có thứ bậc khác nhau. Nay bọn ấy, trước đã ngầm mộ nghĩa 
dân khởi sự, lòng nghĩa khái cùng đã đáng khen. Kịp khi bị bắt, 
lại biết giữ chí khí không chịu khuất mình với giặc hoặc thét 
tiếng mắng giặc, hoặc ngậm miệng lắc đầu, không chịu uống 


q) Nguyễn Thông, Kỹ Xuyên Ván Sao. - Truyện Phan Văn Đạt, ghi là 16 
tháng 7, ám lịch (1861) tức là 21-8-1881 dương lịch, Bòi Quang Tung dịch. 
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thuốc mê, khí trung nghĩa phát ra, dẫu mổ xẻ cũng không tử, 
khiến cho người Tây dương mất vía... 

*“..Bọn ấy, một người ghi tên trong sổ hương cống, một 
người bày hàng với bọn văn thân trong làng, không ví như 
những người đã có địa vị, lương lộc, thế mà biết hăng hái dâng 
mình, coi cái chết như là về nhà, đó tuy là lòng trung nghĩa xuất 
phát tự lòng người, nhưng thực ra là nhờ ơn giáo dục của các 
tiên thánh bồi dưỡng cho nên mới được có những người khí tiết 
như thế. Sẽ khiến cho kẻ sống tạm bợ cũng phải toát mỏ hồi, kẻ 
làm việc nghĩa cảng thêm khí mạnh. Đáng bảo là sự chết ấy còn 
nặng hơn núi Thái Sơn. Ta nghe tin mà thương, mà khen tấm 
lòng hăng hái ấy. Vậy nên theo sức ưu hậu mà tặng phong, cấp 
cho để cổ lệ lấy phong tục trên dời. 

Phan Văn Đạt chuẩn cho truy tặng hàm tri phủ, trật tòng 
ngũ phẩm, cấp cho tiển tuất 40 lạng bạc. 

Lâ Cao Dõng truy thụ cho hàm suất đội, trật tòng ngũ 
phẩm, cấp tiền tuất 30 lạng bạc. Con Lê Cao Dòng là Lê Cao 
Trụ, nguyên là tòng cửu phẩm bá hộ chuẩn thưởng thụ cho 
chánh cửu phẩm bá hộ. 

Càn Phan Văn Đạt có con hay em tuổi đã lớn hay chưa, 
chuẩn cho tuần phủ Đỗ Quang xét rõ tâu lên 0)," 

Charner xin về nước nghỉ phép. 

Bonard từ Pháp sang thay ngày 30-11-1861. 

Đầu tháng 12 năm 1861, quân Pháp quấy rối suối Lũ, tỉnh 
Biên Hòa. Đây là những trận thám sát của Pháp. Quân ta đánh 
chúng bất ngờ nên chúng rút lui. Quân Pháp lại kéo bình đến 
hai làng An Thạnh và Bình Chuẩn thuộc Biên Hòa. Phó để đốc 
Lê Quang Tiến ban đêm kéo quân đến đánh. 

Nghe tin quân ta thắng được vài trận nhỏ, vua Tự Đức dụ 
rằng : 

ũ) ÐNTILCB đệ tứ kỷ, 925 (1859-1862) Sdd tr 243, 248 
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“.. Gần đây tiếp được tâu báo nói quân Tây dương sấn tới 
suối Lũ, tướng sĩ đánh bắt hoặc có thắng trận nho nhỏ, ‡a cũng 
chẳng lấy đó làm mừng vì sự được thua của nhà binh chỉ trong 
khoảng phút chốc. Có khi họ giả làm thua để dụ ta, cũng có khi 
họ dùng cách ấy để thử thách rồi mới cử đại quân đến. Những 
điều đó xưa nay đã kinh nghiệm rõ ràng như thế, há nào lấy 
việc thắng trận mà sơ suất việc phòng thủ ư ? 

Vậy chuẩn truyền dụ cho các viên khâm sai dại thần, để 
đốc, hiệp tán, tán tương, tham biện ở quân thứ ấy phải hết lòng 
trù tính phương kế, sửa sang mọi công việc đánh hay giữ, truyền 
bảo các tướng sĩ đều nên cố gắng để tự tò tài trí ra. Mọi người 
cùng một chí thì quân lính mạnh thêm trăm phản... Người có 
công tất nhiên được thưởng. Phép nước ở đó, ta quyết không 
tiếc", 


w NGUYÊN VĂN LỊCH Í) BĐỐT TÀU ESPÉRANCE CỦA 
PHÁP (10-2-1861) 


Pháp chiếm Gò Công ngày 22 và 23-6-1861, đóng đổn nổi ở 
sông Nhựt Tảo ®), Quyển quản binh Nguyễn Văn Lịch ra: lệnh 
cho phó quản binh Huỳnh Khắc Nhượng và Võ Văn Quang chuẩn: 
bị tấn công tàu Pháp. Hai người này dem binh thuyển dọc theo 
ven sông, gần chỗ tàu Pháp đậu, cho nghĩa quân núp sẵn hai bên 
bở. Nguyễn Văn Lịch với 59 nghĩa döng, vào 12 giở trưa ngày 
10-12-1861, dùng năm chiếc ghe có mui thả trôi theo hông tàu 
giặc. Thủy thủ trên tàu không nghỉ ngờ gì cả và dang nghỉ ở 
từng trên của tàu. Viên thủy thủ tàu tưởng là ghe buôn muốn 
ghế xin giấy phép lưu thông nên nghiêng mình ra khỏi cửa sổ 
tàu và bị nghĩa quân đâm trúng ngực. Tức thì đám đông nghĩa 
quân, tử các mui ghe nhảy lên công kích tàu và la hét vang trời. 


đ) Nguyễn Văn Lịch, lúc nhỏ tên là Nguyễn Văn Chơn. Tử năm 1859, đổi tên 
lả Lịch. Sau vụ đốt táu Esperanee nảy, lại đổi tên lả Nguyễn "Trung Trực. 


(8) ___ Tập san Sử Địa (TSSĐ) (Sải Gòn 1968) sơ 12, trõ. 
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Hơn 150 nghĩa quân, tay cẩm gươm dáo, đuốc, trong phút chốc 
tràn ngập cả tửng trên tàu và đánh xáp lá cả với thủy thủ Œ), 

Võ Văn Quang kêu to 30 chục nghĩa quân phục kích nơi đây 
tiếp chiến. Quản toán là Nguyễn Học, hương thân Hồ Quang lấy 
búa sắt phá tàu giặc không vỡ nên phóng lửa đốt tàu. Vài phút 
sau, lửa tấp vào nóc của tàu rồi cháy bửng lên. Bị nóng quá, 
nghĩa quân cũng như thủy thủ tàu đều nhảy xuống sông hay tuột 
xuống ghe. Năm thủy thủ, hai Pháp và ba Tagals ??) nhảy xuống 
một ghe nhỏ, không súng ống và cố sức chèo. 


Khi chèo ra xa, năm thủy thủ này thấy chiếc tàu Espérance 
nổ tung. Mảnh tàu văng xa đến hai bờ sông. Mười bảy lính Pháp 
và Ma Ní bị chết chìm. Thuyển trưởng, trung úy hải quân 
Parfait, lúc đó vắng mặt trên tàu, được các thủy thủ tàu cho hay 
là tàu bị đốt liền tới tàu Garonne xin tiếp viện. Parfait gặp ba 
người Ma Ní. Ba tên này bị nghĩa quân bất, nhưng thửa lúc lộn 
xộn khi tàu nổ, ba tên này thoát thân được và trốn núp sau bụi 
rậm, ngâm mình dưới nước để chờ viện binh (3), 

Vua Tự Đức thưởng cho Nguyễn Văn Lịch, Huỳnh Khắc 
Nhượng, Võ Văn Quang, cộng 20 người làm cai đội đều cho ngân. 
tiển. Còn bốn người bị chết, cấp cho tiển tuất gấp hai và ấm 
nhiêu cho con hay cháu gọi bằng chú hay bác ruột. Cũng chẩn 
cấp cho những nhà trong thôn gần tàu giặc đậu bị đốt cháy. Thự 
tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang ), tuần phủ Định Tường là Đỗ 
Thúc Tĩnh đềểu cho trận này là trận xuất sắc nhất. 


Những cử nhân, thổ hào ứng nghĩa ở Định Tưởng cũng đều 
được thưởng phẩm hàm và ngân tiển. Về phía Pháp, vài hôm 
sau họ trở lại đốt phá làng Nhựt Tảo để trả thủ. 

(1) Tập san Sử Địa (TSSĐ) (Sài Gòn 1968) số 12, trõ. 

(8) — lánh đánh mướn, xứ Phi Luật Tân, cũng gọi lả bọn Ma Ní. Họ là giống 
dân Tagala ở dảo Lucon xứ nảy 

@®) P.Vial, Les premièrea années de la Cochinchine, (Paris) q.2, tr 124-126 


(4) — Đỗ Quang (1807-1866) : Người làng Hạ Điểm, huyện Gia Lặc (nay thuộc 
tỉnh Hải Hưng), để tiến sĩ năm 1882. 
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® BÙI QUANG DIỆU BÁNH CẨN GIUỘC (14-12-1881) 


Ngày 14-12-1861, thống quân Bủi Quang Diệu kéo nghĩa 
quân đánh Cần Giuộc (tỉnh Long An). Quân ta tràn vào bao vây 
địch, đốt phá một nhà dạy đạo, giết chết một tên tri huyện dịch 
và làm bị thương nhiều lính giặc. Theo công văn của tuần phủ 
Đỗ Quang, bên ta hy sinh 27 người. Đỗ Quang có sai Bùi Quang 
Diệu làm lễ truy điệu các vị anh hùng này. Nghe dược tin, Đỗ 
Chiểu có làm bài văn tế thương khóc các chiến sì Cẩn Giuộc đã 
vì nước quên mình. Họ là nông dân lao động, chưa từng biết việc 
binh cơ, tay lấm chân bủn mà hễ thấy giặc cướp là liền xông ra 
đánh, hạ quyết tâm giết cho được nhiều giặc. 

Văn tế nghĩa sì Cần Giuộc. 

1- Súng giặc đất rên, lòng dân trời tỏ. 


9- Mười năm công vỡ ruộng, ở đất vua sống chẳng quên 
ơn; 
Một trận nghia dánh Tây, đển nợ nước thác coi như 
ngủ. 

8- Nhớ linh xưa : côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó. 


4- Chẳng quen cung ngựa, đua tới trường nhung; chỉ biết 
ruộng trâu, ở theo làng hộ. 

ð5- Việc cuốc, việc cày, việc bửa, việc cấy, tay vốn quen làm; 
tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa tửng 
ngó. 

6- Tiếng phong hạc phập phỏng hơn mươi tháng, trông tin 
quan như trời hạn trông mưa; mủi tỉnh chiên vấy vá đã 
ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ. 

7- Bửa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; 
ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ. 

8- Một mối xa thư đổ sộ, há để ai chém rắn duổi hươu; hai 
vắng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. 
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Nào đợi ai đòi, ai bất, phen này xin ra sức doạn kình, 
chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay 
bộ hổ. 

Khá thương thay ! Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, 
theo dòng ở lính diễn binh; chẳng qua là dân ấp, dân 
lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. 

Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; chín chục trận 
binh thư không chở bày bố. 

Trên cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, 
bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tẩm vông, chỉ nài sắm 
đao tu, nón gỗ. 

Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy 
đạo kia; gươm đeo dùng bằng lười dao phay, cũng chém 
rớt đầu quan hai nọ. 

Chỉ nhọc quan Quản gióng trống kỳ, trống giục, đạp rảo 
lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn 
đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng 
có, 

Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà, ma ní 
hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiết, tâu 
đồng súng nổ. 

Những lãm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác phảm vội 
bỏ. 

Một chắc sa trường rằng chử hạnh, nào hay da ngựa bọc 
thây; trăm năm âm phủ ấy chử qui, nảo đợi gươm hùm 
treo mộ. 

Đoái sông Cẩn Giuộc cỏ cây mấy dặm sẩu giăng; nhìn 
chợ Trường Bình giả trẻ hai hàng lụy nhỏ. 

Chẳng phải án cướp, án giam dây tới, mà vi binh đánh 
giặc cho cam tâm; vốn không giử thành giử lũy bỏ di, 
mà hiệu lực theo quân cho đáng số. 
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90- Nhưng nghì rằng : Tấc đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho 
nước nhà ta; bát cơm manh áo nợ đời, mắc mớ chỉ ông 
cha nó. 

Ø1- Vi ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương; vì 
ai xui đôn lũy tan tảnh, xiêu mưa ngã gió. , 

92- Sống làm chỉ theo quân tả đạo, quãng vùa hương, xô 
bàn độc, thấy lại thêm buổn; sống làm chỉ ở lính mã tà, 
chia rượu chát, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ. 

93- Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng 
vinh; hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất 
khổ. 

94- Ôi thôi thôi ! Chủa Tôn Thạnh năm canh ùng đóng lạnh, 
tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm, đổn Lang Sa một 
khấc đặng trả hờn, tủi phận bạc tröi theo dòng nước đổ. 

95- Đau đớn mấy mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo 
lét trong lểu; não nùng thay vợ yếu chạy tìm chồng, cơn 
bóng xế dật dở trước ngõ. 

26- Ôi, một trận khói tan, nghìn năm tiết rỡ. 

27- Binh tướng nó hãy đóng sông Bến Nghé, làm cho bốn 
phía mây đen, ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu 
một phương con đò. 

98- Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh 
chúng đểu khen; thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng 
thơm trải muôn đời ai cũng mộ. 

99- Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp 
cơ binh, muôn kiếp được trả thủ kia; sống thờ vua thác 
cũng thở vua, lời dụ dạy đã dành rành, một chữ ấm đủ 

n công đó. 

30- Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chử 
thiên dân, cây hương nghĩa sĩ thấp thêm thơm, cám bởi 
một câu vương thổ. 
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® BONARD QUYẾT BỊNH CHIẾM BIÊN HÒA 


Thấy tình hình Biên Hòa về mặt địa lý ở kể với tỉnh Gia 
Định, gần sát với giặc nên Tự Đức thưởng tiền gạo cho các quan 
quân đã dự vào việc phòng chặn, trong lúc đó quân ta tiếp tục 
khuấy phá quân Pháp ở Gia Định, Định Tường. 

Biên Hòa là một địa thế chiến lược, một thành trì vửng 
chắc bậc nhì sau Kỳ Hòa và nơi xuất phát của nghĩa quân ở 
miễn Đông Nam Kỳ, cách Gia Định độ 30 kilômét, địa thế có núi 
rửng bao bọc, được Phước Tuy tiếp tế lương thực dễ dàng. Trên 
đường bộ và dưới đường thủy dẫn đến Biên Hòa, quân ta phòng 
thủ rất nghiêm ngặt. 

Về đường bộ, cách Biên Hòa độ 8 kilômét về phía Tây Nam 
(khoảng ngả ba Dĩ An), có đồn Mỹ Hòa với 3.000 quân. Ơ phía 
Nam, cách Biên Hòa độ 11 kilômét, quân ta đóng đổn Gò Công. 

Đường thủy là sông Đồng Nai, có mười đập ngăn chặn bằng 
cử cây và hai bên bở sông có trí súng đại bác. 

Ngày 14-12-1861, Bonard tiến binh đánh Biên Hòa bằng 
đường bộ và đường thủy. 

Bộ binh gồm ba chiến đoàn : 

Chiến đoàn 1 - Trung tá Comte chỉ huy 100 lính Tây Ban 
Nha và 50 ky binh và pháo binh. 

Đoàn này đánh đổn Gò Công. Đổn bị chiếm lúc 7 giờ 30 
sáng ngày 14-12-1861. 

Chiến đoàn 2 - Trung tá Diégo chỉ huy một số thủy quân lục 
chiến, 100 quân Tây Ban Nha với pháo binh, dàn binh trước đồn 
Mỹ Hòa. 

Chiến đoàn 3 - Đại tá hải quân Lebris chỉ huy hai liên đội 
thủy quân, kéo lên phía sông Đồng Nai, đóng sau lưng các ô 
súng đại bác của quân ta. 

Thủy binh có hai toán : 
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Toán 1 theo rạch nhỏ vào được rạch Gò Công. 

Toán 2 gồm có pháo thuyền kéo lên sông Đồng Nai. 

Hai toán này hiệp với hai liên đội của Lebris bắn phá tất cả 
các đập, chướng ngại vật ở hai bở sông Đồng Nai. Từ trong các 
đổn uụ, quân ta bắn trả lại kịch liệt. Pháo thuyển Alarme của 
địch bị trúng 54 quả dạn. Quân giặc phải lội xuống nước tháo gỡ 
chướng ngại vật suốt cả đêm ()), 

Ngày 15-12-1861, địch tiếp tục tiến binh bao vây đổn Mỹ 
Hòa rồi pháo kích vào đồn. Quân ta rút lui. Ngày 16-12, địch qua 
sông Đồng Nai, đánh thành Biên Hòa. Tuần vũ Nguyễn Đức Duy 
và án sát Lê Khắc Cẩn thấy dịch quá mạnh bèn đốt thành, rút 
lui theo kế hoạch để về giữ đôn Hồ Nhĩ. 

Quan Khâm sai Nguyễn Bá Nghi lui về đóng ở rừng Long 
Kiến, Long Lập (phủ Phước Tuy, Bà Rịa). Sau cùng rút về Bình 
Thuận và làm sớ gửi về kinh thỉnh tội. 

Vua Tự Đức nghiêm trách các quan ở quân thứ và ở tỉnh 
vôi gia ân cho cách lưu để lập công chuộc tội. 

Thấy đã mất ba tỉnh, Tự Đức xuống dụ cho tổ chức lại quân 
sự ở ba tỉnh Gia, Định, Biên để đánh địch : 


Gia Định giao cho Đỗ Quang. 
Định Tường giao cho Đỗ Thúc Tĩnh. 


Biên Hòa, cho Nguyễn Đức Hoan và Lê Khắc Cẩn phải dốc 
sức và khuyến khích các tổng lý ứng nghĩa ơ các phủ huyện, 
hoặc kén chọn hoặc chiêu mộ những người nhanh nhẹn khỏe 
mạnh, để cung cấp lương thực. Ngưởi nào lấy được một phủ hay 
một huyện mà giữ gìn được thì lập tức thưởng cho chức phủ, 
huyện ấy. Nếu có thể đánh lui được quân Tây dương, thu phục 
được tỉnh thành thì được vinh dự chia đất phong tước dời đời kế 
tập. Cho đến các binh döng, ngưởi nào có công trạng thì được 





œ@) Đảo Đăng Vỹ - Nguyễn Tvi Phương (Sải Gòn 1974), tr 138 
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trao thưởng cho chức hàm. Kẻ không có công trạng gì cũng được 
tha lao dịch trọn đời... 

„ Nay tỉnh Biên Hòa và quân thứ đã thất thủ. Vua chuẩn 
cho Nguyễn Tri Phương (Ù, nguyên tổng quản quân thứ Gia định, 
sung tổng suất quân vụ Biên Hòa, thay cho Nguyễn Bá Nghi 2), 
Tôn Thất Cáp, nguyên tham tán, khôi phục binh bộ thị lang, 
sung chức phụ tế Biên Hòa quân vụ, Nguyễn Công Nhàn nguyên 
lệnh tổng đốc Định Tường can việc thất thủ Định Tường, bỏ 
thành lui chạy, được khôi phục quản ˆ cơ sung đốc binh, giúp bàn 
việc quân. 


Còn Nguyễn Hữu Thành, Huỳnh Mẫn Đạt, Lê T6, Hồ Hóa, 
Đặng Đức, Đỗ Đệ, Bùi Đức, Nguyễn Mộ (đểu-là quan tỉnh quan 
ở quân thứ can vào việc thất thủ cũ) thì giao cho Nguyễn Tri 
Phương đem di, tùy nghỉ sai phái. 

Nếu ai còn dám rút lui, rụt rè và tạm bợ cẩu sống, lưởi 
biếng thì đem ra trước quân chém đầu ngay, báo cho mọi người 
biết để nghiêm quân luật. 


Còn Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Cáp, một là người bậc 
quân cựu, một là người họ Tôn Thất, lần này mà có tội nửa, thì 
phép nước không thể tha được. 


Một ngày trước khi Bà Rịa bị chiếm, ngày 6-1-1869, Trần 
Xuân Hòa, tức Phủ Cậu, tri phủ sung chức binh bị quân thứ 
Vĩnh, Tường, chỉ huy nghĩa quân đánh Pháp ở Mỹ Trang, Bang 
Lảnh (tỉnh Định-Tường). Ông từng sáu lần đốc suất nghĩa quân 


(1) — Nguyễn Tri Phương vả Tôn Thất Cáp đang chờ án, theo ý Tyương Đăng 
Quế nên cho họ lập công chuộc tội. Sau đó, vì Tự Đức để mất ba tỉnh miền 
Đông Nam Kỳ nên Nguyễn Tri Phương được bổ di nơi khác. (ĐNTLCB. 
q25, Sdd tr 259) 

(2) — Nguyễn Bá Nghỉ (1807-1870), tự là Sư Phản, quê ở Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngãi, đỗ phó bằng năm 1832. Sau khi gửi sứ vẻ kinh thỉnh tội, öng bị cách 
lưu nhưng theo quản thứ lập công chuộc tội. Thời gian sau, ông dược triệu. 
vẻ kinh sung chức tham tán đại thần ở Bắc Kỳ, lành tổng đốc Sơn Hưng 
Tuyến. Ông mšt năm 1870. Tác phẩm : Sư Phần thỉ tập. 
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phục kích giết lính mã tà và lính Pháp. Bị bất, ông cắn lưởi tự 
tử, không để giặc khai thác được điều gì Œ 


II. QUÂN TA CHỐNG CỰ QUÂN PHÁP TẠI VÌNH LONG 
LÂN THỨ NHẤT (21 VÀ 22 THÁNG 3 NĂM 1862) 


Đổn Kỳ Hòa mất ngày 25-2-1861. Định Tường, ngày 
12-4-1861 và Biên Hòa ngày 16-12-1861. 


Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã lọt vào tay quân Pháp 
nhưng triểu đình Huế chưa kỹ hiệp ước nhường ba tỉnh này cho 
Pháp, trong lúc đó phần đông dân chúng ba tỉnh nói trên tự 
nguyện rời bỏ quê hương mổ mả tổ tiên bị giặc chiếm, kéo sang 
qua ở ba tỉnh miển tây còn lại là Vĩnh Long, An Giang và Hà 
Tiên. 


Phong trào nổi dậy chống Pháp lan rộng và sôi sục, được 
Triểu đình Huế nuôi dưỡng và thi hành. 

Ngày 10-8-1862, một pháo thuyển địch bị nổ ở Mỹ Tho. Có 
ð2 lính Pháp chết. Quân Pháp cho vụ này do quan chức Vĩnh 
Long tổ chức. 


Ngày 26-3-1862, phó để đốc Bonard cho đem 1.000 quân trên 
11 chiếc tàu vừa pháo hạm vừa thông báo hạm đến dậu gần tiền 
đồn Vĩnh Tùng. 


Tổng đốc Trương Văn Uyển giao cho lãnh binh Tôn Thất 
Tuấn, quyển phó lãnh binh là Nguyễn Thai, Lê Đình Cửu (đều 
phái đến đóng ở đôn Vĩnh Tùng), nguyên lãnh binh An Giang là 
Hồ Lực, phó lãnh binh Ngô Thành (đều phái đến đóng dổn 
Thanh Mỹ) phải hết lòng phòng giử chiến đấu. Còn Văn Uyển và 
Bố Chính Lê Đình Đức sắp sửa binh dõng để phòng tiếp ứng 
(khi đó Duy Quang đi Định Tường hội tiểu). 

@) Theo Hương Khoa Lục, Trản Xuân Hòa, người thön Mỹ Thới huyện Vĩnh 
Bình, tỉnh Vĩnh Long, đổ cử nhản trưởng thi Gia Định năm Tân Sửu 


(1841), Ông làm trị phủ, lại là con quan nên dân chúng thưởng gọi ông là 
Phủ Cau. 
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Thành Vĩnh Long nằm trên sông Cổ Chiên, cửa tiền hướng 
về phía Cầu Lầu, cửa hậu nhìn ra sông Cổ Chiên, phía tả về 
phía rạch Lòng Hỏ, cửa hửu về phía Cây Đa. Thành được hai 
tiên đổn là Vĩnh Tùng và Vĩnh Mỹ Thạnh bảo vệ. Thành xây 
năm 1813, có hệ thống giao thông hảo và có trí nhiều đại bác. 


Ngày 21 và 22-3-1862, địch pháo kích mãnh liệt vào đôn 
Vĩnh Tùng và Vĩnh Mỹ Thạnh. Quân ta pháo kích trả lại, nhưng 
hỏa lực của dịch quá hùng hậu nên Pháp quân tiến được gần 
thành. Trong lúc kịch chiến, Trương Văn Uyển cho lệnh đốt hết 
các doanh trại, kho lương thực rồi rút lui về đồn Vĩnh Trị, Nghe 
tin quân Pháp đuổi theo, ông lại đến đóng ở huyện Duy Minh q), 


Ngày 23-3-1862, quân Pháp và Tây Ban Nha vào Vĩnh Long. 


Trước tình thế rất nguy ngập của đất nước, thêm vào đó 
việc kinh thành Huế lâm vào tình trạng thiếu lương thực vì 
Pháp phong tỏa thóc gạo Nam Kỳ không cho chở ra Huế và việc 
nhiều cuộc nổi loạn lan rộng dẩn ở Bắc Kỳ !?, vua Tự Đức hết 
sức bối rối, lúng túng. Vua phải dùng kế hoãn binh. Phía Pháp 
cũng tạm thời hòa hoằn với triểu đình Huế để có thời giờ bình 
định những vùng đã chiếm. 


Ngày 5-5-1863, Bonard sai Simon đi trên chiếc tầu Forbin, 
bồ neo ở sông Hương, với sứ mạng để nghị giảng hòa. Rồi 
Simon trở vào Sài Gòn báo cáo với cấp trên và đem chiếc 


(1) — Thuở ấy, Bến Tre có hai củ lao : Bảo và Minh. Thời Tự Đức củ lao Bảo và 
Mình gọi lả phủ Hoằng Trị tỉnh Vĩnh Long. Củ lao Minh có hai huyện : 
Huyện Tân Minh và huyện Duy Minh. Huyện ly Duy Minh nằm tại thôn 
Phước Kiến (xã An Định, Cải Quao). (Nguyễn Duy Oanh, Tỉnh Bên Tre, 
trong lịch sử: Việt Nam (1151-1945), Sdd tr 86. 


(2) Nhứct là cuộc nổi dậy của Pi+re Lê Duy Phụng, người công giáo xuất sắc 
nhất, tự xưng hậu duệ hợp ;!táp. nhà Lê, với hai ngàn quản vào giửa năm. 
1861, dã nổi dậy cùng với nhiều người công giáo, đã dánh thắng nhiều 
trận dáng kể. Phụng được giảm mục Retord khuyến khích và mặt vụ quần. 
Pháp tên Charles Duval xúi giục chống Tự Đức. Ông vua này đánh giá Bắc 
Kỳ quan trọng hơn Nam Kỷ nên muốn rảnh tay ở Nam Kỷ dể tiêu diệt 
Phụng : Võ Đức Hạnh, La piace du catholicisme dansles reÌations entre la 
Erance et le Viet Nam, de 1857 & 1870 E..J. Brill 1969 quyển 1 tr 192, 221) 
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Forbia ra Huế rước sứ đoàn ta nhưng hai ông Phan Thanh 
Giản và Lâm Duy Hiệp di trên chiếc thuyền Thụy Nhạc và đến 
Sài Gòn ngày 26-5-1862. Cuộc thương thuyết kéo dài trên tàu 
Duperé bỏ neo ở bến Sài Gòn tử 28-5 đến 3-6-1862. Hai bên 
đổng ý ký một hiệp ước gọi là Hòa ước năm Nhâm Tuất ngày 
6-6-1862 hay là hòa ước Sài Gòn. 

Hòa ước này ký giữa lúc quân Pháp ở Nam Kỳ đang bị 
nghĩa quân làm cho điêu đứng. Pháp chỉ mới kiểm soát được một. 
vài thị trấn và Pháp đang bị sa lầy ở Mexique. 

Đối với Pháp, hiệp ước 5-6-1862 là một thắng lợi bất ngờ. 
P.Vial viết trong hổi ký : “Người ta ngạc nhiên về sự dễ dàng 
của người Annam... đột nhiên đến yêu cầu một hiệp ước mà điều 
kiện thật đắt giá đối với họ.” 

Về việc quân ta ký hòa ước với Pháp trên tàu Duperré, linh 
mục Đặng Đức Tuấn thành viên trong phái đoàn với chức cố vấn, 
có kể lại trong bài “Lđm nạn phụng quốc hành”. 

*.. Quan bèn nói uới Táy dương ! 
Xin hãy nghĩ lại khuản thường khoản giao. 
Sao cho dừng thấp đừng cao, 
Sao cho uừa phải Ìề nào, mới an. 
Sóng ngày giám đốc xuống tảu 
Đem tập hòa ước xin hầu quan ta. 
Quan ta thấy bớt đã nhiều, 
Chịu dị cho rắnh, về triều cho xong". 

Hòa ước ngày 5-6-1862 d¿ mất ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
(xin xem nguyên văn bản hòa ước ở phần phụ lục). 

Ký xong hòa ước gỗra 12 khoản, ngày 11-6-1862. hai ông họ 
Phan và Lâm trở về Huế. Vua Tự Đức nói : 

“Thương thay con đỏ của lịch triểu, nào có tội gì ? Rất là 
đau lòng. Hai người không những là người có tội của bản triểu 
mà là người có tội của nghìn muôn đời vậy !” 

so 
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Phàm sau khi hòa ước đã lập, quan đại thần ba nước (Đại 
Nam, Pháp, Tây Ban Nha) đóng dấu tâu lên. Tính tử ngày ký 
đóng dấu là bắt đầu, kỳ hạn trong một năm, vua ba nước coi 
phê chuẩn rồi giao cho nhau tại kinh đô Huế để lưu chiểu. 
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PHẦN THỨ HAI 


Tử sau hòa ước 5-6-1862 đến 1867 


CHƯƠNG I:  Thối độ của vua Tự Đức, của bơ quan đợi 
thẳn vỏ tình hình dân, quan quên la ở bơ 
lỉnh miễn Đông đũ mối. 

CHƯƠNG II: Nghĩd quân khống Phúp từ sau hỏa ước 
5-6-18ó2 đến khi mốt luôn ba tỉnh miễn Tây 
(18ó?) : Trương Định bốt tuân lệnh vua và 
được nghĩ quân suy tôn làm chủ soỗi; 
Quân Pháp tới chiếm Göỏ Công. Trương Định 
hy sinh; Võ Duy Dương với trận Đổng Thúp. 


ó1 
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CHƯƠNG MỘT 


THÁI ĐỘ CỦA VUA TỰ ĐỨC, CỦA BA QUAN 
ĐẠI THÂN VÀ TÌNH HÌNH DÂN, QUAN QUÂN TA 
Ở BA TỈNH MIỄN ĐÔNG ĐÃ MẤT. 


L- THÁI ĐỘ VUA TỰ ĐỨC VÀ BA QUAN ĐẠI THÂN TIÊU 
BIỂU 


Sau khi ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ đã mất, vua Tự Đức, 
một ông vua có tiếng là hiếu với mẹ, chảng những lúng túng lại 
còn hoang mang. Ông là một ông vua thông mình nhưng bị ảnh 
hưởng sâu đậm văn hóa Khỏng Mạnh của Trung Hoa, chỉ biết 
Trung Hoa là lớn mạnh, là văn minh hơn tất cả các nước khác, 
trong lúc đó, người Tây phương đang đặt chân lên nước Trung 
hoa và làm cho người Trung Hoa phải khổ sở điêu đứng. Tự Đức 
cũng auañ niệm chiến tranh như thởi cổ, chỉ cần tướng chỉ huy 
tải giỏi, xuất chúng trong khi chiến tranh thật sự là cuộc chiến 
về khoa học kỹ thuật. Tự Đức vừa phải đối phó với kẻ thù trong 
nước vửa phải chống trả giặc bên ngoải, thêm vảo đó nạn đói, 
nạn lụt, nạn tham nhũng hoạnh hành trong xứ. Bản tính nhu 
nhược, ông bị vây quanh một đám đình thần bất tài, bất lực, lại 
hay tự phụ và kiêu căng. Ông cũng còn là một ông vua say mê 
thi ca, không dám cải cách, không thích nghe bản điểu trần của 
nhiều sĩ phu có đầu óc cách tân. Có lần Tự Đức làm thơ tò tâm 
trạng ấy trong bài “WNgầu Cám”. 

Sự dời ngẫm nghĩ, nghỉ mà ghê, 
Sống gửi nồi ra thác lại vẻ. 
Khôn dại cùng chung ba thước đất, 
Giàu sang chưa chín một nổi hê. 
ó3 
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Tranh giành trước mất, ( máy tan tác, 
Đây đọa sau thân, núi nặng nề ®2), 
Muốn dể hỏi tiên, tiên chẳng bảo, 
Gượng làm chút nữa để mà nghe. 
(DỰC TỒNG NGỰ CHẾ). 


Do đó, sau này trong “Hải ngoại huyết thư” ở phần hai, 
Phan Bội Châu còn viết đại khái : 


- Ta vong quốc cũng vì mấy ô»g vua bất lực. 
- Ta vong quốc cũng vì triều thần bất tài. 
- Ta vong quốc cũng vì dân ta đã chịu vong thân. 


Theo Tự Đức, chuộc lại:ba tính miển Đông Nam Kỳ là bổn 
phận, là danh dự vì Biên Hòa là quê hương của bà Hồ Thị Hoa. Bà 
Hoa là con gái công thần Hồ Văn Vui hay Hồ Văn Bồi và bà Hoàng 
Thị, huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa, sau dời về huyện Nghĩa An 
cùng tỉnh. Năm 1806, bà được tuyển làm phối thất vua Minh Mạng. 
Năm 1807 bà sinh vua Thiệu Trị, được 13 ngày bà mất. 


Còn Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định là quê hương 
của bà Từ Dù, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Bà là con gái 
của Phạm Đăng Hưng, công thản vua Gia Long. Bà tên Phạm Thị 
Hàng hay Hào. Chính bà sau này phản ứng đối với hiệp ước ngày 
15-8-1874 để ghi thêm điểu 5 là điều bảo tổn không ai được phá 
hủy mười một ngôi mộ của họ Phạm và ba ngôi mộ của họ Hồ. 

Về việc chuộc đất, một người Pháp có viết “ : “Vua Tự Đức 
luôn luôn muốn chuộc lại ba tỉnh ấy với bất cứ giá nào. Điều ấy, 


(1) __ Ÿ muốn nói đánh với thực dán Pháp. 


(3) — Thương mẹ giả đã giả yếu. Bá Tử Dũ mẹ của Tự Đúv vẫn tham dự vào 
quốc chính. Bà tửng thấy mật vua Gia Long, làm dáu vua Minh Mạng, làm 
vợ Thiệu Trị và làm mẹ vua Tự Đức, bả nội củn các vua Dục Đức, Hiệp 
Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghỉ, Đồng Khánh và cùng là bá cố của Thánh 
Thái. Bà thọ 92 tuổi (1809-1901) 


(8) Nguyễn Văn Ngọc, Nam Thi.Hợp Tuyển, (Vĩnh Hưng Long, 197), tr.248 
(42) Ch. Gosselin, L'Empire dAnnam (Paris Perrin eL Cie édiueur) tr. 139-140 
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đối với ông, quả là một ý tưởng dáng kính và những nguyên do 
ông nêu ra càng làm cho ta thấy lòng hiếu đạo của ông là cao cả. 
Mẹ ông sinh trưởng tại Gò Công, còn nội tỏ mẫu của ông, tức 
mẹ vua Thiệu Trị lại sinh ở Thủ Đức, gần sát ngưỡng cửa thành 
Sài Gòn. Danh dự của ông vua bất buộc ông phải giử gìn sao cho 
đất có phần mộ tổ tiên phải còn nằm trong đất nước. ' 

Vua Tự Đức nhất định sai phái bộ sang Paris để chuộc 3 
tỉnh miền Đông, nhưng ông biết sao được đổi với chánh phủ 
Châu Âu như nước Pháp, tình cảm vẫn nhẹ hơn quyển lợi chính 
trị". 

Tự Đức lại cũng muốn đổi ba tỉnh miền Tây (chưa mất) để 
lấy ba tỉnh miển Đông (đã mất) vì lý do dễ hiểu là đất miễn 
Đông có những phần mộ tổ tiên bên ngoại và nối dài Bình Thuận 
thành một dải đất liền. Trần Tiễn Thành và Đoàn Thọ can vua, 
lấy lý do đất đai ba tỉnh miển Tây phì nhiêu, màu mở ; vua 
nghe theo, bỏ ý định trao đổi đất. 


Cũng có lúc Tự Đức muốn nhờ các quan và dân chúng đoàn 
kết hiệp sức đánh giặc lấy lại ba tỉnh miễn Đông, cho nên, vào 
cuối tháng năm đầu tháng sáu 1863, ông hỏi đình thần rằng : Từ 
khi sứ giả các nước Phú Œ về Gia Định, dân tình có thiếp phục 
không ? Đoàn Thọ tâu : Thần nghe trước dây, có người họp tập 
lính dõng chống lại thì người nước Phú bắt giam. 

Tự Đức nói : Hòa ước là do sự bất đắc dĩ. Việc cẩn kíp cho 
ngày nay không gì bằng người mình tự trị lấy. Trẫm sợ sau nầy còn 
khó khăn hơn bây giờ. Đến lúc ấy thì các ngươi chịu bó tay ư ? 

Trần Tiễn Thành tâu : Nên trủ tính dản dẩn. Nếu muốn 
chống sợ sinh ra nhiều chuyện. 

Vua nói : Cẩn nên xếp đặt trước, không nên tạm yên cho 


qua ngày tháng. Nếu trẫm lo nghĩ mười phần thì các quan nên Ìo 
nghĩ 100 phần mới mong chấn chỉnh được. 


() Chữ dùng của triểu đình Huế để chỉ nước Pháp. ÐĐMTLCB, tập 30, 
(1863-1865) q.29, Hà Nội 1974, tr 18). 
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Tóm lại, thái độ của Tự Đức vẫn còn mập mờ, chưa dứt 
khoát : muốn chuộc đất, muốn đổi đất, muốn chống lại Pháp, 
muốn dựa vào phong trào kháng Pháp của nhân dân để gây áp 
lực với Pháp. 

Xét đến thái độ của vua Tự Đức mà không nói sơ qua thái 
độ của ba vị đại thần tiêu biểu thời Tự Đức là một thiếu sót. 

Vua Tự Đức sanh năm 1829, mất 1883, lên ngôi vua tử 
1847, vốn có một thể chất yếu duối, bị bệnh đậu mùa rất nặng 
năm 1845, hay bệnh hoạn và không thể có con. Vua thường “hay 
chóng mặt, mắt mờ, chân yếu và bị đau bao tử”. Ông không khi 
nào ra chiến trường đánh giặc, chỉ sống trong cung điện và xa 
rởi quần chúng. Ông còn rất trẻ, chưa thấu triệt các luật lệ của 
bản triểu và cũng chưa hiểu thấu một cách sâu sắc lòng dạ coñ 
người. Triểu đình Tự Đức có thể nói là sự phổi hợp, của ba 
nhân uật quan trọng trong cơ mật viện. Đõ là TRƯƠNG ĐĂNG 
QUẾ, xem như nhà chánh trị triểu thần, đại diện cho phe chủ 
chiến, PHAN THANH GIẢN, nhà cai trị văn nhân, dại diện cho 
phe chủ hòa, NGUYÊN TRI PHƯƠNG nhà quân sự biệt tài cũng 
có xu hướng chủ chiến, nhất là sau khi Trương Đăng Quế mất 
năm 1865. Ông Tsuboi, trong luận án tiến sĩ đệ tam cấp tại 
trường Đại Học Khoa học xã hội ở Pháp năm 1982 : Nước Đại 
Nam dối diện uới Pháp uà Trung Hoa từ 1847 đến 1885 có nhận 
xét sau đây về phe chủ hòa và phe chủ chiến : Trên phương diện 
ngoại giao, phe chủ chiến bắt buộc phải nhượng bộ để ký hòa 
ước năm 1862, còn phe chủ hòa không có một ảnh hưởng nào cả 
về mặt nội trị. 

Về chính sách đối phó, lúc nào cũng do vua Tự Đức toàn 
quyển quyết định sau cùng. Còn dân chúng và sĩ phu vẫn luôn 
luôn có xu hướng chống lại sự xâm lãng của Tây Phương. 

* TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ (1794-1865) là người chủ trương 
dưa Tự Đức lên ngôi vua năm 1847, là người đứng dầu các quan 
trong triểu và thường xuyên ở bên cạnh vua trẻ tuổi thiếu kinh 
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nghiệm về việc trị nước. Ông có hai đối thủ quan trọng : Nguyễn 
Tri Phương và Nguyễn Đăng Giai. Trương Đăng Quế khéo léo 
đưa Nguyễn Tri Phương vào Nam Kỳ, dưa Nguyễn Đăng Giai - 
nhân vật ủng hộ phe đổi nghịch của Tự Đức (muốn đưa Hồng 
Bảo lên ngôi) và là một ông quaa có tài - ra Bắc Kỳ rồi khôn 
khéo xin vua phong cho hai đối thủ chức Đông Các (Đại học 8ï) 
còn ông thì ở cạnh vua với chức Cần Chánh (Điện Đại Học S) 
tức là người duy nhất vạch ra chính sách của triểu đình. Ông nổi 
tiếng không khoan nhượng với Pháp. Tính cách quá cứng nhắc 
lỗi thởi của ông cũng như của các quan dương triều khác ngăn 
cản Tự Đức không thích nghỉ với văn minh Tây phương. 


* PHAN THANH GIẢN : (1796-1867) : Được dân chúng 
Nam Kỳ biết nhiều hơn hết trong: các quan lại, bởi ông đã tuần 
tiết vì tổ quốc sau khi ba tình miền Tây mất năm 1867. Ông nổi 
tiếng là quan thanh liêm, trung quân, biết điểu hòa quyển lợi 
của vua và quyển lợi của dân chúng, đứng đẩu phe chủ hòa và 
muốn cải cách việc nội trị, ông là người đứng giữa hố sâu ngăn 
cách giửa vua (muốn đầu hàng Pháp) và nhân dân (muốn đánh 
tới cùng). Cái chết của ông chứng tỏ sức mạnh tỉnh thần của một 
ông quan trung thành, dũng cảm, trằm mặc, thức thời, nhưng 
bất lực về chánh trị Œ 


` NGUYÊN TRI PHƯƠNG (1800-1878) là nhà quân sự có 
tài, nhất là ông đã dẹp được loạn Lê Văn Khôi ở Gia Định từ 
1834 đến 1835, đã dập tất được cuộc nổi loạn ở Cao Miên năm: 
1847, cuộc nổi dậy của Lê Duy Phụng ở Bắc Kỳ năm 1862, đã 
được Tự Đức triệu về Huế khi có cuộc nổi loạn do Đoàn Trưng 
cẩm đầu ở kinh đô (8-8-1866). Ông là người bảo thủ, hiểu theo 
nghĩa chánh trị, có thái độ ngoan cố, không khoan nhượng, chống 
đối mọi sự nhượng bộ với văn minh Tây phương. Sau khi ông 
Trương Đăng Quế chết (1865), ông trở thành “đệ nhất đại thần” 





@®) YOSHIHARU TSUBOI, Sở, (bản dịch tiếng Việt. Ban KHXH, TP. Hỏ Chí 
Minh, 1990) 
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1. TÌNH HÌNH DÂN VÀ QUAN QUÂN TA Ở BA TỈNH 

MIỄN ĐÔNG NAM KỲ VỪA MẤT 

Sau khi nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, triểu 
đình Huế thi hành đúng đắn hòa ước 5-6-1862. Có lẽ Tự Đức 
nghĩ rằng thực dân Pháp không tính đến việc chiếm vĩnh viễn ba 
tỉnh miển Đông mà chỉ kiểm tra các thị trưởng. Do đó, Tự Đức 
hy vọng có thể sửa đổi vài điều khoản của hòa ước. 

Ngày 2-11-1862, Tự Đức bàn vấn để này trong một bức thư 
gửi cho Bonard : “Chính phủ Anh đã giao trả tỉnh Quảng Đông 
cho Trung Quốc sau khi Trung Quốc đã thanh “toán món bồi 
thường chiến phí. Cách cư xử này đã bảo đảm cho một nên hòa 
bình vĩnh cửu...” 

Năm tháng sau khi hòa ước được ký kết, Tự Đức đòi sửa 
đổi hai điểu : h 

1⁄- Điểu khoản nhượng ba tỉnh miễn Đông Nam kỳ cẩn tu 
chỉnh lại vì chiến phí bồi thưởng bốn. triệu. 

3⁄- Các điểu kiện lưu thông trên sông Cửu Long củng cẩn 
sửa đổi (Tự Đức muốn cấm các thuyển Pháp lưu thông trên sông 
này). Các thương thuyền Pháp qua lại phải trả thuế. 

Nhưng vì tình thế nghĩa quân ở ba tỉnh miễn Đông được Tự 
Đức ủng hộ bị suy yếu và ở Bắc kỳ có vài cuộc nổi loạn nên vua 
không nghĩ đến việc tu sửa nữa. 

Tự Đức cũng ra lệnh triệu hồi các quan vẫn còn ngầm hoạt 
động ở thôn xã, lảm cho sĩ phu các hạt khóc như mưa () nhưng 
ai nấy vẫn theo mệnh lệnh triểu đình đến hầu tại Vĩnh Long, An 
Giang, Bình Thuận. Một số người tùy ý muốn tới tỉnh nào ứng 
hầu cũng được. Còn các người khác như viên quyển quản Hoàng 
Văn Thiện và Hoàng Trí Viên, Trang Sĩ Nhàn, Phạm Quang Cẩn, 
@) Phần này viết theo tờ bẩm của ty chức Phạm Tiến, tửng ở Gia Định, lên. 

Cơ mật viện ngày 28-9 ä.L, Tự Đức năm 16 (tức 9-11-1863 d.]) để tiến lên. 


vua Tự Đức. Hổ sơ công căn Tưc Đức, tập 155, từ trang õ9a. Tô Nam và 
Bùi Quang Tung dịch (Tập San Sử Địa số 3, Sài Gòn 1966, tr. 146-152). 
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Trần Bá Hỏ... thì qua Vĩnh long. Lãnh đốc Phan Thanh Giản thu 
lại văn bằng do tỉnh cấp ngày trước rồi cấp văn bằng khác đem 
về trình với phủ quan để vể yên nghiệp. Nhưng họ đều không 
nhận bằng và cũng không tới trình chiếu. 

Các quản suất của hai phủ huyện Phước Tuy, Long Thành 
khi qua trình diện ở Bình Thuận, viên lãnh phủ Lâm Duy Hiệp 
cũng thu văn bằng của tỉnh cấp mà đợi mãi không thấy hỏi đến 
họ lại kéo nhau về huyện Tân Hòa. 

Phạm Tiến ( và Trương Định họp nhau bàn định trao 
nhiệm vụ cho : 

- Cử nhân Bùi Tấn, Củ Khắc Kiệm coi huyện Tân Thịnh 
(Thanh). 


- Cử nhân Lý Huy Phiên, Hà Mậu Đức, tú tài Nguyễn Văn 
Trung coi hai phủ huyện Tân An và Cửu An. 


- Tú tài Hoàng Văn Đạt, Bùi Văn Lý coi huyện Tân Long 


- Tri huyện Đặng Văn Duy coi phủ huyện Tây Ninh và 
Quang Hóa. 

- Bát phẩm Lê Quang Bính, eử nhãn Nguyễn Tánh Thiện coi 
huyện Tân Hòa. 

Thân sĩ Hồ Huân Nghiệp, tú tài Mai Phương Mỹ và Nguyễn 
Duy Thận coi huyện Tân Bình, Bình Dương và giao thông với 
Biên Hòa, Định Tường. 

Còn các võ viên cử nhân, tú tải, hương mục, binh dân khác 
cùng với một số người Tàu thì chia từng chỉ, dặt tửng toán để di 
đắp lũy. Kể tử nửa trên huyện Phước Lộc cùng với các hạt Bình 
Dương, Bình Long, Tân Long đều do chính Phạm Tiến quản đốc. 
Còn tử nửa dưới huyện Phước Lộc với huyện Cửu An, Tân 
Thạnh, Tân Hòa chỉ do Trương Định thống quản. 





(1) — Phạm Tiến, người Gia Định, trình độ học vấn thông thạo kinh aử, có dũng 
khí, Sau khi dại đổn Kỳ Hòa mất, chiều mộ nghĩa dòng hơn 1.000 người 


chiếm cứ Gò Đen. 
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Ai nấy đều chiếu theo địa hạt phòng tiểu, gặp khi hửu sự 
thì thông báo cho nhau để củng tiếp ứng, gặp lúc võ sự thì bảo 
vệ hương thôn. 


Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Phan Chánh có ghi trong 
cuốn nhựt ký những dân hạt bị chết lúc trận mạc. Hiện còn một 
số chuyên biện các việc phủ huyện đang lẫn trốn trong thôn xã 
chiêu dụ nhân dân. Xã nào cũng có lòng nhớ cũ vui theo. Có 
người cúng hết gia tài vào việc quân xướng. 

Cũng có mấy kẻ nhẫn tâm theo dịch thì Tây cho làm ký lục 
như tổng Ca làm tri huyện Bình Long, tổng Trinh làm tri huyện 
Tân Hòa (Gò Công) còn Phan Hiển Đạo Ê) lai vãng với Tây, ông đều 
cắm cờ hiệu tiến sĩ và cờ ba sắc lên trên mui thuyền. Tới tỉnh Gia 
Định củ, ông ngồi nghe hát với Tây, việc này do nguyên tri phủ Tân 
Bình Nguyễn Thành Ý hiện đã phi trình nơi quân thứ Tân Hòa. 


Tôn Thọ Tưởng được dịch cho làm tri phủ Tân Bình... Đối 
với những người làm việc cho Tây, nhân dân ba tỉnh đều gọi là 
“lã bạn nghịch”, muốn đón đường giết di. 


Nguyên quản cơ thuộc cơ Gia Tiển tên gọi Đào Bao được 
Tây cho làm thống quản, sai đem giáo dân đi đào sông, từ cầu 
Nhiêu Lộc đến sông Bến Đất, rộng bảy thước, sâu cũng bảy 
thước, lấy đất đấp thành con lũy bao quanh cả vùng Mai Sơn, 
Kiểng (Cảnh) Phước, Khải Tường, Trường Thi, Công Thần, Kim 
Thảo, Hiển Trung, Từ Bi, Hải Nam, An Định, thành Gia Định 
cũ, phủ Tân Bình và Chợ Lớn, chợ Kinh. Những sở của Tây đều 
nằm bên trong lũy đó. Chúng đã khai quật phần mộ tổ tiên của 
dân không biết bao nhiêu mà kể, vì thế viên quản suất nghĩa 
quân đã bắt Đào Bao giữa lúc ban đêm, đem ra chém đâu, khiến 
cho tả đạo và bọn mã tà, tứ dân thảy đều hoảng sợ bỏ chạy tán 
loạn, không dám hung hãng như cũ. 

(1 Trong Quốc Triểu Đăng Khoa Lục, Nam Kỳ có 3 người đổ tiến sĩ là : 
- Phan Thanh Giản 


- Phan Hiển Đạo 
- Nguyễn Chánh. 
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Gân đây người Tây kêu gọi những cử nhân, tú tài, sĩ phu 
trong hạt ra trình diện và cho chức tước. Tôn Thọ Tường và 
Nguyễn Tường Phong có tiến cử nhà nho Hồ Huân Nghiệp, Võ 
Mẫn và tú tài Bùi Văn Lý, Nguyễn Châu Cơ, Mai Phương Mỹ, 
Hoàng Vân Đạt, Võ Văn Hữu nhưng các người ay dẻu lẫa tránh 
chứ không chịu ra. Tây lại sức đặt các tổng lý củ tron, hạt, cũng 
chỉ có một hai người nhận việc, còn người khác thì đều mượn cớ 
từ chối rổi cho thường dân và các người khác già yếu lui tới mà 
thôi. 

Tóm lại, ba tỉnh miền Đông đã bị chiếm, nhưng lòng 
dân vẫn còn nhớ củ, phong tục chẳng đổi thay, lễ nhạc y quan 
vẫn thế, thờ thần lễ Phật, tế tự xướng ca, khắp hạt vẫn theo tục 


cổ. 


Nếu biết chọn người hoặc có người tình nguyện vâng mạng 
triểu đình lén vào chiêu dụ dân theo thì cũng có nghĩa quân dẫn 
đường chỉ lối giúp sức. 








- Vẻ Phan Hiển Đạo, Đại Nam Thực Lục Chỉnh Bièn Q.28 (1863-1865) tập 
30, (Hà Nội 1974), chép : “Ông lá người tỉnh Vĩnh Long, đổ tiến sĩ năm 1856 
nguyên hàm biến tu, lãnh chức đốc học tỉnh Định Tưởng, dược thưởng thăng 
làm thị giảng thương biện tỉnh vụ. Cáo bệnh vẻ nhả, bị người Pháp bắt dược 
rổi dược tha vẻ. Phan Thanh Giản cho là cùng đì với người Pháp, xin cách chức, 
Vua cho là ông từng mộ quán đánh Tây, Phan Thanh Giản chủ hòa nói chưa 
chắc dúng. Vua sai bộ cứu xét lại. Hiển Đạo nghe tin ấy, đến chỗ mổ cha, tự 
thất cổ chết ở Vĩnh Kim (Định Tưởng). Bộ Lại xin truy đoạt quan chức của Hiển 
Đạo. Vua mai hai tỉnh Long, Giang hỏi cho xác thực. Hai tỉnh tảu : Hiển Đạo vì 
e6 bệnh dau tìm say tỉnh không chứng. Trước dây bị Tây bất giam, cho làm dốc 
học. Ông lấy cớ là bệnh nẻn không nhận, sau được tha, bẻn dem cở, bài, mặc 
quản áo táy, cùng đi lại với Tây. Hành động như thế tưởng cùng có phản xấu, 
xin theo nghị trước. Vua cho đình thản xét lại, kết quả cũng như bộ Lại bản, 
vua cho truy doạt chức hàm và bỏ tên trong số tiến sĩ”. 

Có sách chép rằng khi biết mình đà lầm thuyết Pháp Việt để huể, Phan 
Hiển Đạo có xin qua lánh nạn ở Vĩnh Long. Phan Thanh Giản xem dơn nói 
“Tường (Tôn Thọ Tường) làm dược vì chưa chịu ơn vua. Nhà ngươi là tiến sĩ, 
sao không biết nghĩa chữ Trung lâm vậy ?” Phan Thanh Giản phê trong đơn của 
öng câu : Thất thần chỉ nử, hà dì vi trỉnh (con gái dã thất thân, sao cho là trỉnh 
tiết dược). Ông hổ thẹn, trở về quẻ nhả tự tử, 
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Sau đây là tóm tắt đại ý về dân tình ba tỉnh miền Đông sau 
khi bị Pháp chiếm của ty chức Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Đức 
Tánh () khai ngày 18-10 ã.! Tự Đức thứ 16, tức 28-11-1863 d.1. 


.."Trừ những kẻ táng tận lương tâm cúi đầu theo địch độ 
hai phần mười, còn lại thì đều chán ngán. Ruộng nương không 
muốn cày cấy, cơ nghiệp cũng chẳng đoái hoài. Ngày đêm chỉ 
những xúm năm tụ ba cùng nhau than thở vì nỗi phải ở với Tây. 
Bất cứ việc gì, nhân dân cũng chỉ tuân theo ngoài mặt, còn trong 
lòng thì vẫn chống đổi, cố phải ẩn nhẫn để xem triểu dình khu 
Xử ra sao. 

Khắp ba tỉnh, phủ quan sức cho phủ huyện tổng xã thôn bắt 
phải đem nộp sổ sách đỉnh điển ngày trước. Sức xuống đến ba 
bốn lần, thế mà lần nào dân cũng viện cớ rằng bị đốt cháy trong 
lúc lửa binh, còn các mộc triện thì dều thất lạc, chứ không chịu 
nạp. Quan phủ phải cấp mộc triện mới, bắt khai số đỉnh điển 
khác để thu thuế. Đổi với lệnh này, nhân dân phải bí mật hợp 
lại để tìm cách đối phó. 

Những thân hào có lòng trung nghĩa đều giấu mặt để cho 
bọn thủ hạ gia nhân ra nhận chức tổng lý. Còn số đinh thì xã 
chỉ khai phân nửa số ngày trước. Riêng xã Minh Hương thuộc 
tỉnh Gia Định, số 600 củ nay khai có ngoài 120. 


.. Dân tình nghèo đói. Bọn Tây đưa bánh mì cũ ra phát. 
Dân không lấy không được, nhưng khi phái viên của Tây về rồi 
ai cũng vứt bánh mì đó xuống sông hay là cho heo chó, chứ 
không thèm ãn. 


Vì dân tâm như vậy nên Trương Định ở Gò Công đứng lên 
mộ nghĩa. Dân các xã đều cổ võ hoan nghỉnh. Họ quyên cúng tiền 
bạc, lúa gạo để giúp quân nhu, quyên đổng sắt chất nổ để giúp 
quân khí. Người già trẻ con ở lại coi nhà. Bao nhiêu trai tráng đều 
ra ứng mộ. Họ muốn mau mau giết hết quân Tây cho hả giận. 

(1) Hồ sơ công văn lưự trữ của vua Tự Đức, tập 155, tở 144a (Tõ Nam và Bùi 
Quang Tung dịch). 
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Cử nhân, tú tài, thân sĩ cùng các quản suất nghĩa quân hào 
mục trong các thôn bị Tây truy nã gắt gao. Họ bỏ hết sản 
nghiệp, cùng gia quyến chạy đến ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, 
Hà Tiên trú ngụ rất nhiều. Còn những người vì nghĩ phần mộ tổ 
tiên nên còn ở lại quê quán hoặc vì nghèo khó không thể thiên 
cư thì mới ở lại cam chịu đời sống cơ cực, khiến cho làng mạc xơ 
xác, nhà cửa tiêu điều, ruộng đất bỏ hoang, tải lực khánh kiệt, 
nhân tâm oán hận vô cùng... 

Cử nhân Phan Văn Trị cũng có làm bài phú tả tình cảnh 
Gia Định sau khi thất thủ : Một xã hội xô bổ trong buổi giao 
thời, giặc tiếp tục gây đau khổ cho dân chúng, nghĩa sĩ vẫn nuôi 
căm hờn và vẫn tiếp tục chiến đấu giống như nội dung trong hai 
tờ bẩm của các ty chức kể trên. 

Gia Định phú 
(Gia Định thất thủ vinh) 
Thương thay đất Gia Định !: 
Tiếc thay đất Gia Định ! 
1 Vực thẳm nên gò 
Đất bằng nổi sóng. 
2_ Tàu khói chạy, mây tuôn sông mấy dặm, lờ lạc biển sâu; 


Dây thép giảng, sương nháng đất ngàn trùng, ngả xiêu 
thành Phụng @) 


3_ Bờ cöi phân chia khác mắt, trông ra như quáng như mủ; 
Giang sơn dời đổi như mưa, trông tới dường mê dường 
tỉnh. 


4 Lớp cũ tàn, lớp mới mọc, ngổn ngang xe ngựa, đất gò bằng 
Dấu trước lấp, dấu sau bồi, tan nát cửa nhà, trời dậy sấm. 





(1). Thành Sài Gòn, thuộc tỉnh Gia Định 
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10. 


11. 


12. 


Inh ỏi súng rên kinh cửa Bắc, hãi hùng trăm họ dập âu ca; 
Tò le kèn thổi tới trời Nam, mờ mịt năm canh không 
tiếng trống. Ề 

Hào kiệt tìm phương lánh mặt, sa cơ gió hạc lúc hư kinh; 
Anh hùng kiếm chốn ẩn thân, sút thế nước cờ còn lúng 
túng. 

Từ Bến Thành trải qua Chợ Sỏi, mùi tỉnh chiên xí xố 
biết bao nhiêu. 

Nơi Chợ Lớn trải tới Cầu Thương, quân mọi rợ lẫy lửng 
nên quá lắm ! 

Cầu Bà Nghè cùng nơi Chợ Quán, lũ tham tàn đắc ý vênh 
râu; 

Chùa Cẩm Thảo trải tới Cây Mai, Phật Bồ Tát chịu nghèo 
ôm bụng. 

Nơi nơi nổi xóm mới, nhà tây; 

Chốn chốn lập đổn canh ụ súng 

Ngậm ngủi thay ba bốn làng Gò Vấp, cây cò khô, thân thể 
đều khô; 

Bát ngát nhẻ mười tám thôn Vườn Trầu, hoa trái rụng, 
người đời cũng rụng. 

Mấy dặm Gò Đen, Rạch Kiến, ngọn lửa thiêu sự nghiệp 
sạch không. 

Đồi nơi Rạch Lá, Gò Công, trận gió quét cửa nhà trống 
rỗng. š 

Tiếng kêu oan, oan này bởi nước, hồn nghĩa dân biết dựa 
vào đâu 

Thân liều thác, thác vậy cùng vua, xương nghĩa sĩ chất đà 
đây đống. 
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18. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


Sông núi đào, mồ xiêu mã lạc, thương thay người thác 
chẳng yên phần; 

Đường sá đắp, cửa nát nhà tan, cực bấy kẻ còn khôn 
nỗi sống. 

Dọc dọc ngang ngang mấy lớp, thảy đều chúng nó láu đài; 
Văn văn võ võ hai bên, nào thấy quân ta võng lọng 

Sau trước vầy đoàn bạch qui, dân ta đói bửa đói suy; 

Đêm ngày òi tiếng Lang Sa, thế nó càng ngày càng lộng. 
Cờ Thành Thang sao không thấy phất, bỏ liều con đỏ 
chông gai. 

Áo Võ Vương sao chẳng thấy gẩy, nỡ để dân đen bùn 
lấm. 

Đâu Trung Nguyên tóc hãy còn dài, ơn này nhờ có Bá, 
học Xuân Thu xin chớ kiếm Hoàn Công. 

Tay tả nhẩm áo kia khỏi mặc, việc ấy bởi vì ai, đọc 
Luận Ngử cớ sao chê Quản Trọng. 


Bóng xế dặm ngàn mây man mác, nước non này ai thấy 
chẳng buồn; 


'Trời chiểu chim chóc nhảy lãng xăng, tình cảnh ấy lòng 
nào chẳng động ! 


Ta nay nhân cảm với cuộc đời, 
Vậy nên tả một bài ngẫu vận : 
Dắng dõi lầu Tây tiếng địch vang, 
Đoái trông thấp thoáng bóng dương tản 
Giang san tám cöi in tì báo, 
Thế giới ba ngàn dậy hổ lang 
Ấy náy người lo ơn cúc dục, 
Bâng khuâng kẻ tưởng nghĩa quân vương. 
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Ai về biển Bắc sài người võ 
Gọi cán cờ mao trải mấy sương ? 


II PHÁI BỘ VIỆT NAM SANG PHÁP NGÀY 4-7-1863 
CHUỘC BA TỈNH MIỄN ĐÔNG. 


Tháng 9 năm 1862, Tự Đức cử Phan Thanh Giản lãnh tổng 
đốc Vĩnh Long, Lâm Duy Hiệp tuần phủ Thuận Khánh, cùng với 
tướng Pháp thương lượng. 

Cuối tháng 2 năm 1868, đại tá Tyicault tử Pháp mang hòa 
ước 5-6-1862 dã được Pháp hoàng duyệt ký. Bonard xin triểu 
đình Huế phê chuẩn hiệp ước ngày 16-4-1863, vì theo thủ tục 
quốc tế, hòa ước ký giửa hai nước phải được nguyên thủ hai 
nước liên hệ duyệt y. Trong cuộc lễ phê chuẩn hiệp ước, Tự Đức 
trả tiền bồi thường trước 186.111 đồng. Sau cuộc lễ, triều đình 
cử một phái đoàn do Phan Thanh Giàn cầm đầu theo Bonard vào 
Gia Định nhận việc bàn giao tỉnh thành Vĩnh Long. 

Ngày 19-4-1863, sứ thần Pháp - Tây Ban Nha ra về bằng 
tàu. Ngày 30-4-1863, De Lagrandière thế Bonard. Ông này về 
nước nghỉ. Ngày 25-5-1863, Phan Thanh Giản tiếp thu Vĩnh Long 
đã mất ngày 23-3-1862, đúng theo khoản 11 của hiệp ước 
5-6-1862. Liên đó Phan Thanh Giản để cử Nguyễn Thông làm đốc 
học Vĩnh Long để chấn chỉnh lại việc giáo dục trong tỉnh này 
trong thời gian bị Pháp chiếm lẩn thứ nhất. Một buổi chiều sau 
khi mưa tạnh, Nguyễn Thông leo lên lầu nhìn phong cảnh tan 
nát của thành bị tàn phá sau cơn binh lửa, ngậm ngùi viết bài : 
“Lên lâu thành Vĩnh Long Đăng Vĩnh Long thành lâu mà lòng 
căm giận quân thù đã làm cho nhân dân điêu đứng và cảm 
thương những sĩ dân đã ngã gục cho dân tộc : 

Vũ tễ chinh châu tập vân cầu 

Nhất thanh họa giác bán lâu âm 

Thiên thu thành quách chư tao tại, 

Đa nạn thân bằng khế khoát thâm 
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Khứ quốc Đỗ Lăng dư biệt lệ, 

Dị hương Vương Xán phụ quy tâm. 
Tích hiển khả thị câu hoài thổ, 
Bồng mãn tây phong kỳ độ xâm. 


Lên lâu thanh Vĩnh Long (1863) 


Mưa tạnh, chim chiều họp ở bãi cát ven sông, 
Một tiếng tủ và vang lên, nửa mái lầu nắng tắt. 
Nhiều lần cháy rụi, thành quách còn cả chung quanh 


Lắm phen hoạn nạn, bè bạn thân thích càng thêm 
thân thiết 


Nước bỏ đi còn sót giọt lệ ly biệt của Đỗ Lăng. 
Quê người đành phụ lòng về của Vương Xán, 
Người hiển xưa chắc là đều nhớ quê cũ, 

Mái tóc rối như cỏ bổng mấy độ gặp gió tây 


(Cao Tự Thonh - Đoỏn Lẽ Giang dịch) 


Ít lâu sau, Phan Thanh Giản được để cử làm chánh sứ cẩm 
đầu phái bộ sang Pháp chuộc ba tỉnh miển Đông. Khi tiễn chân 
phái đoàn ra khỏi điện, Tự Đức còn hỏi thêm Phan Thanh Giản : 

- Nếu Pháp không cho chuộc thì khanh có cách gì để đối phó 
chăng ? 

Phan Thanh Giản trả lời : 

“Tôi xin nhận chân sứ mạng dù cuộc đàm phán bị bế tắc thì 
chúng tôi có thể duy trì mối tình thân thiện để nuôi hy vọng vẻ 
tương lai. Nếu có thể đem ngói đổi vàng thì lúc nào lũ chúng 
tôi cũng sẵn sàng. 

Khi xuống tàu rời nước, Phan Thanh Giản có bài thơ cảm 
khái : 





@) Ngói đổi vàng lấy cáu : "đi ngỗa dịch kim” Ngày trước Võ Tánh khuyên 
Nguyễn Vương bỏ thành Qui Nhơn ra lấy Phú Xuân, ý muốn so sánh hành 
động đó như đem ngói đổi vàng 
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Chút nghĩa vương mang phải gắng di 
Tang bổng đành bỏ chí nam nhỉ 
Thuyền ngô phơi phới giăng hòn bạc, 
Khói đá phăng phăng lướt tích tí. 

La Hán dang tay chở khách đến, 
Tướng quân ghé mắt hẹn ngày về. 
Phen này miễn đặng hòa hai nước. 
Nỗi tớ xin dừng bận bịu chỉ. 

Sứ bộ rời Sài Gòn ngày 4-7-1863 và đến Marseille ngày 
12-9-1863. 

Ngày 5-11-1863 sứ bộ yết kiến Pháp hoàng Nã Phá Luân đệ 
tam. Sứ bộ đi Tây Ban Nha ngày 10-11-1863 yết kiến nử hoàng 
Isabelle rồi về Việt Nam f), 

Ngày 21-8-1864 Phan Thanh Giản vào châu vua Tự Đức và 
trình bày kết quả của việc đì sứ : Chứah phủ Pháp bằng lòng tu 
chỉnh hòa ước 5-6-1863 uà soạn một dự thảo hòa ước mới. Phái 
đoàn thương thuyết Pháp sẽ đến Huế trình bày dự thảo hiệp ước 
được soạn ở Paris. 

Bên nước Pháp, có phe chống lại việc cho chuộc ba tỉnh 
miền Đông. 

Ngày 15-6-1864, hải quân trung tá Aubaret (Hà Bá Lý) 
trưởng đoàn thương thuyết từ Pháp đến Huế thảo luận ký hòa 
ước để Pháp hoàn ba tỉnh miền Đông cho Việt Nam. Cuộc 
thương nghị bắt đầu ngày 23-6 và chấm dứt ngày 15-7-1864. 
Phan Thanh Giản và Aubaret ký một hiệp ước sửa đổi hiệp ước 
1862, gồm 22 khoản đại ý như sau : 

Khoản 1 - Hoàng đế Pháp chịu trả lại cho hoàng đế Đại 
Nam quyển cai trị 3 tỉnh Gia Định, Biên Hòa và Mỹ Tho đã 
nhượng cho Pháp theo hiệp ước 5-6-1862. 





(4) — Xin xem thêm chỉ tiết vẻ hoạt động của phái bộ Việt Nam sang Pháp 
trong : Nguyễn Duy Oanh - Chản dưng Phan Thanh Giản Bộ Văn Hóa giáo 
dục và Thanh niên - Sải Gòn 1974 
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Khoản 2 - Việt Nam nhường đứt các nơi dưới đây để tiếp 
tục đặt dưới sự kiểm soát và cai trị trực tiếp của Pháp. 

1⁄ Thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và Thuận Kiểu 

9/ Đền Thủ Dầu Một 

3 Đồn Mỹ Tho 

4/ Dòng sông nhà Dây Thép (Bảo Định Giang) 

# Bãi Gành Rái (Vũng Tàu) 

Ø Sông Sài Gòn 

7⁄ Núi Nứa (Bà Rịa) 

Ñ Đảo Côn Lôn. 

Khoản 4 - Hoàng đế Đại Nam nhìn nhận quyển bảo hộ của 
nước Pháp ở lục tỉnh Nam Kỳ. Việc bảo hộ này không có nghĩa 
là thần thuộc. 

Khoản 9 - Ba cửa bể Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên sẽ mở 
cho thương thuyển Pháp ra vào. 

Khoản 16 - Người Việt Nam được toàn quyển tới buôn bán 
trên các lãnh thổ Việt Nam. 

Khoản 17 - Hai nước Việt Pháp sẽ trao đổi sứ thần để bênh 
vực kiều dân của mình, 

Khoản 19 - Mỗi năm Đại Nam phải trao trả cho nước Pháp 
hai triệu đồng quan Pháp chiến phí, trong 40 năm liên tiếp, hoặc 
bằng tiễn hoặc đổi sản vật có giá trị tương đương. 

Khoản 20 - Các điều khoản trong hiệp ước 5-6-1863 đều hủy 


bỏ... 
Ngày 15-7-1864. 
Ký tên Ký tên 
Phan Thanh Giản 
Aubaret Trần Tiễn Thành 
Phan Huy Vịnh 
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Triều đình Huế tỏ vẻ vui mừng với hiệp ước này và cho 
rằng đã đạt được ý muốn là Pháp chịu trả ba tỉnh miền Đông 
cho Việt Nam. 

Trong lúc đó, bên nước Pháp, phe không cho chuộc đất phản 
đối mạnh, làm áp lực với Pháp hoảng. 


Ngày 20-7-1864, Aubaret rời Huế, nhận dược lệnh của Paris 
phải đình chỉ cuộc thương thuyết. Phó để đốc De Lagrandière 
thông báo quyết định của chính phủ Pháp là không phê chuẩn 
hiệp ước mà Aubaret ký ngày 15-7-1864 và cho triểu đình Huế 
biết. Như thế việc Phan Thanh Giản qua Pháp chuộc ba tỉnh 
miễn Đông Nam Kỳ và việc sửa đổi hòa ước 5- 6- 1862, đến đây 
coi như hoàn toàn thất bại. 

Khoảng tháng ð, năm Tự Đức thứ 18, tức tử 26-5 đến 27-6 d.1 
1865, có lệnh sai các quan lập nghĩa trủng (mộ địa làm phúc) và 
thu nhặt hài cốt những mổ hoang chung quanh thành Vĩnh Long 
để mai táng tập thể. Đốc học Vĩnh Long Nguyễn Thông cảm thấy 
xót thương cho những nấm mổ vô chủ, phần đông là quân lính 
đánh Pháp và đám dân vô tội bị vạ lây khi giặc đánh chiếm Vĩnh 
Long lần thứ nhất vào ngày 21, 22 tháng 3 năm 1862. Mặc dù 
quân ta thiếu khí giới, nhưng đã anh dũng hy sinh. Trước những 
nấm mổ hoang loang lở, những xương trắng ngổn ngang Nguyễn 
Thông tuy không bộc lộ rõ rệt nỗi căm giận quân thủ nhưng chúng 
ta cảm thấy ông rất xót xa dau đớn cũng như oán trách quan lại 
triểu đình tàn bạo, không nghĩ đến dân đói rét, chỉ biết vét đây 
túi tham. Bài “Nghĩa trủng phú” sau đây nói lên được tội ác của 
quân thù cũng như tội ác của các quan triều đình bất tài bất lực. 

Bài Phú “Nghĩa địa làm phúc” 


Đầu tháng năm vửa nhằm ngày tốt, 
"Trận gió nồm phưởng phất hương say 
Chim mùa giọng hót đã thay, 
Mãi nhìn cảnh đẹp cò cây rưởm rà. 
Lên mặt thành phóng xa tẩm mắt, 
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Lũ tiểu đồng dìu dắt theo sau, 
Quanh co ruộng thấp gò cao, 
Bỗng dưng lòng thấy nao nao gợn sầu, 
Trải năm tháng bao lâu ai rõ, 
Mà mồ hoang bãi cỏ gần xa, 
Ngôi thì đất lở phơi ra 
Ngôi thành bụi rậm ai mà ngó coi. 
Mảnh xương trắng nơi nơi vương vãi 
Biết là ai kẻ dại người khôn ? 
Rộng thương nhờ lá chiếu son 
Giàu lòng đắp điếm công ơn đã dày. 
Săng cũ nát lại thay săng mới 
Nấm cũ mòn đắp lại nấm cao 
Xương tàn lượm khắp chôn sâu, 
Hồn tàn hết cảnh u sẩu bơ vơ. 
Tấm bia đá tỏ mở bóng ác, 
Dãy thông xanh rợp mắt trưa hè, 
Cơ Xương đức cả xưa kia, 
Qua nghìn muôn thuở ai dè là đây, 
Những nấm xương tuy nay yên chỗ 
Còn kiếp người đau khổ ai thương ? 
Tham quan ô lại một phường, 
Nuôi thân bằng máu bằng xương dân lành 
Tay dệt cửi mà mình rét cóng, 
Chân đi cày mà bụng đói dài 
Dẫu còn thoi thóp chút hơi, 
Xem ra chẳng khác bọn người cửu nguyên. 
Tắm sương giá một phen thu hết 
Thà giọt mưa trong tiết xuân hòa 
Cỏ cây còn biết nửa là, 
Con người ai chẳng thiết tha phận mình. 
Trông thấy cảnh động tình chua xót, 
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Giữ nguồn cơn mượn bút thay lời. 
Thở than dù có ai cười, 
Đây là cả nỗi ngậm ngùi của ta. 


Hoòng Tạo dịch. 
IV. VIỆC MẤT LUÔN BA TỈNH MIỄN TÂY NAM KỲ 


Pháp đã chiếm ba tỉnh miền Đông và muốn lấy luôn ba tỉnh 
miễn Tây Nam Kỳ. 

Từ khi đặt chân lên Sài Gòn, ngày 30-4-1863, De 
Lagrandière thấy cần phải sáp nhập ba tỉnh còn lại này với Gia 
Định, Định Tường, Biên Hòa và muốn toàn sáu tỉnh Nam Kỳ lập 
nên một khối kinh tế. Lại nữa, hiệp ước Pháp - Miên ngày 
11-8-1863 đặt Cao Miên vào sự lệ thuộc của Pháp. Việc liên lạc 
trên sông Cửu Long từ Sài Gòn đến Cao Miên, khiến Pháp cẩn 
thanh toán luôn ba tỉnh miền Tây. ' 

Mặc dù hiệp ước Aubaret - Phan Thanh Giản ngày 15-7-1864 
bị hủy bỏ nhưng vua Tự Đức cũng không nản lòng, một mặt 
phái Phan Thanh Giản làm kinh lược ba tỉnh miễn Tây để hy 
vọng còn tiếp xúc thương lượng với Pháp, một mặt ngầm ủng hộ 
nghĩa quân chông Pháp để làm áp lực. Do đó, Tự Đức giữ thái 
độ hòa hoãn và muốn thi hành đúng đắn hòa ước 1862 nên ra 
lệnh cho các quan cai trị miễn Tây cũng phải giữ thái độ ấy Ø). 

Sĩ phu càng chống đối hòa ước 1862 nhất là ở các tỉnh có 
truyền thống nho phong như Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam. 
Bởi thế, họ cho “Phan Lâm mãi quốc, triểu đình khí dân” (Họ 
Phan và họ Lâm bán nước, triều đình Huế bỏ rơi dân chúng). 

Vào tháng 8 năm 1864, khoảng 5.000 khóa sinh tụ họp tại 
Nam Định để bãi thi, yêu cầu vua Tự Đức ra lệnh giết hại giáo 
@®) Giai đoạn 1867-1874, Tự Đức có chỉnh sách mặp mờ và mâu thuẫn : Dựa 

vào lực lượng quan và quán của triều đình, có khi dựa vảo lực lượng của 


nghĩa quán vả sĩ phu yêu nước, lại có lúc dựa vào sức mạnh của quản 
Pháp để đản áp phong trảo yêu nước của nhân dân. 
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dân và phái quân lính vào Nam Kỳ đánh Pháp. Ngày 29-8-1865 
De Lagrandière về Pháp, thiếu tướng Roze † thay thế. 

Ngày 27-11-1865, De Lagrandière ở Pháp trở qua Việt Nam 
cầm quyển điểu khiển trở lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. 

Tháng 9 năm 1866, Đoàn Hữu Trưng âm mưu lật đổ vua 
Tự Đức để đặt người con của đổng Bảo là Đinh Đạo lên ngôi. 
Tuy việc này thất bại nhưng uy tín của Tự Đức coi như bị sút 
giảm, Trước tình trạng chính trị, kinh tế khó khăn, Tự Đức 
vẫn giữ thái độ ôn hòa khiến De Lagrandière cho rằng triểu 
đình Huế nhu nhược. 

Tháng 10 năm 1866, De Lagrandière cho kinh lược Phan 
Thanh Giản hay là Pháp sẽ chiếm luôn ba tỉnh miễn Tây Nam 
Kỳ vì ba tỉnh này là "ổ phiến loạn”. 

Tháng 11 năm 1866, Phan Thanh Giản đã nhiều lần thương 
lượng với De Lagrandière mà không di đến kết quả nào. Ngày 
19-01-1867, một sự kiện quan trọng thúc đẩy thêm việc quyết 
định đánh lấy ba tỉnh miển Tây. Đó là việc để đốc Rigault de 
Genouilly, người đã ra lệnh bắn phát súng đầu tiên vào lãnh thổ 
Việt Nam năm 1847, và cũng là người cho quân chiếm Đà Nẵng 
và Gia Định, lên làm tổng trưởng hải quân và thuộc địa thay thế 
cho Chasseloup Laubat. 

Việc chiếm ba tình miền Tây đã được nghiên cứu kỳ lường 
vào khoảng cuối tháng 2 năm 1867. De Lagrandière cho lập 8 
thanh tra tòa ở Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc, Cần Lế 
(thuộc tỉnh Định Tường), Châu Đốc, Hà Tiên và Rạch Giá. Mỗi 
thanh tra tòa cũng đều có tên của viên thanh tra bổn xứ người 
Pháp. 

1 Vĩnh Long : Đại úy Bourchet làm thanh tra 


3/ Hoằng Trị (Bến Twe) : Trung úy hải quân Palasme de 
Champeaux 


@) De Lagrandière, triểu đình Huế gọi là Gia Lăng Gi Y. Còn Røzc, Huế hội 
là ông Thới 
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3 Lạc Hóa (Trà Vinh) : Trung úy thủy quân lục chiến 
Pollard 


4/ Sa Đéc : Trung úy thủy quân lục chiến Vigne 

% Cần Lế (Cần Lố có rạch Cần Lố, hợp lưu ở bở trái Tiển 
Giang, phía tây thuộc huyện Kiến Phong, thuộc tỉnh Định Tường, 
nay là xã Nhị Mỹ, Rạch Cần Lố chảy vào Đồng Tháp. Đặt thanh 
tra tòa ở Cẩn Lố là chận nghẹt nghĩa quân ở Đồng Tháp ra) : 
Gayde Taradel (Alphonse Bernard) 


G Châu Đốc : Đại úy thủy quân lục chiến Cocu 
17/ Hà Tiên : Hải quân trung úy Labellivière Œ} 
Ñ Rạch Giá : Lemonier de la Croix 


Ngày 15-6-1867, De Lagrandière tuyên bố lý do cẩn phải 
chiếm ba tỉnh miển Tây và cũng trong ngày đó, giám đốc nội vụ 
Paulin Vial gửi một thông tư về việc chiếm ba tỉnh cho các thanh 
tra bổn xứ. Thông tư như sau !) ; 


“Thống đốc quyết dịnh chiếm những tỉnh Vĩnh Long, Hà 
Tiên và Châu Đốc để chấm dứt những loạn lạc còn duy trì ở 
biên giới ba tỉnh miền Đông chúng ta bởi những toán binh "phiến 
loạn" và “giặc cướp” mà chánh quyển Việt Nam bất lực để ngăn 
chận, mặc dầu có những sự thỉnh cầu không ngớt của chúng ta. 
Quí vị thanh tra được mời để giải thích cho dân chúng biết rằng 
biện pháp này không thể tránh được bởi nhứng sự tấn công liên 
tiếp vào người Pháp của những toán binh nói trên và người bổn 
xứ, nhất là những người dân quan trọng và siêng năng đã hưởng 
sự thịnh vượng (mà sự thịnh vượng đó là kết quả của một lối 
¡ sáng suốt, cứng rắn và thân yêu), có quyển lợi để chống 
đối với tất cả các phong trào phiến loạn hay với tất cả mưu tính 
chống kháng. Dân chúng cũng phải tham gia mạnh mẽ vào sự 
thay đổi mà không nghịch cảnh nào có thể làm trì hoãn được và 
nó có mục đích bình định xứ sở. 





@) Annuaire de Cochinchine (A.C) 1868, tr 91, 92 
@®) Bulletin officiel de la Cochinchine francdise (B.C.C.F)18G7 tr 444 
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Một sự thay đổi thực hiện được một cách yên tĩnh có thể 
tránh được một cuộc xô xát giửa hai chính phủ và cứu vớt được 
xứ Việt Nam khỏi những tai họa mà có thể xứ này bị đặt vào 
chỗ nguy hiểm nếu có bị lôi cuốn bởi những trưởng hợp của một 
trận giặc tàn phá mà nó không có phương tiện để chịu đựng. 

Sự thịnh vượng vật chất của ba tỉnh mâu thuần thật mau 
với hiện tình đáng buổn của dân chúng ở vùng kế cận để những 
kẻ thông minh có thể không nhận ra ảnh hưởng nhân đức của 
văn mỉnh chúng ta. 


Vậy thì tất cả những người bổn xứ muốn có hạnh phúc cho 
giống nòi của họ, cho xứ sở của họ, phải tụ họp lại trong một, 
sức cố gắng như nhau để đảm bảo việc thắng lợi dễ dàng của dự 
tính này. Tương lai của họ và xứ sở Việt Nam toàn vẹn đều do 
ở đó". 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 6 năm 1867 
Giám đốc nội vụ 
Kỹ tên : P. Vial 

De Lagrandière ra lịnh kéo binh đến Mỹ Tho ngày 18-6-1867. 
1.900 lính, 400 mã tả, 8 thanh tra người Pháp tập trung ở chợ Cũ 
Mỹ Tho được lịnh sẵn sàng lên đường, nhưng chưa biết đi đâu. 

Ngày 19-6 đoàn tàu chở 1.800 thủy quân lục chiến và 600 
dân vệ, dân công ở ngoài biển vào cửa Tiểu. Đoàn tàu vào Vĩnh 
Long hồi 12 giờ khuya. 

Bảy giờ sáng ngày 20-6-1867 đoàn tảu bỏ neo trước thành 
Vĩnh Long. Các quan của ta ở Vĩnh Long tưởng quân Pháp đi 
Cao Miên hành quân. Dân chúng chen chúc nhau trên bờ thành, 
không chút gì nghỉ ngờ rằng quân Pháp đến đánh chiếm Vĩnh 
Long. Quan quần ta chưa sẵn sàng phòng bị. 

De Lagrandière cho Legrand De La Liraye (Cố Trường) mang 
thư để ngày 17-6-1867 đến Phan Thanh Giàn, mời Phan Thanh 
Giản xuống tàu để cho biết lý do khiến Pháp phải có hành động 

85 


'lps:/ietlun heploarg 


này. Phan Thanh Giản rất trầm tĩnh trước biến cố rồi cùng án 
sát Vĩnh Long Võ Doãn Thanh xuống tàu Pháp. Đến bờ sông, 
Phan Thanh Giản gặp P.Vial vừa mới lên bờ. Ông bắt tay Vial 
và nói với quan chức Pháp : “Đừng làm chuyện gì rối loạn trật 
tự”. Phan Thanh Giản nói với đổng bảo và những người cộng tác 
với Pháp : 

“Mặc dù các người là nhân chứng của các biến cố lớn lao đã 
xảy ra, nhưng hai quốc gia vẫn còn là anh em, không có gì làm 
cho dứt tình ấy trong những ngày sắp tới. 


Trên tàu, quan Phan cố gắng biện thuyết nhưng De 
Lagrandière buộc quan Phan phải nộp thành trong hai giờ đồng 
hổ. Phan Thanh Giản trả lời : Tôi có quyển giữ đất chứ không có 
quyển giao đất. Xin cho tôi hỏi lại ý kiến của triểu đình. Nhưng 
De Lagrandière vẫn không nghe và làm áp lực buộc ông phải nộp 
thành. Khi tử dưới tàu lên bờ, Phan Thanh Giản đã thấy cở 
Pháp phất phới bay trên cổng thành và quân Pháp đã vào cả bên 
trong. Thế là Vĩnh Long bị quán Pháp chiếm dáng uào 3 giờ 
chiều ngày 20-6-1867 mà không tốn một viên đạn và không một 
giọt máu. 


Theo lệnh của De Lagrandière, Phan Thanh Giản viết một 
công thư gởi quan tổng đốc An Giang, Hà Tiên để trao thành, 
đại ý như sau (} ; 

*Hỡi các quan và dân chúng. 

Số phận đã định rằng người nào thuận theo lòng Trời thì 
còn, người nào nghịch lòng Trời thì chết mất. Làm theo ý muốn 
của Trời là thuận Thiên lý. 

.„ Người ta là một con vật có trí sáng suốt dựng lên do tiền 
định. Mỗi loại thú sống tùy theo sự tự nhiên của nó như nước 
chảy từ đất cao xuống đất thấp, như lửa cháy trên đất khô ráo. 
Trời đã cho con người có lý trí, con người phải sống theo lý trí ấy. 
(1) — TTaboulet, Lageste franeaise en Indochine (Paris 1956), tr518. - Phù Lang 

Trương Bá Phát dịch. 
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Quốc gia của hoàng đế ta đã có từ thời xưa. Sự trung thành 
với tiên vương là trọn vẹn và luôn luôn hãng hái, chúng ta 
không thể nào quên ơn Hoàng đế và tiên vương của ta. Bây giờ 
đây, người Phú Lang Sa đến xứ ta với nhiều súng ống bấn 
mạnh, gieo rắc sự vẩn dục trong nhân dân ta. Chúng ta yếu ớt 
không chống nổi người Phú Lang Sa, tướng soái lính tráng đều 
bị đánh bại. Mỗi lần chiến đấu là mỗi lần thêm đau khổ cho ta. 
Người Phú Lang Sa có chiến thuyển to, chờ đẩy quân và võ 
trang bằng đại bác... 

„Bản chức van vái Trời, bản chức nghe theo lẽ phải và tự 
nhủ : Mình còn ngốc khi mình đánh người Phú Lang Sa bằng võ 
khí, cũng như con nai muốn bắt con cọp. Mình lại kéo về phe 
mình một cách vô ích nhưng tai hại lớn, để tai hại ấy đè lên đầu 
dân mà Trời đã giao cho mình chăn. 

Vậy bàn chức viết công thư cho các quan văn cũng như cho 
các tướng võ hãy giao thành trì khỏi chống lại. 

Nhưng nếu bản chức tùy theo thiên ý mả tránh đỡ dùm dân 
đem tai hại rót trên đầu họ, bản chức trở thành phản thần đối 
với Hoàng đế của ta vì bản chức trao ba tỉnh của Hoàng đế cho 
Phú Lang Sa mà không chống cự, bản chức đáng tội chết..." 

Trong lúc đó nhà thơ Phan Văn Trị cũng có bài bát cú tả 
tâm trạng ẩn uất u buổn của quẩn chúng cũng như của chính 
ông như sau : 

Mất Vĩnh Long 


Tò le kèn thổi tiếng năm ba, 
Nghe lọt vào tai dạ xót xa ! 
Uốn khúc sông Rồng mù mịt khói, 
Vắng hoe thành Phụng ! ủ sẩu hoa. 
Tan nhà cám nỗi câu ly hận, 
@) Big) Củ lao Rồng trên sông Mỹ Tho. Ở dãy muốn ám chỉ Mỹ Tho dã bị 
mấ 
(B) __ Thành Sải Gòn, thuộc tỉnh Gia Định. 
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Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa 
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ, 
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta. 

* Quan ta để mất Châu Đốc. 

Sáng ngày 21-6-1867, lực lượng Pháp di bằng đường thủy 
đến chiếm Châu Đốc. Hải quân trung tá Galey đi trên chiến hạm 
Le Bienhoa, dẫn theo các tàu Le Bourdais, La Fusée, L/Alarme Le 
Fleuret, La Hallebarde, La Flamberge. Pháp cho rằng Châu Đốc 
là nơi trung tâm của các âm mưu chống Pháp. Chúng tin rằng 
nơi đây sẽ có trận đánh ác liệt. Trên đường đến Châu Đốc, quân 
Pháp gặp tuần vũ Hà Tiên là Trần Hoán. P. Vial cho ông Hoán 
hay eó thư của Phan Thanh Giản gửi cho ông. Tuần Vũ nhận 
thư, lên chiếc Le Bienhoa. Rồi đoàn tàu vào con kinh hẹp chạy 
trước thành Châu Đốc vào tám giờ tối. Dân chúng hai bên bờ đổ 
ra xem tàu Pháp. 

Đến 23 giờ đoàn tàu của Pháp đã đến Châu Đốc. Một lãnh 
binh của ta ngôi trên ghe chèo đến gần tàu và nói : Nhân danh 
cấp chỉ huy thành, chúng tôi hỏi các quan chức Pháp tỏ ra ý 
muốn thế nào". 

Galey trả lời rằng có lênh của Phan kinh lược gửi cho quan 
tuần vũ. Vậy quan tuần vũ phải thân hành đến nhận thư. 

Tuần vũ Nguyễn Hữu Cơ (Kỳ) khiến bố chánh Nguyễn Xuân 
Ý và án sát Phạm Hữu Chánh xuống tàu nhận thư nhưng Galey 
đòi phải đích thân tuần vũ đến lấy ông mới trao. Khi quan tuần 
vũ Nguyễn Hữu Cơ đến tàu LOndine, Galey mới chịu trao thư 
của kinh lược Phan Thanh Giản. Rồi Nguyễn Hữu Cơ, Galey và 
Vial lên bờ, vào thành Châu Đốc hồi 24 giờ ngày 21-6-1867. 


Thế là thành Châu Đốc bị Pháp chiếm. 
+ Rồi đến Hà Tiên. 


Hà Tiên là tỉnh ly có nhiều phong cảnh đẹp nằm trên bờ 
biển. Trên núi có cái đồn cũ bỏ trống với vài đại bác củ và hư. 
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Một hàng rào hình vuông lớn bao quanh tỉnh ly trong đó nhân 
viên dinh tuần vũ và lãnh binh ở, ngoài hàng rào là một làng 
dân đánh cá nghèo. 

Ngày 23-6-1867, Galey chỉ huy đoàn tàu vào kinh Vĩnh Tế 
(Châu Đốc - Hà Tiên) 

Tàu đến Hà Tiên hổi 9 giở sáng ngày 24-6-1867, Galey nắm 
tay tuần vũ Trần Hoán từ tàu lên bở, có bố chánh Nguyễn Văn 
Học, án sát Nguyễn Duy Quang ra đón. 


Thế là quân Pháp tiếp nhận luôn Hà Tiên. Đại tá Thomazi 
gọi cuộc chiếm lãnh ba tỉnh miễn Tây Nam Kỳ là “một cuộc binh 
lính đi chơi”. 


Tử đây sáu tỉnh Nam Kỳ đã mất. Về cuộc chiếm đóng Nam 
Kỳ của thực dân, chúng ta có một nhận xét sau đây : 


“Các giáo sĩ đi trước nhất, kêu lính thủy đến, lính thủy kêu 
lính bộ”. 

Về phía Pháp, De Lagrandière lo việc tổ chức hành chánh. 
'Ta có thể nói để đốc Rigault de Genouilly khéo lựa Sài Gòn để 
chiếm trước. Các để đốc Charner. Bonard, De Lagrandière kế tiếp 
nhau hoàn thành việc xâm lược. 


Về phía Phan Thanh Giản, sau khi giao thành Vĩnh Long, 
ông thanh toán tiển chiến phí cho Pháp rồi gửi cho De 
Lagrandière một bức thư đại ý ca tụng những đặc tính tốt của 
hải quân trung tướng Bonard đã mất ở Pháp bởi bệnh tim chớ 
không khen ngợi chiến công của De Lagrandière. Rồi ông sống 
trong một ngôi nhà tranh ở ngoại ô thành Vĩnh Long và gửi lên 
Tư Đức một lá sớ : 

„. "Nay gặp thời gian bị, việc dử khởi ở trong cõi, khí xấu 
xuất hiện ở biên thùy. Việc cõi Nam Kỳ, một chốc đến thế này, 
không thể ngăn cản nổi. Nghĩa tôi đáng chết, không dám sống 
cẩu thả để cái nhục lại cho Quân phụ, Đức Hoàng thượng rộng 
xét xưa nay, biết rõ trị loạn người thân kẻ hiển trong nước cùng 
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lòng giúp đỡ, kính cẩn phép trời, thương người cùng khổ, lo 
trước tính sau, đổi dây thay bánh, thế lực còn có thể làm được. 
'Tôi tới lúc tắt nghỉ, nghẹn ngào không biết nói sao chỉ gạt nước 
mắt tô lòng quyến luyến, trông rong khôn xiết”. 

Ông xếp các triểu phục, ấn triện củng 23 đạo bằng sắc, giao 
cho tàu Mẫn Thỏa Œ đem dâng lại cho vua chờ triểu đình trả lời 
và bất đầu tuyệt thực ngày 19-7-1867. Tuyệt thực hơn 10 ngày 
mà không chết, ông bèn uống thuốc độc và tắt thở vào nửa đêm 
mùng 5 tháng 7 năm Định Mão, Tự Đức thứ 20 (nhằm ngày 
4-8-1867 d..). 

Ngày 4-4-1868 De Lagrandière về Pháp nghỉ luôn vì thấy ba 
tỉnh miền Tây coi như đã an bài. 

Hải quân thiếu tướng Ohier nắm quyển điều khiển sáu tỉnh 
Nam Kỳ. 


® 


(1) — Tàu này bọc đồng, triểu đình nhờ Pháp mua ở Hương Cảng vào tháng 10 
năm 1865, Triểu đình đặt tên tàu là “Mẫn Thỏa Khí cơ dại đồng thuyền”, 
"Tàu dải 11 trượng 2 thước ba tác, rộng 1 trượng 6 thước 9 tấc, trọng tải 
80 vạn căn, trị giá 97.200 (Chín mươi bảy ngàn hai trăm) lạng bạc. 
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CHƯƠNG HAI 
NGHĨA QUÂN KHÁNG PHÁP TỪ SAU HÒA ƯỚC 
5-6-1862 ĐẾN KHI MẤT LUÔN BA TỈNH MIỄN 
TÂY NAM KỲ (1867) 


L TRƯƠNG ĐỊNH BẤT TUÂN LỆNH VUA VÀ ĐƯỢC 
NGHĨA QUÂN SUY TÔN LÀM BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN 
SOÁI. 


Năm 1854, sau khi nghe lệnh của Nguyễn Tri Phương kêu 
gọi lập đổn điển - vốn đã có năm 1830, thời Lê Văn Duyệt - 
Trương Định làm quản cơ ở đồn diển kiêm chánh tổng trong bốn 
tổng ở huyện Tần Hòa. Lính đỏn điển nảy thời bình làm dân 
cày, lúc có giặc ra đánh giặc (tĩnh vi nông, động vi binh). Có tất 
cả 24 liên đội đổn điển ở Nam Kỳ : 7 ở Gia Định, 6 ở Định 
Tường, 5 ở Vĩnh Long, 4 ở Biên Hòa và 2 ở An Giang. Mỗi đội 
không hơn 30 người Œ, Mỗi liên đội không quá 300 người (2): 
Còn theo Vial, sách vửa dẫn, một liên đội có đến 500. Tháng 2 
năm 1861, lính đồn điển tại Kỳ Hòa có 10.000. Viên, chỉ huy một 
liên đội là quản cơ () kiêm luôn chức cai tổng trong tổng có đổn 
điển. Một liên đội có một súng đại bác cỡ nhỏ, mười người có 
súng, còn lại thì dùng gươm dáo. Lính đổn điển mặc áo bà ba 
đen, mặc quần tím hay hung hung, đội nón nhỏ của lính Việt, có 
huy hiệu trên ngực. 

@) P.Vial. Les premièeres annéøs de ia Cochincli'ne. 1, tr.105. 


(2) Pallu de la Barrière. Histoire de [expedition en Cochinchine. en 1861 - Paris 
1888. 


(3) Quản cơ trật chánh tứ phẩm (4-1), Phó lành binh, trật tòng tam phẩm 
(8-2), cao hơn quản cơ. 
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Sau khi đổn Kỳ Hòa mất (ngày 25-2-1861), các tướng lui về 
Biên Hòa. Trương Định đóng binh ở Tân Hòa (Gò Công), chiêu 
tập các nhân sĩ như tri huyện Lưu Tiến Thiện, bát phẩm thư lại 
Lê Quang Quyển. Ông đúc thêm khí giới, dùng chiến thuật du 
kích đánh thắng giặc nhiều trận vẻ vang làm cho tỉnh thần các 
chiến sĩ rất phấn khởi. Được tin Trương Định Ở có đạo quân 
khởi sắc như vậy, triều đình Huế rất hài lòng, liền mật cho ông 
thăng chức phó lãnh binh Gia Định. 


Trương Định mộ thành 6 cơ, gần 6.000 người. Tri phủ phủ 
Phước Tuy là Nguyễn Thành Ý, tủy phái là Phan TYung, mỗi 
người mộ được 2 cơ hợp cộng 4.000 người. 

Ngày 16-12-1861, Biên Hòa thất thủ. Triểu đình phái quân 
vụ Nguyễn Túc Trưng phải tìm đường đến hội ở Tân Hòa, mưu 
đánh úp lấy lại thành trì. Tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang đả 
đến hợp lực với Trương Định. Lúc ấy Trương Định đã chiếm Qui 
Sơn. Đoàn quân thắng trận này đã có hơn 5.000. Trương Định 
thấy Nguyễn Túc Trưng là quan to của triểu đình nên tôn Túc 
"Trưng làm chỉ huy. Túc Trưng không dám tiến chỉ cố giữ hạt 
Tân Hòa. 


Sau hòa ước 5-6-1862. Túc Trưng được lênh gọi về triểu. Đỗ 
Quang cũng được lệnh buộc phải bãi binh về Huế nhậm chức 
tuần phủ tỉnh Nam Định. Khi về đến kinh đô, ông dâng sớ lên 
vua xin từ chối chức tuần phủ với lời lẽ như sau : 


Ngày tôi bỏ tỉnh Gia Định về chẩu, sĩ dân trong tỉnh đón 
đường nói rằng nay là lúc cha bỏ con, quan bỏ dân đây, quan về 
rổi lại làm quan, còn dân thì lại không được làm dân của triểu 
đình nửa. Tiếng khóc đẩy đường, tôi cũng gạt nước mất mà di. 
@) Yương Định sanh năm 1820, người Hình Sơn, tỉnh Quảng Ngài, con ông 

lãnh bình Trương Cảm. Trương Định theo cha vào Nam, lấy vợ ở Tân An, 
tỉnh Định Tưởng trong lúc cha ông làm lãnh binh tỉnh Bình Định thời 
Thiệu Trị. Sau khi cha mất, õng ở tại quế vợ. Ông thông hiểu bỉnh thư, 


giỏi vẻ nghẻ bắn. Ông xuất của riêng chiêu mộ đán lặp dồn diển nên vua 
“Tự Đức bổ ông làm quần cơ. 
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“Trộm nghĩ : tôi là hạng người kém cỏi không tài, nhưng tử 
trước tới nay, được cùng dân quanh quẩn, vẫn sống để trở về, 
nay tôi được phụng chỉ triệu hồi, nghĩ đến những nghĩa sĩ, nghĩa 
đân vì triểu đình mà đem của quyên góp, đem sức tham gia, nay 
không biết họ nương thân vào chỗ nào. Như thế là tôi, trên đã 
phụ triểu đình, dưới phụ trăm họ, tôi rõ ràng không còn thế 
chối. Nếu lại nhận chức ở địa phương Nam Định, thì đổi với 
nhân dân Gia Định biết nói thế nào ? Đối với công luận thiên hạ 
biết nói thế nào ? Tôi còn chút lòng người, thật biết xấu hổ. Cúi 
xin thả cho vềể vườn ruộng để cho hả cái nỗi phẫn oán của nhân 


dân và còn giữ được cái tiết liêm sĩ của thiên hạ....". 

Túc Trưng và Đỗ Quang dược lệnh về triểu rồi thì Trương 
Định cũng được thăng làm lãnh binh tỉnh An Giang và được lệnh 
giải binh để đi nhậm chức mới. 

Túc Trưng tuân lệnh vua, giải tán quân lính và ra lệnh cho 
Trương Định phải đi ngay. 

Trương Định cho vợ con di trước, một mình ở lại điều khiển 
quân binh. 

Trương Định có viết một bức thư cho Tôn Thọ Tường dang 
làm việc cho Pháp, đại ý : 

“Quân binh của tôi cẩm tôi lại không cho tôi đi An Giang 
nhận chức. Tháng trước đây, tôi được lệnh của quan tổng đốc 
tỉnh Vĩnh Long bảo tôi phải nạp khí giới trong tay các phủ huyện 
Pháp, nhưng quân của tôi không muốn nạp. Chúng nói rằng 
không phải các quan Pháp cấp cho chúng tôi khi trước. Chúng tôi 
sẽ lìa khỏi Gò Công. Tôi đợi lệnh của các quan ở Vĩnh Long đến 
thâu hồi khí giới, Địa vị của tôi thật rắc rồi...” 

(Tháng 8 nhuần ngày 12 năm Nhâm Tuất (tức 5-10-1862). 


Bốn ngày sau đó, thứ năm 9-10-1862, Trương Định cũng có 
viết cho Tôn Thọ Tường một bức thư thứ nhì đại ý nói rằng 
quân binh của ông không khứng cho ông đi. Hãy chờ thời gian 
nửa. Có bức thư thứ hai vì trước kia Tôn Thọ Tường hứa giúp 
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ông, nhưng thấy Trương Định không thể thắng Pháp nên họ Tôn 
viết bài thơ “tự thuật” "hay Ký tình nhân" (gửi tình nhân) cho họ 
Trương để thối thác : 

“Vườn xuân vắng chúa lậu tin mai, 

Hoa cũ ong xưa dễ ép nài ? 

Lời hẹn đã đành toan kiếp khác, 

Tình thương nên mới trổ bể ngoài. 

Gió trăng quên khách e nhiều nỗi, 

Đinh sắt gìn lòng dễ mấy ai. 

Ganh gổ gớm cho con tạo hóa, 

Phanh phui nên nỗi sắc xa tài". 


Chờ không thấy Trương Định đi An Giang, triểu đình ra 
lệnh khác đổi ông đi Phú Yên f, ông cũng không đi nên bị bãi 
hết chức tước. 


Ngày 1-11-1862, Bonard có gửi thư cho Phan Thanh Giản, 

tuyên bố rằng Trương Định là một tên “phiến loạn” và sẽ bị đối xử 

_ như thế. Tuy nhiên Bonard chịu đứng chung với Phan Thanh Giản 
một bản tuyên ngôn khuyên nhủ các nghĩa quân ra đầu hàng. 


Quân ứng nghĩa nói : Bọn Tây bị quân ta nhiều lần đánh lui, 
nay chúng được triều đình giảng hòa, thế nào chúng cũng giết hại 
bọn ta. Bọn Tây lấy binh lực ăn hiếp ta bắt hòa nhưng chúng 
không thành thực. Nay triểu đình giảng hòa với chúng, bọn ta 
không nơi nương tựa, sao bằng hợp tác đánh lại. chúng, giử lấy 
một mảnh đất để bảo toàn sanh mạng. Quân ứng nghĩa đồng 


@) Đổi di Phú Yên - ĐNTILCB đệ tứ kỷ (1859 - 1862) Sđd, tr.321. Thời gian 
tử lệnh đi An Giang đến lệnh đi Phú Yên, sử không nói rõ, nhưng khoảng 
từ: 6-10-1862 (tức sau bức thư thứ nhứt của Trương Định gửi cho Tôn Thọ 
Tường ngày 5-10-1862) đến 01-11-1862 (ngày mà Bonard gửi cho Phan 
“Thanh Giản bức thư tuyên bố rằng Trương Định coi như một tên phiến 
loạn và sẽ bị đối xử như thế). Còn ngày Trương Định bị triểu đình bãi 
chức, sử cũng không nói rö, có thể sau ngảy thứ năm 9-10-1862, ngày 
Trương Định viết bức thư thứ nhì cho Tôn Thọ Tưởng. (T:SSĐ, số 3, tr.26, 
chú thích. 5; tr. 27 ct. 1, tr Ø9 ct. 2 và tr 33 ct. õ - P.Vial, Les premières 
annees... - Sđđ q.1, tr. 191). 
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thanh thể chết chứ không khuất phục. Họ liền tự động cử Trương 
Định ở lại làm đại đầu mục điều khiền nghĩa quân. Trong lúc đó, 
nghĩ: quân cũng được một thư của Phạm Tuấn Phát ở Tân Long. 
Trong thư Phát đổng ý suy tôn Trương Định làm chủ soái. Liên 
đó, dân chúng đắp đàn phong tướng, suy tôn Trương Định làm 
chủ soái. Ông tự xưng Bình Tây Đại Nguyên Soái. 

Lê Quang Quyển làm tham tán quân vụ. 

Xong, Trương Định cho quân sỉ đóng chặn các nơi hiểm yếu 
trong vùng, mặt đông nam ra đến bãi biển, mặt tây đứa núi Hoa 
Cương, còn ông thì chỉ huy đại binh đóng ở Gò Công. Suốt tử 
Dung Cương đến đập ông Canh, cứ cách một khoảng lại thiết lập 
một đổn lũy để cản sức xung phong, đúc thêm trọng pháo, mộ 
thêm lính tráng, phòng bị huyện Tân Hòa (Gò Công) để làm kế 
trưởng cửu. Ông gửi thư đi các nơi nói rõ cho các hào kiệt biết 
việc làm của nghĩa quân không phải là chống đối mà là để giúp 
đỡ triểu đình. Vì thế các nơi đều theo mệnh lệnh của ông. Nhân 
dân ba tỉnh Gia Định, Định Tưởng, Biên Hòa phản đối việc 
nhượng ba tỉnh miền Đông và dâng lên Tự Đức một sớ tấu yêu 
cầu tiếp tục cuộc chiến đấu chống Pháp đến hơi thở cuối cùng(, 
Trương Định cũng sai làm hịch gửi đi khấp Nam Kỳ, kêu gọi 
dân chúng cảm thù giặc, đồng loạt đứng lên bảo vệ tổ quốc đang 
lâm nguy và làm bản án kết tội bọn Việt gian bán nước. 


(1) _ Trương Định dược triểu dinh phong chức “Bình Tây tướng quân”. Ngày dó, 
thị vệ Nguyễn Thi trao lệnh của triểu đình cho Trương Định ở Tân Hòa. 
Giáo thọ Nguyễn Hưu Huân, do Về Duy Dương sai đến Tân Hòa để gặp 
ông. Trương Định cũng nhận ấn chỉ của vua phong. Vồ Duy Dương, chánh 
để đốc, Nguyễn Hữu Huán, phó để đốc. Liền đó, Huân trở về Định Tưởng. 
Trong sớ tấu quán sự thứ hai của Võ Duy Dương không nói rõ ngày tháng 
thị vệ Nguyễn Thi trao ấn chỉ: Chủng ta có thể hiểu sau ngày Bonard 
tuyên bố Trương Định lả một tên “phiến loạn” : 1-11-1862 nghĩa là tử sau 
1-1-1862 đến 21-11-1862 vì đến tháng 10 ã], (tử 22-11-1862 đến 
20-12-1862 d.l.) hai ông Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huản không còn ở 
Định Tường nữa mà kéo bình vẻ đóng ở Bình Cánh (Tán An). Xem Deux 
rapports militaires du Genẽral Võ Duy Dương. (Hai sớ tấu vẻ hoạt dộng 
quân sự của tướng Võ Duy Dương). Revue indochinoise - (R.I,„ số 9, 1914, 
tr.188). 


95 


'lps:/ielun heploarg 


S6 


Hịch Trương Định 
Tưởng có lời ca rằng : 
Nước có nguồn, cây có gốc; 
Huống người sinh có da có tóc 
Mà sao không biết chúa biết cha ? 
Huống người sinh có nóc có gia, 
Mà sao không biết trung biết hiếu ? 
Hai vai nặng tru, gánh chỉ bằng gánh cang thường ! 
Tấc dạ trung lương, gồng chỉ bằng gồng xã tắc ! 
Bớ những người tai mắt ! 
Thử xem loài thú cẩm. 
Trâu ngựa còn điếc câm 
Mà biết đền ơn cho nhà chủ; 
Muông gà, loài gáy sủa, 
Còn biết đáp ngãi cho chủ nuôi, 
Huống chỉ người chân dạp đất, dầu đội trời, 
Ở chỉ thối sâu dân mọt nước ! 
Sao chẳng nghĩ sau, nghĩ trước 
Lại làm thằng nịnh thằng gian ! 
Sao rằng trai trí chúa, an bang ? 
Sao rằng trai thửa gia khai quốc ? 
Lễ cho phải trải gan trung, bồi nghĩa mật, 
Mà đến thuở trong bụng mẹ mười tháng mới sinh ra; 
Lẽ cho phải vợ khiến chồng, con lại giục cha, 
Mà đền thuở ở đất vua, nắm rau mớ ốc. 
'Thậm tiếc những người làm quan mà ăn lộc, 
Nỡ đem lòng mại quốc cầu vinh; 
'Tiếc những tay tham lợi, an mình, 
Mà lại khiến vong ân bội tổ. 
Tai chẳng nghe, mắt sao chẳng rõ ? 
Tổ tiên đâu, mổ mả nước nào ? 
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;ỐC; 

có tóc 

biết cha ? 

c có gia, 

z biết hiếu ? 

ng gánh cang thường ! 
ằng gồng xã tắc ! 


tì 


\ 
: chủ; 


hủ nuôi, 

lạp đất, đầu đội trời, 
nước ! 

n1 trước 

ng gian Ì 

an bang ? 

khai quốc ? 


ung, bồi nghĩa mật, 


g mẹ mười tháng mới sinh ra; 


hồng, con lại giục cha, 
, nắm rau mớ ốc. 
¡làm quan mà ăn lộc, 
cầu vinh; 

ri, an mình, 

ội tổ. 

o chẳng rõ ? 

ớc nào ? 


Lòng sao không xót, 
Bờ cõi loạn, muôn di 
Người nước Hán, mẹ 
Hỏi chớ nào thảo nà 
Đầu Tây rồi lại ở vó 
Hồi chớ nào tôi nào 
Bởi mình lại tham l: 
Để cho Tây bắt vợ g 
Bởi mình tham, ham 
Để cho Tây lột da k 
"Thân sao không biết 
Vinh quang chỉ cũng 
Sung sướng không t 
Muôn thác chớ kêu | 
Sung sướng không tị 
Cảm thương kẻ nó È 
Xóc tóc cúp đầu ! 

Cảm thương người 1 
Hình thân hoại thể. 
Nghĩ thương khôn x 
Giận nói chẳng hay 
Giận phô loài bất hi 
Thương những kẻ oi 
Thương gã chệt đên 
Nóng gan son mà lậ 
Giận thằng dân chải 
Lướt óc tới ở cùng i 
Trách những kẻ lòn; 
Vinh quang chỉ sửa 
Thương những tay l 
Thửa gan dạ, thẻ nụ 
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Làm người sao khỏi thác 

Thác trung thần, thác cùng thơm danh ! 
Làm người ai chẳng tham sanh, 

Lòng địch khái xin cho rõ tiết ! 

Đêm năm canh thương người chính liệt, 
Ngày sáu khắc nhớ kè trung thần, 

Chốn biên thùy lãnh ấn Tổng binh, 

Cờ để chứ “Bình Tây Đại Tướng”. 

"Trước trí quân ư Nghiêu, Thuấn thượng, 
Sau vi xã tắc lương thần, 

Phải cạn lời rao khắp muôn dân, 

Sửa tấc dạ dắt dìu về một mối. 

Ai chẳng ra thú trước, ai phải lụy về sau, 
Bớ trẻ, già, bé, lớn ai ai, 

Đều bội ám dầu minh cho kịp ! 

Chiếu phụng đầu ta lãnh đặng, 

Mũi thiên oai thương kẻ sanh linh 

Phải cạn lời tỏ hết chơn tình, 

Cho con trẻ dân đen đặng biết ! 

Trương Định phối hợp với các quân có kỷ luật của Phan 
Tuấn Phát ở Hắc Khâu (Gò Đen), của Bùi Huy Dịch (Diệu) ở 
Cần Đước, của tuyên phủ sứ Nguyễn Văn Trung ở Tân Thạnh. 
Thời gian này Hổ Huân Nghiệp có đến gặp Trương Định. Khi trở 
về, Nghiệp có ghé qua nhà người em của Nguyễn Thông là 
Nguyễn Hài. Hải hỏi ; 

“Trương Định xướng nghìa, hào kiệt kéo nhau đến đông như 
vậy, không biết có thành công được không ? 

Huân Nghiệp trả lời : 

“Kẻ làm việc nghĩa không kể thảnh bại”. 

Ít lâu sau, Trương Định cử Hồ Huân Nghiệp giử chức tri 
phủ Tân Bình. Sau khi Tân Hòa thất thủ, Huân Nghiệp vẫn làm 
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ũng thơm danh ! 

ưm sanh, 

rõ tiết l 

người chính liệt, 

trung thần, 

Tổng binh, 

ại Tướng”. 

u, Thuấn thượng, 

n, 

nuôn dân, 

nột mối. 

ni phải lụy về sau, 

H, 

ho kịp ! 

h đặng, 

¿ sanh linh 

n tình, 

ng biết ! 

ác quân có kỷ luật của Phan 

), của Bùi Huy Dịch (Diệu) ở 

yến Văn Trung ở Tân Thạnh. 
đến gặp Trương Định. Khi trở 

ời em của Nguyễn Thông là 


ào kiệt kéo nhau đến đông như 
c không ? 


thành bại”. 
Hễể Huân Nghiệp giử chức tri 
hất thủ, Huân Nghiệp vẫn làm 


việc hòa mình trong dân chún 
nên uy tín của ông mỗi ngày n 

Ngày 1-3-1862, Trương È 
Công, đóng luôn quân ở đây, 
Bính cầm nghĩa binh đánh phá 

Ngày 16-12-1862, ba chiếc 
Đông bị nghĩa quản tấn công 
vang lửng của việc đốt tàu Esr 


Ngày 17-12-1862, Nguyễn 
Định, tấn công dổn Rạch Tra 
quần lục chiến Thouroude và t 
hôm sau. 


Ngày 18-12-1862, Trương 
công Thuộc Nhiêu, giữa đổn 
'Taboule. 

Các lực lượng nghĩa quân 
củng ngày tấn công vào Gò 
Phước Tuy, Bình An, Long Th: 
Định thời gian này là ba tỉnh 
đổn địch là Phú Lâm - Bà Hoi 


. Cây Mai. Lucien de Grammont 


huyện Nam K$” có nhận xét là 
Nam kỳ tử 8-2-1862 đến 18-12: 


Theo lệnh của Trương Ð) 
Tình thế chuyển biến có lợi cử 
Bonard nhờ để đốc Jaurès bêi 
viện binh ở Nam Kỳ. Nhờ đó 
() — Trả Quí Bình, người tỉnh Giá 

tiết. Năm 1859, theo quần thứ- 
sau theo Đỗ Thừa Tình, rồi m 
Thạnh được hơn 800, hợp binh 


(Bản tấu của Phan Trung vẻ + 
cho Tự Đức. Chấu bản Triểu A 
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Lức sửa soạn đến đánh căn cứ của Trương Định ở Gò Công. Căn 
cứ bị nghĩa quân của Trương Định bức rút ngày 1-3-1862. 

Ngày 17-1-1863, Trương Định có gửi một tuyên cáo cho các 
quan lại tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh này xem như đầu não của ba tỉnh 
miền Tây Nam Kỳ còn dưới quyển kiểm soát của triểu đình Huế, 
sau hòa ước õ-6-1862. 

Tổng tư lịnh nghĩa quân dũng cảm, Bình Tây Đại Nguyên 
Soái thống tướng Trương Định và Bình Tây phó soái cùng chư 
tướng chỉ huy, 


. 
Tuyên cáo với quan lại tỉnh Vĩnh Long : 


“Tử năm thứ 12 triểu vua Tự Đức (1859), bọn man di Tây 
phương đã xâm nhập xứ này, chúng tiếp tục gây hấn và lần lượt 
chiếm cứ ba tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Hòa. Dân ba 
tỉnh này đã nếm trải mọi tai ương, lời trách của họ vô hiệu và 
cảnh huống của họ chẳng hề được cải thiện vì họ luôn luôn bại 
trận. Sau đó, một hòa ước đã kỹ kết với Nguyễn triểu và hòa 
ước này chỉ gây thêm lòng phẫn nộ và niềm thất vọng của nhân 
dân ba tỉnh. Chúng tôi bèn kêu gọi tất cả các cựu quan chức gia 
nhập hàng ngũ chúng tôi và hô hào ai nấy mộ binh trong khắp 
các địa phương. Nhờ vậy đã tập hợp được dân chúng thành một 
đạo dân quân nhiều ngàn người và số tiền tự ý quyên trợ nhiều 
tới bạc triệu. Khắp nơi ai nấy rất hoan hỉ được góp phần hoặc 
bằng của cải, hoặc bằng nhân công vào việc diệt giặc. Mỗi lần 
dụng độ với giặc, cà hai bên đều có quân chết và bị thương, vì 
vậy chúng ta chẳng sợ dịch. 


“Tử khi hai vị dại thần An Nam (Ù) theo lệnh nhà vua đã kỹ 
kết hòa ước nhượng ba tỉnh cho giặc, nhân dân ba tỉnh này tha 
thiết muốn khôi phục địa vị cũ, bèn tôn chúng tôi lên lảm lãnh 
tụ. Vậy chúng tôi không thể đừng làm điểu mà chúng tôi đang 
làm, cho nên chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và ở miền Đông cũng 
như ở miền Tây, chúng tôi sẽ để kháng, chúng tôi sẽ xông pha 


(1) __ Phan Thanh Giản vả Lâm Duy Hiệp. 
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và sẽ phá tan lực lượng của địch. Dân ba tỉnh thường tâm sự 
với nhau rằng nếu giặc muốn ta phải chuộc lại ba tỉnh thì cứ 
việc cho biết là đòi bao nhiêu ngàn bạc rồi ta sẽ trả, nhược bằng 
ba tỉnh ấy nhất quyết phải tách lìa khỏi vương quốc thì, như lời 
dân chúng đã nói, "chúng ta chết chứ không làm tôi tớ cho giặc". 

“Nếu do dường giao liên của các trạm, có sứ giả từ kinh 
thành tới hoặc là quí vị có gửi thông tín báo việc qui hoàn ba 
tỉnh thì chúng tôi sẽ cho phép giao thông. Nhưng nếu quí vị ngỏ 
ý duy trì sự đã rồi bằng cách nhường một phẩn đất nước và 
giúp đỡ quân giặc thì chúng tôi sẽ chống lại lệnh triểu và chắc 
chắn sẽ chẳng còn có hòa giải hoặc hưu chiến giửa quí vị và 
chúng tôi. Trong trường hợp này, quí vị chớ lấy làm ngạc nhiên 
về các biến cố sẽ xảy ra. Nhằm mục đích ấy, chúng tôi gửi đến 
qưí vị bản tuyên cáo này Œ) 

Năm thứ lỗ triểu vua Tự Đức, ngày 28 tháng 11 
(17-01-1863) 


Bình Tây Đại nguyên soái cùng Bình Tây phó soái đổng ấn 
ký", 

Khắp nơi, tỉnh thần dân chúng lên rất cao. Với tỉnh thần 
bất khuất truyền tử đời này đến đời khác của dân tộc ta, với ý 
chí tự vệ, nhân dân ta cương quyết đứng lên và cổ võ cho những 
người khác đứng lên chống họa xâm lăng. Bải thơ lục bát khuyết 
danh sau đây nói lên được tỉnh thần ấy ®) ; 

Trời nam dương hội mở mang, 
Bỗng nhiên mắc lũ giặc loàn Túy dương. 
Chó săn có lũ thằng Tường 
Thàng Lộc, thằng Tấn, thằng Phương một đoàn ®) 

(1) Tríh Á Chẩư (Asie, tập 29, vấn khố ngoại gias, Paris. Phụ bản văn thư 


của hải quân trung tướng Bonard gửi thượng thư bộ ngoại giao ngày 
23-2-1868 (Nguyễn Ngọc Cư dịch) T\SSĐ sỡ 22, 1971, tr 47. 


®) Thái Bạch, Thơ uán quỏc cứm thời Pháp thuộc làm Gòn 1968) tr. 17. 
(3) Tôn Th¿ Tưởng, Trắn Bá Lạc, Huỳnh Văn Tấn, Đỗ Hữu Phương. 
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Xóm làng đình miều tan hoang 
Thành xiêu uách đổ muôn uàn đẳng cay. 
Máu thây oan nghiệt rấy dầy, 
Chém cha cúi lũ thằng Túy bạo tàn ! 
Cửa nhà dang lúc hiển vang, 
Chốc nên ngói lở tro tàn thảm thương. 
Kia quản tả dạo bất lương, 

Vô quán uô phụ một phường dã man. 
XWọ Lang Su thứ giặc loàn. 

Cờ tam sắc nó rắc nàn gieo tai. 
Hỡi trang dẹp loạn giờ ai ? 

Sao chưa dịch khái trổ tài một phen ? 
Đồng Nai bốn phía mây đen, 

Biên Hòa, Gia Định nổi niềm xiết bao. 
Kia kia những đấng anh hào, 

Gò Công, Cẩn Giuộc f) trăng sao tỏ ngời 
Lòng son rạng uễ đất trời, 

Thệ cùng nghịch lỗ ở dời chẳng chung. 
Răn ai giữ chí cho cùng, 

Thói tà của hoạnh nhớ đừng có ham 
Nam nhỉ biến nghĩa phải làm, 

Ví dầu da ngựu cũng cam mới là. 
Mấy câu thố lộ gần xa, 

Giang san ba tỉnh uua ta hày còn. 
Phận thần tử gắng lo toan, 
Phát gai góc đặng tùn dàng cả dị, 
Bằng không "tuyết sỬ ?! mai kỉa, 
Suối uàng tổ phụ theo uẻ được chăng ! 


(1) — Bài Quang Diêu đánh Cẩn Giuộc ngấy 14-12-1861 Nghĩa quản hy sinh 17 
người. Trương Định đánh lấy đổn Gò Công ngày 1-3-1862, Bài này làm 
sau thời gian này. 

(3) — Tuyết sỉ: Rửa nhục. 
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Đàng nào cũng thác chỉ bằng, 
Thác uinh để dặng khói nhang ngàn dời. 
I. QUÂN PHÁP TÁI CHIẾM GÒ CÔNG NGÀY 25-12-1863. 
TRƯƠNG ĐỊNH HY SINH ĐÊM 19 RẠNG 20-8-1864 


Đầu tháng 2 năm 1863 , quân Pháp tính bao vây Gò Công 
nên sai một đơn vị hành quân đến nơi đây. Trong số sĩ quan có 
thiếu tá Vergne đi theo ở Rạch Già. Vergne dẫn lính lùng sục 
vùng này, có bắt được hai anh em nông dân. Vergne buộc hai 
người này dẫn bọn hắn dến chỗ trú đóng của những lãnh tụ 
kháng Pháp và sẽ được tha. Nếu dối gạt, hắn sẽ bắn chết. Hai 
anh em nông dân kia bình thản chấp nhận diểu kiện của Vergne ` 
nhưng rồi họ cứ dẫn bọn Vergne lội tử ruộng sình này đến ao 
đầm ngập nước nọ mà không thấy một nghĩa quân nào cả. Mục 
đích của hai anh em nông dân này là đánh lạc hướng bọn 
Vergne. Chiểu hôm ấy, Vergne túc giận, truyền xử bắn hai người 
dẫn đường này. 


Trước giờ phút sắp chết, hai anh em nông dân vẫn thanh 
thản, can đảm chấp nhận cái chết để cứu lấy mạng sống lãnh tụ 
của mình và nhất định không khai thêm lời nào. Trước thái độ 
hảo hủng đồ, kẻ địch là ngưởi Pháp cũng phải kính phục tỉnh 
thần bất khuất, lòng ái quốc cao độ của hai nông dân Rạch Già 
(Gò Công), sau dây là bài tưởng thuật của thiếu tướng hải quân 
Réveillère (2): 

Lòng ái quốc của người Annam ®), 

“Khi mặt trời lặn, chúng tôi thấy De M... về, theo sau một 
toán lính mệt nhử, mình mẩy dính bùn sình. Sự vắng mặt của tù 
bình một phẩn, các mặt chán nản phẩn khác, cho chúng tôi biết 


(1) _ Tứp san Sử Địa (TSSĐ), sỡ 3, năm 1966, tr. 41, dòng 15 vả tr. 42, chú 
thích 2, d.8 và P.Vial, Sdd QI, tr, 202, 
(8) Trương Bá Phát dịch, TSS số 3, 1966, tr48 


(8) — "Patriotisme annamite." Báy giờ thì dùng chử Vietnamien, gọi là lòng ái 
quốc của người Việt Nam. 
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sự thất bại của cuộc chinh tiểu lúc vửa liế mắt qua. Nhửng 
người dẫn đường, đầu cúi xuống, tay trói lại, tiến giữa bốn người 
lính mang súng. Mình mẩy gần trần truồng, mang vết đòn. 

De M... tiến hẳn đến gần thiếu tá V... Œ và nói hơi luống 
cuống : 

- Thưa thiếu tá, từ sáng sớm đến giờ, những hướng đạo dắt 
chúng tôi lội sình tới rún, nhưng chúng tôi chẳng thấy một tên 
“phiến loạn” (? nào hết, 

- Anh muốn gì nữa I... Đó không phải là lỗi nơi anh. 

Anh bảo lính đi ăn cơm... Đáng tiếc thật, chúng ta bủa lưới 
hụt, nếu trúng dích, ắt có cá to. 

V.. kêu người thông dịch tên Paulus, đàm thoại một chút 
rổi ngồi trước cái bản nhỏ dưới mái nhà lá, rổi bảo dẫn hai 
người An Nam ấy tới. 

Đấy là hai anh em ruột : sự giống tạc chỉ rò. Duy có người 
anh đáp những câu hỏi của thiếu tá : 

- Chúng bây biết vị trí như chúng bây đã thú thật ? 

- Chúng tôi đã rõ vậy. 

- Ta đã giải thích hết sức tỉ mi, nơi nào và cách nào để dẫn 
dắt lính của ta. Bây đã tỏ bày đã hiểu biết. 

- Chúng tôi hiểu rõ. 

- Ta có nói như vây : Nếu bảy dẫn lính ta trúng đường đi, 
ta cho chúng bây an toàn, nếu bây dẫn lạc, bây sẽ bị bắn. 

- Ông có hứa vậy. 


- Bây cố ý dẫn lính của ta lạc lối trong bưng. Hai thiếu niên 
làm thỉnh. 





(1) Vergne. 

() __ Ở đây ta phải hiểu là "nghĩa quán”, chỉ bọn thực dán Pháp mới dùng tử 
này. 
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_ Trước khi di, ta đã nỗi rằng chúng bây sẽ bị bắn nếu chúng 
bây sẽ là hướng đạo bất trung thành ? Chúng bây trả lời di ? 

- Ông có cho hay như vậy. Người anh cả đáp lời sau khi do 
dự một chút. 

- Vậy bây chịu bị bắn ? 

- Chúng tôi sẵn lòng. 

Thản nhiên, người Nam kỳ đáp lời với sự nhẫn nại phương 
đông. 

Thấy cuộc thẩm vấn chấm dứt, hai người An Nam chào. 

V... bảo một viên cai lính người Algérie : 

- Kêu bốn người lính và bắn hai tủ binh ấy sau trại. Viên 
cai ra dấu cho hai người An Nam. Hai người này theo sau; một 
loại súng nổ rập, báo cho biết là xử bấn rỏi Œ), Day qua chúng 
tôi, gương mặt đỏ rần, thiếu tá nói : 

- Đấy là những người hùng... xứ Hy Lạp có thể lập tượng 
hình cho các người ấy... Còn tôi, tôi phai xử tử chúng..." 

Về việc chiếm lại Gò Công, sĩ quan chỉ huy là thiếu tướng 
Chaumont và đại tá Tây Ban Nha Palanca Guttierez. Trước ngày 
tấn công vào Gò Công, Pháp quân đã chiếm đồn Đồng Sơn, cách 
Gò Công mười một cây số về phía tây bắc. 

Đại tá Ariès đem quân từ Mỹ Tho đến Chợ Gạo để án ngữ 
nghĩa quân về phía tây và nam. Ở sông Vàm Cỏ (2, chỗ vào 
lạch Lá, thông báo hạm Forbin án ngữ. Ở sông cửa Tiểu có hai 
pháo hạm đậu. Từ cửa Soi Rạp đến cửa Tiểu có hộ tống hạm 
của Tây Ban Nha. 

(1) Bài hổi kỹ này, Réveillere ghỉ là năm 1862. Nhưng theo Trương Bá Phát, 
sau khi phân tích, đối chiếu với nhiều quyển sử Pháp, có đưa ra kết luận 
như sau ; Có thể Réveillère nhớ lắm năm 1862 cuộc hảnh quản ở Rạch 
Giả (Gò Công) phải là ngày 24, 25 và 26-2-1863 như P. Vial ghỉ trong Les 


premières annees... Q.1, Sdd tr.209. Xin xem TSSĐ (Sài Gòn 1966), số 8, 
trang 41 đến 46. 


(3) Đây là Rạch Tra hay Sông Tra mới dúng, xin xem bản đó trang sau, 
105 


'hlps:/ielun heploarg 








996V 229`7 197 `6ữ&9 ‹9/ 24367) 8/VV ˆZ 148/ t9 J1 9 “227 


Ø00`00L : ÿ :Š| f|_ 
Bug299 du 84I PuợG 
2u? 1d2 BÀ] ME 1A 




















ĐNÓïñHL ĐNOđG VQH 


NƠI 











g 


'hlp/fieulunhoplo. 


Cánh quân trên bộ di dọc theo kinh Gò Công. Sáng ngày 25 
tháng 02 năm 1863, Pháp tiến quân và bắn đại bác vào các mục 
tiêu chỉ định. Dưới hỏa lực hùng hậu của dịch, nghĩa quân cẩm 
cự một lúc rồi rút lui theo kế hoạch về đóng quân trên mấy cù 
lao sình lầy ở vảm sông Soi Rạp và Đảm Trang, tục gọi là Đám 
Lá Tối Trời. Các cù lao này dày đặc những cây bần (thủy liễu). 
Nước lớn ngập mặt đất chỉ chửa vài gò cao. Rừng thì bao phủ 
những cây đước xanh mịt. Quân Pháp lại đến truy kích nơi đây. 
Nghĩa quân rút về Tân An, Chợ Gạo rồi Kiểng Phước (, phía 
hữu ngạn sông Soi Rạp thuộc Gò Công để củng cố lại lực lượng. 

- Ngày 9-3-1863 Quản Sư bị Pháp bắt vì đầu năm đến nay 
ông chống Pháp, ông bị tử hình tại Bà Rịa. 

- Ngày 12-3-1863, Bonard có phổ biến một châu tri, áp dụng 
cho Gò Công cũng như ba tỉnh bị Pháp chiếm, nội dung như 
Sau : 

1⁄- Những người chỉ huy nghĩa quân sẽ bị tử hình theo luật 
lệ Nam triểu. 

2⁄- Bị tịch thu tất cả tài sản. 

3⁄- Phải giao nạp vũ khí. 

4⁄- Dân chúng phải cùng nhau sửa lại đường sá và cùng 
nhau phá hủy các đổn lũy của nghĩa quân. 

ð/⁄- Đối với người Hoa kiểu trú ngụ trong huyện Tân Hòa 
(Gò Công), phải bồi thường chiến tranh (2), 

Trong thời gian từ khi Trương Định rút binh về các nhóm 
củ lao thuộc tỉnh Gò Công (25-2-7863) để dưỡng quân và bổ sung 
lực lượng đến ngày 20-8-1864, ngày mà ông bị tên phản quốc và 
phản chủ Huỳnh Văn Tấn sát hại thì tháng 6-1863, Nguyễn 
@) Kiểng Phước, Đông giáp Soi Rạp, Bắc, Tảy vả Nam giáp xã Tân Phước, 

Tân Niên Đông, Tân Niến Tây và Tân Bình Điền. 
(2) Lucien de Grammont : Onzemois... Sdd tr. 318. 
(8) €6 vài sách ghỉ là Huỳnh Công Tấn hoặc Huỳnh Quang Tấn. 
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Hữu Huân cùng thiên hộ Võ Duy Dương đánh Pháp tại làng 
Thuộc Nhiêu, huyện Cai Lậy, nghĩa quân bị thua trận. Hai ông 
rút về An Giang, mộ thêm nghĩa binh, liên kết với phong trào 
kháng Pháp của người Cao Miên mà người lãnh đạo là Thạch 
Bướm. 

Thấy bọn Việt gian hợp tác với Pháp làm suy yếu tỉnh 
thần chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ, Nguyễn Hữu Huân có 
làm bài “Văn tế chó” lên án và vạch mặt bọn tôn thờ chủ mới, 
cam tâm làm tay sai cho Pháp. (xin xem bài văn tế ở phần phụ 
lục). 

Và cũng có câu ca dao khuyến khích "trưi tráng nhập uào 
hàng ngũ nghĩa quản” : 

Có chồng dì lính nghĩa bình, 
Dầu nghèo, dầu cực cũng thương mình mình ơi ! 
Lấy chỉ cái lũ báo dời, 
Chuyên nghề bán nước phá dời hại dân. 


* 


Anh dị đánh giặc Lang Sa, 
Để thiếp ở nhà lo tần, lo tảo 

Chên cơm manh áo, nhà cửa ruộng 0uườn 
Để anh lên ngựa dễ thương 

Thiếp uễ mặc thiếp liệu lường nuôi con ! 


Ngày 8-7-1863, em út của Nguyễn Đình Chiểu là Nguyễn 
Đình Huân theo đốc binh Là kháng Pháp và hy sinh tại Cần 
Giuộc. 

Trương Định lại thoát khỏi cuộc bao uđy lần thứ nhì của 
quân Pháp ở cù lao Lý Nhơn (đối diện với Gò Công) ngày 
25-9-1863. Trong ngày đó, Gougeard và Béhic được mật báo là 
Trương Định đang ở củ lao Lý Nhơn. Pháp quân bèn đánh úp 
vào nơi đồng quân của ông, bắt được vài nghĩa quân và thu đạt 
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được một số võ khí không đáng kể. Một lính mã tà Œ níu vai 
Trương Định. Ông chém tên mã tà một nhát gươm rồi chạy thoát 
xuống thuyển, gấp rút chèo đi mất dạng. 

"Theo tờ bẩm của Ty chức Phạm Tiến. Tự Đức năm 16 tháng 
9 ngày 28 (nhằm 9-11-1863 dÌ) thì từ 29(!háng 1-1863 đến ngày 
9-11-1863, nghĩa quân đụng độ với Pháp quân ở hạt Tân Long, 
Phước Lộc như sau : 

“Trong các trận giao chiến với quân Pháp, nghĩa quân tử 
trận 12 người : Nguyễn Văn Tá, cựu hương thân; Đoàn Thiện 
Giáo, thấy đổ; Trần Thành Ý, Trần Hiển cùng viên ngũ trưởng 
Trần Văn Dỏ; đội trưởng Nguyễn Sinh; binh Lê Văn Hạch, dân 
Lê Công Nghiễn, Võ Văn Phúc, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn 
Lợi, Nguyễn Văn Học. 

Sáu người bị Tây bắt : 

Tú tài Lê Thanh Tẻ, suất đội Bùi Văn Lô, đôi trưởng Trần 
Nhượng, học trò Lê Tôn Đán, Lê Tuấn và dân bang Quảng đông, 
Hà Quốc. Các người này, Tây giao cho hai viên tri huyện của 
Tây là Nguyễn Tưởng Phong, Nguyễn Tưởng Vân giam cẩm 
khuyến dụ. Chúng dụ đến bốn, năm ngày, các người ấy cũng 
chẳng qui phục lại còn chưởi mắng om xòm làm chúng tức giận, 
đem ra thắt cổ năm người, còn sót Lê Tuấn vẫn bị giam giữ 
không biết ra sao. 

Ngày 17-4-1864, Hồ Huân Nghiệp, người huyện Bình Dương 
tỉnh Gia Định bị Pháp bắt. Địch tra hỏi những người cẩm đầu 
nghĩa quân nhưng ông không trả lời. Có tên cố đạo biết chữ 
Hán, thấy ông là một nhà nho, muốn tìm cách cứu sống ông. 
Hắn đem giá chữ thập bảo ông lạy. Ông vứt giá ấy xuống đất. 


(1) Lúe Tây Ban Nha cũng gọi Y Pha Nho (tiếng Pháp là Eepagne), cùng Pháp 
đánh nước ta, người Tây Ban Nha đem theo lính Mã Lai thuộc dịa của họ 
mộ tại Manille, kinh đô nước Phi Luật Tân (Philippines). Người Mã Lai 
(Malais) nảy gọi người cảnh sát của họ là matamata. Dân ta quen gọi là 
mã tà. Do đó, có danh tử mã tả (Vương Hồng Sển, Sải Gộn nắm xưa. Tái 
bản, tr.244, ct.1). 
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Trước khi bị tử hình, ông rửa mặt, sửa khăn áo, ung dung đọc 
bốn câu thơ : 

Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi, 

'Toàn bằng trung hiếu, tác nam nhỉ, 

"Thử thân sinh tử hà tu luận, 

Tuy luyến cao đường bạch phát thủy. 


(Thấy việc nghĩa há dành chịu bỏ qua không hăng hái ra 
làm. Phải giữ trọn điểu trung để làm người nam nhỉ tốt. Thân 
này sống hay chết chẳng kể làm gì, chỉ thương mẹ già tóc bạc 
phất pho). 


Tháng 7 năm 1864, phó để đốc Nguyễn Hữu Huân bị Pháp 
bất giải về Sài Gòn. ' 


Trương Định hy sinh 


Đêm 19 rạng 20-8-1864, Trương Định bị tên phản quốc 
Huỳnh Công Tấn (Huỳnh Văn Tấn), tức đội Tấn, một-thủ hạ của 
ông trước kia, dẫn một tiểu đội thân binh bao vây bắt ông tại 
làng Kiêng Phước. Sở di Tấn bỏ hàng ngũ nghĩa quân theo Pháp 
là vì thân phụ của Tấn làm chức Phó quản cơ. Sau khi đổn Kỳ 
Hòa thất thủ, ông ta trở về Tân An làm nghề buôn bán và có 
liên lạc được với một người Việt làm quan cho Pháp. Trong lúc 
đó, Tấn dưới quyển của Trương Định. Trương Định hăm sẽ lấy 
đâu Tấn nếu thân phụ của Tấn không chấm dứt việc liên lạc với 
tên quan người Việt kia. Do đó, Tấn sợ bị giết nên ra đầu thú 
với Pháp khoảng tháng 9-1862 )  Đâm 19-8-1864 nói trên 
Trương Định cùng 25 bộ hạ thân thuộc tử chiến một cách anh 
dũng với bọn Tấn. Trương Định chém trên nón một tên mã tà 
một nhát gươm, chém một nhát nửa vào một tên khác khiến tên 
này rớt súng. Tấn chỉa súng bắn vào Trương Định và hô to ra 
() — Alfed Sehreiner - Abrege đe Lhistoire điAnnam, 6dition Imp Coudurier et 

Montégout, Saigon 1906, tr.265, 
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lịnh cho mã tà nhả đạn vào Trương Định. Ông bị trúng dạn gãy 
xương sống, tế xuống dất với bốn nghĩa quân khác hy sinh. Xác 
của Trương Định được Pháp chở về Gò Công cho dân chúng 
xemŒ Quân Pháp lục soát và tịch thu tải liệu và võ khí của các 
nghĩa quân, bắt gặp tờ hịch của Trương Định để lại : 

Hịch rằng : 

Tử ngày bọn mọi rợ ngoại dương, tự đắc vì lực lượng thủy 
quân và sự đõng mãnh của đại bác vô cớ đến khuấy rối biên 
thùy của ta và nọc độc của chúng lan tràn khắp chốn, những vị 
thần linh bảo vệ ta vả dân chúng đầu run vì uất hận, nhiều 
lần lịnh tối cao đã xuống để dân chúng cản ngăn bọn đó, nhưng 
chống hay là không chống đều là ở lòng dân : Người ta không 
đương đầu chống chúng nổi (vì lòng dân không muốn chống 
nữa). 

Vậy chớ định rằng kháng cự chúng không kham sao ? Tử 
ngày lòng dân đã muốn, ta lên làm nguyên nhung ba tỉnh, trước 
hết ta cố gắng diểu khiển Tân Hòa chống quân cướp ấy, không 
thâu lượm được kết quả mỹ mãn, chỉ còn trông cậy vào tấm lòng 
yêu thương không phai lợt của mọi người đối với ta và ân trạch 
vĩ đại của Triểu đình. 

Vậy, ta sẽ lấy vi lô làm cờ, lấy tẩm vông làm võ khí. Thế là 
xong, bất dung tha bọn cướp, Nhưng than ôi ! binh không lương 
thực, còn bao nhiêu lúa ở Tân Hòa đều bị tản mác, và võ khí 
một lúc dự trử phải bị chôn vì giờ đây không có nghĩa quân để 
sử dụng nó. Sợ là lòng dân đổi hướng. 

Tử bấy (từ ngày 26-2-1863) nay gom góp đống tro tàn, trong 
mưởi phẩn, còn bốn hay năm; sự mua chác vửa đẩy đủ và bây 
giờ còn tìm phương pháp để dùng, một khi giờ phút hủy hoại 
đến, nhưng dỏ sâu đến chín và thời vận cẩn thiết, tất cà đều 
phải đợi chờ. Trong một ấp mười nhà, có nhiều nghĩa quân, vậy 


@) P.Vial-Les lères anness de lz Cochinehine, q.1. sdd tr.321. 
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chớ sao người ta bảo là không có ai ? Và những tướng tủng ngũ 
như tổng binh và quản suất là những người giàu cố muôn hộ 
hay là hàng nho sĩ đều có một số lớn vì nghĩa cả. Vậy khi muốn 
quân man rợ ấy dửng tay và để ta lập an ninh trong dân chúng, 
làm sao không có người làm cố vấn cho ta và không có người để 
nghị với ta một phương pháp để đem lại kết quả vĩ đại ấy, để 
diệt trừ quân cướp và lấp đẩy hy vọng ta. Sao lại xử cao đến 
thấp, người ta lo tranh giành nhau, những sự bằng lòng hảo về 
tham lam và những mưu mô đen tối. Lễ phải có những cuộc 
tuyển chọn người thông minh và có ý kiến sâu thẳm ở dưới bừng 
lớp thuộc hạ, mà tử hồi nào đến nay, người này không thể tiến 
vào điện đài quyển tước và như vậy thì hoàn toàn vô ích cho 
những người này. 

Về ta, ta chỉ là một tên lính vô học thức và trở nên tướng 
lãnh vì thời thế. Ta chỉ có lấy cái dốt của ta để chống đỡ, cho 
đến đổi ta hổ thẹn ngồi cao hơn tam vị tướng lãnh kia : bên hửu 
như bên tả đểu chẳng có người để ta vấn kế, ta thi hành trong 
sự do dự và ta thâu thập những ý kiến của bình dân để chiêm 
nghiệm và phụng sự nhân dân, những mưu lược mục ích hủy 
diệt quân cướp, để cuối cùng, sau dứt một dấu hiệu trống, dâa 
chúng đều thở không khí thong thả. 

Vì lẽ ấy ta ra tờ hịch này, yêu cầu hãy đến đêy tất cả ai 
dầu ở dưới đạo binh nào, tử tổng binh đến quản suất, không 
phân biệt sĩ phu hay võ biển, nếu các vị này có phương pháp 
diệt quân cướp nước, dù dưới nước, dù trên bở, dù với xe, dù 
với ngựa hay là trâu, nếu các vị ấy có ý tưởng đoạt tàu, thâu 
thành, nếu các vị này có một vị trí tốt để kháng chiến, một 
hang sâu, một vực thẳm để đóng một đạo quân, ta cẩu xin với 
các vị ấy hãy giúp ta phương pháp để đem về một kết quả. lớn 
lao, ta sẽ thăng thưởng những người ấy bằng những chức vị 
tương 'đương với công trạng, những tưởng lệ bằng bạc tiền châu 
báu xứng đáng để không thể gọi là phần thưởng của anh hà 
tiện cấp cho. 
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Ta làm hịch này để cho mọi người đều biết (1), 
Nay hịch. 


Sau khi Trương Định chết, vợ là bà Lê Thị Thưởng trở về 
nguyên quán là Quảng Ngãi, Quan tỉnh này tâu về triểu xin cấp 
cho bà mỗi tháng hai mươi quan tiển và hai phương gạo đến khi 
bà chết mới thôi. 

Nghe tin Trương Định hy sinh cho Tổ Quốc, Nguyễn Đình 
Chiểu xúc động có làm 12 bài thơ liên hoàn điếu, một bài văn tế 
rất lâm ly và thành thực. Q(in xem ở phần phụ lục) 


Cũng trong năm 1864, sau khi Trương Định hy sinh, con là 
Trương Quyển khởi nghĩa ở Truông Mít (Củ Chỉ) và Tây 
Ninh, ông hợp với nhà sư Cao Miên là Pu-cam-pô ®) chống lại 
Pháp. 


Ngày 22-7-1865, Võ Duy Dương với 100 nghĩa quân và tay 
súng tấn công các đổn của Pháp tại Mỹ Trà (Sa Đéc), đốt chợ 
cùng những nhà chung quanh chợ và một chiếc tàu nhỏ. 


Tháng 10 năm 1865, thấy tình thế mỗi ngày mỗi bất lợi và 
thực dân Pháp vẫn còn nuôi tham vọng chiếm luôn ba tỉnh miễn 
tây, Tự Đức bảo Đoàn Thọ và Trần Tiễn Thành rằng : 


- Nay ta muốn phái người giỏi, viết thư khẩn khoản trình 
bày tình thế, cốt đem ba tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên đổi 
lấy ba tỉnh Gia Định, Định Tưởng, và Biên Hòa để đường liển 
lạc, không phải gần gũi người Man, cho đôi bên được yên ổn. 
Nết khôn, thì giao thêm cho tỉnh Định Tưởng nửa, cốt. 

u họ g nghe giao m cho tỉ ịnh g nửa, cố 

(1) _ Bản dịch bài hịch của Trương Định ra Pháp văn do giáo sĩ Legrand do la 

llraye, thanh tra bổn xứ, thông dịch viên của toàn quyển. Trương Bá Phát 

dịnh za tiếng Việt, tríh ở sách của P.VialLLe Làres anheés de la 
Cosbinchins, sải tr.929 - 326. 


() Cùng cô sách chép là Trương Tuệ (trong Nam gọi là Huệ) Ông bị người 
Miên dụ vào rừng dự tiệc và bị hạ sát cùng với vợ vào tháng B-1870 P. 
'Vial Bảa, Q.3 tế.958. 


(B) — Cũng viết là ru Combo. 
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được hai tỉnh Gia Định, Biên Hòa về mình. Tuy là khó nói thật 
nhưng thế không thể dửng được. 

Đoàn Thọ trả lời : Xin hãy thong thả. 

Cũng trong năm nảy, Trần Bá Lộc làm quan huyện ở Cái 
Bè đã canh chừng gắt gao vùng Đổng Tháp vì Cái Bè là vị trí 
chiến lược trên Tiển Giang có thể đi qua Cao Miên. Một số 
quan lại đàng cựu tập trung về Cai Lậy, Thuộc Nhiêu, Bình 
Cách. Họ xây dựng đồn trại và liên lạc với Thiên Hộ Dương và 
đốc binh Lê Công Kiểu. Ông Kiểu đang hùng cứ ở vùng Mỹ Qui 
(Đồng Tháp) Trần Bá Lộc dẫn quân đến đánh nghĩa quân ở Cai 
Lậy. Quân lính đàng cựu rút khỏi nơi này. 


® VÕ DUY DƯƠNG VỚI TRẬN BÁNH BỒNG THÁP MƯỜI 
(15-4-1866 - 17-4-1866). 


Năm 18õ4, khi Nguyễn Tri Phương vào Nam Kỳ mệ quân 
đổn điển - vốn đã có hổi năm 1830 - Võ Duy Dương là một hào 
phú ở địa phương. Ông mộ binh ứng nghĩa hơn 1.000 người và 
được phong chức thiên hộ Œ, Ông rất khỏe, giỏi võ nghệ, cử 
nổi năm trái linh. Hai tay cẩm hai trái. Hai nách kẹp hai trái. 
Miệng cấn một trái mỗi trái nặng 60 cân. Do đó người ta tặng 
ông cái biệt danh “ngũ linh Thiên Hộ”. 

Tháng 9 năm 1861, khâm sai Đỗ Thúc Tĩnh trao cho ông 
bằng quản cơ để chỉ huy hai liên đội Võ Sinh và Võ sI.. 

Trước hòa ước 5-6-1862, ông coi vùng Mỹ Trà, Cai Lậy, An 
Hữu, dùng lối đánh du kích chống Pháp. Sau hòa ước nói trên, 
ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ đã mất, cũng như Trương Định và 


@) Theo quan chế triểu Nguyễn, bên vổ, chức lãnh binh trát chánh tam phẩm 
8-1; phó lãnh binh trật tòng tam phẩm 3-2; quản cơ trật chánh tứ phẩm 
4-1, phó quản cơ trát tòng tứ phẩm 4-2, chánh đội trưởng trật chánh ngũ 
phẩm õ-1, suất đội trật tòng ngủ phẩm 5-2, thiên hộ trật tòng thất phẩm 
7-9, bá hộ : chánh và tòng bát phẩm 8-9, 
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Nguyễn Trung Trực, ông không tuân lịnh của triểu đình nạp vũ 
khí đầu hãng địch. 

Tháng 8 năm 1862, Võ Duy Dương ra bản tuyên ngôn hô 
hào tất cả dân chúng tình Định Tường nổi lên chống Pháp và 
tiếp tục đánh giặc. Trong thời gian này, Trương Định, lúc đó ở 
Gia Định, có viết thư cho Dương biết rằng nếu ông hoạt động lẻ 
loi thì ông sẽ gặp nguy hiểm. Trương Định mời họ Võ về hợp tác 
với mình và hẹn gặp họ Võ ở huyện Tân Hòa. Ít lâu sau, Võ 
Duy Dương phái giáo thọ Nguyễn Hữu Huân đến Tân Hòa. Nơi 
đây, Nguyễn Hửu Huân gặp thị vệ Nguyễn Thi. Ông này trao 
lịnh của vua phong chức Bình Tây Tướng Quân cho Trương Định. 
Huân trở về Định Tường : Võ Duy Dương nhận chức chánh để 
đốc. Nguyễn Hữu Huân là phó để dốc. Hai người đểu có ấn của 
vua phong, xây đắp đổn lũy ở Kiến Hòa (tỉnh Định Tưởng) để 
chống Pháp. Hai ông xây dựng đồn Bình Cách (tỉnh Long An). 
Pháp kéo quân đến bao vây và đánh đổn tử 22-11 đến 
20-12-1862 (), 

Lúc ấy, Phan Thanh Giản sai quản cơ Trần Văn Thành (sau 
này trở về hàng ngũ nhân dân chống Pháp ở Láng Linh) tìm bắt 
ông, nhưng không đặng. Ông lui về Đểng Tháp lập căn cứ kháng 
Pháp. Đồng Tháp là vùng trủng thấp nhất của châu thổ sông 
Cửu Long, dài độ 130km, rộng độ 30km, giới hạn về phía Tây 
Nam bởi sông Tiền Giang, về phía Đông bởi một con đường đi từ 
Mỹ Tho - Tân An - Bến Lức. Về phía Bắc, đường giới hạn thiên 
nhiên không rõ nằm giửa phù sa mới và phù sa củ. Đồng Tháp 
bị ngập về mùa mưa, nước không có lối thoát ra ngoài. Nước 
sông Ba Nam và Vàm Cỏ đổ dồn xuống nên gây nhiều ngập lụt. 
Mộc Hóa và Cao Lãnh là hai cái gò cao mả dân chúng có thể cất. 
nhà ở. Đổng Tháp có rất nhiều muỗi, đìa, bưng, sình, rửng lau, 


@) Deux rapports militaires. Sdd tr.186 vả 188, Đại Nam Điển Lệ, Nguyễn Sĩ 
Giác dịch, Sg 1962, tr.19; chức để đốc trật chánh nhị phẩm. Phó đẻ đốc 
trật tông nhị phẩm. 


114 


'lps:/ielun heploerg 


sậy cao vút Œ. Do đó, nơi đây là vùng hiểm địa mà Thiên Hộ 
Dương lấy làm căn cứ. 

Bị Thiên hộ Dương công kích các đồn ở vùng này nhiều lần, 
quân Pháp buộc phải tấn công vào tổng hành dinh của ông, 

Cuối tháng 3 năm 1866, ông đóng quân ở Ấp Lý bị 250 lính 
tập (2 và lính thủy của địch tấn công. Ông rút lui để bảo toàn 
thực lục. 

Ngày 14-4-1866, quân Pháp tấn công vào tổng hành dinh của 
ông. Chỉ huy chiến dịch Đổng Tháp có : Đại úy Roubé, Paris de 
la Bollardière, Passebose, Vigny... lại có tên Trần Bá Lộc và 
Huỳnh Văn Tấn di theo. Theo tờ phúc trình của quân đội Pháp 
năm 1865, muốn vào tổng hành dinh của Võ Duy Dương có ba 
con đường. 

- Đường tử Gò Bắc Chiêng đi xuống. 
- Đường tử rạch Cẩn Lố đi lên. 
- Đường từ Cái Nứa đi lại. 

Đường thứ nhất qua đồn Tả. 

Đường thứ hai qua đồn Hữu. 

Đường thứ ba qua đổn Tiển. 

Ba đổn này làm thế ÿỳ dốc cho tổng hành dinh của Võ Duy 
Dương. Đồn nào cũng bao quanh bởi lũy đất cao 2 thước 50, dày 
khoảng 1 thước 50 có chửa lỗ trống nhỏ để nhìn ra ngoài. Mỗi 
@) Bởi thể trong dân gian có cầu : 

Trời xanh kinh đỏ đất xanh, 
Đĩa bu muỗi cấn lâm anh nhớ nàng. 
Hay cầu : Trên trời muỗi kêu như sáo thổi, 
Dưới nước dỉa lội như bánh canh. 


(Kinh đồ là kinh nước dỗ như gạch. Đất xanh ở đảy lả xanh màu cổ, lác, 
lau aậy). 


@®) Lính tập là lính Việt bị đi quán dịch vì đến tuổi luật định được nhập ngũ 
để ra đánh giặc. Lính mà tả là linh ứng mộ, là lính cảnh sát ở Nam Kỳ 
gọi theo tiếng Mã Lai. 
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đồn có từ 200 đến 300 nghĩa binh, 10 khẩu súng và 4 hay 5 chục 
súng bắn bằng đá lửa (pierrier), 1 khẩu đại bác 19 ly. Mỗi đổn 
hình vuông, mỗi góc độ 200 thước. Đồn rất chắc, súng bắn không 
lủng. Trong đổn có vài chục nóc nhà, kho đạn, kho lương thực. 

Phía ngoài ba bốn đổn lớn này, có 6 đổn nhỏ như đển Ấp 
Lý, Gò Bắc Chiêng và mỗi đổn nhỏ có 150 nghĩa quân và khoảng 
15 đến 30 thớt súng bắn bằng đá lửa. 

Ngày 15-4-1866, Roubé cho tấn công đổn nhỏ Sa Tiển có độ 
150 nghĩa quân chống giử. Trung úy Vigny bị nghĩa quân bắn 
trúng thương, nhưng quân ta chống cự không nổi nên rút bỏ đồn. 
Thiếu tá Jérome chiếm *'một đổn nhỏ trên đường Cái Nứa đến 
đổn Tiển. 

Đại úy Passebose chiếm Gò Bắc Chiêng do 100 nghĩa quân 
với 15 súng bắn bằng đá lửa chống giữ. 


Hàng rào thứ nhứt của nghĩa quân bị đánh thủng. 
Hàng rào thứ hai bị Pháp quân tấn công ngày 17-4-1866, 
Jérome tiến đánh đồn Tiền, 


Quản Huỳnh Văn Tấn, tính lập công dấu, đi tiên phong, bị 

một loạt súng của nghĩa quân trong đồn bắn ra. Tấn hoảng sợ 
: phải tháo lui. 

đJérome tấn công dồn Tiển lần thứ hai, trong khi đó một 
cánh quân Pháp khác đánh chiếm đồn Tả. ở đây Võ Duy Dương 
đích thân chống cự mãnh liệt. 

Quân Pháp tấn công ba mặt, thẳng đến Tháp Mười và 
chận đưởng rút lui của nghĩa quân. Chung quanh đổn, nước 
sâu, do đó lính Pháp phải đeo túi đạn vào cổ cho khỏi phải ướt 
rồi xung phong lội ổ ạt vào chiếm đồn, Nghĩa quân cự không lại 
nên rút đi. 


Ngày 18-4-1866, các đổn còn lại cũng lần lượt bị Pháp chiếm 
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Ngày 22-4-1866 một chiếc tàu trong đoàn tàu trở về Tân An 
bị chìm, không biết lý do gì. Mười một lính trong tàu chết. 

Kết quả của trận Đồng Tháp : quân Pháp vừa chết vừa bị 
thương độ 100 người. 

Sau khi thất trận, một toán nghĩa quân rút vẻ Cái Bè. Được 
tin này, Trần Bá Lộc dẫn binh đến bao vây và bắt được tên 
Linguet, một lính Pháp đào ngủ theo Võ Duy Dương và 12 nghĩa 
quân. Hai mươi ngày sau, phó tham biện Rheinart và huyện 
quan Trần Bá Lộc trở lại Đổng Tháp ra lịnh phá hủy những gì 
còn lại ở tổng hành dinh của Võ Duy Dương. Thời gian sau, ông 
xuống An Giang rồi ra Bình Thuận bằng đường biển và bị đắm 
thuyển chết ở cửa biển Thân Mẫu (Bình Thuận) vào tháng 10 
năm 1866 (), 

Nghĩ đến công ông, triểu đình cấp cho mẹ ông mỗi tháng 
năm quan tiền và một phương gạo. 

Điếu Võ Duy Dương, Huỳnh Mẫn Đạt có câu đối : 

- Ẩm hận anh hùng, tự Bắc tự Nam, Thập Tháp hương yên 
trường diễu diễu. 

- fiên can tuấn kiệt, như kim như cổ, Ngũ linh phong độ 
thượng ÿ y. 

(Nghĩa : Uống hận anh hùng, tiếng nổi Bắc Nam, Thập Tháp 
(Tháp Mười) khói hương thưởng tỏa mãi. 

Bền gan tuấn kiệt, danh truyền kim cổ, Ngủ Linh phong độ 
vẫn còn đây), 

Dân gian cũng có câu hát tưởng nhớ đến ông : 


Œ) ĐNTLCB, đệ tứ kỷ 5 (1866 - 1869), Theo P. Vial - Les lères annéos de la 
Cochinchine, q2, tr82 : Sau khi bị thất bại ở Đồng Tháp, öng xuống An 
Giang, ra Trung. Ngày 6-10-1866, ở ven biển miễn Trung, có người Bắc Kỳ 
buôn bán tên Lý Sen gặp ba chiếc ghe bảu chận đánh. Lý Sen chống cự, 
đánh chìm hai chiếc trong đó cỏ Vò Duy Dương, chiếc thứ ba chạy thoát, 
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Chiều chiều mây giục gió uần, 
Cảm thương Thiên Hộ xả thân cứu dời ! 

Sau Thiên Hộ Dương, đốc binh Lê Công Kiểu cũng xây dựng 
căn cứ hoạt động chống Pháp ở Đồng Tháp, nơi đây là chỗ gặp 
gỡ tụ tập của nhiều nhà yêu nước miền Nam, 

Ngày 7 tháng 6 năm 1866, tên quan ba Larclause, chủ tỉnh 
Tây Ninh, bị nghĩa quân của Trương Quyển (cũng gọi Trương 
Tuệ hay Huệ) phối hợp với nghĩa quân Cam-pu-chia, nhử ra khỏi 
đồn độ một cây số ngàn và bị giết chết cùng với thiếu úy Le 
Sage. Tên quan tư Marchaise từ Sài Gòn đến cứu viện ngày 
14-6-1866 với 150 lính và 2 đại bác cũng bị nghĩa quân giết với 
10 tên lính của ông ta ©), 

Mười bảy ngày sau đó, nghĩa quân đánh hai cứ điểm Trảng 
Bàng và Thuận Kiểu, cách Sài Gòn 10 cây số ngàn. Một tên đội, 
một lính Pháp chết. Bảy tên khác bị thương. Địch hoảng sợ, bắn 
súng lớn và báo động nghĩa quân dang tiến sát ngưởng cửa Sài 
Gòn. Bảy giờ tối hôm sau, Pháp dân sự được chỉ thị mật cho 
biết “loạn quân” có thể xuất hiện trong thành phố. Khi nào nghe 
tiếng súng, phải tập trung ba bốn người trong một nhà, dựng 
chướng ngại vật, bình tĩnh đối phó, vì ngoài đường có lính cười 
ngựa tuần phòng. Đại tá hải quân Lejeune chỉ huy thành phố Sài 
Gòn tăng cường quân lực. Bệnh nhân nào có thể cẩm súng, được 
gửi đến đổn chiến đấu trong y phục bệnh viện (2), 

Ngày 27-6-1866, lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, người đã 
từng đem binh tiếp viện thành Gia Định rồi đóng quân ở đồn 
Cây Mai và tiếp tục củng với Trương Định chống Pháp ở Gò 
Công, bị tử trận ở vùng này. Quan tài ông được chở về chợ Mỹ 
Lông, xã Lương Thạnh, tỉnh Bến TYe, (nay xã Mỹ Thạnh, huyện 
Giổng Trôm), nơi quê hương của ông và quàn tại đình Thần của 


@) 'Thomaäi - Sđở tr.91. 
®) 'Thomazi. Sdd. tr.93 
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PHẨN THỨ BA 


(Tử sau 1867 đến 1885) 


CHƯƠNG MỘT I. Biến chuyển tình hình chính trị, quãn sự 
trong nước từ 18ó7 đến 1885 và việc chống 
Pháp. 
II. Nhân dân Nam Kỳ squ 18ó7 đến 1885 ở 
vùng 1, vùng 2, vùng 3 và vùng 4. 

CHƯƠNG HAI 1. Phong trào fị địa của quan lợi đẳng cựu 
và thói độ giới sĩ phu Nam Kỳ. 

KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG MỘT 


L BIẾN CHUYỂN TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ 

TRONG NƯỚC TỪ SAU 1867 ĐẾN 1885. 

Ngày 25-6-1867, hải quân phó để đốc De Lagrandière, tổng 
chỉ huy quân đội viễn chỉnh Pháp tại Nam Kỳ ra bản tuyên bố : 
toàn bộ sáu tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp và tử nay triểu 
đình Huế không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ lục tỉnh nữa. 


Một năm sau khi ba tỉnh miền tây Nam Kỳ mất, tức năm 
1868, người Pháp chia lục tình Nam kỳ làm 24 thanh tra tòa hay 
Sở tham biện (inspection) Œ! 


1- Tỉnh Gia Định cũ, Pháp gọi là tỉnh Sài Gòn có 7 sở tham 
biện : Gia Định, Chợ Lớn, Cần Giuộc, Gò Công, Tân An, Tây 
Ninh, Trảng Bàng. 


2- Tỉnh Định Tường cũ, Pháp gọi là tỉnh- Mỹ Tho có 4 sở 
tham biện ; Mỹ Tho, Chợ Gạo, Cần Lố, Cai Lậy. 

3- Tỉnh Biên Hòa cũ có 5 : Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, 
Long Thành và Thủ Đức. 

4- Tỉnh Vĩnh Long cũ c6 3 : Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, 

õ- Tỉnh Châu Đốc cũ có 3 : Châu Đốc, Sa Đéc và Sóc Trăng. 

6- Tỉnh Hà Tiên cũ có 2 : Hà Tiên và Rạch Giá. 

Về mặt chánh trị, Nam Kỳ trải qua hai giai đoạn : 


(1). G.Lamarre - L/organisafion administrative. LIndochine. Edition G. Van Oest 
Paris 1980, tr.7 
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- Giai đoạn soái phủ (Gouvernement des amiraux), tử năm 
1861 đến năm 1879 Œ), Vì nhu cẩu bình định, Pháp dùng võ 
quan trực tiếp cai trị Nam Kỳ. 


- Giai đoạn chính phủ dân sự (Gouvernement civil), từ năm 
1879 trở về sau với sự bổ nhiệm của Le Myre de Vilers làm 
thống đốc dân sự Nam Kỳ đầu tiên, nhậm chức tử 7-7-1879. 

Xin nhắc lại, khi quân Pháp chiếm xong ba tỉnh miển Đông 
Nam Kỳ, các quan của triểu đinh Huế ở ba tỉnh này đều rời bỏ 
chức vụ, hoặc trở về kinh đô. hoặc rút vào khu kháng chiến hay 
tản qua ba tỉnh miền Tây còn lại. Do đó hải quân phó để đốc 
Charner, tư lịnh quân đội viễn chỉnh Pháp phải giải quyết nhu 
cầu cấp bách này bằng cách thay các viên phủ huyện cũ, lập ra 
ngạch sĩ quan cai trị người Pháp, gọi là đốc sự vụ bản xứ 
(direeteur des affaires indigènes). Cuối tháng mười một năm 
1861, thiếu tướng Bonard thay cho Charner. Bonard thống đốc 
quân sự đầu tiên, trái lại, lợi dụng guồng máy cũ của Nam triểu, 
đặt lại chức phủ huyện, cho họ trực tiếp cái trị dưới quyển thanh 


(1) —_ Thống Đế quán sự Nam Kỳ : (Tử 1861 đến 1879) 
- Hải quân phô để đốc Bonard, nhậm chức tử 30-11-1861 dến 22-4-1863. 
- Hải quản phó dể đốc Lagrandière, nhậm chức từ 23-4-1868 đến 
28-3-1865. 
- Phó để đốc Roze : 29-3-1865 - 26-11-1865. 
- Phó để đốc Lagrandière ; 27-11-1865 - 4-4-1868. 
~ Phó để đốc Ohier : 5-4-1868 - 10-12-1869. 
~ Thiếu tướng Faron : 11-12-1869 - 8-1-1870. 
- Phó để đốc Cornulière Lueinière : 9-1-1870 - 1-4-1871. 
- Phó để đốc Dupré: 1-4-1871 - 7-8-1872. 
- Thiếu tướng D'Arbaud : 8-8-1872 - 15-12-1872. 
- Thiếu tướng Dupré : 16-12-1872 - 16-3-1874. 
- Phó để đốc Krantz : 17-8-1874 - 1-1-1874. 
- Phó để đốc Duperré : 1-12-1874 - 31-1-1876. 
- Đại tá Bossaut ; 1-2-1876 - 6-7-1876. 
- Phó để đốc Duperré : 7-7-1876 - 16-10-1877 
- Phó để đốc Lafont : 17-10-1877 - 6-7-1879. 
(Thông đốc dân sự Nam kỳ (tỉnh đến 1885) : 
- Le Myre De Vilers : 7-7-1879 - 4-3-1881 vả tử 1-11-1881 đến 12-1-1883. 
- Charles Thompaon : 18-1-1885 - 27-7-1885. 
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tra người pháp. Bonard cho rằng luật pháp cũ của Nam triểu và 
phong tục kết hợp thành một nền tảng vững chắc. Nếu phá bỏ 
đi, ất có một sự xáo trộn nguy hiểm. Do đó, ông chỉ sửa đổi chút 
ít có tính cách bổ khuyết. Ông bày ra chức thanh tra bản xứ sự 
vụ (inspecteur des affaires indigènes). Các thanh tra này là 
những sĩ quan hải quân được giao phó trong lãnh vực hành 
chánh, tư pháp và tài chánh (), 

Trong thời gian này, sĩ phu miền'Nam phẩn đông không ra 
hợp tác với Pháp (còn gọi là tân triểu). Nhân dân khuyên nhau 
dừng làm tôi cho bọn xâm lược, đừng ham bạc vàng địa vị mà 
bỏ nghĩa nhân, bỏ tình thân quyến. 


Đừng tham đồng bạc con cò ®Ó 
Bỏ cha bỏ mẹ đì phò Lang Sa ®) 
Hãy giử vửng tỉnh thần bất khuất và khí tiết của mình. 
Trời sanh cây cứng lá dai, 
Gió day mặc gió, chìu ai không chìu. 

Do đó, hầu hết người Việt làm việc cho Pháp đểu không 
được dân chúng tín nhiệm. 

Thiếu tướng De Lagrandière thế Bonard (từ 23-4-1863 đến 
28-3-1865) rồi về Pháp lại trở qua Nam Kỳ (từ 27-11-1865 đến 
4-4-1868) chỉ huy đánh lấy ba tỉnh miền Tây năm 1867. Lúc ba 
tỉnh này mất, dân chúng phẩn đông “bám trụ”, ở lại vùng địch 
chiếm, bí mật hoạt động hoặc chờ thời cơ. Một số ít thoát ra 
Bình Thuận. De Lagrandière dùng cách cơi trị trực tiếp. Các phủ 
huyện người Việt đều được thay thế cho sĩ quan Pháp ngạch hải 
(1) _ Những thanh tra bản xứ đầu tiên là : Gougea L. Briere de 'Isle. Aubaret, 

Rieunier, P. Vial, Harmand, Lao. 


(2) Đồng bạc con cò là một đơn vị tiển tệ chung cho Viễn Đông. Khi chiếm 
xong Nam Kỳ, Pháp cho xài đổng bạc con cò và gắn liền đổng bạc này với 
dồng quan (ranc) của Pháp. Đồng bac có hình cơn ó ngậm con rấn, Nhán 
dân cho đó là con cò mổ con lươn, nên gọi là “Bạc con cò”, 


(8) _ Lang §a hay Pháp hay /Táy hay Phú Lang Sa. 
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quân. Với chế độ cai trị này, De Lagrandière lập nha thanh tra 
bản xứ nội vụ hay nha nội vụ để kiểm soát các viên thanh tra, 

Ngày 25-2-1868, De Lagrandière đặt viên đá đầu tiên cho 
kiến trúc sư Hermitte xây dựng soái phủ Nam Kỳ, tức phủ thống 
đốc (khánh thành ngày 25-9-1869) để biểu tượng sức mạnh của 
người Pháp và ý chí chiếm đóng vĩnh viễn Nam Kỳ của người 
Pháp. Giai đoạn cai trị bằng thống đốc quân sự này kéo dài đến 
năm 1879, với phó đề đốc Lafont. 

Đứng về mặt thống đốc dân sự Œ, trước nhất, Le My de 
Vilers phân biệt quyển hành chánh và quyển tư pháp. Các thanh 
tra bản xứ vụ chỉ còn giữ quyển hành chánh. Quyển tư pháp 
được giao cho các quan tòa chuyên môn. Tòa thượng thẩm đặt 
tại Sài Gòn. Dưới có bảy tòa sơ thẩm ở Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ 
Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Châu Đốc và Sóc Trăng. 

Vilers thành lập hội đổng quản hạt (conseil colonial) có 
nhiệm xụ thảo luận ngân sách địa phương, gồm 10 hội viên 
người Pháp và 6 hội viên người Việt, vào năm 1880. Đến năm 
1882, ông cho thành lập hội đồng hàng tỉnh ở Nam Kỳ. Về mặt 
đạo giáo, tháng giếng năm 1869, các giám mục Pháp gửi đơn lên 
bộ Lễ xin triển đình không nên dùng chử “đ đạo” để chỉ đạo 
Thiên Chúa, và hai chữ "dửu dân” để chỉ đân theo đạo này. 
Triểu đình chấp thuận và hạ lịnh kể từ nay sẽ dùng hai chữ 
“dân đạo” trên các công văn, sổ sách để thay cho bốn chử “tả 
đạo, dứu dân”. 


VỀ mặt quân sự, quân Pháp không dừng tham vọng lại ở 
Nam Kỳ. Họ chiếm thành Hà Nội lần thứ nhứt ngày 20-11-1873. 
Nguyễn Tri Phương bị thương, không chịu uống thuốc, không để 
người Pháp săn sóc và thung dung chết vì việc nghĩa. Con là phò 


(1) _ Trong thời gian thống đốc dán sự, khi nào thấy tình hình Nam Kỳ bất an 
hay nghỉ là xấu, Pháp bổ nhiệm một tướng lãnh dể đàn áp hay phòng 
ngửa cuộc nổi dậy. Trưởng hợp tướng De Trentinian (5-3-1881 - 
81-10-1881), trớng Bégin (28-7-1885 - 19-6-1886). 
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.ua Nguyễn Lâm cũng tử trận lúc Hà Nội mất. Phan Tôn và 
Phan Liêm (con của Phan Thanh Giản), sau khi khởi nghĩa thất 
bại ở Bến Tre năm 1867, theo phò tá Nguyễn Tri Phương và giữ 
thành Hà Nội, bị Pháp bắt tại trận này, bị làm tù binh Œ) và bị 
đày sang đảo If ở Địa Trung Hải (Mer méditerranée), miền nam 
nước Pháp. 

Các tình miển trung Bắc Kỳ cũng bị mất : Hưng Yên, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên (mất ngày 28-11-1873), Hải Dương và Ninh 
Bình (mất ngày 5-1-1878), Nam Định (ngày 12-12-1878). 

Thiếu tướng Dupré sai Philastre điểu đình với triểu đình 
Huế ký hòa ước ngày 15-3-1874, gọi là hòa ước Giáp Tuất. Với 
Hòa ước này, triểu đình Huế nhìn nhận chủ quyển của Pháp ở 
các tình Nam Kỳ. Xin xem nguyên văn bản hòa ước ở phần phụ 
lục). 

'Ký xong hòa ước này, Lê Tuấn tự vận chết. Có lẽ ông cảm 
thấy nhục nhã để trọn Nam Kỳ lọt vào tay Pháp. Khoản 5 của 
hòa ước, triểu đình Huế nhìn nhận chủ quyên hoàn toàn của 
Pháp ở Nam Kỳ. 

Sau khi Tự đức kỹ hòa ước 15-3-1874 nhượng bộ thêm cho 
quân Pháp, uãn thản trong nước, nhất là ở Trung: Kỳ và Bắc Kỳ, 
nổi lên phản đối quyết liệt. Họ đốt phá nhà cửa và giết hại giáo 
dân, chống đối quân Pháp, trách cứ vua nhu nhược. Vậy Văn 
Thân là những nhóm người nào ? 


“Văn” có nghĩa là chử, hay người biết chử, người có học 
thức. “Thân”, theo ngữ nguyên, là cái giải thắt lưng mà các quan 
Trung Hoa thời xưa dùng để cột áo ngang lưng, nghĩa rộng để 
chỉ các thân hảo quan lại ở địa phương hoặc các viên chức về 
hưu. Các nhà viết sử Pháp dịch chữ "Văn Thân" là petite 
noblesse, còn sử tiếng Anh dịch là øentry. Vậy “Văn Thân” hiểu 
theo thời Tự Đức là các thân hảo, nhân sĩ, thư lại địa phương 
cùng các quan triểu đình vẻ hưu. 


@) P.Vial. Noø premières années au Tonkin. Paris 1889, tr,61. 
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Vì các “Văn Thân” hoạt động mạnh, vua Tự Đức xuống chiếu 
cho văn thân bốn tỉnh vùng Nghệ An (tỉnh Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) quở trách hành động cốt nhục tương 
tàn của họ và giải thích lý do triểu đình ký hòa ước với Pháp. 
Văn thân bốn tỉnh bất mãn, gửi tờ tấu bác bỏ biện luận trong tờ 
chiếu. Hai tú tài Trần Tấn, Đặng Như Mai họp cùng Trần Quang 
Cán (Hoãn) hội Văn thân trong tỉnh độ 3.000 người, kéo nhau 
đốt phá các làng đạo tỉnh Nghệ An - Họ cũng hiệp với Nguyễn 
Huy Điển ở Hà Tĩnh, Trương Quang Thủ ở Quảng Bình đánh lấy 
thành Hà Tĩnh rồi vây phủ Diễn Châu. 

Ngày 19-3-1874, văn thân bốn tỉnh vùng Nghệ An gửi hịch 
kêu gọi nhân dân khởi nghĩa. Hịch này mang tựa “Hịch bêu gọi 
khởi nghĩa cúa Văn Thân” đại ý chì trích gián tiếp chính sách 
của Tự Đức nhưng ủng hộ chế độ hiện hành của Vua, nêu rõ 
mục dích “Bình Tây, sát tả” (đuổi Tây, giết đạo). Trước tình thế 
nguy hiểm ấy, Tự Đức sai thống soái Hồ An đem quân lính ở 
Huế ra đẹp. Sau cùng, quân Pháp và quân triểu đình dập tắt 
được phong trào Văn Thân : Trần Tấn rút quân về Cam Môn rồi 
chết. Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển, Trần Quang Cán sau bị 
bọn cường hào vây bắt. Trong thời gian nảy, sĩ phu Bình Định 
cũng truyền hịch kêu gọi chống Pháp. Văn Thân Hà Nội cũng gửi 
hịch cho Văn Thân Nam Định bày tỏ sự đoàn kết chống giặc cứu 
nước. Nghệ Tĩnh củng phổ biến “bài văn nghĩa dũng"... 

Sự thất bại này cho các Văn Thân bài học ! Tự Đức không 
có cảm tình với họ, không hiểu họ. Do đó, các Văn Thân lần lần 
xa rời Tự Đức. 

Sau này phong trào Cần Vương (1885 - 1898) là ngọn gió 
tiếp nối thổi lổng vào đống than hồng Văn Thân nằm dưới lớp 
tro tàh cho lửa than cháy bùng lên, 

Về phía Pháp, thiếu tướng Dupré vể Pháp, thiếu tướng 
Krantz đến lãnh chức nguyên soái Nam Kỳ, rồi đến phó để đốc 
Duperrẻ, đại tá Bossaut và sau cùng là phó để đốc Lafont (tháng 
10-1877 - tháng 7-1879) để chấm dứt giai đoạn soái phủ Nam Kỳ. 
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Ngày ð-1-1876, Duperré ban hành nghị định chia Nam Kỳ 
lục tỉnh thành bốn khu vực hành chánh lớn (circonscription 
administrative) : Sài gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bassac. Mỗi khu 
vực hành chánh lớn này chia ra thành nhiều tiểu khu hành 
chánh hay hạt. (arrondissement administratif). 


1. Khu vực Sàigòn chia làm 5 tiểu khu : Tây Ninh, Thủ Dầu 
Một, Biên Hòa, Bà Rịa và Gia Định. 

2. Khu vực Mỹ Tho chia làm 4 tiểu khu : Mỹ Tho, Gò Công, 
Tân An, Chợ Lớn. 


3. Khu vực Vĩnh Long chia làm 4 tiểu khu : Vĩnh Long, Bến 
"Tre, Trà Vinh, Sa Đéc. 


4. Khu vực Bassac chia làm 6 tiểu khu : Châu Đốc, Hà Tiên, 
Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc TYăng. 


Như vậy : 


a) Ba tình miễn Đông Nam Kỳ lục tỉnh gẻm Biên Hòa, Gia 
Định, Định Tưởng, đổi ra như sau : 


- Tỉnh Biên Hòa cũ, nay có 3 tiểu khu : Thủ Dầu Một, Biên 
Hòa, Bà Rịa. 


- Tỉnh Gia Định cũ, nay có 4 tiểu khu : Sài Gòn, Tây Ninh, 
Tân An, Chợ Lớn. 


- Tỉnh Định Tưởng cũ, nay có 2 tiểu khu : Mỹ Tho, Gò Công. 


b) Ba tỉnh miển Tây Nam Kỳ lục tỉnh gồm Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên được đổi ra như sau : 


- Tỉnh Vĩnh Long cũ, nay có 3 tiểu khu : Vĩnh Long, Bến 
Tre, Trả Vinh, 


- Tỉnh An Giang cũ, nay có 5 tiểu khu : Châu Đốc, Long 
Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc. 


- Tỉnh Hà Tiên cũ, nay có 2 tiểu khu : Hà Tiên, Rạch Giá. 


Tiếp đến nghị định ngảy 18-12-1882, thống đốc Nam Kỳ lấy 
3 tổng của tiểu khu Sóc Trăng, 3 tổng tiểu khu Rạch Giá để 
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thành lập thêm một tiểu khu Bạc Liêu bao gồm một phần đất 
của tỉnh An Giang cũ và một phần đất của tỉnh Hà Tiên cũ. 

Đến ngày 18-12-1882. Nam Kỳ có 20 tiểu khu. Pháp đổi 
danh từ “tiểu khu” hay “hạt” (arrondissemem) thành danh từ 
“tính” (prouince) (Nghị định ngày 20-12-1899). Hội đồng tiểu khu 
được gọi là hội đổng hàng tỉnh (conseil provincial). 

Ngày 16-5-1877, tổng thống Pháp ban hành một sắc lệnh ( 
thành lập thành phố Sài Gòn - thành phố loại lớn - do một 
viên đốc lý hay đô trưởng (maire), 2 viên phó và một hội đồng 
thành phố cai quản. 

Năm 1878, Lafont, thống đốc Nam Kỳ, ký nghị định ngày 
6-4-1878 bắt buộc dân chúng đi học chử quốc ngữ la tỉnh. 

Khoản 1 : ® 

Kể từ 1-1-1882, tất cả văn thư chính thức sẽ phải viết bằng 
chử quốc ngử la tỉnh. Nhà nước bắt buộc dân chúng phải đi học 
chử quốc ngử la tỉnh. Những viên chức, nếu họ không biết chử 
quốc ngử la tính sẽ không được bổ nhiệm..." 

Như thế, tử ngày kể trên, chử Nho không còn hữu dụng 
trong chánh phủ Nam Kỳ nửa. 

Dân chúng phản ánh bất bình và chống lại. Trong dân gian 
có câu ca dao shản kháng : l 

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, 

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. 

Anh về học lấy chữ Nhu (Nho), 

Chín trăng em cũng đợi, mười thu em vẫn chờ. 


(1) Thành phố Sài Gòn thuộc loại thành phố lớn (grande municipalit#) phải do 
tổng thống ký sắc lệnh. Sác lệnh ký ngày 8-1-1877 và ban hành ngảy 
16-5-1877). 


(3)  Bulletin officiel de la Cochinchine ƒrancaise (BOCF), số 4, năm 1878, 
tr.111). 
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Chánh phủ Pháp ở Nam Kỳ (Tân triều) dùng uy quyển bắt 
hương chức làng đến từng nhà biên tên từng đứa trẻ tử tuổi 10 
đến 14 phải đi học. Dân chúng sợ bất đi học như sợ bắt đi lính 
Pháp. Nhiều gia đình giàu có, còn ảnh hưởng nho giáo cũng còn 
cố chấp và cứng rắn. Họ mướn những đứa trẻ khác học thế con 
mình. Chính Cultru cũng nhận xét như thế Œ) : Những đứa trẻ 
đến trường học trước hết được làng gửi đến y thụ cách người ta 
nạp dân vệ. Người An Nam coi việc bất buộc của chánh quyển 
như một thứ sai dịch và gửi các consem của họ đến trưởng một 
cách khó khăn như người ta đóng một thứ thuế. 

Đối với thấy đổ nho hay hạng nho sĩ đã, đang hay sẽ làm 
việc cho Pháp, họ cũng mặc nhiên phải học chử quốc ngử nên có 
bài “Thẩy đổ học chữ quốc ngữ di thỉ" của Phạm Ứng Thuần sau 
dây vừa mỉa mai vừa thương bại cuộc lỡ thời vận của họ : 

Này u-a-cua; này o-c-cóc, 
Vác lều vào trường, cắp sách đi học. 


Văn chương mạt vận, thằng bé hết hơi; Âu Á chuyện 
đời, bác đổ tịt ngóc. 

Thầy khóa khom lưng kiếm gạo, mặt tẩy lệch cổ tày 
cong. - 

Ông Tây đá dít lấy tiền, cãm như hến nín như thóc. 
Nguyên phủ thầy chỉ vi thầy hẻ. 

Nghênh nghênh, ngang ngang - dở dở dang dang, 

Râu ria một. Ko văn sách ba trường 

Thầy chỉ mặt hể nhẫn hàng thịt, thầy chỉ văn hễ viết 
sát xương 

Thi thì một hỏng một vào o-a-c-h oách; tính lại nửa 
gàn nửa dở ư-ơ-n-g ương. 


Ư thị hồ : 
Thầy nằm thầy kêu; thầy ngồi thầy gõ 


(1)  Cultu. Hiefoire de ia Cochinchine francaise dèø [origine d 1883. Mục 
Tnatruction. Paris, 1910. tr.395, 
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Nách cắp vở đổ; tay xách cái lọ 

Học trò kia kìa; quan trường đó nọ 

Thằng vào thằng ra; câu dễ câu khá. 

Hỏi rằng xong chữa ? la-am-lam-huyển-làm; hỏi rằng 
nhục không ? k-o-ko-sắc-kó. 

Thương ôi ! 

Biển rộng ngàn năm trời cao một góc 

Sách vở tổi tàn; nước non hổ nhục 

Văn chương hổi ấy ngó ra trời biển nực cười, hỗ thì 
thân này ngoảnh lại non sông muốn khóc. 

Người ta những : Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Mỹ 
Châu; nào là những khoáng học, hóa học, khí học, 
điện học; nảo người thiên đường; nào người địa ngục. 
Lắt léo không xương chỉ lưỡi, mong những nay đỗ 
mai đạt, thân cbẳng biết lo. 

Gật gủ tốn vải chỉ lưng, khéo là mặt dạn mày dày, 
mũi bao giờ mọc ? 

Không biết thầy : râu nghê hay râu dê ? 

Nhi rậm sàm sàm, nhỉ dài thê thê. 

Răng thấy rụng, má thầy móm, mồm thầy bồm bềm 
hề. 


Thầy học sách kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh 
Dịch; thẩy ở nước vua Đinh, vua Lý, vua Trấn, vua 
Lê. 

'Tôi van thầy dửng tập tọng a ba ê bê 

Tôi xin lạy thây trăm lạy, thẩy xếp Đấu nghiên lều 
chõng, thầy đi về ! 

Ngày 25-4-1882, Hà Nội thất thủ lần hai. Tổng đốc Hoàng 
Diệu tuẫn tử. Lúc nước nhà đang trong tình trạng đen tối, vua 
Tự Đức băng hà ngày 17-7-1883, hưởng thọ 5ð tuổi, trị vì 36 
năm, không con, có nuôi ba đứa cháu làm con nuôi : trưởng là 
Dục Đức, thứ là Chánh Mông, ba là Dưỡng Thiện. Khi sắp mất, 
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Tự Đức có để di chiếu truyền ngôi cho Dục Đứu nhưng trong 
thâm tâm thì muốn lập Dưỡng Thiện. Ông này hãy còn nhỏ mà 
việc nước cẩn phải có vua lớn tuổi. Tự Đức cho Trần Tiễn 
Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết làm phụ chính. 
Được ba ngày, Tường và Thuyết đổi tờ di chiếu, phế Dục Đức, 
tôn Lạng Quốc Công húy là Hồng Dật, con thứ 29 của Thiệu Trị 
lên làm vua. Ông này được 37 tuổi, lấy niên hiệu Hiệp Hòa và 
lên ngôi ngày 30-7-1888. 

Dục Đức bị giam ở Dục Đức giảng đường và bị bức tử. 
Quan ngự sử Phan Đình Phủng phản đối việc phế lập này, bị 
Tường và Thuyết bắt giam rồi cách chức đuổi về nhà. Trong khi 
thiếu tướng Bouet tiến quần đánh bọn Cờ Đen tại Bắc Kỳ thì hải 
quân thiếu tướng Courbet và toàn quyền Harmand đem tàu đánh 
cửa Thuận An (18-7-1883) Quan trấn thành là Lê 8ï, Lê Chuẩn 
tử trận, Lâm Hoành, Trần Thúc Nhân nhảy xuống sông tự tử. 
Vua Hiện Hòa thấy tình hình nguy cấp, sai Trần Đình Túc làm 
Khâm 6ai toàn quyền, Nguyễn Trọng Hợp làm phó, thương lượng 
với quân Pháp là toàn quyển Harmand và De Champeaux. Hai 
bên ký một hòa ước gọi là hòa ước năm Quí Mùi hay là hòa ước 
Harmand, ngày 25-8-1883. 


Hòa ước Harmand có 27 khoản. Nội dung tóm lược như sau : 


Khoản 1 : Nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ, có việc 
đì giao thiệp với ngoại quốc, kể cả nước Tàu, thì phải do nước 
Pháp chủ trương. 

Khoản 2 : Tình Bình Thuận thuộc về Nam Kỳ. 

Khoản 3 : Quân Pháp đóng giử ở núi đèo Ngang, tử nơi này 
ra đến Vũng Chùa, quân Pháp cũng đóng tử Cửa Thuận An đến 
kinh thành Huế. 

Khoản 4 : Nam triều phải rút hết quân đội đã đem ra Bắc Kỳ. 


Khoản õ : Nam triều phải ra lịnh cho các quan lại ở Bắc 
Kỳ trở vể nhiệm sở, tạm thời công nhận những sự bổ nhiệm 
của Pháp. 
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Khoản 6 : Từ ranh giới tỉnh Bình Thuận đến ranh giới Bắc 
ÿ, lấy đèo Ngang làm giới hạn, thuộc chánh quyển vua nước 
Nam. 

Khoản 7 : Nam triểu sẽ phải cho các nước đến buôn bán 
ngoài hải cảng Qui Nhơn, Đà Nẵng, Xuân Đài. 

Khoản 8 : Nước Pháp sẽ xây dựng một hải đăng hoặc ở mũi 
Padaran hoặc ở Varella hay ở Poulo Cécir. 

Khoản 9 : Pháp và Nam triều sẽ thỏa hiệp mở con đường từ 
Hà Nội đến Sài Gòn. 

Khoản 10 : Pháp sẽ đặt đường dây điện thoại trên đường lộ 
trên một phẩn thuế sẽ giao cho Nam triểu do việc nhượng đất 
đai để cất các trạm. 

Khoản 11 : Một khâm sứ Pháp đại diện chánh phủ bảo hộ 
sẽ ở Huế được tự do ra vào yết kiến nhà vua. 

Khoản 12 : Hà Nội, Hải Phòng và ở mỗi tỉnh miển duyên 
hải (Bắc kỳ) sẽ có một trú sứ. 

Khoản 13 : Các quan trú sứ hoặc phó sứ sẽ có một toán lính 
hoặc Pháp hoặc bản xứ để giử gìn an ninh. 

Khoản 14 : Quan trú sứ có quyển kiểm soát quan Việt Nam 
và thuyên chuyển họ nếu hành động họ tỏ thấy không tốt với 
Pháp. 

Khoản 15 : Muốn giao dịch về công vụ với các quan lại Nam 
'Triểu, các chức Pháp phải nhờ quan trú sứ Pháp chuyển giao. 

Khoản 16 : Khi người Âu Châu tương tranh với người Á 
Châu ngoại quốc hưởng sự bảo hộ của nước Pháp, quan trú sứ 
có quyền xét xử. 

Khoản 17 : Quan trú sứ kiểm soát việc tuần phòng của các 
quan bản xứ ở thành phố. 

Khoản 18 : Bố chánh và trú sứ giúp việc thuế khóa. 

Khoản 19 : Pháp sẽ đặt lại và nắm quyển thương chánh. 
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Khoản 20 : Trên đất nước của Nam triểu, công dân Pháp 
hay người có quốc tịch Pháp có quyển có tài sản, cư trú, đi lại. 

Khoản 21 : Khâm sứ Pháp ở Huế, thống đốc Nam Kỳ hay 
tổng ủy viên của Pháp ở Bắc Kỳ được quyển cho giấy phép 
những ai muốn du lịch hay nghiên cứu khoa học trong nước 
Nam, nhưng phải trình qua Nam triểu kiểm nhận. 

Khoản 29 : Dọc theo sông Hồng Hà, Pháp sẽ đóng nhiều đồn 
binh, và sẽ đóng những nơi nào xét thấy cần. 

Khoản 93 : Pháp sẽ bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước 
Nam (ở ba miễn Trung Nam Bắc) khỏi bị xâm lãng bên ngoài và 
cách mạng bên trong. 

Khoán 24 : Pháp sẽ cung cấp cho hoàng đế nước Nam 
những kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan, huấn luyện viên... 

Khoản 2ã : Người nước Nam ở khấp nước sẽ được Pháp 
thành thật bảo hộ. 

Khoản 26 : Vì nước Nam đã nhượng cho Pháp tỉnh Bình 
Thuận nên Pháp xem như Nam triều đã thanh toán môn nợ mà 
Nam triểu còn thiếu. 

Khoản 27 : Tiền mà Pháp trích giao ở sổ thuế thu được cho 
nhà cầm quyển nước Nam không được dưới hai triệu quan đồng 
bạc (piastre mexicaine). Đổng bạc của xứ Nam kỳ và tiển tệ của 
nước Nam dược cưỡng bách lưu hành trong khắp nước. 

Bản hòa ước này sẽ trình lên cho Tổng thống Pháp và 
Hoàng đế nước Nam chuẩn y rồi sẽ hỗ giao càng sớm càng tốt. 

Nhận xét hòa ước trên ta thấy có mấy điểm đặc biệt : 

- Nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ (điểu 1). 

- Tình Bình Thuận thuộc về Nam Kỳ (điều 2). 

- Quân Pháp đóng giữ ở Đèo Ngang và Thuận An (điều 3). 

- Tử tỉnh Khánh Hòa ra Đèo Ngang thuộc về triểu đình Huế 
(điều 6) (tức ba tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh, sáp nhập vào Bắc Kỳ). 

135 


'lps:/ietlun heploarg 


- Trung và Bắc tử nay là xứ bảo hộ của nước Pháp (điều 11, 
12). 

Sở dĩ Harmand đòi thêm Bình Thuận nhập vào Nam Kỳ và 
Thanh Nghệ Tĩnh nhập vào Bắc Kỳ là để thu hẹp thêm quyển 
hạn của triểu đình Huế vì lý do tâm lý cũng như lý do kinh tế. 
Thanh Nghệ Tĩnh là nơi phát xuất của triểu Nguyễn. là dồng 
bằng rộng lớn và phì nhiêu nhất ở Trung Kỳ, có tỉnh thần yêu 
nước mãnh liệt. 

Bình Thuận là tỉnh nằm sát với đổng bằng Nam Kỳ, do đó 
dễ mở rộng cho công cuộc thực dân của người Pháp. Hiệp Hòa là 
ông vua chỉ muốn ngồi yên và muốn mượn tay Pháp trừ Tường 
và Thuyết là hai người chống Pháp, cho nên Hiệp Hòa bị bắt 
buộc tự chọn cái chết ngày 30-11-1883. Con nuôi thứ ba của Tự 
Đức là Dưỡng Thiện lên làm vua lúc 15 tuổi, ngày 2-12-1883, lấy 
hiệu là Kiến Phúc. 


De Champeaux phản đổi về việc lập vua này nhưng Kiến 
Phúc làm vua chỉ có tám tháng thì mất (cái chết đáng nghỉ). (, 
Đáng lẽ ra con nuôi thứ hai của Tự Đức là Chánh Mông lên 
ngôi, nhưng Tường và Thuyết không muốn nên chọn người em 
ông Chánh Mông là Ưng Lịch, lập làm vua niên hiệu là Hảm 
Nghi, ngày 10-6- năm Giáp Thân tức 31-7-1884 d.1, lấy năm sau, 
1885, làm Hàm Nghi nguyên niên. 


"Trước đó, ngày 17-5-1884, Pháp ký với Trung Hoa hòa ước 
Fournier hay Thiên Tân, gồm 5 khoản “để nước Trung Hoa nhìn 
nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở Việt Nam”. Chánh phủ Pháp 
muốn, nhân cơ hội Việt Nam mất chỗ dựa nơi Trung Hoa và 
đang mệt mỏi sau chiến tranh với Pháp, củng cố quyển hành ở 


(1) — Thời kỳ nảy trong sĩ phu có cấu : "Nhất giang lường quốc naN phản 
thuyết. Tử nguyệt tam vương triệu bất tưởng” nghĩa là Một sõng hai nước 
khôn phân giải. Bốn tháng ba vua điểm chẳng lành. Ba vua là 1). Dực 
Đức, sanh ngày 28.2.1852, lên ngôi vào suối tháng 7-1883 Ba ngày sau bị 
phế, chết ngày 6-10-1883 2) Hiệp Hỏa, sinh ngày 1-11-1847, lên ngồi 
30-7-1883, chết 80-11-1883. 3) Kiên hức, sanh ngày 12-2-1869, lên ngôi 
2-12-1888, chết 31-7-1884 
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Việt Nam nên đặc cử ông Patenôtre đến Sài Gòn và Huế diêu 
đình ký hòa ước mới : hòa ước này là hòa ước cuối cùng, hòa 
ước mất nước, cũng còn gọi là hòa ước Patenôtre, ký ngày 
6-6-1884 (năm Giáp Thân), gồm 19 khoản, ký giữa Patenôtre - 
Nguyễn Văn Tưởng, Phạm Thuận Duật, Tôn Thất Phan (Xin xem 
nguyên văn hòa ước ở phần 'phụ lục) 

Đại để hòa ước này cũng giống như hòa ước Harmand 1883, 
chỉ có đôi khoản nói về tỉnh Bình Thuận và ba tỉnh ở ngoài Đèo 
Ngang là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa vẫn thuộc về Trung Kỳ. 
Với hòa ước này Việt Nam công nhận việc bảo hộ của Pháp 
nhưng mỗi kỳ có cách cai trị riêng. 

Vậy triểu đình Huế chỉ còn là hư vị. Toàn thể nước Việt 
Nam chia làm ba kỳ : 

Nam Kỳ : thuộc Pháp. 

Trung và Bắc Kỳ : nước bảo hộ của Pháp. 


Tử nay, cái ấn của nhà Thanh bên Tàu phong cho vua nước 
ta, từ đời Gia Long năm 1803, phải giao lại cho nước Pháp. 
Nguyễn Văn Tường xin đem nấu phá ấn bằng bạc mạ vàng hình 
vuông mỗi cạnh dài mười một phân tây, nặng 5 kg 900, trên có 
khắc chử Hán “Việt Nam quốc vương chỉ ấn". Tử nay người Việt 
Nam không còn thần thuộc nước Tàu nữa. 


Tháng 7 năm 1884, Hàm Nghi lên rgôi thì tháng 7 năm 
1885 có việc mưu đánh úp người Pháp ở Huế. 


Đêm 4 rạng 5-7-1885, khoảng 0 giờ 40 phút, việc đánh úp 
của quân ta vào tòa Khâm sứ Pháp ở Huế cũng như khu Mang 
Gá của Pháp bị thất bại. Vua Hàm Nghi cùng tam cung là Thái 
hoàng thái hậu (mẹ vua Tự Đúc), bà thái hậu Thuận Hiếu là 
Trang Y (vợ Tự Đức) cũng là mẹ nuôi Dục Đức, và bà Học Phi 
(vợ thứ của Tự Đức) cũng là mẹ nuôi của Kiến Phúc, cùng đoàn 
tủy tùng gồm khoảng 1000 người và 100 tay súng chạy ra Tân 
Sở. Vài ngày sau, tam cung trở về Huế, không chịu đi nữa. 
Nguyễn Văn Tưởng nhờ giám mục Caspard đưa ra thú với thống 
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tướng De Courcy. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết lên Tân 
Sở. Khi đến Tân Sở, Thuyết cho rằng địa thế ở đây bất lợi cho 
việc kháng chiến. Vì lẽ đó, mười ngày sau, ngày 19-7-1885, ông 
cùng Hàm Nghi ra Quảng Bình. Trước đố sáu hôm, ngày 
18-7-1865, vua Hàm Nghỉ có cho thảo chiếu Cẩn Vương trong 
hoàn cảnh cấp bách rồi xuống chiếu truyền đi khấp nơi. Chiếu 
được sĩ phu cùng nhân dân khắp cả nước hưởng ứng nhiệt liệt. 

Sau đây là chiếu của vua Hàm Nghỉ Â81111/I/1 

Dụ rằng : Tử xưa kế sách chống giặc không ngoài đánh, giử, 
hòa, ba điểu ấy mà thôi. Đánh thì chưa có cơ hội, giử thì khó 
lượng được sức, hòa thì chúng đòi hỏi không chán. Đang lúc sự 
thế muôn ngàn khó khăn như vậy, bất đắc dĩ phải dùng quyển. 
Thái Vương dời tới đất Kỳ, Huyển Tông chạy sang đất Thục, 
người đời xưa đã có làm điều đó. 

Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều biến cố. Trẩm tuổi 
trẻ nối ngôi, việc tự cường tự trị mưu toan không lúc nào rảnh. 
Bọn phái viên của Tây hoành hành áp bức, hiện tình ngày càng 
quá đáng. Hôm trước chúng đưa thêm bình thuyền đến, buộc ta 
những điều khó làm được. Ta theo lệ thường khoản tiếp, chúng 
không nhận một tí gì. Người kinh đô náo động, sợ hãi, nguy biến 
chỉ ở sớm chiều, kẻ đại thần mưu việc nước nghĩ sâu đến kế giữ 
yên xã tắc, bảo vệ triểu đình : với việc cúi đầu nghe lệnh, ngồi 
yên để mất cơ hội trước thì chỉ bằng dõi xem ý chúng định hành 
động để mà ứng phó trước ? Ví thử việc xảy ra không thể tránh, 
thì cũng còn có cái việc ngày nay để mưu tính việc về sau cho 
thật hợp, ấy cũng tùy theo thời thế mà định ra ý kiến như thế. 
Phàm những ai có dự chia mối lo nảy tưởng cũng dự biết và dự 
làm. Nghiến răng dựng tóc, diệt thù căm địch, ai không có lòng 
như vậy. Gối đòng, đập chèo, cướp dáo, vận chum, cũng không có 
người chăng ? Vả, kẻ bẩy tôi đứng ở triểu, chỉ có theo nghĩa mà 


@) Bài này do Tõn Thất Thuyết lấy lởi vua Hàm Nghỉ lâm ra nên có sách gọi 
là “hịch Cẩn Vương". 
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thôi, nghĩa ở đâu thì sống chết theo đấy. Hồ Yến, Triệu Thôit) 
nước Tấn, Quách Tử Nghỉ, Lý Quang Bột ®) đời Đường là người 
thế nào đời xưa vậy ? 

Trẫm đức mỏng, gặp biến cố này, không thể hết sức giữ 
được để đô thành bị hãm, xe tử giá phải rời xa, tội ở mình 
trẫm, xấu hổ vô cùng. Duy luân thường quan hệ, trăm quan 
khanh sĩ không kể lớn nhỏ, ắt không xa bỏ trẫm; người trí hiến 
mưu, người dũng hiến sức, người giàu xuất của để giúp quân 
nhu, cùng nhau đồng lòng, chẳng trử gian hiểm, phải thế nào mà 
có thể phò nguy, dỡ ngã, gở chỗ gian truân, giúp nơi khó khăn, 
không tiếc tâm lực, ngõ hấu lòng trời giúp thuận, chuyển loạn 
làm trị, chuyển nguy làm an, thu lại bờ cõi, chính cơ hội này. 
Phúc của tông xã tức là phúc của thần dân, củng lo với nhau rồi 
cũng nghĩ với nhau, há chẳng tố: sao ? Còn như lòng tiếc chết 
nặng hơn lòng thương vua, lòng lo toan cho nhà thiết hơn lo toan 
cho nước, quan thì thác cớ lánh xa, lính thì bỏ ngũ lẫn trốn, dân 
thì không biết ham việc nghĩa mà lo gấp việc công, sĩ thì cam bỏ 
sáng mà vào tối, dù có thể sống thửa trên đời, áo mù mà ngựa 
trâu, cũng sao nỡ làm thế ? Thưởng hậu phạt nặng triểu đình 
sẵn có điểu lệ, chớ để hối hận về sau. Hãy nghiêm chỉnh tuân 
theo dụ này (8) 

Khâm thử 


Hàm Nghi năm dầu, tháng sáu, ngày mùng hai. (nhằm 
18-7-1885 d.))". 


Lúc ấy trong gian có câu : 
“Trời ơi ngó xuống mà coi, 
Nước Nam cơ khổ, con Trời hai ông. 





(J) — Người nước Tấn theo công tử Trùng Nhì chạy ra ngoài 19 năm, sau mới 
lấy lại được nước 


(3) — Hai trung thản giúp Đường Huyền Tông dẹp được loạn An Lạc Sơn 


@®) Bân dịch tử Hán văn ra Việt văn, Cơ sử ngữ vấn Hán Nöm, tập 3 xb. 
(Giáo dục 1986), tr.132. Xin xem thêm bản dịch ra Pháp văn của Goaselin. 
Le La.s eL le protectoraL franccais - (Paris 1900), tr 320. 
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Hàm Nghỉ chính thật uua trung, 
Còn như Đông Khánh là ông uua xằng." 

Chiếu Cần Vương truyền đi, tức thời các sĩ phu yêu nước, 
đại đa số các tẳng lớp quần chúng có tỉnh thần kháng Pháp, các 
quan lại trung kiên, khắp nước hoan nghênh, nồng nhiệt dáp lời 
kêu gọi trong chiếu. 

Các sĩ tử trường thỉ Bình Định nghe tin vua Hàm Nghỉ xuất 
bôn liền bỏ dở kỳ thi về quê tụ nghĩa chống Pháp. Bốn câu thơ 
sau đây vịnh sĩ tử trường thi Bình Định Œ) 

Cửa trường tiếng dạ miệng còn hơi 
Cờ nghĩa treo lên đã ngất trời. 
Đạo trọng vua tôi, mình dám quản. 
Oán hờn người Pháp có dâu vơi. 

Thời gian sau, có bài về “Trung thần chí quyết” đáp lại lời 
kêu gọi của Hàm Nghỉ. 

Hàm Nghỉ Định Hợi tam niên (1887) 
Bỗng nghe sấm ký cố kim những lời. 
Đồn rằng thế sự chuyển dời, 
Trần gian dễ biết lòng trởi ra sao ? 
Lúc thiên hạ ba đào, 
Thế quốc gia chỉ vận. 
Nước Nam Giao Chỉ quận. 
Từ Bàn Cổ lại nay, 
Đất Việt Nam cao dày 
Rộng xa xôi bờ cồi... 
„. Tử Gia Long tứ đại, 
Tây sang chiếm kinh kỳ 
Đến niên hiệu Hàm Nghi, 
Giận bỏ nước ra di 
@) Bốn câu thơ nảy, có sách cho rằng của Mai Xuản Thưởng, cùng có sách nói 
là bài dịch chứ không phải nguyên văn. 
140 


'lps:/ielun heploerg 


œ@) 
3) 


Bỏ ngai vàng không ở 

Việc triều đình đã lỡ 

Trách những kè gian thần 

Chịu để mất Thuận An Œ) 

.. Như thiên hạ bất lập 

Quan vô hội đình nguyên 

Các sĩ tử khôi nguyên 

Cũng không người hội nghị 

Đường âm dương chỉ lý 

Được bất quá ngôn tàng 

Dụng áo chiến gươm vàng, 

Hồng sát quân doạt tướng 2) 

Văn kinh luân nhi vượng. 

Võ dũng mãnh nhi cường. 

Ra giúp nước Cần Vương, 

Ai ở nhà không được. 

Chỉ ban ra dựng nước, 

Ai có sức giúp nước, 

Ai có lực giúp tài. 

Lính các tỉnh sót ai. 

Cũng rút vê tất cả. 

Ngày chiêu cờ mãi mã, 

Đêm tuyển tướng luyện binh. 

Chọn tháng tốt ngày lành, 

Ra Cần Vương phụng chỉ. 
Cửa Thuận An mất ngày 18-8-1883 


Đoạn này ý nói, nếu đất nước không dứng vửng thì dù có thi cử để kén 
nhân tài cũng không xong. Sĩ tử dù thông hiểu đạo lý thánh hiển cùng 
không thể thì thố tài năng dược. Chỉ có mặc áo cẩm gươm lên dường giết 
giặc cứu nước mới mong lập công. 
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Dốc một lòng bấm chí 
Triệt đạo lộ chung đường 
Kẻo nhất quốc lưỡng vương (1) 
Bất bình trong thiên hạ 
Việc thiên cơ đã lở 
Sao tin cháy phương đoài. 
Từ thượng cổ nhí lai, 
Biểu tử thật không tỏ. 
Từ kinh kỳ lục bộ. 
Hiệu Đồng Khánh nhi niên 
Tử Thanh Hóa, Nghệ An 
Hiệu Hàm Nghi, Đinh Hợi. 
Trên thương đồn, bang biện (2) 
Dưới để đốc lãnh binh 
Ngoài các vệ các dinh, 
Chọn mười người lấy một. 
Bao nhiêu sĩ tốt. 
Khí giới sẵn sàng. 
"Thủy bộ nghiêm trang 
Mười lần chấp cánh. 
Quân tỉnh tướng mạnh, 
Sấm chớp vang trời 
Cẩm gươm mệnh vái trời 
Không nề chỉ vận số. 
Nhân tâm ý mộ, 
Cờ phụng chỉ Cần Vương. 
@) Một nước hai vua. Khi Hàm Nghỉ xuất bỏn. Pháp đặt Đảng Khánh lên 
ngôi. 


(2) Thương đồn : thương biện quản vụ. Bang biện : bang biện quản vụ. Hai 
chức này Hàm Nghĩ phong cho thủ lãnh nghĩa quán các tỉnh.) 
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Hội Hán Sở chiến trường, 

Tôi trung thần chỉ quyết ! 

Ai ở nhà sao được 

Sinh ra kiếp làm người 

Tội gì mà lụy đoàn “qui trắng” ai ơi. 


(Vẻ yêu nước, Nhỏ xuốt bón Vốn học, Hả Nội 1967), 
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II. NHÂN DÂN NAM KỲ CHỐNG PHÁP TỪ 1867 ĐẾN 1885 
(ở vùng 1, 2, 3 và 4) 





Hoạt động của nghĩa quân Nam Kỳ ở vùng I : 
Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long. 
(Bến Tre lả trung tâm của phong trảo) 











1. Phan Liêm và Phan Tôn chống Pháp tại Bến Tre từ 
9-11-1867 đến 17-11-1867. 


Cuối năm 1861, sau khi Biên Hòa thất thủ, khâm sai triểu 
đình Nguyễn Bá Nghi rút binh về Bình Thuận, nơi còn là đất 
của triểu đình, thì đầu năm 1869, Phan Liêm và Phan Tôn có ra 
kinh đô bằng đưởng biển. Giửa đường, hai ông ghé Bình Thuận, 
gặp Nguyễn Thông, lúc đó theo tàn quân của triểu đình. Nhân 
dịp gặp gỡ bất ngờ này, Nguyễn Thông có ghi lại trong Ngọa du 
sào uăn tập bài văn tựa là : “Giàn Phan Thúc Thanh : (Gửi 
Phan Thúc Thanh Œ), Viết năm Nhâm Tuất niên hiệu Tự Đức 
1862. Thúc Thanh người huyện Bảo An cùng em là Quí Tương (3) 
tị địa đến kinh, ghé thuyển vảo Hàm Thuận (8, Đất khách gặp 
nhau, chia tay không nén được cảm xúc (), 


Thời cuộc biến chuyển rất mau. Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà 
Tiên, chỉ trong năm ngày từ 20 đến 24-6-1867, ba tỉnh miễn Tây 
này mất luôn. Hai bên không bắn nhau một tiếng súng chỉ vì 
quan triểu đình thua kế, bị dịch lửa. Phan Thanh Giản uống 
thuốc độc chết ngày 4-8-1867, thọ 71 tuổi. 


Ngày 26-8-1867, phó đốc binh Lê Đình Đường với 300 nghĩa 
binh khởi nghĩa ở xã Long Điển, tổng Bình Trị Thượng (Trà 


@) Phan Liêm 
(Œ) - Phan Tôn 
(3 Bình Thuận 


(4) Xin xem bài văn : Giản Phan Thúc Thanh (gửi Phan Thúc Thanh) ở phần 
“Phòng trảo tị địa". 
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Vinh). Pháp đem quân đến tấn công. Lê Đình Đường hy sinh, sau 
nhiều trận đánh ác liệt. 
Biết nghĩa quân lập căn cứ nơi này, Pháp quân diều động 
binh lính trở lại đây, cố tình tiêu diệt lực lượng kháng chiến. 
l Ngày 1-9-1867, Pháp tấn công vào căn cứ Cầu Ngang, thuộc làng 
Minh Thuận, tổng Bình Trị Thượng, cạnh xả Long Điền. Địch 
quân và nghĩa quân đánh nhau một trận xáp lá cà trong. hai giờ. 
Sau cùng nghĩa quân rút lui. 
Hơn ba tháng sau khi Phan Thanh Giản chết, hai con ông là 
Phan Liêm và Phan Tôn khởi nghĩa chống Pháp ở Bến Tre. Cuộc 
khởi nghĩa chia làm hai nơi. 


* Trận Hương Điểm (tử 9 đến 13-11-1867). 


Ngày 9-11-1867, tham biện Bến Tre, trung úy hải quân 
Palasme de Champeaux,. đổ bộ lên chợ Hương Điểm với 20 mã 
tà, và Pottier trung úy chỉ huy chiến hạm với lối 20 thủy thủ, tử 
Bến Tre, theo rạch Bến Tre - cũng gọi là rạch Mỳ Lông - đến 
Hương Điểm. Nghĩa quân đã phục kích sẵn nhưng còn dò xét 
tình hình địch nên chưa tấn công. 


Tối đến, địch đóng quân tại chủa chợ Hương Điểm. Nửa 
đêm, trời bỗng mưa to. Sấm sét giông bão dồn dập. Dựa vào yếu 
tố bất ngờ này, hơn 100 nghĩa quân phục kích chung quanh chủa 
bắn súng vào trại binh địch. Một lính thủy thủ dịch bị thương 
nơi cánh tay. Nghĩa quân tứ phía xung phong vào và tràn ngập 
trại bình. Họ vừa đâm, chém, la hét vang trời. Một nghĩa quân 
dùng dáo nhảy đến đầm ngay ngực tên tham biện De 
Champeaux, bị trung úy Pottier cân lại. Mũi dáo chỉ trúng phớt 
qua mình tên thám biện. Một lúc sau, địch làm chủ tình hình, 
nhưng càng khuya, nghĩa quân từ các ấp, xã lân cận dổn dập 
kéo nhau đến càng đông. Thấy khí thế quá hãng của nghĩa quân, 
De Champeaux ra lịnh rút quân, tránh một cuộc công hãm bất 
tương xứng về quân số. 
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Ngày 10-11-1867 chiều ngày này, De Champeaux đánh điện 
tín về Sài Gòn và Vĩnh Long xin thêm binh tiếp viện. 

Trung tá hải quân Ansart, chỉ huy quân binh tỉnh Vĩnh 
Long, hối hà đem 150 lính thủy đánh bộ qua Bến Tre bằng tàu. 


Ngày 11-11, giám đốc nội vụ Paulin Vial cũng vội vàng chở 
đến 200 mã tà, tuyển trong hảng ngũ mã tà giỏi nhất ở Sài Gòn, 
Gò Công, Cần Giuộc, Tân An và Mỹ Tho. Paulin Vial theo kịp 
Ansart tại Bến Tre. Sở dĩ quân tiếp viện đến nhiều và mau như 
vậy vì thống soái Nam Kỳ De Lagrandiere nhất định đập tan 
cuộc khởi nghĩa của Phan Liêm, Phan Tôn, không cho lan rộng ra 
các vùng lân cận. Ngày 12-11-1867 nghĩa quân phục kích đánh 
quân tiếp viện. 


Sáng sớm, ba chiếc pháo thuyển theo rạch Bến Tre chạy 
thẳng xuống Hương Điểm. Cách Hương Điểm một dặm, nghĩa 
quân đấp nhiều đập trên sông làm chướng ngại vật cản tàu. 
Đến 2 giờ trưa, quân tiếp viện dịch ổ ạt đổ bộ lên Hương 
Điểm. Lối 300 nghĩa quân dã phục kích sẵn trên bờ và xáp 
chiến liền khi địch đổ bộ. Trương Tấn Chí, cháu của Long Vân 
Hầu Trương Tấn Bửu, cằm cờ xung phong di trước, bị giặc bắn 
chết. Nghĩa quân dùng súng hỏa mai, ẩn núp trong các bụi, bao 
vây dịch, nhưng súng địch bắn xa hơn và chính xác hơn vào các 
ổ phục kích nên nghĩa quân phải tản mác khỏi tẩm súng địch 
để tránh thiệt hại. 


Khi quân tiếp viện bất liên lạc được với De Champeaux, 
dịch chia làm hai đạo : một đi lùng sục phía đông nam chợ 
Hương Điểm, do Ansart chì huy, một đi tảo thanh hướng bắc, do 
giám đốc nội vụ Paulin Vial điểu khiển. Đạo quân này bị nghĩa 
quân chận đánh. 


Đêm 12-11 tất cả dịch quân co cụm về chợ Hương Điểm. 
Nghĩa quân đốt các bụi tre chung quanh. Lửa bốc cháy rực trời, 
mắt tre nổ ẩm ¡ khiến địch tưởng rằng nghĩa quân trở lại bao 
vây tiêu diệt chúng. 
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Sáng ngày 13-11, binh của trung tá hải quân Ansart và Vial 
hợp lại ra khỏi xã Tân Hào, lùng sục vùng lân cận. Nghĩa quân 
luôn luôn bám sát dịch, nhưng không dụng độ. 


Chiêu 13-11, địch trở về Bến Tre bằng tàu và để lại Hương 
điểm 50 mã tà, dưới quyển chỉ huy của quản Cho. 


Ngày 14-11-1867, dịch sai Đỗ Hữu Phương và Tôn Thọ 
Tường đến gành Mù U dụ hàng hai anh em Phan Liêm và Phan 
Tôn. Thất bại, hai sứ giả này trở về Bến Tre, 


® Trận đánh Ba Tri (tử 15-11-1867 đến 17-11-1867) 


Ngày 15-11, pháo thuyển Pháp tử Bến Tre kéo xuống Ba 
Tri, lần nảy theo dòng sông Hàm Luông, Bốn giở chiều, địch đổ 
bộ lên ấp An Thới, xã An Lái. Hai trinh sát nghĩa quân ngồi 
trên xuổng theo dõi cuộc đổ bộ bị địch rượt bắn phải bỏ xuổng 
nhảy lên bờ. Đổ bộ xong, các tàu theo sông Hàm Luông trở về 
Bến Tre, qua sông Ba Lai, chạy xuống cửa Ba Lai, ra bãi Ngao, 
hợp cùng trung đội đổ bộ lên An Thới. Lần này Ansart chỉ huy 
200 lính Pháp, quản Tấn chỉ huy mã tà Gò Công, De 
Champeaux chỉ huy 20 mã tà, Pottier chì huy 2Ù mã tà. Sau 
khi đổ bộ lên ấp An Thới, xã An Lái, địch quân theo đường 
đất, qua ấp An Lợi 2, ấp An Phú và đến xóm Giồng Gạch. 
Nghĩa quân bám sát địch, thỉnh thoảng dủng súng bắn vào địch. 
Đêm xuống, dịch đến Giổng Gạch đóng binh ngoài trời, gọi là lộ 
dinh hay dinh trấn (bivouac) trên đổi cát. Khoảng gần hai giờ 
đêm, trời bất đầu mưa. Đến 2 giở khuya, nghĩa quân ào ạt tấn 
công địch khắp bốn hướng. Tiếng trống thúc lên, tiếng "hè, hè” 
- linh của đốc binh - tiếp theo cả trăm cả ngàn tiếng "hè, hè” 
khác đáp lại, vang rẻn trong không gian như cùng đồng một 
lòng, cùng một lúc nắm chặt chuôi gươm, cán dáo xông lên 
trước đầu súng giặc. Càng khuya, càng đông, càng hãng, đông 
đến nỗi trong bụi rậm nảo, dưới gốc cây nào, trong bở ao vũng 
nước nào cũng có nghĩa quân, người dân lân, dân ấp, lính chân 
trần. Địch hoảng sợ hô to cẩm súng lên, và bắn sơn phá» vào 
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nghĩa quân. Nghĩa quán kêu gọi bọn mã tà nên trở súng bắn 
lại Pháp. Hai bên lời qua tiếng lại... 

Sáng 16-11, chung quanh trại binh địch, rất nhiễu thi thể 
của nghĩa quân còn nằm tại đó, tay còn cầm dáo gươm, gậy gộc. 
Phan N‹«ọc Tòng (Ủ đã hy sinh trong đám nghĩa quân này. 


Trận đánh đêm 15-11, lối 200 nghĩa quân vửa bị thương vửa 
hy sinh. Giủa trưa 16-11, địch hành quân vô Ba Tri, ở đáy đến 2 
giờ rồi tiếp tục đi nửa Chiểu 16-11, chúng ra khỏi vùng Ba Tri, 
đến xã Bảo Hòa (nay là Vĩnh Hòa). Đêm đến, chúng đóng quần 
trên một giổng cát. 

Ngày 17-11-1867, chúng tiếp tục lùng sục theo bở biển và 
chiều hôm ấy, chúng tới xã Bào Thạnh, quê hương của đại thần 
Phan Thanh Giản và gặp mộ của quan đại thần này mới xây vừa 
rổi, trên mộ bia có nhà nho nào đó viết một câu vắn tất : "Các 
người con không vâng lời thân phụ”... 


Địch đi đến cửa sông Ba Lai, xuống tàu, theo sông này về 
Bến Tre (2) 


Sau khi thất trận, Phan Liêm và Phan Tôn chạy ra Bình 
Thuận bằng đường biển rồi về Huế. Nhân dịp Nguyễn Tri 
Phương ra Bắc, hai ông xin theo phò tá và giử thành Hà Nội ®), 


(1) Phan Ngọc Tòng, hương giáo làng An Bình Đóng, tổng Bảo An, tỉnh Bến 
Tre, mất dêm 15 rạng ngày 16 tháng 11 -1867. Dựa vào hai cầu thơ trong 
bài 5 của Nguyễn Đình Chiểu diếu Phan Ngọc Tòng : “Sinh năm mươi tuổi 
ăn chơi mấy. Quan bảy tảm ngày sướng ích chỉ” ta có thể biết ng sinh 
năm 1818 (Mậu Dân), mất năm 1867 (Định Mão). Chú ÿ : 50 tuổi là tuổi 
ta, còn tuổi thật là 49. 


(3) — Paulin Vial, Les premières années de la Cochinchine, tome 9, Paris 1814, tr 
172-185.- Hisfoir militaire de lIndochine des dẽbuts ä nos jours (Janvier 
1922), (Hanôi 1981), tr 39. Tặp san Sử địa (Sải Gòn) sð 17-18. 

(8) _ Ngày 20-11-1878, Nguyễn Tri Phương bị thương ở Hà Nội, phò mã Lâm bị 
dạn chết, Phan Liêm vả Phan Tön bị bất lắm tù binh vả bị Pháp đảy sang 
đảo If ở miễn Nam nước Pháp trong Địa Trung Hải. Năm 1874, trong lúc 
bị tù, viên trấn thủ thành Toulon dụ hàng, hai ông tử chối. Về sau hai ông. 
dược trở vẻ nước, có làm quan dưới triều vua Đồng Khánh 
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Nghe tin Phan Ngọe Tòng tử trận anh dũng, Nguyễn Đình 
Chiểu có làm 10 bài thơ bát cú điếu Phan Công. Xin trích ra đây 


hai bài 1 và 2. 

1.- Than ôi, người ngọc ở Bình Đông, 
Lớn nhỏ trong làng tháy mến trông. 
Biết đạo khác bầy, con mắt tuc, 

Dạy dân nắm giữ tấm lòng công. 
Đặng danh vừa rạng bề nhà cửa, 
Vì nghĩa riêng đển nợ núi sông. 
Một trận trải gan (rời dất thấy, 
So xưa nào thẹn tiếng anh hùng. 

2.- Anh hùng thà thác chẳng đầu Tây, 
Một giấc sa trường phận cũng may. 
Viên đạn nghịch thần treo trước mắt, 
Lưỡi gươm địch khái nắm trong tay. 
Đầu tang ba tháng trời riêng đội, 
Lòng giận nghìn thu đất nổi dày. 
'Tiếc mới một sòng ra đặt trụm, 

Cái xên, con rã, nghĩ thương thay ! 

Đầu năm 1868, Lê Quang Quan, tự Kế, tục gọi Tán Kế hoạt 
động chống Pháp tại vùng Ba Châu (Châu phú, Châu Thới và 
Châu Bình) và Tân Xuân tỉnh Bến Tre. Tháng ba 1868 ông qua 
hoạt. động vùng Ba Động (Trà Vinh). Nơi đây ông có một người 
vợ thứ. Ông cùng để đốc Triểu và đốc binh Say diệt bọn cường 
hào ác bá và vận động nhân dân nổi lên chống Pháp. Quân Pháp 
kéo binh đến đốt làng. Sau sáu ngày chiến đấu, nghĩa quân rút 
lui an toàn. Năm sau, để đốc Triều trở lại Ba Động để vận động 
nhân dân khởi nghĩa. Vì tên bá hộ Trần Văn Phong phản bội, 
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ông bị bao vây và nhờ nhân dân che chở, ông thoát khỏi, tránh 
qua Bến Tre nhưng ít lâu sau ông bị bắt, bị dưa về Trà Vinh xử 
tử, Trần Văn Phong được Pháp ban cho chức tri huyện. Còn Tán 
Kế €Œ, thời gian sau, vì mắc mưu cai tổng Sáng ở Giồng Trôm 
(Bến Tre) nên ông bị bắt giam tại khám dường tỉnh Bến Tre và 
bị tử hình ngày 11-1 năm Kỷ Tị nhằm 21-2-1869 d.1. 

Năm 1868, trong khi Tôn Thọ Tường ngồi quận ở Vũng 
Liêm (thuộc tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Văn Chất khởi nghĩa, tại 
Vĩnh Long nhưng thất bại. 


Ngày 1-5-1868, nguyên soái Thân cướp Mỹ Tho, đốt phá trại 
lương thực của Pháp. Tử 1868 đến 1871. Cái Bè bị các nghĩa 
quân thưởng xuyên về bao vây và uy hiếp dồn. Bốn ông Long, 
Thân, Rộng, Đước luôn luôn cho nghĩa quân khuấy phá đồn nên 
đốc phủ Lộc dẫn binh Phắp đến giải vây. 

Cuối năm 1868, phó để đốc Ohier ban hành quyết định 473 
đặt giải thưởng cho những ai bắt nộp những lãnh tụ kháng Pháp 
gồm 


A/- 11 người, uới giá 1.000 quan mỗi người : 


1. Trương Quyển, tức cậu hai Quyển, con của Trương Định 
lốì 25 tuổi. 


Hàn Lâm Phu. 
'Tổng binh Thành. 
Ấp Quyền (phó của Trương Định). 


(1) Lê Quang Quan tự Kế, người huyện Hảo An, phủ Hoằng TYị, tỉnh Vĩnh 
Long (nay là huyện Ba TYi tỉnh Bến Tre). Cha óng tên lẻ Quang Thọ, mẹ 
là Nguyễn Thị Thuận. Ông Thọ vả bà Thuận sánh hai trai Lẻ Quang Hưu 
và Lê Quang Quan. Ông L¿ Quang Quan (Kế) có hai vợ, Vợ lớn ở Ba Trị, 
sanh một trai tên Lê Quang Nhì. Vợ thứ hai ở Ba Động (Trà Vinh) sanh 
Lê Quang Bản. Ông Quan (Kẻ) làm quan ở Gia Định với triểu đình. Khi 
Gia dịnh mất, öng trở về quẻ nhà tiếp tục kháng Pháp trong lúc đó ông 
cai tổng Sáng cũng cùng với ông Kế tử Gia Định vẻ, lại làm việc cho 
Pháp, bất öng Kế nạp cho Pháp. 
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5. Nguyên soái Thân. 

6. Tổng binh Hinh. 

7. Tổng binh Cách. 

8.9. Cậu Ba, cậu Năm (tức Phan Tam hay Phan Liêm, Phan 

Ngũ tức Phan Tôn, con của Phan Thanh Giản). 

10. Tổng binh Thành (gốc ở Thất Sơn, trước có ở Rạch Giá). 

11. Phó nguyên soái Đương (vượt ngục Mỳ Tho năm 1867, 

hiện ở Ba Động) 

B/ -Ð người uới giá 500 quan một người. 

1. Đốc binh Sắc. 

9. Để đốc Đạo (trước ở Mỹ Tho). 

Quyết định còn ghi : lính hoặc viên chức bổn xứ hữu công có 
thể lên cấp bực, ngoải tiển thưởng. Các viên cai tổng, hương 
chức hội tể, nếu có hành động càn ngăn việc truy tầm, không sốt. 
sắng tập nã, sẽ bị trừng phạt theo luật triểu đình Huế Â), 

Tháng 11 năm 1869, để đốc Trinh kéo binh tử Trả Vinh qua 
Bến Tre, đánh làng An Thủy (cù lao kinh). Bị Pháp bao vây quá 
ngặt, ông phải đầu hàng tên chỉ huy của Pháp là De Boullemois. 

Tháng 10 và 11 năm 1870, dân làng An Lái, tổng Bảo An 
(Bến Tre) bỏ nhà cửa ruộng vườn trốn qua làng kế cận, giống 
hệt tình trạng của dân làng Quới Điển, tổng Ninh Phú năm 
1869. 

Đêm thứ bảy 24-12-1870, cũng do nguyên soái Thân chỉ huy, 
nghĩa quân công hầm đổn Cai Lậy (Mỹ Tho). Đềm này, những 
người công giáo hành lễ Sinh nhựt. Do đó công chức Việt và 
Pháp bận việc lễ. Đội Cơ với 25 mà tả rút vào đồn và bấn vào 
đám đông. Bếp Hựu bị nghĩa quân giết chết vì hắn đã ra khỏi 
đồn, chạy về không kịp. Pháp huy động linh ở Tân An, Mỹ Tho, 
Œ@) Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miễn Nam, Sài Gòn 1978, tr 149. 
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Gò Công và Vĩnh Long hợp cùng Trần Bá Lộc ở Cái Bè đi ruồng 
bố. Chúng bắt buộc 1200 thường dân phải đi theo cuộc lùng sục 
này trong tám hôm. 

Ngày 1-1-1871, nguyên soái Thân ( bị bao vây và bị bất với 
150 nghĩa quân trong đó có ba người thân tín nhứt của ông là 
Long, Đức, Rộng (hay Rồng). 

Trong Nam Kỳ phong tục nhân uật diễn ca của Nguyễn Liên 
Phong, quyển 2, năm 1909, có câu : 

Thân, Long năm trước để cờ, 

Hiệp cùng Đức, Rộng phỉnh phở dấy binh. 
Xuống lên Mỹ Quí, Tân Thành, 

Điểm Hi, Hữu Đạo xung quanh các làng. 
Giặc sao gươm dáo nghỉnh ngang, 

Súng ống không có, ó vang cùng đường. 
Điên cuồng gẫm cũng khá thương. 

Bốn người thảy mắc chiến trường tróc câu. 
Dẫn ra Cai Lậy chém đầu, 

Bốn người đều chém trước sau một lần. 

Tuy ngòi bút của Nguyễn Liên Phong bị thực dân bẻ cong, 
nhưng cũng cho chúng ta thấy bốn ông Thân, Long, Đức, Rộng là 
bậc anh hùng kháng Pháp. 

Ở Mỏ Cày (Bến Tre), Lê Văn Nghiêm người học trò xuất sắc 
của Đổ Chiểu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nhưng thất bại vào năm 
1872. Năm 1873 () dân chúng khởi nghĩa ở Vũng Liêm, giết chết 
tên tham biện Pháp tỉnh Vĩnh Long tên Salicetti. 


(1) _ Chức nguyên soái là chức vị quản sự của hội kin Thiên Địa Hội. 


2) 1878 - G.Lamarre- LÏndochine, tome 9, Editione ŒWn OesL. Paris 1930, 
trang 6. 
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9. Nguyễn Hữu Huân kháng Pháp ở Mỹ Tho (1872 - 1875) 


Cuộc khởi nghĩa của Trương Định đã thất bại. Nguyễn 
Trung Trực đã hy sinh. Võ Duy Dương đã rút về Đồng Tháp rồi 
chết ở cửa biển Thần Mẫu (Bình Thuận). Cuộc kháng Pháp vẫn 
tiếp diễn. Vào một đêm đông năm 1872, thủ khoa Huân để lại 
tại nhà Tôn Thọ Tưởng một bài thơ bát cú tỏ ý chí mình rồi bí 
mật về An Giang, chuẩn bị cuộc kháng Pháp lần ba và cũng là 
lần cuối cùng. 

“Khó gọi thâm nghiêm cửa chín trùng, 
Ngày nào “cha mẹ” cứu “con” củng. 
Bốn mùa man mác tình nhà cửa, 
'Trăm dặm đau buồn cảnh núi sông. 
Mây trắng đã giảng trời Bến Nghé, 
Nắng chiều dường cháy đất Gò Công. 
Ngọn cờ phá Lỗ bao giờ thấy, 

Thiên hạ người đều ngóng cổ trông". 

Mặc dù Pháp ở Nam Kỳ đã tổ chức và củng cố chính quyển 
kểm kẹp xuống tận xã ấp, Nguyễn Hữu Huân cũng tổ chức được 
hệ thống chính quyển nhân dân trong Nam dến tận Bình Thuận, 
nhất là trên địa bàn Mỹ Tho - Tân An, nhưng còn lỏng lẻo. 

Trong WMam Kỳ phong tục nhân uật diễn ca, Nguyễn Liên 
Phong có đoạn viết về Nguyễn Hữu Huân 

Chỗ là mũi giặc uô ra, 
Thói dân dịch khái trẻ già thẳng ngay. 
Tập quen roi đến đời nay, 
Huân, Lân ®) khởi nghĩa người say tấm lòng. 
Cả thủy nghe theo rùng rùng. 
Dầu ra khổ não khốn cùng cũng ưng. 


(1) _ Âu Dương Lăn. 
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Người yêu nước kéo về tụ nghĩa rất đông. Lê Văn Tuấn tức 
Lê Hữu Khánh hay Lê An Quốc, người huyện Bình Loig (Hốc 
Môn) giữ chức để đốc nhung vụ trong nghĩa quân của Nguyễn 
Hữu Huân. Phần đông dân số 48 làng vùng Mỹ Tho, Tân Án 
theo ủng hộ đắc lực phong trảo nên sau này, khi ông thất bại, 
các dân làng này bị chính quyển thực dân phạt vạ, chiếu quyết 
định của phó để đốc, thống đốc và tổng tư lệnh Nam Kỳ, phòng 
ba, số 166, Sài Gòn ngày 5-7-1875, (1 
Nhiều hương chức kỳ mục trong một số làng xã vùng Mỹ 
Tho, Tân An cũng tham gia và trở thảnh thủ lãnh địa phương 
như : 
- Hương trưởng Kiệt ở Gia Thạnh. 
- Cai tổng Tâm ở Bình Công. 
- Bá hộ Nhứt ở Long Trì. 
- Bá hộ Bình ở Mỹ Tho... 
Thủ Khoa Huân gây ảnh hưởng đến tận vúng nam Trung 
Kỳ và có một số quan lại triểu đình tham gia phong trào. 
Tháng 8 năm 1872, trì huyện Hòa Đa (Bình Thuận), Nguyễn 
Trạch, Huỳnh Bá Trinh (tức Trí Tường) mật chiêu mộ một 
nhóm người Minh Hương trong Nam lả Trần Thạch Liên, nhờ 
họ mời bọn Cờ Vàng, Cờ Trắng ở Bắc Kỳ vào Nam đánh Pháp 
nhưng việc này thất bại. Tuần phủ Thuận Khánh Lê Đình Tuấn 
và diển nông sứ Khánh Hòa Phan Trung tửng ngảm phái người 
Minh Hương tên là Trần Khai Kim ngụ ở Bình Thuận liên lạc 
với Nguyễn Hứu Huân. 
Ông Huân đã tập hợp được 3000 nghĩa quân, tô chức chính 
quyển và xây dựng căn cứ chiến đấu khu vực Sải Gòn. 
q@) Như các ống : Trẩn Văn Sĩ ở làng Lạc Thuận (củ lao An Hòa, lúc đỏ thuộc 
vẻ tỉnh Mỹ Tho) bị phạt 500 quan. Trương Văn Đạo, làng Quơi Sơn (củ lao 
An Hóa) bị phạt 300 quan... Các đảng Bình Đại (củ lao An Hỏa) bị phạt 
3.000 quan. Ldng Cháu Hưng (củ lao An Hỏa) bị phạt 1.000 quan... Lúc đó 


một quan Pháp (írane) bằng O đỏng 4 cấc đồng bạc Pàng Dương, tương 
đương giá tiễn một gia lúa. 
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Đầu năm 1874, việc khởi nghĩa sắp tiến hành thì Pháp bắt 
được thuyển chở vũ khí của nhóm Trường Phát (nhóm để tóc 
dài của người Hoa phản Thanh phục Minh chạy sang Việt Nam 
thế kỳ 17-18. Con cháu nhửng người Hoa này về sau được gọi 
là người Minh Hương hay Trường Phát). Nguyễn Hưu Huân 
thấy công việc lớn bị phát giác, ra lịnh hoãn ngày khởi binh, 
trở lại Mỹ Tho cùng Âu Dương Lân và đốc binh Hỗ Văn 
Hương), (người làng Song Thạnh, Chợ Gạo) tổ chức lại hàng 
ngũ nghĩa quân. 


Ngày 15-8-1874, triểu đình Huế phản bội các sĩ phu Nam Kỳ 
bằng cách ký hòa ước với Pháp nhìn nhận quyển cai trị của họ ở 
sáu tỉnh Nam Kỳ để chuộc lại bốn thành Hà Nội, Hải Dương, 
Ninh Bình, và Nam Định đã mất năm 1873. 


Cũng trong năm 1874, ở Mò Cày (Bến Tre), nhiêu Đẩu, 
nhiêu Gương và nhiều nghĩa quân nói lén chống pháp. Chánh 
đảng bị bắt và bị đày di Cayenn.. Ở Cảu Nưang (Trà Vinh), 
Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Bưu khởi nghìu. 

Đầu năm 1875, mặc dù trong tình thế khó khăn, phong trào 
do Nguyễn Hữu Huân lãnh dạo lan rộng tử ranh giới tỉnh Tân 
An qua Chợ Gạo, đến Tân Hiệp, cạnh thị xã Mỹ Tho và Vĩnh 
Kim Đông, cạnh Vĩnh Kim Tây (Chợ Giủa). Vùng cổ cơ sở cách 
mạng này dài độ 20 Km, dọc theo kinh láo Định và quốc lộ 4 
(xa lộ đi Sài Gòn). 


Nhận thấy phong trào này nếu để lâu rất nguy hiêm, Pháp 
quyết tâm tiêu diệt. 


Trong trận cản quét tìm bắt thủ khoa Huân, ngày 15-5-1875, 
có phủ Lộc ở Cái Bè, phủ Đức ở Gò Cảng. Tử phía Đồng Tháp 
Mười, lính mã tà của Lộc lùng sục khấp nơi. Phía Gò Công lính 
của Đức chận các cửa biển. Thủ Khoa Huản bị tên phản bội - 
đốc binh Hồ Văn Hương - điểm chỉ nên bị bất sống tại vùng Chợ 


(1) Đấc bình Hương, quản Lá, Lẻ Quang Chính lúc đầu theo lực lượng nghĩa 
quán. Sau thấy tình thể bát lợi, chúng ra đầu thú với dịch (Ấp Bắc sở dặc 
biệt về Nguyễn Hữu Huán, 1985, tr 33). 


, 
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Gạo. Theo lá thư của Đỗ Hữu Phương, để ngày 24-5-1875 viết ở 
Chợ Lớn, báo cáo về giám đốc Nha nội chính của Pháp thì người 


bắt 


ông Huân là Lê Thị Năm, có chồng là Trần Văn Thuông. 


Thuông ở trong hàng ngủ nghĩa quân bị Pháp bắt giam khám Sài 


Gòn. 


Thị Năm tình nguyện chỉ điểm để Pháp thả chồng bà (Œ) 
Sau bốn ngày giam cẩm và dụ dỗ ông mà không được, Pháp 


kết án tử hình ông, chở ông theo dòng sông Bảo Định về quê xã 
Mỹ Tịnh An (Mỹ Tho). Chúng đóng gông ông, để ông ngồi trên 


tàu. 


Chúng cho đánh trống vang lên để dân hai bên bở đổ xô ra 


xem. Trước cái chết, ông thản nhiên ngâm thơ tỏ ý chí bất khuất : 


Hai bên thiên hạ thấy hay không ? 
Một gánh cang thưởng há phải gông. 
Oằn oại đôi vai quân tử trúc, 
Nghênh ngang một cổ trượng phu tòng. 
Thác về đất Bắc danh còn rạng. 
Sống ở thành Nam tiếng bỏ không. 
Thấng bại danh hư trời đất chịu. 
Phản thần đéo hỏa đứa cười ông ! 
Trước khi bị hành hình, ông có làm câu liễn đối : 
- Hữu chí nan thân, không uồổng bách niên chiêu thế nghị. 
- Duy công bất tựu, diệc tương nhất tử báo quản ân. 
(Có chí khó giương ra, luống để trăm năm mang miệng thế. 


Dầu công không đạt được, cũng liều một chết bi ơn vua). 


@) 
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Ngày ấy nhằm 19-5-1875. 


Phạm Thiểu,- Nguyễn Hữu Huản, Nxb. TP. Hỏ Chí Minh, 1986, tr.124,133 
Bức thư của Đổ Hữu Phương trong hổ sơ “Justice indigène. 
Correspondancea diverses 1875-1876, 1879,1880' trong Services locaux, ký 
hiệu S.L. 4.504, Cục lưu trừ nhà nước II. 
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Trải 14 năm (1861-1875), thủ khoa Huân là thủ lãnh của 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp không biết mệt mỏi. 

Vài ngày trước khi ông bị xử tử, tại vàm sông Bảo Định 
(Chợ Củ, Mỹ Tho), trước củ lao Rồng, tri huyện Âu Dương Lân 
cũng chịu án tử hình. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn đang làm án sát 
Bình Thuận có làm bài thơ khóc thủ khoa Huân : 

Lục châu lâu lỗ biến dương chiên, 
Hàn tuế cô tùng nhất tiết kiên. 
Vọng nhãn dĩ thành tân thế giới, 
Mộng hồn do tác cựu sơn xuyên. 
Anh hùng dụng vỏ ninh vô địa, 
Hào kiệt thành công cái hữu thiên. 
Khả tích văn kê không ách uyển, 
Hồ trần kim dĩ đáo Long Biên. 

Dịch : Khóc thủ khoa Huân. 

Sáu châu doanh trại rạt mùi hôi, 
Một gốc cô tùng rét vẫn tươi. 
Cảnh tượng ngày nay nhìn chẳng nở. 
Non sông nước cũ mộng khôn nguôi. 
Anh hùng thử sức nào không đất, 
Hào kiệt nên công cũng có trời. 
Gà gáy luống thương lòng phẩn uất. 
Long Biên rày đã bụi Hồ rơi ! 
(lê Thước) 

Qua vụ khởi nghĩa của thủ khoa Huân, thực dân Pháp học 
một bài học thực tế và cay đắng : rất nhiều hương chức hội tể 
dang làm việc cho Pháp đã trực tiếp hay gián tiếp giúp nghĩa 
quân. Do đó, thống đốc Nam Kỳ ký nghị dịnh số 123 ngày 
20-5- 1875, qui định từ nay về sau làng nào có người làm “loạn” 
hoặc có người đồng löa với "loạn quân” thì bị xóa tên, giải tán, 
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sáp nhập qua làng kế bên. Tài sản của hương chức hội tể thì bị 
tịch thu, còn hương chức hội tể thì bị quản thúc ở tỉnh khác. 

Sau khi thiên hộ Võ Duy Dương thất bại ở Đồng Tháp ngày 
18-4-1866, trong số nghìa quân của ông còn lại có Trần Văn 
Điển) vẫn tiếp tục hoạt động chống Pháp tại vùng Cai Lậy. Ông 
Điển đứng trong hàng ngủ Thiên Địa Hội, môn phái Đức Lâm và 
sau cùng bị Pháp bắt, ông cấn lười chết. 

Năm 1878 ), Trần Bá Lộc đem lính đàn áp cuộc khởi nghĩa 
của Ong và Khả œ Mỹ Tho. Hai ông này dịnh đột xuất vào đốt 
phá chợ nhưng thất bại, bị bắt và bị tử hình. Trong "Nam Kỳ 
phong tục nhân vật diễn ca” có câu : 

Sau thêm Ong, Khả lấy lừng. 

đi mây, ngựa chuối giãng giảng khởi cùng. 
Dối rằng pháp lạ năm ông, 

Bùa linh hiển hách súng không làm gà. 
Dân làng chẳng hiểu sự chỉ, 
ÂNgở là diệu pháp uậy thì cùng theo 

Rủúi ro Ong, Khả uận nghèo, 

Bất đều chém tại Thuộc Nhiêu cựu đổn !3) 

Ngày 22-11-1882, lãnh binh Nguyễn Văn Tiến bị giặc bắt ở 
vùng Bình Đăng (Bình Hưng ngày nay) và bị chém tại chợ 
Trạm, tức chợ Đào, Cẩn Đước, Long An. 

Tháng sáu năm 1883, một cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tha bị thất 
bại trước khi được nổ bủng mặc dù cuộc khởi nghĩa nảy đà được 
chuẩn bị trong năm tháng trước. Theo kế hoạch, toàn dân Nam 
Kỳ sẽ nổi lên đánh chiếm lại Vĩnh Long và Sải Gòn trong lúc 





@) Theo Tïn Sáng ngày 90-5-1971, lúc ðng Điển bị giam ở khám Mỹ "Tho và 
cấn lười chết lả năm 1903, lúc đỏ öng 68 tuổi. Vậy öng sanh năm 1845, 
Khi Võ Duy Dương thất bại ở Đồng Tháp năm 1866, õng đã 21 tuổi. 

3) Monographie de Ìa prouince de My Tho, - 1.Ménard, 1902. 

(3) Nhân xét của Nguyễn Liên Phong trong WNơm kỳ phong tục nhân tật diễn 
eœ, về cuộc nổi dậy của Ong, Khả là mị dn, không đúng 
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thực dân Pháp sa lầy ở Bắc Kỳ (Pháp thất bại ở Gia Lâm ngày 
27-3-1883, ở Cầu Giấy ngày 19-5-1883), do đó, Pháp đem quân 
tiếp viện tử Nam ra Bắc). Các người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
chiêu mộ nghĩa quân, tự phong cho mình những chức : Chớnh dễ 
đốc như Nguyễn Văn Vi tức Nguyễn Kế Trung hoặc Nguyễn Văn 
Hay. Để đốc như Nguyễn Văn Nở tức Nguyễn Ngọc Đạt, Trần 
Thế Quơn tức Nguyễn Văn Tường. Chánh tổng bình như Nguyễn 
Hữu Hùng tức Trần Văn Chương. Tư: quản như L¿ Văn Giàu 
tức Nhứt, tức Ba Giàu, hoặc lãnh binh Giàu, hoặc ('hánh quản, 
phó quản, hiệp quản, trí bộ quản, quản chiến tâm, dc uận, dội... 
Địa bàn hoạt động gồm : Mỹ Tho, Sài Gòn, Gia Định, Vĩnh Long, 
Bến Tre, Sa Đéc, Long Xuyên nhưng chủ yếu là tỉnh Mỹ Tho. ` 
Khi lịnh tổng khởi nghĩa, nghĩa quân sẽ đeo trên ngực phù hiệu 
riêng của địa phương : nền đỏ viển den, hình bầu dục (hoặc hình 
vuông tủy địa phương). Cờ khởi nghĩa hình tam giác vuông, màu 
đỏ. : 

Ngày 24-6-1883, do việc vây ráp bất ngờ của tên dốc phủ 
Trần Bá Lộc, nhiều thủ lãnh nghĩa quân bị sa lưới bị đây đi 
Côn Đảo : 14 thủ lãnh nghĩa quân gồm 3 chánh để đốc và để 
đốc, 1 phó để đốc, 1 chánh tổng binh, 1 quản lành, 2 chánh 
quản, 2 phó quản, 1 tri bộ và 1 đốc vận. 


3.- Nguyễn Đình Chiểu, ông đổ mù, đấu lý với tỉnh trưởng 
Bến Tre Ponchon năm 1884. 


Michel Ponchon đương ở ngạch thương chính, được bổ di 
ngổi chủ tỉnh Bến Tre ngày 14-9-1883. Qua năm 1884, ông đến 
thăm Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, có cho ông để mù biết chính 
phủ Pháp (còn gọi tân triểu) đà xét hoàn lại những đất của ông 
ở làng Tân Thới, tỉnh Gia Định, hãy cho người vẻ nhận. Nguyễn 
Đình Chiểu trà lời : 

Nước mất còn không dòi được thì lấy ruộng làm gì ! Tôi 
không nghĩ đến chuyện ấy. 
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Tỉnh trưởng Ponchon hỏi hiện ông muốn gì, chính phủ Pháp 
sẽ giúp đỡ. Ông đáp : 

Nếu nhà nước đã nghĩ đến như vậy, xin hãy cho tôi được 
điếu tế một tuần những vong hồn người Việt mộ nghĩa. Tôi chỉ 
mong ước được một điều ấy thôi. Ponchon nhận lời trên nguyên 
tắc, hứa sẽ cho biết ngày tế lễ và cử đại diện của tỉnh đến tham 
dự. 

Nguyễn Đình Chiểu không đợi văn thư của Ponchon trả lời 
chính thức, tự động tổ chức cuộc lễ tế tại chợ Ba Tri trước đông 
người đến chứng kiến. Ông sai con thắp nhang trên bản thờ rồi 
phủ phục nghe người nhà đọc bài văn tế thế ông. Ai nghe qua 
cũng rơi nước mắt. 

Khi chủ tỉnh Bến Tre sai người xuống Ba Tri tổ chức cuộc lễ 
theo chương trình của tỉnh sắp đặt thì việc đã rồi ! Cuộc tế 
nghĩa sĩ Lục Tỉnh có ảnh hưởng mạnh đến cuộc khơi nghĩa của 
Phan Văn Hớn ở Hốc Môn, của nguyên soái Hiền và phó nguyên 
soái Trần Công Chánh ở Long Hựu (Gò Công) vào năm 1885. 

Bài “Văn tế nghĩa sĩ trận uong Lục Tỉnh” (Lục Tỉnh sĩ dân 
trận vong văn) như sau : 

1- Hỡi ôi ! Tủi phận biên manh; căm loài dương tặc. 

9.- Ngoài sáu tình hãy ngợi câu án đổ, dân nhờ vua đặng lẽ 
sống vui, trong một phương sao mắc chử lục trầm, người vì nước 
rủ nhau chết ngặt. 

8.- Nhớ các linh xưa : tiếng đồn trung nghìa đến xa; thói giử 
cương thường làm chắc. 

4.- Tử giặc Tây qua cướp đất, xưng tân trào gây nợ oan 
cửu; chẳng qua dân mắc nạn trời, hoài cựu chủ mang lời phản 
trắc. 

ð.- Các bậc sĩ nông công cổ, liền mang tai với súng song 
tâm; mấy nơi tổng lý xã thôn. đều mang hại củng cở tam sắc. 
1é0 
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6.- Bọn tam giáo quen theo đường củ, riêng than bất hạnh 
mang nghèo; phe cửu lưu () cứ lỗi nghề xưa, thẩm tủi vô cô (2) 
chịu cực. 

.. Phạt cho đến người hèn kẻ khó, thâu của quay treo; tội 
chẳng tha con nít đàn bà, đốt nhà bắt vật. 

8.- Kể mười mấy năm trời khốn khó, bị khảo, bị tù, bị đày, 
bị giết, trẻ già nghe nào xiết đếm tên ; đem ba tấc hơi mọn bỏ 
liễu, hoặc sông, hoặc biển, hoặc núi, hoặc rừng, quen lạ thảy đều 
rơi nước mắt. 

9- Khá thương thay ! Dân sa nước lửa bẩy chây; giặc ép mỡ 
dâu hết, sức. 

10.- Đành những kẻ cha thù anh oán, vô vòng háo.ứng đã 
cam; cực cho người vợ quả con cô, gây đoạn thảm sẩu không dút. 

11.- Man mác trăm chiểu tâm sự, sống những lo trả nợ cho 
đời; phôi pha một mảnh hình hải, thác rồi bỏ làm phân cho đất. 

12.- Nghĩ nỗi anh hủng nan nước, bài khô lâu (8 nào mấy 
kẻ khóc than; tưởng câu danh lợi tình đời, trường khổi lỗi (4 
mặc dầu ai náo nức. 

18.- Trời hỡi trời ! Lòng nghĩa dân phải với ngô quân ; tiếng 
nghịch đảng lỗi cùng địch vức 0), 

14- Gần Côn Lôn, xa đại hải, máu thây trôi nổi ai nhìn; 
hàng cai đội, bậc quản cơ, xương thịt rã rời ai cất. 

1.- Sống thì chịu nắng sương trời một góc, khó đem sửng 
ngựa hẹn qui kỳ; thác rồi theo mây ngút bể muôn trùng, khôn 
mượn thơ nhàn đưa tin tức. 

(1) — Chín lưu phái 
@® Vôt@i 
(83) Bãi chiến trường 
(4) — Trò múa rối 
(ð) — Cõi dịch 
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16.- Thấp thoáng hồn hoa phách quế, lòng cố hương gửi lại 
bóng trăng thu; bơ vơ nước quỉ non ma, hơi âm sát về theo luồng 
gió bấc. 

17.- Như vậy thì : số dẫu theo sáu nẻo luân hồi, khí sao để. 
trăm năm ức uất. 

18.- Trời Gia Định ngày chiều ráng bắn, âm hồn theo con 
bóng ác dật dờ; đất Biên Hòa đêm vắng trăng lờ, oan quì nhóm 
ngọn đèn trơi hiu hất. 

19.- An Hà quận đang khi bạch trú, gió cây vụt thổi, cát 
xoáy bay, con trốt dậy bên thành; Long Tưởng giang mỗi lúc 
hoàng hôn, khói nước xông mù, lưa đóm nháng, binh ma chèo 
dưới vực. 

20.- Nhìn mấy chặn cờ lau trống sấm, mỉa mai trận nghĩa 
gửi binh tình; thảm đòi ngàn ngựa gió xe mây, mưởng tượng 
vong linh về chiến lật. 

91.- Thôi ! Người lạc phách theo miễển giang hải, cung ngao, 
lầu thẩn, đành một câu thân thế phù trầm; kẻ du hồn ở cöi sơn 
lâm, lũy kiến đổn Ong, còn bốn ehử âm dung phảng phất. 

99.- Ôi ! Sống muốn cho an, thác sao rằng bức. 

23.- Dấu sớm thấy ngọn cờ diếu phạt, phận thần dân dâu 
chẳng toan còn; chưa kịp nghe tiếng trống an nhương, nghĩa 
quân phụ nào rồi chết mất. 

24.- Hoặc là sợ như dất triêu Tân mộ Sở, cuộc can qua sống 
ở cũng ghê mình ! Hoặc là lo như trời Nam Tống, Bắc Kim, 
đường binh cách thác di cho khuất mất. 

2ö.- Tiếc non nước ấy, nhơn dân dường ấy, gây sự này nảo 
thấy phép tẩy oan; biết cha mẹ đâu tộc loai ở đâu, chạnh tình đó 
mấy ra ơn diếu tuát. 

26.- Tuy uổng mệnh hãy chờ khi sách mệnh, sẵn vòng qua 
báo vấn vương; song oan hồn chưa có kẻ chiêu hồn, khiến tấm 
lính đài bực tức. 
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9¡.. Nhớ phận áo cơm đất nước, trọn mấy năm ngóng cổ 
trông quan; so bề mổ mả ông cha, còn hơn đứa đành lỏng theo 
giặc. 

98.. Đến nay : cám cảnh Nam Trung; trách lòng tạo vật. 

29.- Ví như sĩ sinh dởi Đông Tấn, nay đánh Hồ mai dẹp Yết, 
thì phơi gan trong đám tỉnh chiên; nào phải đản ở cõi U Yên (), 
sớm đầu Hạ, tối về Liêu, mà trây máu bên đường kinh cức. (2) 

80.- Phải trời cho mượn cán thương phá Lỗ, Trương tướng 
quân còn cuộc nghĩa binh, ít người đặng xem tấm bảng phong 
thần, Phan học sĩ (8) hết lòng mưu nước. 

81.- Muôn dặm giang sơn triều thánh đó, giang sơn còn hơi 
thánh hãy còn; ngàn năm hồn phách nạn dân này, hồn phách 
mất tiếng dân nào mất. 


32.- Dẫu đặng ơn nhuần khô cốt, cơn trị bình mới thấy dạo 
vương; muốn cho phép vớt linh hồn, buổi ly loạn khôn cầu kinh 
Phật. 


83- Ôi ! Trời buông nàn quì trắng mấy năm, người uống 
hận suối vàng lắm bực. 


84.- Cảnh Nam thổ phơi màu hoa thảo, đọng tình oan, nửa 
úa nửa tươi; cõi Tây thiên treo bức vân hà, kết hơi oán chặng: 
thưa chặng nhặt. 


36.- Ngày gió thổi lao xao tin dã mã , thoạt nhóm, thoạt 
tan, thoạt lui, thoạt tới như tuổng bán dạng tỉnh linh; đêm trăng 
lờ réo rắt tiếng để quyên, dường hởn, duửng oán, dường khóc, 
dường than, đòi đoạn tỏ tình oan khuất. 





@) Đất nhà hậu Tấn cất giao cho nước liêu. 
(2) Gai góc 
(8) Phan Thanh Giản. 


(4) Bóng tỉnh ngựa ngoài đỏng, người chết chõn rồi, khi gặp mưa, hơi bởc lên 
như bỏng ngựa chay ngoải đồng 


1ó3 


'hlps:/ietlun heploarg 


86.- Xưa nghe có bến sông Vị Thủy, lấy lễ nhân đầu tế lũ 
hồn oan; nay biết đâu bãi cát Trường Sa, mượn của âm chủ, độ 
bè qui ức. 

37.- Đốt lọn nhang trần trời dất chứng, chút gọi là làm lễ 
vãng vong; đọc bài văn tế qui thần soi, xin hộ đó theo đường âm 
chất. 

Hỡi ơi ! Thương thay ! 


164 


'hlps:/ietlun heplorg 





Hoạt động của nghĩa quân Nam Kỳ ở vùng II : 
Rạch Giá, Cà Mau, Cẩn Thơ, Sóc Trăng. 
(Rạch Giá là trung tâm của phong trảo) 











1- Trước cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. 


Vùng hai sôi động nhất ở Rạch Giá với Nguyễn Trung TYực, 
vị anh hùng dân tộc đã đốt cháy tàu Espérance của Pháp tại 
làng Nhựt Tảo ngày 10-12-1861, nhưng trước khi Nguyễn Trung 
Trực dựng cờ đắc thắng trong tỉnh ly Rạch Giá năm 1868 đã có 
những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ vài nơi trong vùng hai. 


Tháng 8 năm 1867, nghĩa quân ở Sóc Trăng nổi lên đánh 
bọn lính tập, chỉ huy bởi tên đại úy Leviilain. 


Tháng 9 năm này, bá hộ Chương cầm dầu nghĩa quân, bị 
giặc bắt ở Cà Mau. Cũng trong năm 1867, Võ Đình Sâm hay 
Định Sâm khởi nghĩa cùng với thống chế Bút tấn công các đổn 
bót của Pháp quanh vùng Ba Láng - Phong Điển tình Cần Thơ, 
giết chết cai tổng ác ôn phản động Nguyễn Văn Vĩnh. Lúc cử 
nhân Phan Văn Trị tản cư đến Cần Thơ, ông tạm trú tại Phong 
Điển, có làm hai câu liễn điếu như sau : 


- Kiếm khí xung thiên, Ba Láng giang đầu lưu hận huyết. 
- Võ tỉnh lạc địa, Trà Niễng thôn lý đái sầu nhan. 


(Kiếm khí lóa trời, Ba Láng vàm kia còn máu hận. Võ tỉnh 
rơi đất, Trà Niễng thôn ấy đượm màu buồn). 
Năm 1868, Lê Công Thành, Phạm Văn Đồng, Lâm Lễ, Âu 


Dương Lân nổi lên chống THÊ ở Long Xuyên, nhất là ở Cần 
Thơ. 


Việc quan trọng hơn hết trong năm 1868 là việc đánh úp 
Rạch Giá của Nguyễn Trung Trực làm cho giặc phải hoang mang 
mất ăn mất ngủ. 
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2- Nguyễn Trung Trực đánh Rạch Giá ngày 16-Ồ-1868 và 
giữ được đến ngày 21-6-1868. 


Biết tin đổn Rạch Giá của Pháp có lính Việt, Nguyễn Trung 
Trực phái hai phụ nữ tên Điển và Đó tử Cà Mau lên Rạch Giá 
thi hành công tác binh vận. Viên quản cơ và binh sĩ trong đồn 
ngầm theo gần hết. Đêm 16-6-1868, dổn Rạch Giá bị nghĩa quân 
tấn công. Đồn có lối 30 lính, trong một nhà sơ sải, giửa một vòng 
rào bao bọc bằng vách đất. Các cửa lớn làm chưa xong, Nghĩa 
quân tấn kích đồn, giết tên lính gác. Trưởng đổn tên Sauterne 
cũng bị giết lúc đó rồi đổn bị nghĩa quân tràn ngập. Viên thanh 
tra bổn xứ, một hải quân trung úy Pháp, có hổn danh là Chánh 
Phèn (vì hắn có bộ râu hung hung đỏ) cũng bị giết luôn. Lối 10 
lính trong đồn chống cự với nghĩa quân đông hơn. Một lúc, lính 
đồn chạy thoát thân nhưng bị dân và nghĩa quân bắt lại hết, trừ 
Duplessis, tên lính thổi kèn trốn trong bụi lùm ngoài bưng hai 
ngày. Đói quá, anh ta bò ra đi vào một chòi vắng xin cơm ăn. 
Ông lão nhà quê thấy giặc Pháp đói và mệt, động lòng thương 
người cùng đường, bèn cho cơm ăn (1), 


Ngày 17-6-1868, ở Rạch Giá, Nguyễn Trung Trực dựng cờ 
đắc thắng và làm chủ tình hình đến ngày 21-6-1868. Ansart liền 
đem quân đến lấy lại Rạch Giá. Nguyễn Trung Trực rút ra đảo 
Phú Quốc (Hà Tiên) củng cố lại binh lực. 


Ông cai tổng Phú Quốc tên Diêu 2 cùng Nguyễn Trung Trực 
sống chết bên cạnh nhau chống Pháp trong giờ phút gian khổ 
cuối cùng. Hai người biết tàu Pháp sâu lườn, không vào gần đảo 
được, chỉ đậu ngoài xa bắn đại bác vào bờ. Hai ông cho di xin 
của đồng bào những tấm cà tăng, (cốt) những tấm bổ, cho bện 
thêm rất nhiều phên liếp. Ông dùng những thứ ấy che phía trên 
và phía ngoài biển làm chướng ngại vật đỡ đạn ở những nơi có 


(1) __ P. Vial, sửd, q.2, tr 283,286. 


(2) Sau khi bị Pháp bắt, ở khám Sai Gòn bị hỏi cung, Nguyễn Trung Trực 
khai rằng tổng Diều không tự ÿ theo nghĩa quản mà bị Trực ép buộc, để 
cho tổng Diêu nhẹ tội. (TSSĐ số 19, 1968) 
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nghĩa quân ẩn núp. Đạn của địch từ ngoài biển rơi vào trên đất 
Tiên. Nhờ những tấm vách hay nóc bằng cà tăng, liếp bổ ấy hứng 
và cản lại một phần nảo mảnh đạn và sức tàn phá mà nghĩa 
quân ít bị thiệt hại. 

Ngày 19-9-1868, Bouchet Riviève chỉ huy thông báo hạm 
Groeland, từ Phú Quốc trở về Hà Tiên rồi chở trở ra 125 lính 
mã tà ở Gò Công và cho đỗ bộ tại làng Hàm Ninh, phía đông 
đảo Phú Quốc. Trong số di lần nảy có tên Huỳnh Văn Tấn. Hơn 
300 nghĩa quân và dân chúng địa phương kéo đến bao vây địch 
khi chúng dỗ bộ lên bở. Sau hai lần đụng độ, nghĩa quân, giàu 
lòng ái quốc nhưng nghèo vũ khí, bất buộc phải rút vào núi. Bị 
bao vây, nghĩa quân cạn lương thực. Nguyễn Trung Trực bàn với 
anh em : "Giặc chỉ oán có một mình tôi. Tôi ra cho chúng bất thì 
chúng không để ý làm hại anh em” Ông cai tổng Hà Tiên cản 
ngăn không cho. Nguyễn Trung Trực nói : “Giặc không giết được 
ta nhưng hết lương thực thì rồi sẽ chết hết. Giặc được tôi thì 
mửng lấm, sẽ không làm hại anh đem đâu. Anh em hãy sống 
tiếp tục báo quốc. Anh em đâu phải tham sống sợ chết. Phải can 
đảm liệu cách đổi xử...”. Rồi ông viết mấy hàng chử, sai người 
dưa đến cho sĩ quan Pháp. Nguyễn Trung Trực cùng đường phải 
đầu hàng để tránh cho anh em sự tiêu diệt toàn thể. 


Trực gặp Huỳnh Văn Tấn vì cả hai trước kia làm chức đội 
dưới quyển của quản Định. Sau khi đốt cháy tàu Espérance, 
Nguyễn Trung Trực được triểu đình Huế bổ nhậm làm thành thủ 
úy (I#IhRfBIà Tiên năm 1867. Nghĩ tình củ, đội Tấn yêu cầu Pháp 
hậu đãi ông. Pháp bắt ông xuống tàu Groeland chở vẻ Sài Gòn. 


Đến Sài Gòn, ông bị giam trong ngục thất trung ương, bị 
Piquet, thanh tra bổn xứ vụ hỏi cung, 


(1) Phố quản cơ, quản cơ, thánh thủ úy là chức và quan hảm, tòng và chánh 
tứ phẩm (4-2, 4-1). Người cẩm đầu nghìa quán thời áy dẻu có chức đội 
trưởng, cai đội, phó quản cơ, quản cư: Những chức này có khí do triểu 
đình phong, có khi tự phong, cũng co khi nhân quyền cai quản đồn điển 
mà tự xưng. 

Thành thủ úy. P. Vial, q.2 dịch là Chef de police : cảnh sát trưởng. 
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Sau đây trích biên bản của Piquet ), 
Ngục thất trung ương Sài Gòn. 


Sự gạn hỏi Nguyễn Trung Trực, ba mươi tuổi, sinh ở Tân 
An phủ. 

Hồi ; - Với những lý do nào chú công kích Rạch Giá ? 

Đáp : - Tôi và gia đình tôi lui về Hòn Chông, khi quân Lang 
8a xâm chiếm tỉnh Hà Tiên nơi tôi đang nhậm chức thành thủ 
úy. Trước cuộc tấn kích Rạch Giá, một quan ở triều Huế chuyển 
cho tôi lệnh mộ nghĩa quân để khuấy rối tỉnh Hà Tiên. Tôi đã 
trả lời với vị quan ấy rằng tôi không đủ sức để công hảm và tôi 
giử kín lệnh ấy. 

Hỏi : - Lệnh ấy do vị quan kia chuyển giao có đóng ấn tín 
của nhà vua không ? 

Đáp : - Không, ấy là bản sao. Tôi đã làm lạc ở Phú Quốc, 

Hỏi : - Người nào đốc thúc cướp đồn Rạch Giá ? 

Đáp : - Ít ngày sau khi viên quan đến giao lệnh cho tôi, tôi 
có tiếp ở Hòn Chông xã Lý, quẻn Cau (2, ngưởi củng làng và 
người phụ nử Thỉ ba do t3, Ba người nói với tôi rằng họ biết 
lệnh ngoài Huế đã tới tay tôi và họ đang kiếm tôi để giục tôi 
công hãm Rạch Giá. Họ chắc chắn là nhiều lính mã tà sẽ theo về 
phía mình. Tôi tử nan lung lắm, biết rằng tôi không đủ sức làm 
một chuyện lớn như thế. Ba người ấy vửa bất bình rút lui, hãm 
dọa sẽ mách với quân Lang Sa bất tôi nếu tôi không nghe theo 
lời của họ. Ở Hòn Chồng, ít lâu sau, quản Diêu t9, cho tôi biết 
là viên thanh tra ở Rạch Giá đã giam giử quản Cau, xã Lý và 
Thị ba đo. Tên Luon nào đó bị xã Lý làm mích lòng về 
chuyện nợ nần, mới đi báo cáo cho viên thanh tra rõ. Quản Diêu 
(@) P.Vial, Q.2, sdd, tr 239-249. Trương Bá Phát dịch 
(2 "Tiếng Pháp không bỏ dáu, khó đoán dược tên gi. 

(3) Phụ nữ này tên Đỏ, làm cóng tác bình văn. 
(4) — Tiếng Pháp không bỏ đấu, khó đoän dược lên gì 
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nói với tôi rằng khi nghe đặng sự có mặt của tôi ở Hòn Chông 
viên thanh tra định sẽ cho người bất tôi và tôi chỉ có một con 
đường để tiến tới là chỉ huy tức thời cuộc công hãm đồn Rạch 
Giá. Vậy tử làng Hòn Chông, tôi xuống ghe di và lên bộ lúc tới 
rạch Tà Niên, tôi không nhọc mệt gì mà nhóm lối 100 người. 
Bốn mươi tám giờ sau khi tôi lên chỗ ấy, tôi đi ghe và đổ bộ lên 
Rạch Giá giữa nửa đêm. 

Hỏi : - Khí giới của chú là loại nào ? 

Đáp : - Tôi chỉ có dao. 

Hồi : - Chú có biết các quan Lang §a đã biết trước vụ tấn 
công không ? 

Đáp : - Có lẽ Luon đã cho biết. Dù sao, chúng tôi quả quyết 
rằng tất cả đều ngủ mà không kịp làm một cử động nào để thị 
oai. Thởi gian ấy bốn giờ khuya và đêm tối thật đen. 

Hỏi : - Không có lính Lang Sa nào canh bên cạnh đổn ? 

Đáp : - Có hai người lính gác đang ngủ bên cạnh hai cây 
súng và hai người nảy bị giết trước hơn ai hết. 

Hồi : - Viên thanh tra và viên chỉ huy đổn bị hạ sát cách 
nào ? 

Đáp : - Tôi không thể cho biết một cách rõ rệt nào về việc 
ấy. Lệnh truyền phải giết sạch người Lang Sa và lúc sáng đến, 
tôi mới biết số người chết. Hai quan Tây đã chết tử lâu, có lẽ đã 
chết hổi hiệp đầu. 

Hồi : - Sau khi hoàn hồn, những lính Lang Sa không làm gì 
để hiệp lại mà giữ mình ? 

Đáp : - Có. Lối mươi người lính Lang Sa tự vệ lối một giờ 
nhưng chúng tôi bao vây sát quá khiến không thể nào chúng nạp 
bì vô súng lần thứ ba. 

Hỏi : - Có cho làng hay trước rằng sắp có hãm dồn và thế 
ấy làng có thể giúp cho một tày cũng như bọn mã tả ? 
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Đáp : - Vài người dân trong làng hay mà thôi, còn lính mã 
tà theo viên thanh tra thì không biết. Tôi chắc chấn như thế và 
nếu chúng nó có bì đạn để bắn, có lẽ tôi sẽ không lấy đặng đôn... 

Hỏi : - Có mấy người lính Lang Sa thoát khỏi đồn ? 

Đáp : - Năm bị bắt hết buổi sáng. Hai tên muốn kháng cự, 
tôi bảo bắn cả hai. Còn ba người kia, các thầy nhu, những thông 
dịch viên trong tòa bố và các người công giáo, tôi biểu giam giữ 
họ trong công sở làng. 

Hồi : - Tại sao chú lại cho người giết hết ? 

Đáp : - Không phải ý muốn của tôi. Khi tôi nghe quân 
Lang Sa đến tiếp viện và sắp tái chiếm Rạch Giá, tôi di tới đập 
để chỉ huy, có tên Lđm Van Ky t, con của cai tổng thay thế 
tôi ở Rạch Giá. Trong lúc vắng mặt tôi và tôi không cho hắn 
lệnh giết, hắn bảo chém chết những kẻ công giáo và ba lính 
Lang Sa. Khi tôi về Rạch Giá trở lại, trước sự đuổi theo của 
quân Lang 8a, cuộc hạ sát đã gần chấm dứt và tới phiên của 
thông dịch viên Chonh), Tôi biểu phóng thích tên ấy và tôi 
xuống ghe di. 

Tới đoạn này, Trực day qua nói với Chonh đang đứng đó : 

Anh hãy nói rö ràng chính tôi đã cứu anh, có lẽ với nhiệm 
vụ thông dịch viên của anh, anh có ảnh hưởng với Lang Sa. Töi 
chỉ cầu anh dùng ảnh hưởng ấy để xin cho tôi bị xử tử mau lẹ 
chừng nào hay chừng ấy. ` 

Hỏi : - Tại sao chú biểu giết nhân viên của cuộc lấy thuế 
nha phiến ? ® 

Đáp : - Hắn can thiệp trong khi người ta chưa tấn công hắn 
và vì hắn đã giết ba hay bốn người An Nam, tôi không thể chửa 
hắn ra được. 

(1) — Sách Pháp khóng có bỏ dấu. 
() _ Nhân viên nảy tên Fraacois Denot. 
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Hỏi : - Tại sao chú lả nhân viên cao cấp hơn ba người kia 
lại nghe lời của chúng. Chú biết người ấy có vết xấu như quản 
Cau, xã Lý và Thị ba do. 

Đáp : Quan lớn không cần nhắc nhửng chuyện xấu của ba 
người đó, nhất là của người phụ nữ. 

Tôi không biết gì về các người ấy. Tôi lầm tưởng là họ ở 
Huế hay ở Quảng Nam. 

Hồi : - Chú còn nói gì nửa không ? 

Đáp... Số mạng tôi dã đầy dủ. Tôi muốn cứu nước tôi mà 
không thành công. Tôi xin một chuyện là truất sự sống của tôi 
cùng mau càng høy... 

Hỏi : - Khi rời Rạch Giá rồi, chú đến ở chỗ nào ? 

Đáp : - Ở Phú Quốc cho tới khi tôi bị câu lưu. Tôi nói rằng 
viên tổng Diêu không tự ý theo tôi. Tôi ép buộc y làm việc dưới 
tay tôi và đưa cho tôi tiền thu thuế mà y sửa soạn đem nạp ở 
Hà Tiên. 

Hồi : - Chú có biết xã Lý và Thị ba do làm gì hiện giờ 
không LA 

Đáp : - Hai người ấy trở vô trong núi và có lẽ sẽ chết đói... 

Hỏi : - Hồi năm 1861 người ta gọi chú là gì ? 

Đáp : - Là quản Lịch. Chính tôi là người đà làm nổ chiếc 
tiểu hạm đậu ở Nhựt Tảo. Tiếp theo, tôi đã đi Huế, nơi đây 
triểu đình thăng chức quản cơ và vài năm sau, tôi đặng lệnh về 
Hà Tiên với nhiệm vụ thành thủ úy. Khi quân Lang Sa chiếm cứ 
Hà Tiên, tôi lui về Hòn Chông với gia đình tôi." 

Lấy khẩu cung ông xong, Pháp dụ hàng ông nhưng ông nhất 
định không phục tùng, tỏ vẻ có khí phách, lạnh lùng và cương 
nghị. Thấy lay chuyển ông không được, thiếu tướng Ohier nói : 

- Ông Lịch, dầu ông sống hay chết, binh Pháp cũng sẽ tận 
diệt quân “phiến loạn” ở xứ này. 
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Ông Trực đưa tay chỉ ra sân cò xanh rồi đáp : 


- Chúng tôi chắc chấn rằng chừng nào ngài trử hết cỏ trên 
mặt đất thì chửng đó ngải mới may ra trử tiệt được những 
người ái quốc của xứ sở này mà ngài giận dỗi gọi lả quân 
“phiến loạn". 

Pháp hứa sẽ cho ông nhiều chỗ làm và chức tước cao nhưng 
ông tử chối, chỉ xin được có chức này là vừa với ông : chức đặng 
quyển hạ sát tất cả các người Pháp. 

Nghe câu nói xấc xược ấy, thiếu tướng Ohier nhất định 
không chấp thuận án ân xá cho ông theo lời xin của đội Tấn. 
Ohier nói rằng “không thể tha thứ được” một người đã không coi 
luật quốc tế là gì, đã hạ một cái đổn của chúng ta và đã giết 30 
người Pháp. Ohier hạ lệnh dem ông trở về Rạch Giá để chịu xư 
chém ngày 27-10-1868 cùng với bạn ông là Trần Văn Điển, người 
chiến đấu đắc lực bên cạnh ông, quê ở Tân An. Người đao phủ 
dân Cao Miên tên Tưa, dân chúng gọi là Bòn Tưa trước khi 
chém ông, đã quì xuống đất lạy ông và xin ông tha thứ. Ông 
nói : “Mày có tội gì mà phải tha thứ. Mày chỉ thi hành luật pháp 
của Tây, nhưng mày nhớ chém tao một nhát cho thật tốt, nếu 
không, tạo vặn họng mày”. 

Lúc bị tử hình Nguyễn Trung Trực mới 30 tuổi. Thời gian 
sau, vua phong Nguyễn Trung Trực làm thần làng Vĩnh Thanh 
Vân (tỉnh ly Rạch Giá). Cử nhân Huỳnh Mẫn Đạt bày tỏ sự 
khâm phục và lòng kính trọng của mình trong hai câu đối đề 
tặng ông : 

Hỏa hồng Nhựt Tào oanh thiên địa. 

Kiếm bạt Kiên Giang khấp qui thần. 

(Lửa đỏ ở Nhựt Tủo rung cú trời đất. Kiếm tung lên ở Kiên 
Giang làm qui thần cũng phải khóc) 

Cúc Nông Trương Gia Mô só làm bài tán liệt sĩ Nguyễn 
Trung Trực trong “Gia Định tam tiên liệt truyện” : 
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Thầm thẩm (đam dam) bạch quỉ 

Úy bỉ ngư nhân. 

Hùng tai quốc sĩ ! 

Hỏa Nhựt Tảo thuyển, 

Đồ Kiên Giang lủy. 

Địch khái đổng cửu 

Thần tiêm tự thi. 

Huyết thực thiên thu 

Chương ngã trung nghĩa. 

Nghĩa : 

- Người nước Pháp như giống bạch qui lườm lườm 
nhìn vào nước Nam. 

- Đáng kính sợ thay người dân chải kia ! 

- Anh hùng thay người quốc sĩ ! 

- Đã đốt cháy tàu giặc trên sông Nhựt Tảo. 

- Rồi mưu lập đổn lũy ở Kiên Giang để chống giặc 
lâu dài. 

~ Cũng nuôi chí căm thù quân giặc. 

- Được triểu đình sắc phong thần tử đó. 

- Đời đời được thở cúng. 

- Làm sáng tỏ khi tượng trung nghĩa của dân tộc 
chúng ta. 

3. Những người chống Pháp khác trong vùng II sau 
Nguyễn Trung Trực : 


Đầu năm 1872, hai anh em Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thửa Tự, 
con trai của cử nhân Đỗ Văn Nhân, khởi nghĩa ở vùng rạch Cái 
Tàu. ven rửng U Minh Hạ (Cà Mau) giết nhiều lính mã tà. Vẻ 
sau, hai anh em bị bắt và bị xử tử tại Rạch Giá trong phiên tòa 
gọi là tòa án bản xứ. Trong phiên tòa này, tên tham biện người 
Pháp làm chánh án, còn can phạm Phạm Tấn Tri bị 20 năm lưu 
đây và Võ Văn Trước bị chung thân khổ sai. 
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Cũng nãm 1872, nhân dân Cà Mau giết chết một tên thực 
dân Pháp tên Escanyé và tên tri huyện Phan Tử Long. 

Ở Sóc Trăng năm 1879, nhóm Thiên Địa Hội âm mưu khởi 
loạn nhưng tên Đỗ Hữu Phương hay dược, tố giác với Pháp, do 
đó cuộc khởi nghĩa bị thất bại còn trong dự tính. 

Năm 1882, thống đốc Nam Kỳ phải áp dụng biện pháp trừng 
phạt những người theo Thiên Địa Hội ở Sóc Trăng, nhất là đối 
với người Tàu. Họ sẽ bị trục xuất về Tàu, bang Triểu Châu ở 
§óc Trăng phải bị phạt nặng nếu trong bang có người gia nhập 
vào Thiên Địa Hội. 
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Hoạt động của nghĩa quân Nam Kỳ ở vùng III : Thất Sơn, 
Châu Bốc, Long Xuyên và Sa Béc : nhuộm màu sắc chính trị, 
tôn giáo, (Thất Sơn - Châu Đốc là trung tâm của phong trảo) 





T‹oxe trào chống Pháp ở vùng III mà trung tâm là Thất 
Sơn Châu Đốc dưới sự lãnh đạo của Trần Văn Thành (Pháp gọi 
là Đạo Lành), đạt đến điểm cao nhất vào năm 1873. Trong thời 
gian hai con Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn đánh 
Pháp ở Bến Tve (9-11-1867 đến 17-11-1867), chung quanh Châu 
Đốc nghĩa quân hoạt động mạnh nhưng bị hải quân trung tá 
Galey đàn áp. Năm 1868, phủ Trần Bá Lộc dẫn binh đánh vào 
nghĩa quân và bắt sống tổng binh Bút khi ông Bút chống với 
quân Pháp trú đóng tại đình làng Tân Quí Đông (Sa Đéc). Cuộc 
khởi nghĩa nảy có tính cách đơn độc, thiếu chuẩn bị nên thất bại 
rất mau. Năm 1872, dân chúng Long Xuyên nổi lên nhưng bị dàn 
áp nên không có tiếng vang. Quan trọng nhất ở vùng III là 
phong trào nổi dậy của lãnh tụ Trần Văn Thành (hay Đạo Lành) 
thường được dân chúng gọi là Đức Cố Quản (, nhuộm màu sắc 
chĩnh trị, tôn giáo và được được chuẩn bị trong nhiều năm, từ 
1851, dưới hình thức dựng trại khai hoang ruộng đất. 

Trần Văn Thành sinh năm 1820, quê ấp Bình Phú (Cồn 
Nhỏ), làng Bình Thạnh Đông, tổng An Lương, quận Châu Phú 
Hạ, tỉnh Châu Đốc, gia đình trung nông. Năm 1840, ông được 
tuyển vào chức suất đội, chỉ huy 50 lính. Mỗi đội gồm 50 người 
hay 10 ngũ. Mỗi ngũ có 5 người, có ngủ trưởng chỉ huy. Mỗi 
thập có 10 người, có thập trưởng chỉ huy. Thởi Minh Mệnh, 
Thiệu Trị, Tự Đức có hai loại lính : 

1.- Kinh binh là lính phục vụ ở kinh thành, 


œ) Người đởi sau gọi ông quản cơ Trần Văn Thánh là Đức Cỡ Quản tức là 
ðng Cổ làm chức Quản Cơ. Người Pháp gọi óng là Đạo lảnh. 
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2.- Lính cơ là lính đóng ở các tỉnh. Chánh phó quản cơ còn 
gọi là chánh phó chưởng vệ. Các cơ hợp thành đạo có quan đô 
đốc chỉ huy. Ở các tình nhỏ có chánh, phó lãnh binh cẩm đầu. 

Chánh phó quản cơ ban cấp bằng tử ngũ trưởng đến thập 
trưởng. 

Phó lãnh binh thay đô đốc ban cấp bằng tử suất đội đến đội 
trưởng. 

Triểu đình bổ nhậm chức cao hơn. Một khóa lính ở kinh 
thành là 15 năm, ở các tỉnh là 10 năm. 


Lập được nhiều công trận, ông Thành được thăng làm chánh 
quản cơ, coi 500 lính ở An Giang, Năm 1846, ông được về quê 
nhà nhàn dưỡng tại Bình Thuận Đông. Khi triều đình ký hiệp 
ước 5-6-1862, ông được lệnh vua đi khuyến dụ Vồ Duy Dương 
ngưng chiến, tuân theo khoản mười một của hòa ước nhưng họ 
Võ không nghe. Việc mưu chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
thất bại, Tự Đức khuyến khích dân Nam Kỳ chống Pháp. Sau 
khi Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử, sáu tình Nam Kỳ đã 
lọt vào tay Pháp ngày đ0-8-1667, ông Thành dứt khoát bỏ chức 
tước triểu đình, theo hảng ngũ nghĩa quân tại An Giang, lập khu 
kháng chiến Láng Linh. Ông là đổ đệ của Phật thẩy Tây An 
Đoàn Minh Huyên, chùa Tây An núi Sam. Năm 181, tín đồ của 
thầy Tây An chia nhau đi khai hoang. 


Đoàn thứ nhất do Bùi Văn Tây vào Thất Sơn. 


Đoàn thứ hai do quản Thành đến Láng Linh dựng trại 
ruộng gọi là Bửu Hương Các. Ông dùng nơi dây để tu hành và 
khai hoang ruộng đất. 

Đoàn thứ ba do Đặng Văn Ngoan tức Đạo Ngoan đến Cần 
Lố, bên kia Tiền Giang (vùng Đồng Tháp Mười ngày nay). 

Đoàn thứ tư do Nguyễn Văn Xuyến tức Đạo Xuyến về Cái 
Dầu, làng Bình Long, sát hữu ngạn Hậu Giang. Còn một nhóm 
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khác tên là Hiếu Nghĩa của Ngô Lợi cũng noi theo phái Bửu Sơn 
Kỳ Hương 

- Năm 1872, Trần Văn Thành phất cờ khởi nghĩa ở Bảy 
Thưa lấy danh hiệu là “Binh Gia Nghị”. 

Hạ tuần tháng 6 năm 1872, quân tuần thám của Binh Gia 
Nghị có bắt được một tên người Miên tên Tol tại ngọn Gà Tranh 
(quảng đường số 5 và số 6 lộ Xà Tön bảy giờ). Tên Tol khai quê 
ở Mặc Cẩn Dưng (Long Xuyên) vì say mê săn bấn với các bạn 
nên lạc sâu vào Gà Tranh, chứ không phải do thám. Binh Gia 
Nghị (quản cơ Thành) thả Tol. Vể nhà Tol dẫn Pháp đánh đồn 
Giổng Nghệ. Pháp bắt sống trương thơ lại Phạm Văn Khuê dưa 
về An Giang tra khảo. Khuê không khai lời nào. Địch giam Khuê 
vào tủ mãi đến năm 1875 mới thả ra. 


# Trận đánh: Bảy Thưa (làng Tú Tể, tỉnh Châu Đốc) của 
Trần Văn Thành ngày 19-3-1873 (1) 


Làng Tú Tể thuộc vùng Thất Sơn (Bảy Núi). Thất Sơn nằm 
giữa tình ly Châu Đốc và Hà Tiên. Hiện nay Thất Sơn gồm hai 
huyện Tịnh Biên và Tri Tôn gồm các làng Tu Tể, Văn Giáo, Trác 
Quan, Ô Lâm, Ba Chúc... Bảy Núi đó là : 1)- Núi Nước (Bích 
Thủy Sơn), 2)- Núi Tô (Phụng Hoàng Sơn), 3)- Núi Két (Ô Thước 
Sơn), 4)- Núi Dài (Ngọa Long Sơn), 5)- Núi Cấm (Bạch Hổ Sơn), 
6)- Núi Tượng (Kỳ Lân Sơn), 7.- Núi Năm Giếng (Ngủ Hổ Sơn). 

Láng Linh là một cánh đồng rộng mênh mông, đẩy lau sậy, 
không sông rạch thông thương. Đông giáp sông Hậu. Tây dựa 
vào Thất Sơn. Nam tiếp rửng Bảy Thưa, Bắc giáp núi Sam. 

Số quân của ông Thành tại đây độ 1200 người, toàn là tín 
đổ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông liên lạc với thủ lãnh Cao Miễn 
là Pu Cam Bô cùng đang nỏi lên chống Pháp. Bộ tham mưu của 


(1) (2) Nguyễn Văn Hảu, Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưu (Sự, 1956) vá Trấn Văn 
Đông, Trần Văn Thánh tá cuộc khử: nghĩa NÃH An Giang 1988 
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ông bên võ có : để đốc Văn (tức đội Văn hay đội Chín), Võ Văn 
Sang (tức đội Sang), đội nhì Nhiều, Nguyễn Văn Tú (tức hiệp 
quản Tú) và Trần Văn Chái (con trai thứ tư của ông). Bên văn 
có : Phan Văn Khuê, người Bình Thủy (Cần Thơ), văn chương lỗi 
lạc, có ra Huế thi nhưng đường xa trẻ hội, bà Cố Quản Trần 
Văn Thành, cô Trần Thị Nên, con gái ông Thành. 

Hành dinh đặt tại trung tâm rửng Bảy Thưa với danh 
hiệu Hưng Trung. Chung quanh đổn Hưng Trung có dồn Cái 
Môn, đồn Giồng Nghệ, dồn Hở, đồn Lương. Mỗi đồn c6 súng 
thần công (2, súng điểu thương và trên 150 người. 

Sau khi nghiên cứu kế hoạch đánh phá Láng Linh của đạo 
Lành, cuối tháng 2 năm 1873, quân Pháp tiến đánh đởn Hở, ở 
Cái Dầu, bắn súng cối vào căn cứ của ông ở Bảy Thưa. Nghĩa 
quân chống cự trong năm ngày liền rồi lần lẳn rút lui vì hỏa lực 
của địch quá mạnh. 

Ngày 19-3-1873, dưới sự hướng dẫn cua tên Trần Bá Tường, 
em ruột của Trần Bá Lộc, tàu Sagaie do đại úy thuyển trưởng 
Guyon chỉ huy, kéo theo hai chiếc ghe chở 100 lính, tử Long 
Xuyên đi Mặc Cần Dưng để tiến vào Bảy Thưa đánh đồn Giỏng 
Nghệ. Cũng ngày này, từ Chđu Đốc, quân Pháp đánh dồn Cứi 
Môn. Đồn này chung quanh có hồ sâu, hàng rào chông. Tử phia 
Vĩnh Thanh, Pháp đánh đồn Lương rồi tiến quân vào hành dinh 
Hưng Trung của ông ở ngọn Hang Tra. Nghĩa quân đụng độ dử 
đội với địch. Con thứ tư của ông Thành là tiên phong Trần Văn 
Chái bị thương ở đủi và bị bắt đem vẻ An Giang. Để đốc Văn 
giữ hậu tập bị tử trận, ông Trần Văn Thảnh hy sinh. Địch quân 
nổi lửa đốt dinh trại và phá huy tất ca lò đúc đạn dược. 


(Ð Vùng Bảy Thưa còn gọi là vũng Bảy Thua Sáu tụng vì ở đây có sáu cây 
bầy thưa thắt to, tảng cáy cao giống như lụng 


(2) Năm 1986, Bảo Tàng tinh An Giang có khui quật được tám súng thắn công 
tại khu vực dinh Đức Cổ Quan Láng Linh, Th,nh Mỹ TTáy, Đây là súng 
ông Thành dùng kháng Phúp. 
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Sau trận Bảy Thưa, quân Pháp dem xác của Trần Văn Thành 
và của để đốc Văn về chợ Cái Dầu để công chúng xem mặt (1), 

Còn vợ ông trở về Bửu Hương Các. Nghe tin địch dụ dỗ con 
mình hợp tác với họ, bà viết bức thư nhét vào đòn bánh tét với 
con dao con, mượn người tâm phúc lén đưa tận tay Chái : 

“Con đã bị giặt bắt, ấy là gần xong bổn phận của con. Nếu 
quân thủ cứ đem lợi danh cám dỗ, con liệu không thoát được mà 
vể, mẹ muốn con hãy dùng lấy dao nảy mà quyết định đời con 
để bảo tổn danh tiết cả nhà ta lâu nay đã hy sinh vì đất nước !" 

Năm ngày sau được thư mẹ, Chái tự tử trong ngục An Giang. 

Sau trận Giổng Nghệ, quân địch tịch thu được quyển sổ ghi 
tên nghĩa quân của dức Cố Quản. Do đó, gia đình của nghĩa 
quân lo sợ dịch đến trả thủ. Cố Quản bèn nhờ cô Nguyễn Thị 
Khỏe tức cô Sáu, một thôn nữ ở Vĩnh Thanh, giỏi đản tranh, đến 
liên lạc với viên trung úy người Pháp có vợ Việt Nam trên tàu 
rổi thửa dịp tốt, cô lấy lại được quyền sổ. Nhở cô Khỏe, gia đình 
nghĩa quân của Cố Quản không còn lo sợ dịch bắt bớ khảo tra. 

Trong tập văn nôm "Trđn Quán Cơ dừ Gia Nghỉ Binh" của 
Vương Thông, một tu sĩ trong phái Bưu Sơn Kỳ Hương, viết năm 
Kỷ Dậu (1909) có đoạn : 

An Giang có một ông đây (ông quan Thành) 
Chữ dạ ngay thấy ái quốc ưu dân. 
Thà thua xuống láng xuống bưng. 
Kẽo ra đầu giặc lỗi chưng quân thần. 
(cöu 37-40) 


Tử 1880 đến 1885, vùng Bảy Núi (Thất Sơn), nhất là ở núi 
Tượng, nghĩa quân cùng những nhà cách mạng khắp lục tỉnh tụ 


(1). Phòng văn hóa thông tin huyện Chău Phủ : Di tích lịch sử Bửu Hương TV, 
1988, tr 21. Hiện nay, Dinh Đức Cố Quản (Búu Hương Tự) thuộc xã 
Thạnh Mỹ Tây, huyện Cháu Phủ (An Giang) dược Bọ Trường Bộ Văn Hóa 
xếp vào hạng di tích lịch sử năm 1986 
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nghĩa về đây rất đông. Họ là những người đã từng tham gi 
phong trào của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Du; 
Dương, Nguyễn Hữu Huân. Một số sống chở thời thế, tạm thờ 
tiêu cực. Số khác còn căm hởn giặc, hướng về phong trào Cải 
Vương. Họ khoác áo tôn giáo che mất chánh quyển Pháp, sống 
rất bình dị nhẵn nại và hy vọng đợi chở. Tại chân núi Tượng 
một làng mới được lập, lấy tên là An Định do Wgö Lợi chỉ 
trương. Ông quê ở Mỏ Cày (Bến Tre) định cư tại núi Tượng 
Châu Đốc, mục đích truyền đạo, phái Phật giáo Bửu Sơn kị 
Hương, hệ 7 Ấn Hiếu Nghĩa. Ông Ngô Lợi có những đệ tủ 
trung kiên gồm những ông Trò (những đệ tử theo thẩy, tuyêr 
truyền tư tưởng đạo của thẩy), ông Gánh (người có phận sụ 
trông nom việc đạo thay thẩy). Ông Trò, ông Gánh bể ngoà 
truyền đạo hoặc hốt thuốc trị bệnh cứu nhân độ thế nhưng bêr 
trong bí mật tuyên truyền chống thực dân. 

Phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa thở tượng Quan Thánh Đế Quân 
(Quan Công), một nhân vật lịch sử Trung Hoa có tấm lòng trung 
dũng chói lòa, biểu tượng cho hạng người ngoan cường bất 
khuất. Trong “Đào viên minh thánh kinh” của ngài Bổn Sư soạn, 
có đoạn tà tấm lòng trung cang của Quan Thánh như sau : 


Tính trung xung nhựt nguyệt, 

Nghĩa khí quá cản khôn. 

Diện xích, tâm vưu xích, 

Tu trưởng, nghĩa cánh trường. 
Lược dịch : 

Lòng trung che lắp ánh trời. 

Khí hùng xông suốt trận đời nể nai. 

Râu dài nghĩa khí cũng dải. 

Mặt dỗ lòng dô mới trai anh hùng. 
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Hoặc @) 
Hàng Hán bất hàng Tào, 
Trung thần bất sự nhị. 
Phong Hán thọ đình hầu, 
Ấn vô Hán trùng chú. 
Phong khố ấn huyền lương. 
"Tước lộc tử bất thọ. 


Lược dịch : 
Thờ Hán, ta chăng thờ Tào, 
'Tôi trung một chúa lề nào thở hai. 
Tước phong Hán thọ đình hấu, 
Không khấc chử Hán, ta đâu có màng 
'Treo ấn tử giả giàu sang, 
Hư danh trả lại lên đàng tìm anh. 


Năm 1885, Palasme de Champeaux, sau một thời gian theo 
dõi hoạt động chỉnh trị của hệ phái này, ra lệnh đốt ngôi chùa 
chánh ở núi Tượng trong một cuộc hành quân, giải tán làng mới 
thành lập An Định vì nơi đây có phong trào kháng chiến chống 
Pháp nổi lên rất mạnh. Phong trào này liên kết với phong trào 
bên Cao Miền của ông hoàng Sivatha. Sau khi kiểm kê hộ khẩu 
của bốn trăm lẻ bảy gia đình làng An Định, thực dân phát hiện 
dân ở đây có tử mười ba tỉnh khác nhau ở Nam Kỳ đã qui tụ về 
như Bến Tre. §a Đéc, Gò Công, Chợ Lớn, Gia Định... với một. 
tỉnh thần nhẫn nại võ biến, với lửa căm thủ luôn luôn hửng hực 
cháy trong lòng chờ ngảy phục quốc. 





(1) — Sơn Nam - Thiên địa hội : Sái Gòn 1971, ưr 72 
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Hoạt động của nghĩa quân Nam Kỳ ở vùng IV : 


Bà Điểm - Hốc Môn lan ra đến Gỏ Công. 
(Bà Điểm - Hốc Món là trung tâm của phong trảo) 





Cuối tháng giêng năm 1885, Nguyễn Văn Bưởng tự Năm 
Sóc, tự nguyên soái Tống, ngụ tại Cảu Kiểu cùng nghĩa quân 
chuẩn bị đánh chiếm Sài Gòn nhưng chương trình bị phát hiện. 
Bường tính đột nhập vào chợ Tân Định và Phú Nhuận, chiếm và 
đốt phá vài công sở, nhưng Bưởng bị bắt trước khi thực hiện ý 
muốn và bị án khổ sai chung thân, chết ngoài Côn Đảo ngày 
20-1-1886. 

Trước vụ quản Hớn ở Hốc Môn vài hôm (tức đầu tháng 2 
năm 1885), nghĩa quân đã bắt giết tên chủ quận Long Thành 
(Biên Hòa) Trần Bá Tưởng. Tên này là em của tổng đốc Trần 
Bá Lộc. 

Nhưng quan trọng và sôi dộng nhất lả cuộc nối dậy của 
nhân dân Bà Điểm - Hốc Môn do Phan Văn Hớn hay quản Hớn 
uà Trần Văn Quá cầm dầu đêm 8 tháng 2 năm 1865. 


Vùng này thường được gọi là 18 thôn vườn trầu, hay nói 
bằng chử Hán, Thập bát phù viên, vì nơi này và các vùng phụ 
cận đều có trồng trâu. 

Hồi trước, nhân dân thưởng gánh trầu xuống bán ở Sài 
Gòn, Bến Nghé. Họ di từng tốp năm bảy người vì sợ cọp dử ở 
Vườn Trầu. 

Trần Tử Ca làm xã trường rồi phó tông ở Hạnh Thông (Gò 
Vấp), phủ Tân Bình hồi cựu trào. Sau y ra hợp tác với Pháp, 
giết hại đồng bào ta, xây danh vọng, giàu sang trên khổ đau của 
quần chúng. Do đó, quản Hớn hay Phan Văn Hớn quyết định 
cùng nhân dân trử tên phản dân hại nước mà tội ác đã tích lũy 
tử lâu ngày. 
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Đêm 8 rạng ngày. 9 tháng 2 năm 1885, nghĩa quân trần 
ngập căm thù, với dáo mác, gậy tẩm vông, xông vào dinh quận 
Hốc Môn, đốt dinh trại, giết chết hai vợ chồng đốc phủ Ca. Hợp 
sức với quản Hớn có Trần Văn Quá hướng dẫn dân chúng vừa đi 
vửa đánh trống, la to khẩu hiệu, tử Mỹ Hạnh (Đức Hòa) kéo về 
Hốc Môn và từ Củ Chi, chợ Câu, nghĩa quân cũng lũ lượt về 
hiệp sức với đồng bào 18 thôn vườn trầu chiếm Hốc Môn, làm 
chủ tình hình hơn hai tuần lễ. Phong trào này không lan rộng 
được và bị Pháp đàn áp thẳng tay, nhất là hai con của Tử Ca là 
Tử Long và Tử Bản dẫn lính của Pháp đến giết hại đồng bào nơi 
đây để trả thủ cha. Hai chiến sĩ Phan Văn Hớn và Trần Văn 
Quá bị bắt, bị tòa án xử tại Gia Định ngày 12-9-1885, gồm 37 
người lãnh án, trong đó có 14 người bị tử hình. 

Phan Văn Hớn và Trần Văn Quá bị Pháp giết vào 7 giờ 
sáng ngày 30-3-1886 tại Hốc Môn. 

Trong bài “Vè quản Hớn khởi nghĩa ở Hóc Môn diệt tên đốc 
phủ Ca” có đoạn : 

- Nêu tội ác của Ca : 

„. Sách có chữ, hại nhân nhân hại, 
Quan đốc phủ thác thời cùng phải. 
Khai lục tuần địch thể với vua, 
Theo tân trào phá miếu phá chùa. 
Hồi cựu chúa làm quan phó tổng. 
Ở một ngày một lộng, 

. Lầu ba từng lại có vọng cung. 
Nhật nhật thường có trống điểm, chuông rung. 
Xe song mã sướng đà quá sướng. 
Dân bần tiện lòng kia chẳng tưởng. 
Ep lấy dầu, nạp thiểu thâu da... 

@) Tài liệu do õng Thuần Phong 
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Mười tám thôn ruột đau như chi thất 
Dân Hốc Môn tợ muối xát lòng. 
Người đã đặng cao quyền lớn chức 
Ra chăn dân trở lại hại dân, 
Giết một gã nịnh thần 
Cứu muôn dân đồ thán... 

- Đoạn khởi nghĩa của nhân dân 16 thôn vườn trầu : 
.. Gậy tầm vông, mồ, ống vai mang, 
Qua giờ dậu đoạt nơi yểm lộ 
Qua năm dậu gẫm âu quá khổ 
Dân cơ hàn khác thể gỗ tròn, 
Tưởng có người quá hải thệ non, 
Ra giúp nước cứu dân thủy hỏa. 
Người có học vong ân mới lạ 
Chẳng nhớ câu thuy thổ quốc vương... 

- Đoạn oan ức của dân phải liêu thác báo thù : 
-„ Huyện Bình Long bất luận trẻ già 
Đều bất hết dem ra trường bố, 
Trời sanh dân vấn cổ, 
Kêu chẳng đặng lòng trởi, 
Việc tân trào kêu đã hết hơi, 
Thà nhủ thác ưng hoàn nhủ thọ... 
Việc tân trào xét lại chẳng xong 
Câu tích ác có khi phùng ác 
Cư vương thổ, sống thì gởi nạc, 
Tá vương thần, thác lại gởi xương... 

Lại cũng có bài Vè khuyết danh : Về quản Hớn giết dốc phú 

Ca. (Xin xem phần phụ lục) 
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Lại còn một bài về bằng chữ Nöm cua õng Lê Doãn Hải, 
người thôn Tân Thởi Nhi, huyện Bình Long đã chứng kiến sự 
việc này nên cảm xúc viết : V2 ông Hớn, ông Quá giết dốc phú 
Ca (Xin xem phần phụ lục) 

Hoạt động có tẩm vóc lớn cuối cung của nghĩa quân ở vùng 
IV ngày 12-2-1885, nguyên soái Hiển và phó nguyên soái Trấn 
Công Chánh cùng 200 nghìa quản danh chiếm công sở làng 
Long Hưựu (Gò Công), tuần hành thị uy đến Cống Bộ Bản, ranh 
Gò Công Mỹ Tho, giết tên chỉ huy người Pháp đến đàn áp cuộc 
tuần hành. 

Vùng IV kết thúc phong trào nhân dân Nam Kỳ chống Pháp 
(1867-1885) với vụ giết đốc phủ Ca ở Hốc Môn - Bả Điểm và lan 
ra Gò Công. Phong trào chống Pháp tại Nam Kỳ không ngửng lại 
đây mà sẽ còn tiếp tục với phong trào Cẩn Vương. Sau tờ hịch 
của vua Hàm Nghỉ ngày 13-7-1885 dân chúng Nam Kỳ hoan 
nghênh nhiệt liệt : 

Khen ai khêo tiện ngủ cờ, 
Khẽo xảy bản án, khẻo thờ tổ tiền. 
Tố tiên để lại em thờ, 
Anh ra ngoài dỉ cẩm cở theo uua (9 

Giáp ranh phía bắc Bà Rịa (vùng 4) là Bình Thuận trước 

hiệp ước Harmand (1883) còn thuộc triều đình Huế. 


Lúc đó Bình Thuận và Phú Yên là nơi tụ nghia của những 
người Nam Kỳ yêu nước. Sau khi lực tình đã mất, họ tị địa ra 
đây, nuôi dường khi thế hào hùng bất khuất, cung cấp nhân lực 
và khí giới cho nghĩa quân vùng IV Nam Kỳ, doản kết khai 
hoang lập ấp, trồng trọt chản nuôi, lập "Đồng Châu Xã” chờ dịp 
phục hưng đất nước. Sau hiệp ước Hiarmand 25-8-1883 Bình 
Thuận lại sáp nhập vào Nam Kỳ, theo diều khoản 6, nên sau vụ 
18 thôn vưởn trẩu và vụ giết chết dốc phu Ca và một số linh tập 


(1) — Vua Hảm Nghỉ. 
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của Pháp năm 1885, chánh phủ Pháp sai Trần Bá Lộc, một tên 
tay sai “tận tụy cho quyền lợi Pháp và nổi tiếng là ngưởi có một 
chí quyết sắt đá” dẫn lính đánh thuê và một số ít quân đội chĩnh 
qui đến Bình Thuận và Phú Yên quyết tâm tiêu diệt lực lượng 
nghĩa quân Nam Kỳ còn ẩn náu nơi đây. Ngày 1-7-1886, Trần Bá 
Lộc khởi binh tại Sài Gòn và sau 70 ngảy lùng sục và càn quét, 
Lậc trở về Sài Gòn coi như hai tỉnh đã được bình định xong. Œ) 


œa) G.Lamarre, L'Ïndochine, (Paris 1930), đt. quyển 2. tr 14 
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CHƯƠNG HAI 


L PHONG TRÀO TỊ ĐỊA (5-6-1862 đến 1874) 


Tử khi Pháp chiếm đóng ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ, nhân 
dân ta phẩn đông rởi bỏ mỏ mả tổ tiên, nhà cửa đi tìm cuộc 
sống mới. Lối sống đó chẳng những không gần gũi va chạm hàng 
ngày với bọn xâm lược, không bị chúng làm tổn thương danh dự, 
mà còn bộc lố được tấm lòng yêu nước thiết tha và tình đoàn kết 
dân tộc. 

vủ hạng người, tử nông dân, người buôn bán, kẻ sĩ đến 
những quan lại triều đình, họ thấy cần phải ra đi, sớm chửng 
nảo tốt chửng nấy. Ơ lại trong đất bị Pháp chiếm, họ sẽ thấy 
tận mắt cương thưởng đạo lý bị đảo ngược, bị chà đạp với thời 
gian và rồi tỉnh thần ái quốc thiêng liêng của ông cha truyền lại 
tử đởi này sang đời khác cùng sẽ bị mai một với súc lôi cuốn 
cám dỗ của văn minh vật chất tây phương. 

* Trước hòa ước 5-6-1869, Nguyễn Đình Chiểu, mặc dù mù 
lòa, sau khi Gia Định mất chạy vẻ quê vợ ở Cẩn Giuộc. Rồi Cần 
Giuộc mất luôn ngày 14-12-1861, lần này ông tị địa về Ba Tri 
(Bến Tre), nơi mà ônz gọi là “chân trời góc biển”. Trong bài “Tứ 

. biệt cố nhân” (người bạn thân ở Cần Giuộc là Đoàn Ngọc Tho) 
ông có viết : 
Vì câu danh nghĩa phải đi ra, 
Day mũi thuyển nan dạ xót xa. 
Người dễ muốn chi nương đất khách. 
Trời đà khiến vậy mến vua ta. 
Một phương thà tránh đường gai góc. 
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'Trăm tuổi cho tròn phận tóc da, 
Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén, 
Nhớ nhau ngày khác biết sao mà ! 

Cử nhân Huỳnh Mền Đạt, sau khi Định Tưởng bị chiếm 
(1861), theo quân triều đình rút vẻ Vình Long. 

Khi Biên Hòa thất thủ, tháng 12-1861, quan khâm sai triểu 
đình Nguyễn Bá Nghi lui binh về đóng ở rừng Long Kiên, phủ 
Phước Tuy (Bà Rịa) rồi sau củng rút vẻ Bình Thuận. Nơi đây 
ông làm sớ xin thỉnh tội gửi vẻ kinh. Lúc ấy, Nguyễn Thông theo 
quân triểu đình. Do đó, năm 7862 Nguyễn Thông ở Bình Thuận 
có gặp Phan Liêm (Phan Thúc Thanh hay Phan Tam) cùng Phan 
Tôn (Phan Quý Tương hay Phan Ngủ) tị địa ra kinh đô ghé vào 
Hàm Thuận (Bình Thuận). Hai anh em họ Phan có hội ngộ với 
Nguyễn Thông, trước khi trở về Bến Tre chỉ huy cuộc khởi nghĩa 
năm 1867. Nhân dịp gặp nhau ở Bình Thuân, Nguyễn Thông có 
viết bài văn sau đây : 

Gửi Phan Thúc Thanh (Giản Phan Thúc Thanh) 

(Viết năm Nhâm Tuất niên hiệu Tự Đức (1862)). 

Nghĩa : Œ 


Song tây mưa tối; Bãi nam sóng rên, 
Gió núi nhẹ thôi: Trăng biên sắp hiện. 
Cảnh đẹp như thế; Ta buồn làm sao ? 
Kể tử ngày nằm bịnh chốn Tẩn Giao; Khốn cùng nơi. 
Trương mất đứng nhin quê củ; Buồn thương bằng 
hưu phiêu linh. 
Khảng khái ca tràn; Mênh mang cô độc. 
Giang san lặng ngất, tri âm nào mà gảy khúc Bá 
Nha; Đá núi mờ xa, bến bờ đâu mà bơi chèo Khuất 
tử. 

œ6) “Tác phẩm Nguyễn Thông, Cao Tự Thanh - Đoản Lẻ Giang trích dịch. Sở: 

VHTT Long An, 1984 tr. 219-220 
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Tiếc phủ dung không ai hái; Rau nguyên chỉ riêng 
mình thơm. 

Viết mãi sách như thành; Gà đậu nơi âu xã. 

Sân nhàn vắng vẻ, tiếng chẻ cười Nam Nhạc đã đây 
tai; 

Cao hứng bửng bừng, lời nhạo báng Tây gia đành 
chịu nhục. 

Định kéo đuôi trong bùn lấm; Chợt bên đẩm gặp 
g ngâm. 

Tôi vui muốn phát cuồng; Ông buổn như thất ý. 





Phong ba trên bê, đốt duốc tỏ lòng; Đàn kiếm trong 
phòng, vung tay viết phú. 


Lỡi trong tiếng ngọc; Câu đẹp gió thơm. 

Theo Thúc Tắc lên Ngọc Sơn, xác phảm muốn hóa; 
Cùng Tả đồ qua lan trạch, khăn áo đều thơm. 
Xướng họa liên miên; Sớm chiều đâu kê. 

Nóc nhà trăng rọi, ph:i rồi giấc mộng Thiếu Lãng. 
Góc bể đọc văn, xa dẫn cánh buổn Mễ Phất. 


Từ nay hạc khoi âu sóng, xa chơi ngoài cöi trần hoàn; 
Bao giờ cá chèm gạo đồng, lại hẹn khi nhàn gặp gỡ. 


Chỉ thấy Hà Lương ác lặn, than du tư chử về đâu. 


Thảm sao lau lách song thu, buổn người kia chử 
chẳng ở. 


Song le : Ngọc tốt khôn vủi, Kim anh chẳng rụng. 


Thuyển vào đất Lạc, Cơ Vân danh tiếng càng cao; 
Hát lớn qua sông, Vương Tạ phong lưu thêm rõ. 


Riêng tôi : Tải năng thẹn theo ngựa ký; Vết chân 
buồn nỗi chim hỏng. 


Dương tử chịu nghèo, tiếng chẽ cười làm sao xóa 
được; 
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Thâm nguyên ôm hận, chử "lạ kỳ” muốn viết lên 
không. 
Nếu chẳng phải là bạn thân; Biết cùng ai bàn chuyện 
ấy. 
Tri âm dã gặp, điệu tiêu đồng há dám chối tử; 
Hôm sớm chẳng quên, tiếng ngọc âm xin lời phúc 
đáp". 
- Sau hòa ước 5-6-1862, Cử nhân Phan Văn Trị bỏ Gia Định 
về Phong Điển (Cẩn Thơ). Cử nhân Lưu Tấn Thiện, tri huyện 
Gia Định tị địa về Vĩnh Long. 


*“.. Cử nhân, tú tài, thân sĩ cùng các quản suất nghĩa quân, 
hào mục trong các thôn, bị Tây truy nà gắt gao. Họ bỏ hết sản 
nghiệp, cùng gia quyến chạy đến ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, 
Hà Tiên trú ngụ rất nhiều. Còn những người vì mộ phần tổ tiên 
nên còn ở lại quê quán, hoặc vì nghèo khó, không thể thiên cư 
thì mới ở lại cam chịu đởi sống cơ cực, khiến cho làng mạc xơ 
xác, nhà cửa tiêu điểu, ruộng đất bo hoang, tải lực khánh kiệt...” 
(theo lời khai của ty chức Trần Ngọc Thanh và ty chức Nguyễn 
Đức Tánh ngày 28-11-1863) †!) 


Người Pháp nhận xét giống như lời khai của ty chức Việt 
Nam. G. Francis viết : Tỉnh Mỹ Tho trước kia có 18.000 dân bây 
giờ chỉ còn lại lối 8.000. Và trong lúc tôi viết mấy hàng này, 
nhiều làng tản cư toàn bộ sang vùng còn của triều đình Huế 
kiểm soát". 

Bác sĩ Baurac cũng viết : Dân số Rạch Giá xưa kia có 
38.000. Mấy năm nay lên đến 90.000) 


Sau khi Phan Thanh Giản tiếp thu Vĩnh Long của Pháp giao 
hoàn (ngày 25-5-1863), Nguyễn Thông, đuy;c Phan Thanh Giản đề 
cử, trở về Vĩnh Long làm đốc học. 


() — Hỏ sơ công văn Tư Đức, Lập 155, tử trang ]14a. 


(2) G.Francis, De la colonisation de la (ochinchine. Paris Challamel. 1865 
Buurae, La Cochinehine et xexs habitantx (pravinee de [Ouest) (Saigon 1894) 
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Do đó, người em của Nguyễn Thông là Nguyễn Hài đưa vợ 
con tử chỗ sinh quán ở thôn Bình Thanh, tỉnh Gia Định, nơi mà 
địch đã chiếm đóng, đến tại rạch Mân Thích tỉnh Vĩnh Long hãy 
còn là đất của triểu đình Huế. Đến năm 1865, Nguyễn Hải bị 
bệnh mất. Nguyễn Thông thương xót em võ cùng, có làm bài "Ái 
tử (Lời thương xót) tả tình canh nghèo khổ của em mình, lúc 
mổ côi mẹ và cha, ở với bà nội mà tận tụy kiên tâm làm việc 
nuôi sống gìa đình trong khi giặc giả lầm tiêu tan nhà ‹ưa. 

Người sống tị địa đã dành. Đến những người đã chết rồi, 
người sống cũng không muốn cho uy danh đức độ của thân nhân 
mình bị õ uế. Do đó, ngày 2-5-1867, Phan Thanh Giản cùng 
Nguyễn Thông và nhiều thân sĩ khởi xướng rước di hài của thầy 
Võ Trưởng Toản tử Hòa Hưng, huyện Bình Dương về táng ở Ba 
Tri (Bến Tre). 

Nhân dịp dời mộ này, Nguyễn Thông có làm một bài văn 
thuật lại việc làm để khuyên các học sinh. Phan Thanh Giản 
cũng làm bài văn bia bằng chử Hán dựng ơ mộ Vò Trường Toản. 
Vì tình hình trong nước lộn xộn, việc khắc bia phai ngưng. Mãi 
đến năm 1872, thợ mới khắc xong. 

Bài văn bia của Phan Thanh Giản, dựng ở mộ thầy Vồ như 
Sau : 

“Đạo trời thánh tuy là đồng, mà chỗ hiểu biết của con người 
do điểu thấy điểu nghe có khác. Vậy nên người đời sở dĩ thành 
lập được công thật là khó vậy. 

“Huống hồ mình sinh ra trong đời không gặp được bậc 
thánh, không thể gẩn được bậc hiển. Muốn biết chỗ ân vi, xa 
rộng được sáng tỏ, to lớn như mặt nhật mặt nguyệt, như các 
sông ngòi, thật rất khó khăn ! 

Ôi, ngắm non Thái chỉ mong di tới đỉnh. 
Trông Đẩu nam, chân cố nhón lên cao. 
Đổi với nhà xư sĩì Vò tiẽ 


lòng thành n sinh, trịu trịu một tấm 
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“Tiên sinh tính Võ, húy Trường Toản, đời trước hoặc nói là 
người Thanh Kệ (Quảng Đúc) hoặc nói là người Bình Dương (Gia 
Định), trước thọ nghiệp cùng ai chưa hể rõ được. Chỉ biết sở học 
của tiên sinh đã tới bậc dày dặn đẩy du, chất thật, có thuật 
nghiệp thâm uyên thông đạt. Xảy hỏi loạn Tây Sơn, tiên sinh ẩn 
trú mở trường dạy học, thưởng học trò đến mấy trăm. Ông Ngõ 
Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Bậc thứ là chư công Trịnh 
Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô 
Nhân Tịnh. Bậc danh sĩì là ông Chiêu, ông Trúc, nhà ẩn dật, 
ngoài ra không thể kể hết được. Các ông ấy gặp thời phong vân, 
thời trung hưng triểu Gia Long đứng vảo bậc tôi hiển. có người 
hoặc sát thân để làm nên điều nhân, hoặc quên mình để trọn 
tiết nghĩa, thảy đều nên công nghiệp lớn trên dời. 


"Lúc ngự vào Gia Định, đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế hằng 
triệu tiên sinh đến ứng dối. Lại nghe tiên sinh học thấu nghĩa 
“Trị ngôn dường khỨ. Từng thấy tiên sinh để trong sách vở lời 
này : Sách Đại Học một nghìn bay trăm chử, tan ra gồm vô số 
sự vật, tóm lại còn hai trăm chử, tốm nửa chị côn một chữ lại 
tóm nữa thì một chử cũng không. 








“Hay thay ! Sở học của tiên sinh. Thật lả rộng lớn mà tình 
vi vậy, dẫu đọc bất cứ ngàn muôn kinh sách nào cùng rò nghĩa 
lý được. 

“Tiên sinh không khứng ra lảm quan, nên dại khái không 
thấy được sự nghiệp. Tử thuơ tiên sinh lấy lối học nghĩa lý để 
giáo hóa, chẳng những đương thởi đảo tạo được nhiều bậc nhân 
tải mà còn truyền thuật, giảng luận trau giỏi về sau, tới nay dân 
gian trong sáu tình Nam Kỳ, to lòng trung hiếu, cảm phát dám 
hy sinh tới tính mệnh. Xét ra tuy nhở đúc thâm nhân của quân 
vương thuần gội, cố kết nhân tâm, nhưng nếu không có công đức 
mở mang huấn dục cua tiên sinh tử thuở trước thì làm sao có 
nhân tâm được như thể. 


“Đến năm 1792. ngày mùng 9 tháng 6, tiên sinh ra người 
thiên cổ. Lòng vua cam mến tiếc thương ân tứ hiệu “Gia Định 
Xử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh" để ghi vào mộ. 
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“Sau thời thái bình, chư công môn đệ của tiên sinh tản lạc 
xa xôi, không thể nêu cao tải đức tiên sinh được. Tới triểu Tự 
Đức thứ 5 (1852), được chỉ vua ban chuẩn lập phường để tỉnh 
biểu tại huyện Bình Dương, làng Hòa Hưng, bậc đồng nhân lại 
lập bàn thờ, hiến ruộng để phụng tự, mỗi nắm xuân thu cúng tế. 

“Gần đây, xảy ra việc binh lửa, cảnh đền thờ hoang phế, mộ 
phần lâu ngày hư đổ để vậy bất tiện. Cùng với người đồng quận 
với tiên sinh là Nguyễn Thông, đốc học tình Vĩnh Long, chúng tôi 
hội các thân sĩ mưu toan việc dời mộ. Gởi tờ thông tư cùng quan 
hiến sứ tỉnh An Giang là Phạm Hữu Chánh, tỉnh Hà Tiên cũng 
hiệp vào, liền ủy thác cho bọn tú tài Vồ Gia Hội nhóm các thân 
mục làng Hòa Hưng, kính cẩn việc khai mộ, thâu liêm hài cốt 
trong quan quách mới. Củng nhau thương nghị nhờ quan học sứ 
Nguyễn Thông đứng chủ tang, đồ tang phục thì chiếu theo lễ tế 
thầy xưa mà sắp đặt. Việc tang lễ làm xong, năm nay (Đinh 
Mão) 1867, chọn ngày 28 tháng 3 đưa di hải an táng tại trên đất 
giỗng làng Bảo Thạnh, huyện Bảo An, lại táng luôn di hài của 
đức nguyên phối và của ấu nử. 


“Mộ xây tại hướng đông bắc ngó về tây nam, dựa vào một 
gò cao ngó qua một đám cây vẹt, đối diện là khoảng trống vửa 
rộng vừa xa, trông ra u tịch mà thanh tú, rõ là quang cảnh tốt 
đẹp thật. 


“Trước mười trượng, có lập đẻển thở, trước đẻển bảy trượng 
có xây phướng. Đâu đấy đều an bài cả. “Tại tỉnh, trên các bạn 
đồng liêu, dưới phủ, huyện, giáo huấn, sĩ tử, có các thân sĩ hai 
tỉnh An Giang, Hà Tiên cùng với các sĩ phu ba tỉnh vủng Gia 
Định lưu ngụ ba tình này đều tham dự xảo lễ kiết táng. 


“Việc an táng vừa xong, chúng tôi tâu vua xin ghi tỉnh biểu 
cũ, lại xin năm người dân giữ mộ, một người phu trương để lo 
việc giử gìn quét tước. 

Chúng tôi lo sợ nỗi lâu năm, thời buổi đổi thay sau này 
người không biết tới để chiêm nguờng nên kính cẩn thuật lại 
mọi diều và bài minh. 
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Minh rằng : 

"Than ôi ! Tốt thay vì tiên sinh. Sở học kín sâu, sở hành dày 
dặn. 

(Bình sinh hằng) giấu kín chôn lấp trong thâm tâm điều 
sáng suốt, tài lỗi lạc, tỉnh anh. 

(Tiên sinh khác nào như) một cái chuông to, tùy theo sức 
người đánh, bỗng phát ra tiếng lớn. 

(Tiên sinh yêu ta) dạy ta mối đạo rộng. 

Kè hậu giáo (như ta) nhón chân (ngưởng trông) cái đạo mà 
trọn đời ta giùi không thể lủng, ngẩng mặt không thấy hết. 

Càng già lại càng chắc chấn rõ rệt. 

“(Tiên sinh) gần bậc ông Hà Phần (Vương Thông nhà Tùy) âng 
Lậc Động (Châu Hy đời Tống), ta khổ tâm mà trông cái đạo ấy. 

“(Sở dĩ) Sùng đức Vô tiên sinh còn để cho đời những vinh 
quang rực rỡ vì tiên sinh noi theo nhân nghĩa đạo đức, tước của 


Trời ban cho.” 
(Ngợc Xuyên Cơ Văn Thỉnh dịch). 


Bài văn của Nguyễn Thông làm lúc dời mộ Võ Trường 
Toản : 

“Ngày 20 tháng 3 năm Đỉnh Mão (2-5-1867 d.]) dời mộ Võ 
Phu Tử, hiệu Sùng Đức, nhân thuật lại việc làm để khuyên học 
sinh Œ), 

Cõi nam xa tít làng sông biển. 
Sao bắc thần ở bắc cực cao xa, trời mênh mông. 
Đạo thống ở Trung nguyên bao phen đứt rồi lại nối, 
Văn phong truyền rộng ra ở ngoải cöi xa. 
Phu tử sinh ra sau mấy ngàn năm, 
Như ở nơi sông Thủ sông Tứ gần cung tường. 
@) Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang Nguyễn Thông, con người cà tác phẩm 
NXE. TP. Hỏ Chí Minh, 1984, tr 43 
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Một thiên Đại Học phát huy cái nghĩa tỉnh vi ra. 

Rực rở như trời mùa thu, sao Vân Hán sáng ngời. 
Mới biết trời sinh bậc đại hiển để dạy đời, 

Công nghiệp không phải ở nơi triểu đình. 

Đem tâm pháp truyền dạy học trò, 

Ra tay sửa sang núi biển giúp hoàng gia. 

Được nhà vua phát huy đức tiểm tàng, 

Ban hiệu lớn, sáng như ngọc lâm lang. 

8ao đức sa rụng đã bảy mươi năm, 

Khuôn phép sáng tốt bị vùi lấp, không ai biểu dương. 
Lương Khê ÉP) tiên sinh rất lấy làm cảm khái, 

Vẫn giử mối làm cho ánh sáng rö rệt khỏi lu mờ. 
Vật đổi sao dời, việc người thay đổi, 

Cảnh tùng bách tổi tản ở trước mộ, ai thấy cũng 
thương tâm. 


Ông Lương khê muốn làm sáng tỏ lại chính học, nối 
được mối đã dứt. 


Lựa chọn đất tốt, xây dựng mồ mới. 

Các thân sĩ ở sáu châu đều đến cẩm phất, 

Tiếng khóc đưa dau thương mà hùng tráng khắp 
khoảng không. 

vn Như tôi tài học thiển bạc, được dự vào lớp hậu 
Nhớ lời dạy xưa, kính theo đường lớn, 

Núi Lô !? cao khó theo, nguồn Y 48 xa khó tìm. 


Muốn đò của rất báu, thì lên mây không có thang, 
vượt bể không có thuyền. 

(1) __ Hiệu của Phan Thanh Giản. 

(3). Lã Phong: hiệu Âu Dương Tu, dại văn hào đời “Tống. 

(8). Y Nguyên : hiệu Trình Di, nhà đạo học đới Töng, 
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Các anh tuổi còn trẻ, được tấm gội ơn giáo hóa, 
Đức nghiệp tiến lên chưa thể lường được ! 
Ví như mây ở Thái Sơn, khi bốc lên mới dày một tấc. 
Ví như nguồn ở Đại Hà, khi chảy đẩy tràn chén. 
Công phu học tập tiến bộ cần phải tích lùy. 
Chớ như người vì tìm nhiều đường đến nỗi mất dê, 
Dấu thơm của tiền bối, may chưa tiêu diệt 
Người sau nối tiếp được, tôi không trông mong gì hơn 
nửa." 

® Sau khi ba tỉnh miển Tây Nam Kỳ mất (tháng 6-1867) 

đến hòa ước 1874. 


Giai đoạn tị địa này không đông đảo như giai đoạn sau hòa 
ước 5-6-1869, vì lẽ chỉ Bình Thuận là đất gần Nam Kỳ nhất còn 
của triểu đình Huế. Mà Bình Thuận, Khánh Hòa, đối với nhân 
dân ba tỉnh miền Tây Nam kỳ thì xa xôi, hiểm trở, phải dùng 
thuyển ghe lướt sóng dử của biển mới đến được. Cho nên người 
tị địa ra được đến Thuận Khánh bằng ghe thuyền thì ít vì thiếu 
phương tiện. Phần đông họ ở lại ba tỉnh miền Tây nhưng lui vào 
rửng núi, đổng quê hoang vắng để ẩn dật hoặc mưu đổ việc lớn. 
Cũng có người đứng lên vũ trang bằng khi giới hay bằng văn thơ 
vận động quần chúng. 

Ngày 4-8-1867, Nguyễn Thông cùng ra Bình Thuận. Ông 
muốn đem hài cốt của em là Nguyễn Hài theo, nhưng không đủ 
phương tiện nên đành ra mộ em đốt nén hương tử biệt để lên 
đường. Ông có làm bài “Tứ biệt mộ người em nơi đất khách” 
(Biệt vong đệ lử phần) như sau : 

Biệt vong đệ lử phản. 
Nam sự kỳ thởi định, 
Lữ phần kim cánh vi. 
Nhất bôi loại phương thảo. 
Song lệ lạc tà huy. 
19ó 
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Chư điệt bằng thủy thác, 
Cõ tung dữ chúng vi. 
Mân giang di trạo xứ, 
Hàn vũ dạ phi phi. 
Dịch nghĩa : @ 
Việc ở cõi Nam biết bao giở tính xong, 
Mộ chôn đất khách nay lại ngày thêm hiu quạnh. 
Rưới một chén rượu vào đám cỏ thơm ở trên mổ 
Hai hàng nước mắt nhỏ đầm đìa đương lúc bóng tà. 
Mấy cháu con em tôi biết ký thác cho ai ? 
Mình lẻ loi ra đi, trái với mọi người. 
Ta nay ở sông Mân dời thuyển ra đi. 
Giọt mưa lạnh ban đêm tẩm tã. 
Những gia đình sĩ phu yêu nước tị địa ra Bình Thuận sống 
đoàn kết nhau với sự tổ chức của Nguyễn Thông. Họ khẩn hoang 


lập ấp, phát triển nghề nông và tích trử lương thực làm kế lâu 
dải. Nguyễn Thông củng chủ xướng lập Đồng Châu xã. 


Phan Liêm và Phan Tôn, sau cuộc nổi dậy thất bại ở Ba Tri 
(Bến Tre) năm 1867 cũng tị địa ra Bình Thuận, không sống ở 
vùng giặc chiếm đóng, một cử chỉ cao quí để tò tấm lòng yêu 
nước và khí tiết của một dân tộc có truyền thống bất khuất. 


Án sát Nguyễn Văn Nhà cũng chạy ra Huế rỏi ốm chết cuối 
năm 1867. Còn rất nhiều người tìm cuộc sống mới ở Bình “Thuận. 
Theo bản tấu của Phan Trung lên vua Tự Đức năm 1879 thì người 
Nam Kỳ trú tại Khánh Hòa, Bình Thuận có hơn 170 người. 


Do đó, bộ máy cai trị của Pháp ở Nam Kỳ chỉ thu hút được 


một số ít người, phần lớn không tài đức, thiếu lập trường dân 
tộc vững chắc. 





@) Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang sdd, tr 146 
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II. QUAN LẠI “ĐÀNG CỰU” HAY ĐẢNG CỰU (1862 - 1874) 


Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, đất miền Tây 
là nơi tụ hợp của các quan hoặc con cháu dòng đồi các quan cựu 
trào có tỉnh thần kháng dịch phục quốc. Những quan cựu trào 
cùng các con cháu quan đàng cựu thường nhóm hợp nhau xướng 
nghĩa, đôn đốc dân quân kháng chiến cứu nước hoặc trực tiếp- 
tiếp xúc với những lãnh tụ nghĩa quân để bày mưu thiết kế. 


Khi ba tỉnh miền Đông mất, đảng cựu hoạt động ở Vĩnh 
Long. Đến lúc ba tình miển Tây không còn, đảng cựu phân tán 
mỏng khắp lục tỉnh. 


Năm 1865, Trần Bá Lộc làm huyện cho Pháp tại Cái Bè. 
Một số quan lại đàng cựu gom về Bình Cách, Thuộc Nhiêu, Cai 
Lậy, lập đổn trại liên lạc với Võ Duy Dương ở Đồng Tháp. Lộc 
dẫn lính đến đánh quân lính đảng cựu ra khỏi Cai Lậy. 


Giám đốc nội vụ Pháp trong báo cáo ngày 17-9-1867, sau khi 
thanh tra Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh bằng tàu, có ghỉ rằng tham 
biện Bến Tre De Champeaux thắc mắc về sự hiện diện của một 
số khá đông quan lại cựu trào cư ngụ hoặc dưởng lão tại tỉnh 
này. Lúc đó có mặt ngự sử Lê Đình Lượng, thân sinh của nhà 
cách mạng Lê Hoán. Án sát tỉnh Châu Đốc Phạm Hừu Chánh 
sau việc thất bại ở tỉnh Châu Đốc nói riêng và ba tỉnh miễn Tây 
nói chung đã ở lại quê hương xã Lương Mỹ, huyện Bảo Hưựu 
(nay là xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre). 


Lê Quang Quan tục gọi Tán Kế rời bỏ quân ngũ triều đình 
sau khi thành Gia Định thất thủ (1859), trở về hoạt động chống 
Pháp ở quê nhà xã Châu Thới, tổng Bảo Lộc (Bến Tre). Cuối 
năm 1867 ông mộ được một số nghỉa quân, đánh vài trận nhỏ 
với địch. Vào tháng 3 năm 1868, ông đổi địa bàn hoạt động sang 
vùng Ba Động (Trà Vinh) và cũng thường qua lại Ba Động - 
Châu Thới. Thực dân Pháp sai tên Sáng, cai tổng Bảo Lộc, dùng 
mưu kế và tình cảm bất ông phải nạp mình. Ông bị tử hình tại 
Bến Tre năm 1869. 
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Năm 1869, Huỳnh Văn Tấn bắt phó đốc binh đàng cựu là 
Bùi Duy Nhứt đang hoạt động chống Pháp ở Cần Giuộc. 

Ngoài lực lượng quan lại dàng cựu ra, còn nhóm Thiên Địa 
Hội cũng hoạt động chống Pháp bằng những cuộc biểu tình hội 
họp chính trị. Lực lượng này không gây ảnh hưởng đáng kể 
trong dân chúng. 

Năm 1879, nhóm Thiên Địa Hội khởi loạn ở Sóc Trăng 
nhưng bị Đỗ Hữu Phương tố giác kịp thởi với Pháp nên nhóm 
này thất bại. 

Đảng cựu là lực lượng chưa đủ tẩm vóc lại đang hồi tàn tạ 
không có thực lực đáng kể nhưng có tỉnh thần yêu nước cao độ, 
chỉ lả những con đom đóm lập lòe trong đêm tối, không gây được 
nhiều tiếng vang trong việc cứu quốc và phục quốc. 


II. THÁI ĐỘ MỘT SỐ SĨ PHU NAM KỲ 


Tử khi Pháp đánh thành Gia Định, lấy luôn ba tỉnh miễn 
Đông và miền Tây, sĩ phu Nam Kỳ chia làm hai hạng : hợp tác 
và bất hợp tác với dịch. 


Hạng bất hợp tác nhất định không ra làm quan với Pháp, 
giử vững lập trường, đứng vẻ phía nhân dân. Họ là dân thường 
yêu nước bộc trực cô học thức. Họ cũng là quan lại triểu đình, 
thấy vua nhu nhược, hèn nhát, bất lực, ký tử hiệp ước nhượng 
bộ này đến hiệp ước đầu hàng khác nên bỏ quan trưởng, đứng 
về phía nhân dân đánh địch bằng các loại vũ khí thô sơ, bằng 
văn thơ, chánh trị, tôn giáo, bằng thái độ bất hợp tác trở về vui 
thú điển viên hay bất cứ bằng hình thức nảo nào miễn làm cho 
địch suy yếu được : Phan Văn Đạt, Trần Xuân Hòa, Hồ Huấn 
Nghiệp, Mạc Như Đông, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Thiện Chính, tự 
Tử Mẫn, Âu Dương Lân, Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Mẫn Đạt, 
Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Phạm Hữu Chánh, Phan 
Liêm, Phan Tôn, Trà Quí Bình, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lạc 
tức Học Lạc... 
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Dân chúng khen và phục khí tiết của họ trong câu ca dao : 
Trời sanh củy cứng lá dai, 
Gió day mặc gió, chiều ai không chiều 

Hạng hợp tác với Pháp, dù hợp tác lúc ban dầu hay thời 
gian sau, bỏ hàng ngũ nhân dân chạy ra đầu giặc, có người vì 
miếng cơm manh áo hành động không hại dân hại nước, có 
người lại tàn ác, sống phè phởn trên xương máu nhân dân : Đỗ 
Hữu Phương, Tôn Thọ Tưởng, Trần Bá Lộc, Trần Tử Ca... 

Với hạng này, nhân dân thương hại và khuyên họ : 


Đừng tham đồng bạc con cò. 
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang Sa. 

Và nhân dân đã chán hiểu thế lực nguy hiểm của đồng bạc 
này : 

Ngán thay đồng bạc con cò 
Tiết trong giá trắng, den mò uì mỉ ! 

Riêng trưởng hợp Phan Thanh Giản, tiến sỉ đầu tiên của 
Nam Kỳ và là quan đại thần có trách nhiệm hết sức nặng nể 
trước lịch sử, phê phán ông là cả một việc hết sức tế nhị, thận 
trọng và vô tư. Đả kích nặng nể ông cũng nhiều, bênh vực ông 
cũng không ít, tùy theo loại kính mà người phê bình mang. Gần 
đây nhất, sau việc xét lại trường hợp Phan Thanh Giản, kết luận 
sau đây đáng chú ý : 

“Và cho tôi được thể bênh vực Phan Thanh Giản : 

Trong thời thế của triểu đình Tự Đức mà Phan Thanh Giản 
là một vị trung thần thì không có cái thởi cơ nào mà tác nỗi với 
chủ nghĩa đế quốc thực dân đang buổi nó đang lên như mặt trời 
mới mọc... Nghĩ đó là thương cho Phan Thanh giản. Bàn tay cẩm 


bút ký hòa nghị theo lệnh của vua, bàn tay ấy bưng chén thuốc 
độc để chết với dân. 
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Trong chén thuốc độc của Phan Thanh Giàn, hai vị "quân 
thần" công phạt lẫn nhau. Chén thuốc hốt bằng mâu thuẩn : 
trung với vua và hiếu với dân" (1), 

- "Phan Thanh Giản không phải là kè bán nước, ôm chân 
giặc để mưu lấy sự vinh thân phì gia, nhưng không phải là 
người lúc nào cũng vì nước vì dân, cũng đặt yêu cẩu và lợi ích 
của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Cuối cùng, khi phẩm 
bình và đánh giá Phan, cùng cần xem xét đến mặt đạo đức và 
nhân cách của ông qua cả cuộc đời hoạt động" (2 


Dưới đây không phải là tiểu sử đẩy đủ tất cả sỉ phu mà là 
sơ lược thái độ bất khuất, ngoan cường, ái quốc qua thơ văn và 
hành động của một số người tiêu biểu trong giới sĩ phu Nam Kỳ 
ở khoảng thởi gian đóng khung của quyển sách. 


® PHAN VĂN ĐẠT (1828 - 1861) 


đô c¿ nàn năm cánh Than lọốo đới Tự Đúc, Phan Văn 
Đạt là người thôn Bình Thạnh, huyện Tân Thịnh (tình Gia Định). 
Cha là Phan Văn Mỹ, tính tình vui vẻ, mến chuộng, quí trọng 
những kẻ học thức. 


Phan Văn Đạt có ra kinh đô định làm quan, nhưng lại bò về 
quê hương thôn Bình Thạnh. Tính tình ngay thảng, được dân 
chúng mến yêu nên ai có việc gì củng đến nhờ ông phân xử. 
Thời bấy giờ có câu : "Sợ sự chẽnh lạc thì nhờ mặt cân. Muốn 
hết tranh giành thì nhờ ông Đạt". 

Ngày 25-2-1861, quản ta thua trận Kỳ Hòa, quan quân lui về 
Biên Hòa. Thành Gia Định bị chiếm, ông và người chú bên ngoại 
là Trịnh Quang N¿;hị mưu tỉnh việc khởi bình. Trịnh Quang Nghị 


(1) Nguyễn Văn Trấn - Chợ Đệm quê (ái, NẤH Văn nghệ thành phố Hồ Chỉ 
Minh, 1985, tr. 60, 61 


(2). Huỳnh Lửa - Thứ đánh giá (ại nhản tải Phan Thanh (iản, - (Tham luận ở 
Hội thảo khoa học địa chỉ văn höu tỉnh Hến 'Tre ngày 5-6 thắng 6 nám 
1985) 
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là cậu ruột của Nguyễn Thông và dang hoạt động dưới quyền chỉ 
huy của tán lý Nguyễn Duy. Hai ông Đạt và Nghị mộ nghĩa dõng 
các huyện Bình Dương, Tân Long, Tân An, Tân Hòa đóng giữ phía 
nam Biện Kiểu. Pháp quân đánh úp Biện Kiều. Văn Đạt cùng tám 
nghĩa quân bị bắt sống ngày 16 tháng 7 âm lịch 1861 (nhằm 
21-8-1861 dJ. Quang Nghị kéo binh vể đóng đổn ở Ô Khê (tây 
nam Biện Kiểu) rồi rút về An Giang. Giặc tra tấn Văn Đạt rất dã 
man, bảo ông khai những gì ông đã làm và chỉ chỗ ẩn trú của 
những lãnh tụ nghĩa quân. Ông vẫn bình tình, không chút sợ sệt 
nên giặc đưa ông ra bắn. Năm ấy ông được 34 tuổi (!_. 

Để tưởng thưởng lòng trung liệt của cử nhân Phan Văn 
Đạt, ứng nghĩa ở Gia Định, vua Tự Đức chuẩn cho truy tặng 
hàm tri phủ, trật tòng ngũ phẩm, cấp cho tiển tuất 10 lạng bạc. 
Còn con hay em của Phan Văn Đạt, chuẩn cho Đỗ Quang xét rõ 
tâu lên vua sẽ ân thưởng phong ấm. Đợi khi nhà nước yên rồi, 
sẽ chuẩn cho xã ở nguyên quán lập miếu thờ. Sau chuẩn cho 
đổi miếu làm đền? 


# TRẦN XUÂN HÒA ( - 1882) (hay Phủ Cậu) 


"Ttno “Hương khoa lục”, Trần xuân Hòa người thôn Mỹ 
Thới, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long, đỗ cử nhân trường Gia 
Định năm Tân Sửu (1841). Ông là tri phủ, lại con quan, dân 
chúng thường gọi là Phủ Cậu. Cha ông là Trần Tuyên, người 
Quảng Trị vào Nam làm bố chánh ở Vĩnh Long, chết tại chức 
năm đầu Thiệu Trị (1841) vì ông cùng tri phủ Hoàng Hữu Quang 
di dẹp giặc Thổ bị giết và được vua cho lập đển thờ. Như thế, 
ông Trần Xuân Hòa, gốc người Quảng Trị, trú quán ở Vĩnh Long 
nên lý lịch thi hương của ông khai theo trú quán. 

Khi Pháp đến tỉnh Định Tưởng, ông nguyên là tri phủ sung 
chức binh bị quân thứ Vĩnh Tường (Vĩnh Long và Định Tưởng), 


@) Theo Nguyễn Thöông,- Kỷ Xuyên Văn sao. 
(2) ®Ð.N.T.LC.B, sdd, tr. 243, 244. 
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từng sáu lần đốc suất các người mộ nghĩa phục kích giết lính 
Pháp và mà tà, được thương thụ hàm "thị độc học sỉ". Ngày 
6-1-1862 ông chỉ huy nghĩa quân đánh với Pháp tại Mỹ Trang 
Bang Lẻnh (tình Định Tưởng). Bị giặc bắt, ông cấn lưỡi chết 
không để giặc khai khác điều gì. Vua Tự Đức truy tặng ông hàm 
“Quang lộc tự khanh" và sai quan dạo Quảng Trị lập đến thờ, 
mỗi năm xuân thu sai quan đến tế hai lần (!) 

Vua Tự Đức thưởng dạy bộ Lễ rằng : “Cha con Trần Tuyên 
đều có danh thơm tiết nghĩa, rực rở sử biên, thật là khó đặng 
lắm 2 F 

Người đời sau có hai bài bát cú khi qua mộ nghìa sĩ này. 
Mộ nghĩa sĩ Trần Xuân Hòa ở Thuộc Nhiều (Mỹ Tho) ) 

1 
Qua chơi ta nhớ nghiệp tiền triều, 
Nghĩa sĩ mộ còn cảnh Thuộc Nhiêu. 
Huỳnh thổ một gò nêu thạch trụ, 
Bạch vân mấy thức lộng Hà Kiểu. 
Kiếp căn thần tử tuy dày mỏng. 
Nẵn nợ quân vương trả ít nhiều. Ị 
Giận chẳng ngửa Tây dương nắng mộ (?) 
Can thành dầu mất khí nào tiêu. 
2 
“Tiêu tán binh rồi xác thịt chôn. 
Ngàn thu chỉ có liệt oanh tồn. 
Bia danh ái quốc bia còn dựng, 
Dấu ngựa cần vương dấu đã mòn. 





(1) Ð.NT.LC.B, dệ tứ kỳ (1859 - 1862), sơơ, tr. 313, 
(3). C.T.C.B.T:Y, nhóm nghiền cứu sử dịa Việt Nam, sđd, tr.321, 328. 
(8)... Bảo Định Giang,- Thơ văn yêu nước Nam Bọ, 1971, trr.222 
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Bắc khuyết cỏ cây còn lã chã, 
Đông lân ve đố cũng thon von. 
Tôi con đâu củng tôi con vậy, 
Kẻ ấm hương đăng kẻ lạnh hồn. 
® HỒ HUÂN NGHIỆP (!) (1828 - 1864) 


Nia nho quê làng An Định, huyện Bình Dương tỉnh Gia 
Định. Tuy chưa đỗ đạt nhưng văn hay có mở trường dạy học. 
Lúc Trương Định xướng nghĩa, ông đến gặp họ Trương. Em của 
Nguyễn Thông là Nguyễn Hài có hỏi Huân Nghiệp : 

- Trương Định xướng nghĩa, hào kiệt kéo nhau đến đông 
như vậy, không biết có thành công được hay không ? 


Huân Nghiệp trả lời : 
- Kẻ làm việc nghĩa không kể thắng bại. 


Ít lâu sau, Trương Định cử Huán Nghiệp làm trì phủ phủ 
Tân Bình. Nghiệp từ chối vì còn mẹ già, nhưng nghĩa hào các 
huyện Bình Dương, Tân Long cố nài ép, Nghiệp mới nhận. Sau 
khi Gia Định bị Pháp chiếm, quan chức do Trương Định đặt ra 
phải lén lút làm việc trong nhà dân chúng chứ không đặt nha 
thự cố định. Giặc dò biết được, vây bất và giải ông về huyện ly 
cũ Tân Bình để xử tử ông ngày 17-4-1864. Quân Pháp tra hỏi 
ông tên của 2ác chỉ huy nghĩa quân, nơi làm việc của họ, ông 
nhất định không khai điểu gì cố hại cho công cuộc chống Pháp. 
Có ông cố đạo muốn giúp ông khỏi bị chết chém, đem giá chữ 
thập ra bảo ông lạy. Chằng những ông không lạy mà còn vứt 
thập giá xuống đất. Trước khi chết, ông rửa mặt, sửa lại khăn 
áo chỉnh tể, ung dung đọc bốn câu thơ rồi ung dung chịu chém 
không sợ hãi : 


Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi, 
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi, 


(1) _ Theo Nguyễn Thóng, ẤKÿ Xuyên Vấn sao 
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"Thử thân sinh tử hà tu luận, 
Duy luyến cao đưởng bạch phát thùy. 


Nghĩa : 
Thấy việc nghĩa há đành chịu bỏ qua không hăng hái 
ra làm. 
Phải giử trọn diều trung hiếu để làm người nam nhỉ 
tốt. Ề : 
Thân này sống hay chết chẳng kể làm gì. 
Chỉ thương mẹ già phất phơ tóc bạc Œ} 

Dịch thơ : 
Thấy nghĩa không làm, dũng để chỉ ? 
Hiếu trung là phận của nam nhi. 
Tử sinh sá kể thân này đã, 
Riêng nhớ nhà huyên nỗi tuyết tỉ. 


đð Nam vỏ Bủi Quong Tung dịch.) 
® PHAN THANH GIẢN (1796 - 1867) 


Su: năm 1796 tại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, 
phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay là làng Bảo Thạnh, tỉnh 
Bến Tre). Lúc nhỏ, ông học với nhà sư Nguyễn Văn Noa chùa 
Phú Ngãi, rồi lên tỉnh Vĩnh Long. Đỗ cư nhân tại Gia Định năm 
1825 và tiến sĩ năm 1826 (tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ). 

Trải thờ ba triểu vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ông 
tỏ ra là một ông quan cần mẩn, thanh liêm, trung với vua nên 
Tự Đức có thưởng ông tấm kim khánh khắc bốn chử : Liêm 
Bình Cần Cán. Ba lần di sứ, lần đầu thuộc viên trong sứ bộ 
sang Hạ Châu (Tân Gia Ba) nảm 1832; lần thứ hai, phó sứ 
sang Trung Hoa (1838); lần thứ ba, chánh sứ sang Pháp, chuộc 
() Thăn mẫu của Hồ Huản Nghiệp, dán chủng Chợ Đệm thường gọi là bà 


Bông. Nhà bả cất sau chợ, Ông Nghiệp có hai con : öng hai Bê và bà Muội 
(Nguyễn Văn Trấn, Sđở tr.36-38) 
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ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ (1863). Ông có xin lập miễu thờ 
thầy Võ Trưởng Toản ở làng Hòa Hưng, tỉnh Gia Định mặc dủ 
họ Võ không phải là thầy trực tiếp dạy ông, và soạn bải văn 
bia năm 1867 sau này được khắc ơ mộ thầy Võ, được cải táng 
tại làng Bảo Thạnh (Bến Tre). 

Sau khi thất thủ liên tiếp ở các tỉnh miễn Đông Nam Kỳ, Tự 
Đức sai ông và Lẩm Duy Hiệp vào Gia Định điều đình với Pháp 
và kỹ hiệp ước ngày 5-6-1862, nhường ba tỉnh Biên Hòa, Gia 
Định, Định Tưởng cho Pháp. Năm 1863, ông được vua cử làm 
chánh sứ sang Pháp chuộc ba tỉnh đã mất nhưng cuối củng ông 
phải thất vọng trước sự thiếu thành thật của Pháp. Sau đó, ông 
được phong chức kinh lược đại thần ba tỉnh miễn Tây : Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên. Vì “trung” với vua, thi hành đúng chiếu 
chỉ của vua, ông có tư tở cho nghĩa quân đang chống Pháp phải 
ngưng chiến đấu, chiếu khoản 11 trong hiệp ước 5-6-1862 để triều 
đình tìm cách thương lượng với Pháp, hy vọng chuộc lại hoặc trao 
đổi ba tỉnh đã mất. Pháp quân cố tình chiếm hết Nam Kỳ. Trước 
sứ mạng lịch sử trong hiện tình đất nước không còn hy vọng 
thắng quân Pháp, ông đành phải giao ba tỉnh Vĩnh Long, Châu 
Đốc, Hà Tiên cho Pháp, rồi uống thuốc độc, chết ngày 4-8-1867. 
Trong tấm văn của “Nam Kỷ tư uán” phúng diếu ông, có hai câu : 


Cửu tuyển vị thích quần nhung hám, 

Nhất nhẫn năng toàn lục tình dân. 

(Chín suối chưa nguôi bẩy giặc giận. Một nhịn cho 
toàn sáu tỉnh dân) 


Hơn ba tháng sau khi ông chết, hai con ông là Phan Liêm 
và Phan Tôn khởi nghĩa chống Pháp ở Bến Tre, đánh với giặc 
hai trận Hương Điểm và Ba Tri. 


# BÙI HỮU NGHĨA (1807 - 1872) 


Qu: ở Long Tuyển (Cẩn Thơ), Bùi Hữu Nghĩa dỗ thủ 
khoa thi hương năm 1835. Sau khi làm trị phủ Phước Long (Biên 
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Hòa) vì thanh liêm và cương trực, ông bị giáng làm trị huyện 
Trà Vang (Vĩnh Long). Ở vùng Láng Thé (Trà Vang) † nơi thủ 
khoa trấn nhậm, bọn cường hào đem tiển lo lót tổng đốc Trương 
Văn Uyển và bố chánh Truyện để cưỡng đoạt nguồn lợi cá. 

Bọn nông dân ở đây xin ý kiến ông. Ông bênh vực hạng 
người này, do đó, họ cản không cho bọn cưởng hào xây rọ bắt cá. 
Sau vài lần xung đột đẫm máu, nông dân giết chết một số cường 
hào. Trương Văn Uyển và Truyện cho bất thủ khoa giải về Gia 
Định, dâng sớ về triều buộc tội ông xúi dân làm loạn. Nhờ vợ là 
bà Nguyễn Thị Tổn ra Huế minh oan chồng mà ông được vua Tự 
Đức tha nhưng bị đưa đi đánh nhau với người Khơ Me đóng đồn 
sát biên giới Việt Miên. Cho nên khi vợ chết, ông có làm cầu đối : 

- Ngã chỉ bẩn, khanh độc năng trợ, ngã chỉ oan, 
khanh độc năng minh, triểu quận công xưng khanh 
thị phụ. 

- Khanh chỉ bệnh, ngã bất đắc dưỡng, khanh chỉ tử, 
ngã bất đắc táng, giang san ưng tiếu ngã chỉ phu. 


Nghĩa : 


+ Tớ nghèo, mình lo giúp, tớ oan mình lo kêu, chòm 
xóm đều khen mình đáng vợ. 


- Minh đau, tớ chẳng nuôi, mình chết, tớ chẳng táng, 
non sông thẹn tớ làm chồng. 


Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miễn Tây Nam Kỳ, ông tử quan 
về Bình Thủy (Cần Thơ) dạy học và làm thơ. Ông có tiếng về thơ 
nên người đương thời có câu : 


Đồng Nai có bốn rồng uàng, 
Lộc họa, Lễ phú, Sang (Xe) đàn, Nghĩa thị. 
Ngoài bổn tuổng “Kim thạch kỳ 


: duyên”, ông còn sáng tác 
nhiều bài thơ có giá trị. Thơ ông viết 


bằng Hán và Nôm để cập 





q) TY¡ Tán, số 98, tháng 6, 1943. 
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đến những bọn địa vị to mà bất tài, những kẻ tiểu nhân, những 
bọn xấu xa và mọi bất công của xã hội phong kiến mục nát. (Cáy 
bông, cây bầu), nhắc nhờ mọi người nên giữ vửng lòng yêu nước, 
đừng để bị mùi phú quí, bã vinh hoa của giặc cám dỗ (Quan 
Công thất thủ Hạ Bì), thống thiết thương cảnh quê hương bị 
giặc tàn phá, nhiều người phải bị chết oan uổng (Quá Hà Ẩm 
cảm tác). Ông đứng về hàng ngũ Phan Văn Trị, Nguyễn Đình 
Chiểu, mượn bút lông đánh bọn Việt gian, bọn sâu dân mọt 
nước. Trong trận bút chiến giửa Tôn Thọ Tưởng và Phan Văn 
Trị, ông đứng hẳn bên lẽ phải nhân dân, bên Phan Văn Trị. 
Họa lại bài 1 của Tôn Thọ Tường 

Anh hùng sáu tỉnh thiếu chỉ đây ! 

Đâu để giang san đến thế này. 

Ngọn lửa Tam Tần phửng đất cháy, 

Chòm mây Ngũ Quí lấp trời bay. 

Hùm nương non rậm toan chờ thuở ? 

Cáo loạn vườn hoang thác cố ngày. 

Một góc cảm thương dân nước lửa 

Đền Nam trụ cả dễ lung lay ! 

Năm 1868, Văn Thân Nam kỳ nổi lên chống Pháp. Ông bị 
bắt giam ở Vĩnh Long, ông vẫn giử thái độ bất khuất, không 
chịu để ai mua chuộc. 

Bị giam ở Vĩnh Long. 

(Theo vận Tử Thứ} 
Nhượng chàng là nhượng kê cày voi, 
Lục lục thưởng tài cũng một mồi. 
Mù mịt bởi mây che bóng nguyệt, 
Âm thẩm vì trống lấp hơi còi. 
Kìa câu ích kỳ kinh còn tạc, 
Nọ kẻ phi nhân thánh hỡi coi. 
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Lẩn thẩn hết suy rồi đến thới, 
Ngày qua tháng lại bước đường thoi. 

Sau nhở có Tôn Thọ Tưởng và Đỗ Hữu Phương can thiệp, 
ông được Pháp tha. Năm 1872, trước khi nhấm mắt, ông vẫn 
bình tĩnh nhìn vào thế cuộc, lòng đẩy uất hận : nước nhà đang 
cơn binh lửa, thực dân Pháp còn dang ra sức chiếm đoạt đất dai 
nước Việt Nam, dân chúng còn phải điêu đứng lầm than : 


Non nước hỡi còn đang bấy bá 
Đất trời sao nở khiến lay vay. 


(Ngoa bênh ngôm thì) 
# TRẦN THIỆN CHÍNH tự TỬ MẪN (1822 - 1874) 


Người øán Tan Thới, huyện Bình Long (Hốc Môn), tỉnh 
Gia Định, đỗ cử nhân năm 1842. Trước khi Gia Định thất thủ, 
ông làm tri huyện nhưng sau đó bị cách chức. Ngay sau khi Gia 
Định mất, ông cùng cựu suất đội Lê Huy mộ hơn 5000 nghĩa 
dõng, giúp sức với để đốc Trần Tri ở dển Tây Thái. Năm 1869, 
ông làm tri phủ An Giang. Sau khi ba tỉnh miền Đông Nam kỳ 
bị Pháp chiếm, vì bất mãn chính sách đầu hàng của vua, ông bị 
đổi ra Phú Yên năm 1864. Nguyễn Thông, người bạn tâm giao 
với ông, có làm bài thơ tiễn : An Giang tống Trần Tử Mẫn Phú 
Yên quản đạo (An Giang dưa Trần Từ Mẫn di làm quán dạo 
tỉnh Phú Yên). Làm quan ở Bắc mà lòng vẫn luôn luôn nhớ quê 
hương miển Nam và muốn trở về Nam đánh giặc Pháp nhưng 
không được. Tâm sự này bộc lộ trong bài “Ðưu Trương Thanh 
Vân uễ Nam” : 


1. Một chiếc gươm trong đám bụi hồng, già mà chưa về 
được. 
Hồn đã tàn lẫn bay trong mây chiều ! 
Không biết biệt nhau lần này trong đêm nào ? 
Nửa đêm gió thu lay động cánh cửa tre. 
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9. Chưa vào được cửa ải, phải quay ngọn dáo lại ! 
Buổn nghe khúc hát ly đình (chỗ tử biệt nhau) 
Muôn dặm xa nhớ bạn hỏi tin tức 
Cây dâu, câu thị ở miền Nam gần đây như thế nào ? 
(Phơm Hữu Chính dịch), 
Trong bài “Hữu sở tứ” (có điều tâm tư), ông biết : 
Làm quan ở ven biển nửa như bị đày 
Về đi ! Ném bút đi ! Cầm lấy cái mộc da ! 

Năm 1865, Trần Thiện Chính được thăng hàm hồng lô tự 
khanh, biện lý bộ Hộ, sung chức kinh kỳ thủy sư hiệp lý là chức 
chỉ huy phố lực lượng thủy quân ở kinh đô Huế. Dịp này, 
Nguyễn Thông cũng có bài thơ : “Kỷ Trần Tử Mẩn khinh kỳ thủy 
sư hiệp lý” (Gửi Trần Tử Mẫn, hiệp lý thủy sư ở kinh kỳ) : 

- Thật đáng cười cho bợm rượu cũ ở Cao Dương này. 

- Nhận một chức quan, liều lĩnh như một chàng thổi kèn. 
ở nước Tẻ. 

- Nhà nghèo, vợ con phải nương dựa vảo láng giểng. 

- Đời loạn đến ngựa hèn cũng phải ruổi dong trên con 
đường hiểm nguy. 

- Tin có loại công danh mà tiền là cánh. 

- Song thẹn không có tài văn nhổ ra là thành hạt châu. 

- Thật mệt cho ông ra sức khuyến khích tôi. 

- Nhưng làm sao thấy được hoa tươi nây ra trên gốc cây 
khô. 

(Cao Tự Thanh - Đoản Lễ Giang dịch) 

Năm 1866, Trần Thiện Chính phạm lỗi và bị cách chức rồi 
lại được phục hàm, lãnh chức tri phù Hàm Thuận (tỉnh Bình 
Thuận). Năm 1868, nhờ Vũ Phạm Hàm - quan coi Hàn Lâm Viện 
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- tiến cử, ông được về kinh làm việc ở Hàn Lâm Viện. Nhân dịp 
này, Nguyễn Thông cũng có bài thơ : Mừng Trấn Tử Mẫn được 
về kinh đô (Hỉ Trần Tử Mãn hồi kinh dĩ thì giản) 
Nghĩa : 
Các bậc cố lão khuất bóng đã lâu 
Nhưng phong thái cũ nay lại được thấy ở ông. 
Lòng cô trung mong nhà vua nhớ tới. 
Lời bản cao xa khiến người nghe khiếp phục. 
Dù bị tạm trích t! song tiếng tăm khó bị che lấp. 
Cùng đến nơi này mà chưa chia xẻ được cái nạn bị 
dèm pha của ông. 
Đi qua đình Bá Lăng nếu gặp viên úy say 
Chớ xưng mình là tướng quân ngày trước (2) 


Cao Tự Thanh - Đoàn Lễ Giang dịch. 
#® ÂU DƯƠNG LÂN (... - 1875) 


Neười làng Phú Kiết, huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường, 
đỗ cử nhân năm 1858. Thân phụ là Âu Dương Xuân cũng đã đỗ 
cử nhân và làm quan triểu Nguyễn. 


Dương Lân không làm quan, theo phía nghĩa quán chống 
Pháp và hợp tác với cử nhân tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Hữu 
Xuân - hội văn thân sáu tỉnh với người Tàu tụ chúng dược 3000 
nghĩa dõng ®), Ông bị giặc bắt, bị tử hình tại vàm sông Bảo 
Định (chợ cũ Mỹ Tho), cạnh cù lao Rồng vài ngày trước thủ khoa 
Huân (ông Huân bị tử hình ngày 19-5-1875). 


(1). Quan lại ở triểu đình phạm lỗi, bị giáng chúc đổi di xa kinh đố là tạm 
trích. Đáy muốn nhắc việc Trần Thiện Chính làm tri phủ Hàm Thuận, 

(2) Hai câu cuối có ý khuyên Trấn Thiện Chính nên cẩn thán để tránh những 
người quen cù ở Huế coi thưởng vì quan chức nhỏ hơn trước. 

()  Q.TC.B.T-Y, Sđẻ, tr. 379. 
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Mộ ông tại vùng Phú Kiết, Tịnh Hà (Mỹ Tho). Mộ xây cao 
với ba lớp đá ong tức đá đỏ Biên Hòa. 


® NGUYỄN HỮU HUÂN (1830 - 1875) 


Noười làng Tịnh Hà, huyện Kiến Hưng, tỉnh Định 
Tường. Năm 1852, ông đỗ đầu cử nhân (nên được gọi là thủ 
khoa Huân), làm giáo thọ ( ở Kiến An tỉnh Định Tường. Ông 
chống Pháp tử khi Pháp bắt đấu đánh Gia Định. Suốt cuộc đời 
hoạt động cứu nước, ông ba lần mộ quân chống giặc. 


1.- Từ tháng 5 năm 1859 dến cuối năm 1862. 


Ngày 11-6-1859, tuần phủ Định Tưởng Nguyễn Tường Vĩnh 
tâu về triểu : giáo thọ phủ Kiến An khuyết (Nguyễn Hữu Huân). 
Có thể thủ khoa Huân bỏ trường di theo hàng ngũ nghĩa quân 
kháng chiến tháng 5-1859. Sau khi Pháp chiếm Định Tường 
(18-4-1861). ông cùng Võ Duy Dương tức thiên hộ Dương phát 
động cuộc khởi nghĩa. Thiên hộ Dương làm chánh quản đạo, thủ 
khoa Huân làm phó quản đạo vì có công mộ nghĩa quân, được 
quan của triểu đình Đỗ Thúc Tĩnh chấp nhận và hợp tác. Tháng 
9 năm 1861, ông được quan của triểu đình là Đỗ Thúc Tĩnh trao 
bằng quản cơ để chỉ huy hai liên đội võ sinh và võ sĩ. 


Sau hòa ước B-0-1869, triểu đình ra lệnh bãi binh, tuân theo 
khoản 11 của hòa ước, nhưng Trương Định bất tuân lịnh vua. 
Tháng 8 năm 1862, Nguyễn Hữu Huân mộ quân lần thứ hai và 
sau đó, khoảng tháng 11 năm 1862, ông giử chức phó để đốc, còn 
Võ Duv Dương là chánh đề đốc. Hai người đều được ấn vua 
phong (2, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các lực lượng chống 
Pháp ơ Định Tưởng. 

(1) _ Đðc học: học quan coi vẻ mặt giáo dục của tỉnh 


Giáo thọ : học quan coi một phủ. 
Huấn đạo : học quan coi trưởng phản phù huyện cháu. 


®) Deux rapporte militaires du gẻnẻral Võ Duy Dương, #Í, số 2, 1914, 
tr.188. 
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2.- Từ 1863 dến 1664 

Sau khi Trương Định thất trận Tân Hòa lần thứ hai, 
Nguyễn Hữu Huân trở lại Định Tường mộ thêm quân và được 
chính thức coi như một trong những người đứng đầu phong trào 
võ trang kháng riệnh triểu đình. Ông cùng Võ Duy Dương khởi 
nghĩa ở Bình Cách Œ), Pháp tấn công Bình Cách, ông rút quân 
qua Thuộc Nhiêu (Mỹ Tho) rồi An Giang. Thực dân Pháp buộc 
quan tổng đốc tỉnh An Giang là Phan Khắc Thân phải bắt ông 
giao cho chúng giải về Sài Gòn vào tháng 7-1864. 

Lúc ấy, bà Lê Thị Lộc, vợ ông, vửa nghe tin chồng bị bắt, 
tử Mỹ Tho vội vàng xuống An Giang đầu đơn xin tha chồng. 
Quan tỉnh An GÍang chuyển đơn bà vẻ Sài Gòn. Bọn thực dân 
đưa đơn bà Lê Thị Lộc cho ông xem, mục đích làm lung lạc tỉnh 
thần 2ng. Trong ngục, ông làm thơ gửi vợ vửa tỏ tình cảm đổi 
với vợ vừa bộc lộ ý chỉ và quyết tâm của õng : 

Xem qua thư gửi rất kinh hoàng, 

Nhi nữ chà chà cũng lớn gan. 

Đơn bẩm cúi luồn loài bạch qui, 

Sân qui vật và phận hồng nhan. 

Bán mình dâu nại phiền lòng sát, 
Chuộc tội thà xin trọn nghĩa vàng. 

Tiết khí dưới trần coi ít mặt, 

Cang thường càng trọng gánh giang san. 

Ngày 22-8-1864, ông bị đày đi Cayenne, thuộc Nam Mỹ và 
được ân xá về Sài Gòn ngày 4-2-1869, bị giam lỏng ở nhà Đỗ 
Hữu Phương ba năm, dạy con cháu ông này học. Lợi dụng thời 
gian này, ông tiếp xúc lại với nghĩa quân. 


đ.- Từ 1872 đến 1875 


Năm 1872, Huân trốn khỏi nhà Phương, trở về Mỹ Tho, Tân 
An củng Âu Dương Lân khởi nghĩa lần ba, Ông hoạt động từ 





(@) Nay thuộc xã Long Trị, tỉnh Long An. 
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Nam ra Bình Thuận, tổ chức chính quyển tận xã ấp. Phong trào 
yêu nước sôi nổi rất mạnh, nhất là ở Mỹ Tho vả Tân An. 

Cuối năm 1874, quân Pháp có Trần Bá Lộc. Đỗ Hữu Phương 
tấn công căn cứ Bình Cách, öng rút về Chợ Gạo, bị đốc binh 
Hương trong hàng ngũ nghĩa quân phản bội, chỉ bắt ông ngày 
15-5-1876. 

Lần thứ nhất bị bắt dầu năm 1862, Pháp sai Đỗ Hứu 
Phương mua chuộc ông không được, trái lại ông dùng tài trí 
mình khuất phục lại Phương. 

Lân thứ hai bị bắt cuối năm 1863, Pháp dụ ông dầu hàng, 
ông vẫn giữ khí tiết sĩ phu. 

Lần bị bắt thứ ba này là lẩn cuối cùng, ông thản nhiên 
ngâm thơ, ung dung nhận lãnh án tử hình ngày 19-5-1875. 

Năm 1911, lúc Phan Chu Trinh từ Côn Đảo được tha về và 
bị quản thúc ở Mỹ Tho, ông có họa vẫn một bài thơ khuyết danh 
sáng tác sau ngày thủ khoa Huân hy sinh, 

Bài thơ khuyết danh : Điếu Nguyễn Hữu Huân 





Hãn mã gian nan báo quốc cừu 
Chỉ nhân binh bại chí thân hưu 
Anh hùng mạc bả doanh thâu luận 
Vũ trụ trưởng khang tiết nghĩa lưu 
Đãn đắc tử, kinh hổ lỗ phách 
Bất cam sinh, đoạn tướng quân đầu () 
Đương niên Tho thủy ba lưu huyết. 
Long đảo thu phong khởi mộ sầu. 
Dịch : 
Cứu nước gian nan ngựa ruổi dong. 
Chỉ vì binh bại đến thân cùng. 


(1) — Câu 5 và 6 có bản chép : Võ bố dĩ kinh hồ lỗ phách. Bất hàng cam đoạn 
tướng quãn đầu. 
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Anh hùng chi kể điểu thua được, 
Vũ trụ còn truyền tiếng nghĩa trung. 
Miễn được chết cho tan vía giặc. 
Quyết không sống, để mất đầu ông. 
Sông Tho tử đó trôi dòng máu, 
Long đảo chiểu thu gió lạnh lùng. 
(tã Thước dịch) 
Phan Chu Trinh họa vần bài thơ chử Hán trên : 
(Điếu giải nguyên Nguyễn Hữu Huân) 
Tam phiên khảng khái thệ đồng cừu 
Bất tử sa trường chí bất hưu 
Trương tướng hùng phong bỉ tịnh trí 
Văn Sơn chính khí sử trường lưu 
Bi tai quốc thế nguy huyền phát 
Tử nhĩ nam nhỉ sỉ khấu đầu 
Thập lý Tho giang ba lãng nộ 
Cô chu nguyệt dạ bất thăng sâu. 
Dịch : 
Hăng hái thể bồi quyết bấy lâu, 
Liểu mình vì nước trả thù sâu. 
Gan liễển Trương tướng bia còn mãi, 
Chính khí Văn Sơn sách để sau. 
Thế nước đến nguy, treo sợi tóc, 
Tài trai thà chết, chẳng nghiêng đầu. 
Sông Tho mấy dặm gầm con sóng, 
Trăng rọi quanh thuyền nghĩ chạnh đau. 
(Ngô Đức Kế dịch) 
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® HUỲNH MẪN ĐẠT (1807 - 1883) 


Đề cí nàn săn tới, Huỳnh Mãn Đạt nh năm 1207, 
mất năm 1883, người Rạch Giá (cũng có sách viết là người làng 
Tân Hội, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định). 

Năm 1861, ông làm án sát tỉnh Định Tường. Khi Định 
Tưởng sắp bị Pháp tấn công, lãnh tuân phủ là Nguyễn Hữu 
Thành cùng ông hợp bàn ủy phỏ để đốc Đặng Đức đem binh 
dõng đến bảo Tân Hương cùng với phó lãnh binh Bùi Đức để 
phòng bị. Lúc ấy tổng đốc Nguyễn Công Nhàn chưa đến (, Khi 
Pháp tấn công Định Tường, Nguyễn Công Nhàn ngồi thuyền bỏ 
chạy đi nơi khác, án sát Huỳnh Mẫn Đạt ra khỏi thành (2) vì 
binh lực Pháp quá mạnh nên sau bị triểu đình cách chức 1), Ít 
lâu, đình thần xét nghị Huỳnh Mẫn Đạt, Bùi Đức, Nguyễn Hữu 
Thành đều là quan tỉnh, được giao cho Nguyễn Tri Phương đem 
đi sử dụng tài lực tùy theo sức 

Khi Pháp chiếm miển Đông Nam Kỳ, ông xin về ẩn dật ở 
Kiên Giang. Vì chỗ bạn thân, Nguyễn Thông tiễn ông bải thơ 
“Tống Định Tường niết sứ Huỳnh Dưỡng Độn qui Kiên Giang” 
(Đưu ông án sát tỉnh Định Tường là Huành Dưỡng Độn, tức 
Huỳnh Mẫn Đạt uê nhà riêng ở Kiên Giang) : 

Nghĩa : 

Ông Huỳnh sớm phát lộ tài năng 

Mà lận đận mãi đến giờ 

Sống sót trở về tử đất chết 

Nghèo khổ nhớ nhung rửng thu quê hương. 

Nhiều hoạn nạn nên già giặn sớm 

Lòng rỗng không (hư hoài) nên ngoại vật không xâm 
phạm được 


() (),@), 4), Đ.NT.LC.B, q.24, đệ tứ kỹ 3, (1859 - 1862) zdd, tr. 198, 200, 
219, 260. 
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Mang trăm bài thơ về nơi góc biển 
Buổn rầu đợi kẻ tri âm. 
(Cao Tự Thơnh - Boản Lê Giang dịch) 
Ông Huỳnh giỏi về thơ. Ông thường hay tới lui Bình Thủy 
(Cẩn Thơ) cùng Bùi Hữu Nghĩa bàn luận về thời cuộc nước nhà. 
Thơ ông toát lên giọng khinh ghét bọn bán nước hại dân, không 
có giọng sôi nổi tích cực của Để Chiểu hay Phan Văn Trị. Thái 
độ âng rất rõ ràng là bất hợp tác với Pháp, không đứng trong 
hàng ngủ của những người làm việc với “tân triểu” như Tôn Thọ 
Tường. Ông đứng ngoài nhìn xem và ghi chú cái xã hội xô bổ 
của Nam Kỳ trong lúc đó : 
“Nước non dường ấy tình dường ấy 
Xe ngựa bao nhiêu bụi bấy nhiêu". 
(Gặp bọn) 


Tuy nhiên lúc nảo ông cùng đặt tình yêu tổ quốc lên trên 
hết mặc dù tuổi đã già. Tâm sự ấy, ông ký thác trong bài : “Chó 
già” : 

Tuy rằng muông cẩu có ân ba, 
Răng rụng lâu năm nó phải già. 
Bởi duổi hươu Tần nên mỏi gối. 
Vì lo khi Sở mới dùn da. 

Không ai trấn Bắc ngăn bẩy cáo, 
Ít kẻ ngửa "Tây giử đứa tà. 
Mạnh mẽ như xưa còn hớn hở, 
Bây giờ yếu đuối hết xông pha. 

Ông cũng có đóng góp vào vở tuổng “Xin Thạch bỳ duyên” 
của Bài Hữu Nghĩa. Ông đã làm bài thơ điểu Nguyễn Trung 
Trực, người anh hùng đốt tàu Pháp trên sông Nhựt Tảo : 
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Thắng phụ nhung trưởng bất túc luân, 
Đổi ba để trụ ức ngư dân. 
Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa, 
Kiếm bạt Kiên Giang khấp qui thần. 
Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa, 
Lưỡng toàn vô úy báo quân thân. 
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ, 
Tu sát đê đâu vị tử nhân. 

Dịch : 
Thắng bại chỉ bản việc tướng quân, 
Người chài trụ đá khúc gian truân. 
Lửa bửng Nhựt Tảo rêm trời đất, 
Kiếm tuốt Kiên Giang rợn qui thần. 
Một sớm nhẹ mình nêu tiết nghĩa, 
Đôi đường trọn chữ báo quân thân. 
Anh hùng cứng cổ danh thơm mãi, 
Lũ sống khom lưng chết thẹn dần. 


(Ca Văn Thỉnh dịch) 
® NGUYỄN BÌNH CHIỂU (1822 - 1888) 


San ngày 1-7-1822 tại làng Tân Khánh, huyện Bình 
Dương, tỉnh Gia Định. Cha là Nguyễn Đình Huy, người Thừa 
Thiên, mẹ là Trương Thị Thiệt làng Tân Thới Năm 1843, 
Nguyễn Đình Chiểu đỗ tú tài. Năm 1850, Nguyễn Đình Chiểu mù 
mà dạy học tại Gia Định. Gia Định mất ngày 18-12-1859, Nguyễn 
Đình Chiểu rời nơi đây, chạy về quê vợ xã Thanh Ba, quận Cần 
Giuộc. Cần Giuộc mất ngày 14-12-1861, ông chạy về Ba Tri (Bến 
Tre), nơi mà ông gọi là “chơn trời góc biển”. 





Lúc còn ở Cẩn Giuộc, ông thưởng đàm luận với đốc bình 
Là(Ủ, đáp lời cho lãnh binh Trương Định. Khi Tự Đức phong 


@) Luác chưa bổ hàng ngũ nghĩa quản dể ra hợp tác với Pháp. 
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Trương Định lãnh binh An Giang (Châu Đốc) đang lúc ông cẩm 
đầu nghĩa quân Gò Công và được nghĩa quân tôn làm Bình Tây 
Đại Nguyên Soái, Trương Định thường cho người đến Ba Tri vấn 
kế ông đổ mủ. Ông đồ bảo : Tình thế của anh di càng hay mà ở 
lại lại càng hay. 

Đổ Chiểu mù mà văn thơ toàn bằng chử nôm tràn ngập ánh 
sáng, hay và đẹp, soi đường cho nhửng người mất vẫn sáng mà 
sống cuộc đời vĩnh viễn tối mù. 


Khi ở Gia Định ông viết quyển Lục Vân Tiên, Trong thơ, 
ông nhắc nhở chúng ta về đạo đức, trung hiếu, bổn phận làm 
người. Các nhân vật chánh trong Lục Vân Tiên là những người 
lục tỉnh Nam Kỳ, của dân tộc Việt Nam. Những con người này 
bộc trực, hiển hòa, giữ gìn lễ nghĩa, thấy việc sai trái không thể 
bỏ qua. Nếu họ là thanh niên, họ muốn mình trở thành Lục Vân 
Tiên, Tử Trực, Hớn Minh hay tiểu đồng. Nếu họ là người lao 
động, nghèo, họ hành động theo nhân nghĩa : ông chài, ông tiểu, 
ông quán. Và nếu họ là gái thì họ muốn bắt chước cho được 
Nguyệt Nga và Kim Liên. 


Ngoài những nhân vật tạo ra trong tưởng tượng, ông còn 
mượn những nhân vật trung can nghĩa khí điển hình trong lịch 
sử Trung Hoa : 

- Tô Vũ, để để cao tỉnh thần trung kiên. 


- Di Tễ, nói lên tỉnh thản bất khuất của hai tôi trung thời 
Trụ vương. 


- Quan Vân Trường, tượng trưng cho lòng trung nghĩa. 


, Khổng Tử, để làm sống lại Nho giáo đã xây vửng nên tảng 
xã hội Việt Nam... 

Với quyển Đương Từ: Hà Mậu được bắt đầu viết lúc ở Cẩn 
Giuộc, tuy viết để dạy các môn sinh đạo lý của Khổng Mạnh 
nhưng ông lại lồng trong đó những ý tưởng tuyên truyền cho 
phong trào Cần Vương. Thời gian giặc xâm lăng đất nước, sĩ tử 

219 


'lps:/ielun heploerg 


phải bỏ thi, cảnh vật trở nên điêu tàn. Qua lời nói của ông chài, 
của người đốn củi, tác giả làm nổi bật cảnh loạn ly, khổ sở của 
dân chúng do giặc quá mưu mô xảo quyệt. 

Về Ba Tri, ông viết Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp nói về y 
thuật nhưng chúng ta tìm gặp ý nghĩ, tình cảm của ông lồng trong 
đó, khoảng thời gian Nam Kỳ bị Pháp xâm chiếm. Ông kể lại đất 
U Yên bị mất, dân chúng đau khổ lầm than và nhất định không 
chịu làm tôi tớ cho giặc, thà chịu đui mù để giữ trọn danh nghĩa. 

Thà dui mà khỏi danh nhơ, 
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình. 

Nhứt là những bài văn tế, bài điếu (Văn tế nghĩa sĩ Cẩn 
Giuộc, Văn tế nghĩa sĩ trận uong Lục tỉnh, Văn tế uà thơ diếu 
Trương Định, điếu Phan Tòng..) với những lời lẽ thống thiết 
nhất, đẩy khí tiết, thành tâm và đậm dà tình yêu đất nước. 

Bài Thảo thứ hịch, ông nhấm đánh vào giặc Pháp mà mũi 
họ giống như mũi chuột. 


Cớ sao lại đem lòng qui quái ? 
Cớ sao còn làm thói gian tham ? 


.. Nếp gạo của trời nuôi mạng, ăn phá rổi còn kéo xuống 
hang; nệm mềễn của chúng che thân, cắn nát lại tha vào lỗ..." 


Rõ ràng văn thơ như thế nâng ông lên hàng chiến sĩ oai 
hùng cũng không quá đáng. 

Nguyễn Đình Chiểu có lập trường dứt khoát. Ông chống 
Pháp, chống luôn những gì từ Tây phương đem đến, tôn giáo, 
phong tục, chữ viết bằng tiếng La tỉnh, tẩy chay luôn những đổ 
dùng của họ như xà bông giặt quần áo. (Có khi thái quá, nhưng 
ở đó toát lên tỉnh thần bất hợp tác của ông với Tây). 


Thật vậy, Nguyễn Đình chiẩểu, tuy mù lòa, là một chiến sĩ 
dân tộc kiên cường, đánh giặc bằng ngòi bút lông, là một thi sĩ 
lớn, một ngôi sao sáng miền Nam. Tin vua Hàm Nghi bỏ kinh đô 
ra khu kháng chiến đến việc nghĩa quân Nam Kỳ thất bại làm 
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ông đổ mù lòa và lãng tai này không ngớt thở than chua xót rồi 
lâm bệnh, mất ngày 3-7-1888, 


Trong Tây Hồ Phan Chu Trinh di thảo, Phan Chu Trinh có 
họa vận 10 bài thơ ông Đổ Chiểu khóc Trương Định để "Điếu 
ông tú tài Chiểu” như sau : 


1 
Xoay vẫn một cuộc biển nên cồn, 
Đổ Chiểu danh thơm tiếng hổi đồn, 
Huyết lệ trăm dòng đau tổ quốc, 
Văn chương một mạch rạng qui môn. 
Lòng son còn cô non sông tạc. 
Nét mực chưa đành cỏ bụi chôn. 
Ông khóc người xưa tôi khóc trả, 
Mười bài gọi chút nghĩa chiêu hồn. 

2 
Hồn nước trăm câu khóc qui thần, 
Suối vàng khôn thẹn mặt tương quân () 
Thú Dương mảnh đá bia hiển sĩ, 
Sơn trại cảu thơ giọng nghĩa dân. 
Mưa máu còn kêu hỏn Vọng đế, 
Héo gan vì khóc kẻ trung thần. 
Anh hùng kết cuộc chưa đành vậy, 
Chua xót cho ai một chữ “truân". 

3 


Truân hanh tráo chác mấy trăm lần, 
Thương hại ngưởi ngay đặng mấy thân. 
() — Đúng ra là tướng quán, chỉ Trương Định, nhưng luật thơ cho phép đổi 


thanh một số chử khi cản. 
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Khóc núi khóc sông sầu lã chã, 

Lo trời lo bể dạ bâng khuâng. 

Đành cơ tạo hóa chưa rồi kiếp, 

Cái nợ nam nhỉ phải xí phần. 

Sáu tỉnh cò hoa ray quạnh vắng, 

Xót người một gánh nặng quân thân. 
4 


Gánh nặng quân thân đặng mấy vai, 
Biết đâu gan ruột gửi vào ai ? 
Mất còn vẫn giữ lòng đeo đuổi 


Thua được không sởn miệng mìa mai. 


'Thút mút non sông tơ một sợi, 
Vẽ vời trung nghĩa bút trãm ngòi. 
Đèn khuya rượu giả ngâm đòi giọng, 
Giọt lệ câu thi chấp vấn dài. 

5 
Vấn dài thôi có trách chỉ vua ! 
Cuộc thế còn nhiều nỗi được thua. 
Trăm việc mơ màng trong giấc mộng, 
Một tay chẳng chỏi giữa trường dua. 
Gặp sòng tranh cạnh không câu chú, 
Vớt kiếp trầm luân thiếu đạo bùa. 
Mấy tiếng kêu trời nghe đã thấu, 
Ai ra làm chứng dám phân bua ? 

6 
Phân bua thiên hạ hỡi thương lòng, 
Cái nợ non sông quyết gỡ xong. 
Ngậm đá biển đông chim hết sức, 
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'Trông mây trời hạ lúa khô đồng. 
Đêm dài Ninh Thích khôn mong sáng, 
Xuân lại Nghiêu Phu chắc đã đông. 
Sùi sụt nhớ người càng tưởng cảnh, 
Lờ mờ bụi lấp dấu Gò Công. 

7 
Công danh cuộc mới ngó chàng ràng, 
Trăm họ còn lo chút lửa than. 
Cây cỏ ngậm ngủi tình cố thổ, 
Ngựa xe thay đổi dạng tân quan. 
Cuộc đởi lượn sóng cao cao thấp. 
Trường lợi chòm mây hiệp hiệp tan. 
Hạc tếch, lầu không mây bát ngát, 
Núi sông trơ đấy có ai toan ? 

8 


Toan sao đứng thẹn với cao sâu, 
Chí sĩ xưa nay tủi bạc đầu. 


Nước mắt Trường Sa khăn chẳng ráo, 
Câu văn Sơ Tá bút khôn thầu. 
Bể sầu mù mịt cây toan lấp, 
Trời rách toang loang đá sắp khâu. 
Giọt máu trung thành rơi đã khấp, 
Hội này chưa dễ gặp người đâu. 

-9 
Đâu đâu rày đã biết người chăng ? 
Giọt lệ thương quê nhỏ khó khăn, 
Trọn vẹn đã đành phần bạch bích, 


Gièm pha đâu quản tiếng thanh nhãng. 
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Chết đành theo mã Viên Sùng Hoán, 
Sống hãy ngâm thơ Đỗ Thiếu Lãng. 
Đau đớn vì ai trời đất biết, 
Cuộc đời sấp ngửa hãy còn dằn. 

10 


Dần vặt sao cho khỏi hội này, 

Một thân nam bắc lại đông tây. 
Nước cờ đã bí mong toan gỡ, 

Qiấc ngủ đang ngon giở khuấy rầy. 
Chiu chít càng thương gà mất mẹ, 
Lao nhao chi sá cáo thành bẩy. 

Ớ người chịn suối thiêng chăng nhẽ ? 
Một nén tâm hương hãy biết đây ! 


*# NGUYỄN THÔNG (1827 - 1884) 


Seo trong thời kỳ nhà Nguyễn phong kiến tàn tạ gặp 
lúc giặc Pháp với văn minh Âu Tây có vũ khí tối tân, nhất là 
sau năm 1859 : Gia Định thất thủ, Nam Kỳ mất (1862 - 1867), 
đến Hà Nội (1873 - 1874), sau cùng ký hòa ước mất nước, gọi là 
hòa ước Patenôtre ngày 6-6-1884. Cử nhân Nguyễn Thông người 
Tân Thạnh Cần Giuộc, tỉnh Gia Định (nay là Kỳ Sơn, tỉnh Long 
An) hoàn toàn ủng hộ và liên hệ với sĩ phu yêu nước. 

Năm 1859, đang làm quan ở Huế, ông quyết định xin tòng 
quân về Nam Kỳ giúp thống đốc quân vụ Tôn Thất Cáp, tham 
gia phong trào mộ nghĩa năm 1861 của Phan Văn Đạt và Trịnh 
Quang Nghị. Sau Văn Đạt bị giết còn Trịnh Quang Nghị giúp 
Trương Định. Biên Hòa mất, Nguyễn Bá Nghi cùng quân triểu 
đình rút về rừng Long Kiên, cuối cùng về Bình Thuận. 
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Sau khi tiếp thu Vĩnh Long của Pháp giao trả ngày 
25-5-1863, Phan Thanh Giản để cử ông trở về Vĩnh Long làm đốc 
học (vì ba tỉnh miển Tây còn là đất triểu đình). Năm 1867, ông 
cùng nhiều nho sĩ dởi mộ thầy họ Võ Œ) về Ba Tri (Bến Tre), 
theo dõi cuộc chiến đấu của Trương Định. Ba tỉnh miễn Tây mất, 
ông “tị địa" lần hai ra Bình Thuận. Nơi dây ông xây dựng căn cứ 
kháng chiến lâu dài, tập hợp những người miễn Nam, tổ chức 
khai hoang lập ấp, chủ xướng thành lập “Đổng Châu Xã”. Cuổi 
năm 1867, ông làm án sát Khánh Hòa. Năm 1868, ông giử chức 
bộ Hình có dâng sớ điều trần bốn việc về nội trị. 





Văn thơ ông viết bằng chữ Hán, xếp đứng trong hàng ngũ 
những nhà văn yêu nước, đậm hai nét chánh : tình yêu quê 
hương dân tộc và thù ghét bọn quan lại triểu đình bất tài bất 
lực, tham nhũng và nịnh bợ. 

Bài “Tân mão tân tuế tác” (Đỉnh Mão) (Thơ ngày tết năm 
Định Mão 1867) có câu : 

Cố hương nhung mã tại 
Cốt nhục chính bỉ tàn. 
(Tại các làng củ nay đang có giặc, 
Người ruột thịt đang chịu tang tóc đắng cay) 
Trong tập Kỳ Xuyên uăn sao ông kể truyện Hồ Huân 


Nghiệp, Phan Văn Đạt, Trương Định và những truyện ký về liệt 
sĩ anh hùng. 


Ở truyện “Trương Định", ông đứng hẳn về phía Trương 
Định, phía nghĩa quần, 


: Ở truyện “Hỗ Huân Nghiệp”, ông ca tụng khí tiết bất khuất 
của người anh hùng trước cái chết. 

: Trong truyện “Phan Văn Đạt”, ông kinh phục một người yêu 
nước không hễể run sợ trước kẻ thủ. Trong cả ba nhân vật chết 
@) Võ Trường Toản. 
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cho tổ quốc, ông tán thành hành động cao cả ấy vì đúng với lý 
tưởng của người quân tử Đôn$ phương : Phú quý bất năng dâm, 
bản tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất (Giàu sang không mê 
hoặc được lòng mình, nghèo khó không làm mình thay lòng đổi 
dạ, uy vũ không làm mình khuất phục). 

Với các quan lại tham õ hèn nhát đã đưa xã hội ta đến chỗ 
suy vi, hèn yếu, ông không ngại dùng ngòi bút sâu sắc, thẳng 
thấn : 


Truyện “Bàn cách ếm quỉ”, ông cho rằng có hai thứ qui lợi 
hại : qui trong triều là quan lại bất lực, tham nhũng, sâu dân 
mọt nước làm rối loạn triểu đình và qui ở ngoài là giặc Pháp. 
Nếu triểu đình để qui trong triểu lộng hành thì không thể thắng 
quỉ cướp nước ở ngoài. 


Bài “Hát anh võ” ông đập vào bọn quan lại xu nịnh trong 
triều lúc được vua sủng ái thì tự tung tự tác... 


Năm 1871, ông làm bố chánh Quảng Ngãi. Vì bọn cường hào 
Lê hoãn vu cáo, ông bị triểu đình cách chức, phạt giam và xử 
trượng. Tử đó, ông bị bệnh hay thổ huyết và mất năm 1884 ở 
Bình Thuận, để lại một số tác phẩm có giá trị : Ngọa du sảo thi 
uãn tập - Độn Am uăn tập - Kỳ Xuyên uán sao - Kỳ xuyên công 
độc - Việt sử thông giám khảo lược - Nhán sự kim giám - 
Dưỡng chính lục. 


® PHẠM HỮU CHÁNH (1824 - 1886) 


Tay Hữu Chánh, người làng Lương Mỹ, huyện Bảo 
Hưựu, phủ Hoằng Trị, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Mỹ Thạnh, 
huyện Giỏng Trôm, tỉnh Bến Tre), sinh năm 1824, đổ cử nhân 
năm 1846, làm quan với triểu đình Huế và chống Pháp ở Nam 
Kỳ. 

Năm 1864, đang làm ngự sử đạo Hải Yên, thấy ba tỉnh còn 
lại trong Nam cẩn phải chỉnh đốn, ông xin vua cho vào ba tỉnh 
Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên mộ dân lập ấp, khai khẩn đất 
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hoang và xây dựng cơ sở vật chất làm kế lâu dài trường kỳ 
kháng Pháp. Vua y cho (), 


Ông được giử chức dinh điển sứ !? An Giang. Cuối năm 
1865, Nguyễn Thông có gặp ông và có làm bài thơ : “Trọng 
đông tiểu tập thị Phạm Qui Hữu dinh điển sứ” (Tháng mười 
một, nhân buổi họp mặt nhỏ, uiết dưa ông Phạm Quí Hữu, 
dinh diễn sứ) 

Dịch nghĩa : 

Sao dữ sáng rực suốt biên thùy phía Nam, 

Giữa ban ngày nhoang nhoáng bóng sao S¡ Vưu Kỳ. 
Gió lớn tung bụi, nước bể đen ngòm. 

Sét mạnh phá núi, đá núi sụt lở. 

Thành Phiên An đường đường là hùng trấn tử xưa 
Mà nay bốn cửa mở toang, giặc Hồ ruỗi dong qua lại. 
Người mạnh mẽ, cứng cổ thì bị bắt trói, 

Dân đen yếu ớt thì sợ bị làm cỏ. 

Khói bụi ngút trời, vắng dương nhuốm màu chết chóc. 
Sát khí trùm đất, gió âm gào thét bi thương. 

Tôi thì khăn gói đi theo soái phủ 

Ông cũng bận rộn đi tới châu ty. 

Thế củng, trí dũng thảy đều vô dụng. 

Việc gấp, trung quân điều lương liệu có ích gì. 

Nên biết hòa thân là sự tính toán của triểu đình. 

Có thể ngồi yên mà làm nhục uy thế hung hăng của 
giặc dữ. 

Lúc thanh bình chỉ có gỗ kỳ gỗ tử mới được dùng nơi 
lăng miếu. 


() ÐMTLC.B. đệ tứ kỷ 4 (1863 - 1865), Hà Nội, 1974, tr.109. 


(®) Dinh điển sứ là chức quan có bổn phân khai hoang ruộng dất vả khuyến 
khích công việc cày cấy trồng tỉa trong các đón diển, trại bình. 
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Nhưng lúc ngày xế thì cả ngựa hèn cũng phải ruổi 
dong trên đường xa. 

Ông tử nơi quận thứ vâng theo lệnh triều 

'Tôi cũng ở chốn đỏn lũy dự vào việc chỉ huy. 

Năm năm lao đao may mà không chết. 

Một chức quan rơi rụng há than là nhỏ 

Việc binh tử xưa lấy trung sách làm qui 

Mưu việc nước cốt lấy điều yên ổn làm đầu. 

Chức trách cửu hỗ € của quan Tư nông bị phế bỏ đã 
lâu 

Ruộng vườn màu mỡ ngày xưa nay thành nơi đói rét. 
May có ông hiểu rõ thời thế 

Giữa triểu đình khẳng khái trình bày kế hay 

Chín trùng thân giao cho chức coi sóc nghề nông 

Vạn dặm ngựa vằn ruổi đến cõi Nam 

Nơi đài qua bệ rồng vắng di tiếng can gián ngay thẳng 
Nhưng chốn ruộng lúa nương dâu lại nhuốm sắc mây 
xuân. 

Việc dinh điển làm giàu cho nước há phải là nhỏ 

Thơ Thần công, Lương tự (?) còn truyền trong thơ nhà 
Chu. 

Bọn ta không thể sánh với Tắc, Tiết (8) 

Nhưng chức trách coi nghề nông, dạy học trò đều là 
cần thiết. 

Đều nên gắng sức báo đáp ơn vua 


Chín diểu phải ngắn ngửa để giúp dỡ dán làm ruộng chuyền cản việc dồng 
áng, nghĩa rộng chỉ chung trách nhiệm của quan coi sóc nghể nỏng. 

Thần công, Lương tự : tên hai bài trong Kinh Thi, Chú tụng nói về công 
việc của các quan coi sóe nghề nông và việc đồng áng củu nhân dán. 


'Tắc : Người dạy dân làm ruộng được tôn hiệu Thần Nông; Tiết : ông quan 
thời vua Thuấn, giữ chức tư đổ (chức quan giữ lễ giáo dởi cổ). 
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Sao cứ nhất quyết rằng “quan liêm không thể làm” 
Mai núi vừa buông hoa trắng như tuyết 
Hương quít trên bãi thơm ngát, cá sông vừa béo 
Biết có lúc được thấy sự biến hóa của chim bằng nơi 
bể lớn 
Bày ra lại cảnh ruộng lúa kéo dài đến bở rào. 

(Cao Tự Thanh - Boản Lễ Giang dịch) 


Tháng Tư năm 1866, ông giữ chức án sát tỉnh này. Khi 
Pháp đánh Châu Đốc (tình ly Án Giang) ngày 21-6-1567 Phạm 
Hữu Chánh đương kim án sát, Nguyễn Xuân Ý bố chánh, 
Nguyễn Hữu Cơ tuần vũ. Khoảng 23 giờ ngày nói trên, Pháp bảo 
có thư của kinh lược Phan Thanh Giản gửi cho tuần vủ Châu 
Đốc và buộc tuần vũ phải đích thân xuống tàu nhận thư. Tuần 
vũ cùng ông xuống tàu, Pháp yêu cẩu tuần vũ phải nộp thành, 
Tuần vũ xin cho một thời gian sẽ trả lời. Quân Pháp không bằng 
lòng, liển tiến quân lên bờ lấy thành... 

Sau khi ba tỉnh miền Tây mất, Phạm Hữu Chánh bị trọng 
bệnh, xin được ở lại quê nhà làng Lương Mỹ điểu dưỡng rồi xin 
về hưa luôn. Nghe tin Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử, 
ông có gửi điếu hai câu liễn và làm một bài bát cú : 

Sổ hàng di biểu lưu thiên địa, 
Nhất phiến đan tầm phó sử thư. 

Nghĩa : 

Đôi hàng biểu để lòa trời đất, 
Một tấm lòng son tạc sử xanh. 
Bài thơ : 
Phan công tiết nghĩa sánh cao dày, 
Thương bấy vì đâu khiến chẳng may. 
Hết dạ giúp vua trời đất biết, 
Nát lòng vì nước quì thần hay, 
Tuyệt lương một tháng rau xanh mặt, 
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Bị cách ba phen lửa đỏ mày. 
Chỉn sợ sử thần biên chẳng ráo 
Tấm lòng ấm ức phải thày lay. 

Sau này, viện Cơ mật tâu lên vua Tự Đức bản án của các 
đại thần nghị xử việc để thất thủ ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, 
Hà Tiên để ngày 25-3, Tự Đức thứ 21 (17-4-1868 d.l.) kết tội 
Phạm Hữu Chánh như sau : “đánh 100 trượng, phát lưu đi 3000 
dặm....” Thời gian xin về hưu ở Lương Mỹ, dân chúng thường gọi 
ông là : “cụ án dinh điển". Ông mất ngày 25-2-1886. 


® PHAN LIÊM (1833 - ) 
PHAN TÔN (1837 - 1893) 


Tuan Tòng hay Liêm tự Thúc Thanh và Phan Tôn hay 
Giáp hay Thuyên là con của Phan Thanh Giản và bà Trần Thị 
Hoạch tự Cúc. 


Phan Liêm hay Phan Tam sinh ngày 12-10-1833, còn Phan 
Tôn hay Phan Ngũ sinh nhằnï 7-4-1837. 


Bà Hoạch mất năm 1840. Lúc đó Phan Hương là anh, ở 
Huế, còn Liêm và Tôn ở quê hương làng Tân Thạnh, huyện Bảo 
An, phủ Hoằng An, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Bảo Thạnh, huyện 
Ba Tri, tỉnh Bến Tre). 


Năm 1862, lúc Nguyễn Thông ở Bình Thuận theo tàn quân 
triểu đình do Nguyễn Bá Nghỉ điểu khiển từ Long Kiên vẻ Bình 
Thuận, Phan Liêm và Phan Tôn tị địa ra kinh, giửa đường 
thuyển có ghé nơi nói trên và có gặp Nguyễn Thông. Do đó, 
Nguyễn Thông có làm bài thơ : Giản Phan Thúc Thanh (gửi Phan 
Thúc Thanh), viết năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức (1862) : 
Thúc Thanh người huyện Bảo An cùng với em là Quí Tương tị 
địa đến kinh, ghé thuyển vào Hàm Thuận. Đất khách gặp nhau, 
chia tay không nén được cảm xúc (Ù), 


@) Xin xem bài thơ này trong phản Phong trào tị địa. 
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Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử, mất ngày 4-8-1867, ' 
lúc đó Phan Liêm được 34 tuổi, Phan Tôn 30 tuổi. Phan Thanh 
Giản chết ở Vĩnh Long và được dem về quê hương làng Bảo 
Thạnh (Bến Twe) chôn cất. Thanh tra bổn xứ sự vụ Bến Tre có đi 
xuống tận nhả quan đại thần họ Phan để thăm viếng, De 
Champeaux có chú ý đến thái độ và cử chỉ của những người 
trong gia quyến họ Phan. Khi vẻ tỉnh, tìm hiểu thái độ bất 
thường ấy, De Champeaux mới biết là một số người nhà họ Phan 
và một số nghĩa quân địa phương muốn bắt De Champeaux làm 
con tin. Nhưng sau khi thảo luận, đa số người ấy không bằng 
lòng câu lưu De Champeaux, lý luận rằng ông ta đến viếng một 
người chết mà bắt giử ông ta thì không phải thái độ quân tử 
trong việc xã giao của người Đông phương. 

De Champeaux giựt mình. Tỳ đó ông ta hết sức thận trọng. 


Cuộc khởi nghĩa ở Ba Tri được chuẩn bị chu đáo cho nên an 
ninh quân đội Pháp theo dõi chặt chẽ. Ngày 9-11-1867, toàn 
quyển De Lagrandière được tin hai anh em họ Phan rởi khỏi 
làng Bảo Thạnh, tụ họp nghĩa quân trong vùng. De Champeaux 
có báo cáo về thượng cấp ở Sài gòn cho biết là Liêm và Tôn có 
phát bằng cho nghĩa quân ở Bà Tri và Liêm đã đi Phan Rí, Bình 
Thuận lãnh bì dạn Œ, Do đó, có thể Phan Liêm phong cho Phan 
Ngọc Tòng chức đốc binh tử ngày 9-11, rồi đến ngày 15-11-1867, 
Tòng tử trận là một tuần (2), 


Ba tháng sau khi cha mất, khoảng tháng mười một năm 
1867, hai anh em khởi nghĩa chống Pháp tại Ba Tri (Bến 'Tre) và 
đánh với Pháp một trận lớn ở Hương Điểm (12-11-1867). Sau 
trận này, Pháp sai Tôn Thọ Tưởng và Đồ Hửu Phương xuống 
Bến Tre ngày 14-11-1867 đến tận gảnh Mù U dể thương thuyết, 
hòa và dụ hàng Phan Liêm và Phan Tôn. Công việc bất thành, 


(1) __ P. Vial, sdở, q.2, tr.173. 


(2) — Theo hai câu thơ bài 5 của Nguyễn Đình Chiểu diếu Phan Công Tòng ; 
Sinh năm mươi tuổi ăn chơi mấy. Quan bảy tám ngày sướng ích chỉ ! 
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hai sứgiả của Pháp trở về Sài Gòn. Pháp tiếp tục ruồng bố Ba 
Tri và dụng độ với nghĩa quân, trận thứ hai ngày 15-11-1867. 
Theo di huấn của Phan Thanh Giản để lại, các con chẳng nên 
chống lại và cũng chẳng nên hợp tác với Pháp. Thế mà hai anh 
em họ Phan thôi thúc bởi lòng yêu nước truyền thống trước họa 
xâm lãng của ngoại bang cùng nhau hô hào cổ động dân chúng 
đứng lên cứu nước. Ngảy 17-11-1867, quân Pháp hành quân đến 
làng Bảo Thạnh, có đi ngang qua mộ Phan Thanh Giản. Mộ mới 
xây bên lẻ đường. Trên bia mộ có nho gia nào đã viết câu : Các 
người con Phan Thanh Giản không nghe lời thân phụ ©), 

Sau cuộc khởi nghĩa thất bại, hai anh em đi thuyền ra Bình 
Thuận rồi Huế. Triểu đình đổi xử hai ông lạnh nhạt nên nhân 
dịp Nguyễn Tri Phương ra Bắc giữ thành Hà Nội, hai ông xin 
theo. Ngày 20-11-1878, Franeis Garnier tấn công Hà Nội. Nguyễn 
Trì Phương bị thương. Phò mã Nguyễn Lâm bị đạn chết. Phan 
Liêm và Phan Tôn bị Pháp bất làm tù binh 2, Ít lâu, hai ông bị 
đày ra đảo If ở Địa Trung hải, miền Nam nước Pháp. Ngày 
26-2-1874, viên trấn thủ thành Toulon dụ dỗ hai ông : “Nay nước 
Việt Nam với nước Pháp giao hảo kết làm hai anh em. Tôi con 
của nước Pháp tức là tôi con của nước Nam. Tôi muốn hai ông 
tham gia giúp việc cho nước Pháp. Hai ông muốn ở ngay nước 
Pháp hay muốn ở Sải Gòn cũng được". 

Hai ông trả lời : "Người tôi trung không bao giở thờ hai 
chúa. Người gái trình không bao giờ lấy hai chồng” . 

Về sau, hai ông được Pháp giao hoàn về triểu đình Huế và 
được triểu đình trọng dụng làm quan triểu Đổng Khánh và 
Thành Thái. 

@) Sehreiner - Abrẽge de Lhistoire dAnnam, Sài Gòn, 1906, tr.293 và P. Vial, 
Les premières années de ia Cochinchine, u.3, Paris Challamel, 1874, tr 188. 


Nguyên văn chữ Pháp : “les file de Phan Thanh Giản ont désobéi aux 
ordres de leur père". 


(2) P. Vial, Nos premières annees aw Tonkin - Paris Challamel, 1889, tr.61 và 
Jean Dupuis - Le Tonkin de 1872 ¿ 1886 - Paris Challamel, 1910, tr.167. 


(8) Phan Tam, Ngũ Tây hành nhựt ký. 
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Năm 1881, Phan Liêm làm chức hàn lâm tu soạn, có mật tâu 
vua mở thương cuộc, hợp vốn đi buôn, mở các mỏ, học tập tiếng 
nói và kỹ nghệ cơ xảo ngoại quốc ), Ông củng đến Quảng Yên 
khám mỏ than, đem phép thí nghiệm than mỏ trình viện Cơ mật. 

Ngày 7 tháng Hai, năm Bính Tuất, niên hiệu Đồng Khánh 
năm đầu (tức ngày 12 tháng 3-1886 d.]), tỉnh Thanh Hóa có trên 
800 nghĩa dân mưu vào trong thành đánh tòa khám sứ, làm bị 
thương tên phó sứ và tên quan Pháp. Việc ấy phát giác, một số 
nghĩa quân bị bất, một số khác liển chạy trốn. Đổng Khánh 
khiến Phan Liêm làm khâm sai đại thần, Phạm Phú Lâm làm 
phó khâm sai, cẩm cở tiết mao đi từ Quảng Nam trở vảo, khắp 
trong các tình hiểu dụ thân hào phải nên về thú. Lại cho hai ông 
khâm sai nghĩ thảo một tở cáo thị dâng ngài ngự bút sửa lại. 
Rồi truyền sử quán in ra 100 tờ dụ và 100 tờ cáo thị giao cho 
hai ông khâm sai đi tới đâu yết tới đó t2), 

Tháng 8 năm 1887, Phan Liêm bị giáng chức lãnh tổng: đốc 
Bình Thuận, Khánh Hòa. Tuần phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi là 
Nguyễn Văn Phong thế ông. 

Bị giáng chức vì Phan Liêm được lệnh, liên dâng sớ nói 
rằng : hai tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, dân sau khi bị loạn, vỗ 
yên răn dẹp thật khó. Liêm này mình ốm, tài xoàng, sợ không 
kham nổi chức ấy. Xin chọn bậc danh khanh tài cán, lão luyện 
đến nhận chức, sẽ xin vào kinh chiêm bái, về quê quán chữa 
bệnh để dưỡng tuổi trời (8), 

Chắc Phan Liêm biết rằng năm 1885 ® vua Hàm Nghi đã 
ra khu kháng chiến chống Pháp và Đồng Khánh chỉ là ông vua 
bù nhìn của Pháp đựng lên để trấn an quần chúng và để dẹp tan 
(1) QT.C.BTY, sdd, tr394, 

(2) Q.TCB.TY. sửđ, Sài Gòn, 1972, tr 421, 


(8) PS tr, đệ lục kỷ 2 (1886 . 1888), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 198, 
tr 12-18. 


(4) Hàm Nghỉ bị Pháp bất ngày 1 tháng mười một, 1888. Đỏng Khánh lên 
ngôi ngảy 14-9-1885 mất ngày 28-1-1888, 
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lực lượng nghĩa quân thật sự yêu nước, điểu mà lương tâm của 
ông không cho phép ông nghe theo Đồng Khánh để “vỗ yên, răn 
dẹp” những anh hùng đó được. 

Trong cương vị khâm sai lúc đó cũng khó, dân chúng rất bất 
bình đạo quân đi "vỗ yên răn dẹp" của khâm sai nên ở Quảng 
Nam có bài vè công kích đạo quân của khâm sai đó rằng : 

Vè “sai đạo” hay vè khâm sai 
Lẳng lặng mà nghe; cái về "sai dạo” ( 
Danh vi trấp bảo; vụ dĩ an dân (2) 

Khâm sai đại thần; kéo về Đà Nẵng. 
Tướng quân đều sẵn; tán lý tán tương 

Chú bang, chú thương; chú để, chú lãnh (3) 
Quân hùng tướng mạnh; các đạo các cơ 
Đánh trống mở cờ; kéo về tỉnh cũ 

Phân quân vửa đủ; phái vãng thượng du 
Thác Cá, Rập Cu (5); đôi đường tiến tiểu (6) 


Nhất thời phương liệu; văn miếu đồn binh 7) 
Ai nấy đều kinh; gọi khẩm sai giới ! 

Kêu dân tới hỏi, rằng : nghĩa đã tan 

Hạnh hoặc tương an; thị vi thịnh sự (8) 


(1) — Sai dạo : dạo quản của khảm sai. t6 

(2)... Danh nghĩa là dẹp "loạn" bảo vệ dân, lấy cớ làm cho dản được yên ổn. 
(8). Bang biện, thương biện, để dốc, lành binh. 

(4) ___ Tỉnh Quảng Nam, nơi bải vẻ xuất hiện. 

(5) Thác Cá : tên một con sóng; Rập Cu : tên một cái đèo tỉnh Quảng Nam. 
(6) Cả hai đường, cùng tiến lên 4ể đánh dẹp nghĩa quản. l 
(1) ___ Quan khâm sai tạm thời đông bình ở văn miếu hàng tỉnh. 


(8) Tử nay dến chúng được sống yên ổn, như thể là việc hay, Nhắc lại một 
câu trong tờ trình của bọn chúng vẻ triểu đình Đồng Khánh nói đã đẹp tan 
nghĩa quần. 


234 


'hlps:/ielun heploarg 


@) 
® 
(@®) 
4) 
(ð) 


Sau lên Phong Thử Œ; quân nghĩa tứ vỉ 
May chẳng hể chỉ; nhờ ba thằng Pháp. 
Thu quân yểm giáp (2; trở lại La Thành (8), 
Từ ấy về kinh; vừa làm vừa sợ. 
Tướng chỉ tướng dở; vị luyện quân tỉnh 
Chẳng có Tây binh; e không khỏi chết ! 
Chước chi cũng chết; năm ngoái năm nỉ 
Làm chẳng ra chỉ; lại thêm ăn bậy. 
Lũ quân đi lấy; các tướng về chia 
Thôi đã trần dđìa; cái chỉ cũng xách. 
Cái quần đã rách; cái áo đã xơ 
Cũng giành mà quơ; huống chỉ cái khá 
Kè thì đào mả; người lại phá nhà. 
Những chó những gà; những heo những vịt 
Bắt mà ăn thịt; lại bán lấy tiền 
Đem về Thừa Thiên; Ngãi, Bình, Quảng Trị 
Thậm vi khả bì ' ; quân lệnh khâm sai ! 
Thiên hạ ai ai; chớ tỉn mà mắc. 
Thác từ đánh giặc; hai ngã bình dân 
Thiên địa qui thần; nguyện kỳ chiếu giám (5) 
Nói càng thêm thảm; chẳng biết làm sao 
Hiệu lệnh dường nào; quân gia đến thế ? 
Hà mưu hà kế ? Hà lự hà tư ? 
Viện những đỗ hư; để di ăn giật. 

TY ca Thử : căn cứ của nghĩa quản tỉnh Quảng Ngài. 

Nghỉ việc giáp bình. 

Một làng cách tỉnh lộ 15 km. 


“Thám vi khả bỉ : rất đáng khinh bì. 
Mong soi xét việc đó. 
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Bợm nảo đắc lực; tấn trật thăng quan 
Lớn bé một đoàn; vô sở bất chỉ †!) 
Nhân dân dị nghị; hồ lạc chi tùng (2) 
Sự thế nhật cùng; Quảng Nam ở lỗ (3) 
Trởi làm chỉ khổ; thất đảo bát diễn 
Nói lắm cùng phiền; như tu nhi dĩ (3), 


Đồng Khánh cho Liêm đã nhiều lần tử chối mệnh lệnh triểu 
đình, đem Liêm giải chức, giao cho đình thần trừng trị. Đình 
thần xin xử đánh 100 trượng, cách chức không được trình bày. 

Vua nghĩ lại, Liêm đã tửng làm tổng đốc, lại đởi đởi làm 
quan, chuẩn cho giáng làm biên tu, bắt về hưu ), 


Còn Phan Tôn làm chức hổng lô tự thiếu khanh, chết năm 
Thành Thái thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm Quí Tị tức 
10-12-1893 d.1. 


® TRÀ QUÍ BÌNH (1836 -....) 


Nàu Mậu Tý (1888), Trà Quí Bình được 52 tuổi, người 
tỉnh Gia Định, gia sản khá, ham mê đọc sách và chuộng khí tiết, 
Về thơ văn có phương cách riêng tuy chưa là một vẫn gia nhưng 
cũng tương đổi thoát được cái sáo rồng của người thường. Theo 
“bản tâu của Phan Trung vê việc tiến cứ 6 người miễn Nam lên 
uua Tự Đúc” thì năm Tự Đức thứ 12 (1859), Trà Quí Bình theo 
quân thứ Gia Định. Khi đại đồn Phú Thọ thất thủ, ông trở về 
quê một thời gian rồi sau theo Đồ Thúc Tĩnh. Ông mộ nghĩa binh 
ở hai huyện Tân An và Tân Thạnh. Ông giao tất cả gia sản mình 


@) Võ sở bất chí : không cái gì không làm, dù tệ hại đến thế nào đi nửa, 


(2) Hỏ lạc chỉ tùng : cáo cấy củng một bụi cây. Ÿ nói một tuổng kẻ cướp hại 
dân. 


(3) Sư thế đến lúc cùng dường thì dân Quảng Nam chỉ có chui xuống lỗ. 


(4) Như tu nhỉ đi : như thế mả thói ! (Bài vẻ trích trong Hợp tuyển thì uăn 
Việt Nam 1858 - 1920. u.1 Văn học Hà Nội x.b, tr.508). 


@®) ®Đ.N.T.L.C.B, đệ lục kỷ 2 (1886 - 1888), 
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cho người anh tên Duy Hinh cai quản để rảnh thời giờ mộ hơn 
800 nghĩa binh theo Phan Trung. Lúc ấy, Pháp đã đóng đồn ở 
phia bắc rạch Châu Khê (! Ông thân đốc suất quản cơ Nguyễn 
Thành đem 100 quân chia nhau ngôi trên 10 chiếc ghe lông, giả 
làm thuyền buôn giết tên Trần Quang Tâm, tri phủ làm việc cho 
Pháp và vợ con cùng cai lính Pháp hơn 10 người. Ông dem thủ 
cấp dịch dâng cho Phan Trung, báo tin thắng trận và Phan Trung 
cũng đệ trình lên Trương Định ghi công. Năm 1862, Trà Quí 
Bình và Lê Quang Bính hợp cùng Trương Định đánh phá Gò 
Công. : 
Năm 1865, Phan Trung vâng lịnh triệt binh về kinh đợi chỉ, 
Trà Quí Bình theo giúp Phan Trung và được thưởng hàm chủ sự. 
Năm 1869, ông làm trì phủ Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Nguyễn 
. Thông, bạn thân và là thông gia với ông có làm bài thơ tiễn ông 
như sau : 
(Tống đồng quận Trà Qui Bình phó Tĩnh Gia tri phủ) 
Cố quốc diễu nam cực 
Quan đồ trực bắc hành 
Án đổ tầm huyện vũ. 
Khán nguyệt độ tầng. thành 
Phụ hải lao trù thướng 
* Trung châu sổ diệu binh 
Tùng lai an tĩnh lại, 
Khổn bức bất yêu danh. 
Dịch : 
Quê nhà ở miễn Nam xa lắc 
Thẳng đường quan xứ Bắc trẩy ra. 
Mở để tìm đến huyện nha, 
Trông trăng theo bóng bước qua tầng thành. 
(1) _.. Thuộc huyện Văm Cổ, tỉnh Long An ngáy nay 
237 


'lps:/ielun heploarg 


Nơi gần bể trù thành lương thướng. 
ở trung châu lính tráng gọi luôn. 
Xưa nay quan lại bậc hiển, 
Thật thà một mực tiếng khen chẳng cầu. 
(Lê Thước - Phạm Khắc Khoan) 


Năm 1877, Trà Quí Bình làm bố chánh tỉnh Quảng Ngài, 
được nhân dân yêu mến, thưởng được gọi là "ông Bố Trà” dể 
phân biệt với “ông Bố Đồng Châu” tức Nguyễn Thông. Ở Quảng 
Ngãi, ông bị Trương Đăng Nguyệt vu khống nên bị giải chức chờ 
đợi xét án. 

Theo lời để cử của Phan Trung lên Tự Đức, Trà Quí Bình 
“theo nghề khoa cử, đọc sách thông nghĩa lý, phấn chí phó nạn, 
không đoái đến thân đến nhà, lại biết lập mưu giết giặc, thủy 
chung không đổi, chí dốc ở gia đình, toàn vẹn với bè bạn, đối với 
lời dạy của vua, lòng rất tốt, học tương đối thông, chí không dởi 
đổi, tài dùng được". 


#® PHAN VĂN TRỊ (1830 - 1910) 


Niiáu nhà văn viết về tiểu sử Phan Văn Trị cho là ông 
sinh ở làng Hanh Thông, tỉnh Gia Định, nhưng theo "Quốc Triều 
Hương Khoa Lục”, ông sinh năm 1830 tại thôn Hưng Thạnh, 
huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long (nay là làng Thạnh Phú Đông. 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), đỗ cử nhân năm 1849 tại 
trường thi Gia Định. Năm ấy, 17 thí sinh trúng tuyển trong đó 
có Nguyễn Thông và Phan Văn Trị. 


Thân sinh ông Trị là Phan Văn Tấn làm chức tiền dinh đô 
thống chế và bị triểu đình phạt chín đời không được làm quan. 
Vậy, Phan Văn TYị sinh ở làng Thạnh Phú Đông, Bến Tre ngày 
nay, lớn lên và đi học ở tỉnh Gia Định rồi đỗ cử nhân, không ra 
làm quan, tìm thú vui trong nghề dạy học, đứng về phía sĩ phu 
yêu nước. Có lẩn ông ra kinh đô Huế, đứng bên bờ sông Hương 
nhìn phong cảnh, ông ứng khẩu đọc : 
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Phú quí Trường An rong quản cổ, 
Phong lưu bình địa chí đẩy đầu. 

Với quan niệm làm quan bị ràng buộc, mất tự do, như rong 
quấn cổ, mặc dù đã đỗ đạt, ông thích sống ẩn dật, phóng khoáng. 
Khi ba tỉnh miễn Đông rồi miễn Tây Nam Kỳ mất, ông lưu lạc 
khấp nơi, khi di làm thẩy dạy học, lúc làm thẩy thuốc để có dịp 
đi đây đó tiếp xúc với những sĩ phu yêu nước, với dân chúng địa 
phương và suốt đời là người dân bình thưởng, đến khi chết cũng 
vẫn là người bình thưởng. Ông là nhà thơ “chiến sĩ” xung phong 
mạnh bạo tố cáo và kết án phái chủ hòa. Thời gian sau củng của 
cuộc đời, öng định cư ở Cần Thơ, dạy học, làm thơ và mất ngày 
16-5 năm Canh Tuất, tức ngày 26-6-1910. Ông có vợ tên Đỉnh 
Thị Hạnh, sinh bốn con, hai trai hai gái. Các con phiêu bạt trong 
loạn ly không rõ nơi đâu. 

Về sự nghiệp văn chương, ông còn để lại nhiều bài thơ, chủ 
ý đả kích bọn quan lại tham nhũng dựa vào thế lực thực dân 
Pháp làm giàu trên dau khổ của dân chúng : œn trứu, con muổi, 
con rộn, con cóc, con cua, con mèo, con cảo cảo, đá cú thìa tha, 
hiến hỏi cắn kiến uàng... 

Mười bài “cảm hodi” bộc lộ rõ rệt tình cảm của ông trước 
cảnh nhân dân điêu đứng vì cảnh nước nhả loạn lạc và đặt hết 
niềm tin vào ngày “cði Nam chung hưởng hội thăng bình”. Trong 
những bài họa lại mười bài thơ tự thuật minh oan của Tôn Thọ 
Tưởng, người hợp tác với Pháp mà có giọng ta đây thương dân 


yêu nước để tự bào chửa cho y, nổi tiếng nhất là 10 bài của 
Phan Văn Trị. 


Tôn Thọ Tường xướng: : (bài 1) 
Giang san ba tình hãy còn đây, 
Trời đất chỉ xui đến nỗi này. 
Chớp nhoáng thăng bon dây thép kéo, 
Mây tuôn đen kịt khói tàu bay. 
Xăn văn chậm tính, thương đòi chỗ, 
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Khấp khởi riêng lo, biết những ngày. 
Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc 
Khuyên đàn con tre chớ thảy lay ! 
Phan Văn Trị họa : 
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây, 
Chẳng thế nên ta phải thế này. 
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy, 
Cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay. 
Nuôi muông giết thò còn chờ thuở, 
Bủa lưới săn nai cũng có ngày. 
Đừng mượn hơi hùm rung nhát khi, 
Lòng ta sắt đá há lung lay. 
Tôn Thọ Tường (bài 2) 
Thày lay lại chuốc lấy danh nhơ, 
Ai mượn mình lo việc bá vơ. 
'Trẻ dại, giếng sâu, lòng chẳng nỡ, 
Đường xa, ngày tối, tuổi không chờ. 
Áo xiêm sẽ thấy xăng tay thợ, 
Xe ngựa nào toan gỡ cuộc cờ. 
May rủi rủi may đâu đã chắc, 
Miệng lằn lưỡi mối hãy tai ngơ. 
Phan Văn Trị họa : 
Lung lay lòng sắt đã mang nhơ, 
Chẳng xét phận mình khéo nói vơ. 
Người trí mảng lo danh chẳng chói 
Đứa ngu luống đợi tuổi không chờ. 
Bài hòa đã sẵn trong tay thợ, 
Việc đánh hơn thua giống cuộc cở. 
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Chưa trả thù nhà đển nợ nước, 
Dám đâu mắt lấp lại tai ngơ. 
Tôn Thọ Tường (bài 3) 
Tai ngơ mắt lấp buổi tan tảnh. 
Nghĩ việc đời thêm hổ việc mình. 
Hiu hắt tro tàn nền đạo nghĩa, 
Lờ mờ bụi đóng cửa trâm anh. 
Hai bên vai gánh năm giểng mối, 
'Trăm tạ chuông treo một sợi mành. 
Trâu ngựa dầu kêu chỉ cũng chịu, 
Thân còn chẳng kể kể chỉ danh. 
Phan Văn Trị họa : 
Tai ngơ sao đặng lúc tan tảnh, 
Luống biết trách người chẳng trách mình, 
Đến thế còn khoe danh đạo nghĩa, 
Như vầy cũng gọi cửa trâm anh 
Khe sâu vụng tính dung thuyển nhỏ, 
Chuông nặng to gan buộc chỉ mành, 
Thân có ắt danh tua phải có, 
Khuyên người hãy trọng cái thân danh. 
Tôn Thọ Tường : (bài 4) 
Kể chỉ danh phận lúc tan hoang, 
Biển rộng trời cao nghĩ lại càng. 
Lên núi bắt hủm chưa dễ láo, 
Vào sông đánh cá há rằng oan. 
Người trương mắt ngáo đôi tròng bạc, 
Kẻ ứa gan trung bảy lá vàng. 
Chiu chít thương bẩy gà mất mẹ, 
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Cũng là gắng gổ dám khoe khoang. 
Phan Văn Trị họa : 

Thân danh chẳng kể thiệt thằng hoang, 

Đốt sáp nên tro lụy chẳng càng. 

Hai cửa trâm anh xô sắp ngửa, 

Một nhà danh giáo xáo tan hoang. 

Con buôn khắp khởi chưa tửng ngọc, 

Người khó xăn văn mới gặp vàng. 

Thương kê đồng văn nên phải nhắc, 

Dễ đâu ta dám tiếng khoe khoang. 
Tôn Thọ Tường : (bài 5) 

Khoe khoang sức giỏi cậy tài khôn, 

Bán dạng khua môi cũng một phồn, 

'Tơ vấn cánh chuồn kiên trí nhện, 

Gió đưa oai cọp khiếp oai chỗn. 

Siêng lo há đợi eơm kể miệng, 

Chậm tính nào ngờ nước đến trôn. 

Hay dở chuyện trò còn rối rắm, 

Múa men xin hãy chớ bôn chôn. 
Phan Văn Trị họa : - 

Khoe khoang việc phải mới rằng khôn, 

Kẻ vạy người ngay há một phồn. 

Hồng dẫu hư lông đâu sợ sẻ, 

Hùm như thất thế cũng thua chỗn. 

Người Nhan dễ sợ dao kể lưỡi, 

Họ Khuất nào lo nước đến trôn. 

Tháy máy gặp thì ta sẽ động, 


Muốn nên việc lớn dám bôn chôn. 
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Tôn Thọ Tường : (bài 6) 
. Hãy chớ bôn chõn việc cửa nhà, 
Sau này còn nghĩ nỗi đàng xa. 
Ma duỗng cơn ngặt lung hai trẻ, 
"Trời mỏn lòng thương xót một già. 
Lái đã vửng vàng cơn sóng lượn, 
Thoi toan đan dệt lúc mưa sa. 
Ở đời há dễ quên đời đặng, 
Tính thiệt so hơn cũng gọi là. 
Phan Văn Trị họa 
Bôn chôn cũng bởi bận vì nhà, 
Dám trách người xưa chẳng tính xa. 
Hăm hở hãy đang hăng sức trẻ, 
Chui lòn e cũng mỏn hơi già. 
Mỗi thơm cá qui câu không nhạy, 
Cung yến chỉm cao bắn chẳng sa. 
Đáy giếng trông trời trương mắt ếch. 
Làm người như vậy cũng rằng là, 
Tôn Thọ Tường (bài 7) 
Cũng gọi là người ắt phải lo, 
Có hay chịu khó mới ra trò, 
Bạc mênh mông biển cẩu lăm bắc, 
Xanh mịt mù trời thước ráp đo, 
Bàn rộng tính qua cờ mấy nước, 
Gác cao bỏ lại sách trăm pho. 
Lòng này dầu hỏi mà không hổ, 
Lần xét thẩm soi cũng biết cho. 
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Phan Văn Trị họa : 
Rằng là người trí cũng xa lo, 
Nhuân nhã kinh luân mới phải trò. 
Ngay vạy nẻ ra cho biết mực, 
Thấp cao trông thấy há chẳng đo. 
Xe Châu nào đợi kinh năm bộ, 
Níp Tống vửa đây sách nửa pho. 
Chuốc miệng khen người nên cắc cớ, 
Đạo trời ghét vậy há soi cho. 
Tôn Thọ Tường (bài 8) 
Đã biết cho chưa hởi những người, 
Xin đừng tiếc hận chớ chê cười. 
Ví dầu vật ấy còn roi dấu, 
Bao quản thân này chịu dễ ngươi. 
Trăng giữa ba thu mây cũng tỏ, 
Hoa trong chín hạ nắng còn tươi. 
Khó lòng mình biết lòng mình khó, 
Lồn lỏi công trình kể mấy mươi. 
Phan Văn Trị họa : 
Soi cho cũng biết ý là người, 
Chẳng tiếc thân danh luống sợ cười. 
Ba cõi may dầu in lại cũ, 
Đôi tròng trông đã thấy không ngươi. 
Ngọc lành nhiều vết coi không lịch. 
Thơ vụng ít màu nhuộm chẳng tươi. 
Đứa dại trót đời già cũng dại, 
Lựa là tuổi mới một đôi mươi. 
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Tôn Thọ Tường (bài 9) 
Kể mấy mươi năm nước lễ văn, 
Rấn dài heo lớn thế ngôn ngăn. 
Bốn đời chung đội ơn nuôi dạy, 
Ba tỉnh riêng lo việc ở ăn. 
Hết sức người theo trời chẳng kịp, 
Hoài công chim lấp biển khôn bằng. 
Phải sao chịu vậy thôi thì chớ, 
Nhắm mắt dưa chân lỗi đạo hằng. 
Phan Văn Trị họa : 
Một đôi mươi tuổi tính xăn văn, 
Đất lở nào ai dễ dám ngăn. 
Nong nả dốc vun nền đạo nghĩa, 
Xốn xang nào tưởng việc làm ăn. 
Thương người vì nước ngồi không vững. 
Trách kẻ cẩm cân kéo chẳng bằng. 
Gió xẵng mới hay cây cỏ cứng, 
Dõi theo người trước giử năm hằng. 
Tôn Thọ Tường : (bài 10) 
Đạo hằng chỉ trước thảo cùng ngay. 
Lỗi đạo sao cho đáng mặt thây. 
Đất vỡ đã đành bia lỗ miệng. 
Chén tràn e nỗi trở bàn tay. 
Nghĩa đen dạy trẻ tranh còn lấp, 
Mắt trắng xem trởi cánh khó bay. 
Chí muốn ngày nào cho đăng toại. 
Giang san ba tỉnh hãy còn đây ! 
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Phan Văn Trị họa : 
Năm hằng vốn thiệt thảo củng ngay, 
Cuộc ấy ai xui khéo bận thây. 
Gặp lúc chẳng may nên ngậm miệng, 
Chờ khi tháy máy sẽ ra tay. 
Nổi chìm mặc thế tình dày mỏng, 
Cao thấp dầu ta sức nhảy bay. 
Một trận gió đưa xiêu ngã cỏ, 
Hơn thua chưa quyết đó cùng đñay ! 


® NGUYỄN VĂN LẠC, TỨC HỌC LẠC (1842 - 1915) 


Noười ä Mỹ Chánh, tỉnh Định Tường, giỏi văn thơ, tên 
hiệu là Sẩm Giang, hay trào phúng, châm biếm, công kích xã hội 
xô bổ vào thời tàn tạ của phong kiến nhà Nguyễn và của văn 
minh Tây phương mới xâm nhập. 


Triều Nguyễn đặt ra một ngạch học cho các học sinh giỏi mà 
chưa đỗ đạt, được cấp cho lương và cho học tại trường tỉnh của 
quan đốc học. Nguyễn Văn Lạc được hưởng ngạch học này. Đáng 
lẽ phải gọi học sinh Lạc nhưng sau người ta gọi tắt là Học Lạc. 
Nhà nghèo, lại không ra thi cử, giỏi nghề thuốc, nghề bói dịch, 
nghề đờn kìm và đờn tranh, Học Lạc là nhà thơ hào hoa, phóng 
túng, nhưng về mặt chính trị, ông đứng về phía nhân dân. Ông 
không cầm súng chống giặc, chỉ dùng văn thơ châm biếm chua 
cay, sâu độc vạch rõ thực trạng xã hội đương thời. 

Khi Pháp chiếm Mỹ Tho, ông bỏ vùng đất bị chiếm, về 
Thuộc Nhiêu, một vùng nông thôn tỉnh Mỹ Tho, xa lánh tai mắt 
của giặc, dạy học và hốt thuốc. 

Thơ trào phúng của ông chĩa vào bọn hội tể, một giai cấp 
thống trị có uy quyển ở nông thôn, có toàn quyển hiếp đáp dân 
chúng. Thơ ông cũng đâm vào bọn nịnh bợ, xu thời. Với bài bát 
cú "Ông làng hát bội”, ông công kích, chế diễu bọn hương chức 
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hội tể, xem bọn người này như “lũ quổn hoang” chỉ biết làm trò 
múa rối. Ông cũng mượn “Con tôm” dựng lên hình ảnh bọn 
hương chức, xem họ là bọn ngu dốt "cứt lộn đẩu” mà cũng bắt 
chước học đòi người quân tử. Cay đắng và thật cay đắng, ông ví 
cái chết của tên đốc phủ Huỳnh Văn Tấn (những người thân “tán 
triều” gọi ông ta là Huỳnh Công Tấn) một Việt gian hạng nặng 
như cái chết của con chó trôi sông : 

Sống thời bắt thỏ, thỏ kêu rên, 

Thác thả dòng sông xác nổi bều. 

Vẫn vện sắc còn phơi lẫn đẫn, 

Thúi tha danh hãy nổi lêu bêu. 

Tới lui bịn rịn bẩy tôm tép, 

Đưa đón lao xao lũ quạ diều. 

Một trận sóng dỗổi cùng gió dập, 

Tan tành xương thịt biết bao nhiêu ! 

Trong tình trạng nguy ngập của cái xã hội mục nát, giá trị 
tỉnh thần đảo ngược, thằng nhảy lên ông, ông tuột xuống thằng, 
người ta không biết lấy gì làm chuẩn để dánh giá nấc thang xã 
hội. 

Rõ ràng Nguyễn Văn Lạc là nhà thơ có giọng châm biếm 
sâu sắc; trảo phúng ngoan cường trong một xã hội nhiễu nhương 
mà người ta không biết luân thường đạo lý sẽ còn xáo trộn đến 
đâu nữa. 

Trong "“Điếu cổ hạ kim thỉ tập”, Nguyễn Liên Phong có viết 
về Học Lạc : 

Nhớ Học Lạc 
Thầy Học tính vui vẻ 
Hình dung xem nhỏ nhẹ. 
Tiếng nói rằng như chuông, 
Giọng ngâm ngang quá ghẹ. 
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Đầu thang, có thuốc danh, 
Bói dịch, nghề hay quẻ. 
Thi phú giọng hơi cao, 
Kìm tranh phi ngón lạ. 
Văn minh nay đổi đời, 
'Tập tục ngày khác lẽ. 
Sống dai mệt xác phàm, 
Thác trước con ma khỏe. 
Cố nhân mất đã lâu 


Linh sảng hay chăng nhẽ ?... 


'lps:/ietlun heploarg 


KẾT LUẬN 


V› cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ 
tử 1859 đến 1885, lúc đầu quan quân triểu đình đóng vai trò 
chính yếu khoảng từ 1859 đến hòa ước 5-6-1862. Nhưng trong 
thời gian này, người dân đầu tiên tự động mộ nghĩa quản, lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa là cử nhân Đỗ Trình Thoại hay Toại. Ông 
là quan huyện bị cách chức, hoàn toàn không còn chịu mệnh lệnh 
của triểu đình sai khiến. Thúc đẩy bởi lòng yêu nước truyển 
thống của dân tộc, ông tự động ,mộ hương dõng, phất cờ khởi 
nghĩa với tẩm vóc cỡ lớn đến 600 người. Với lực lượng hùng hậu 
này, đêm 21 rạng 22 tháng 6 năm 1861, ông chì huy đánh dồn 
Qui Sơn tức Sơn Qui (Gò Công), làm cho Trung úy Vial bị 
thương và hư một mắt. Còn ông thì hy sinh trong trận đánh. 


Sau hòa ước mất ba tình miển Đông (6-6-1862) đến khi vua 
Hàm Nghỉ bỏ kinh đô Huế ra khu kháng chiến năm 1885 thì 
phong trào kháng chiến ở Nam Kỳ hoàn toàn do dân chúng tự 
động. Phong trào này chấm dứt ở tỉnh Gò Công. Đó là ngày 
12-9-1885 với cuộc khởi nghĩa có tẩm vóc khá lớn của nguyên 
soái Hiển và phó nguyên soái Trần Công Chánh gồm 200 hương 
dõng. Nghĩa quân đánh chiếm công sở làng Long Hựu (Gò Công) 
rồi tiếp tục tuần hành thị uy đến cống Bộ Bản, ranh giới hai 
tỉnh Gò Công - Mỹ Tho. 


Như uậy, Gò Công là nơi khởi đầu uà Gò Công cũng là nơi 
kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Kỳ 
khoảng 1859 - 1885 do dân chúng tự động khởi xướng. 

Trong 26 năm (1859 - 1885), toàn dân Nam Kỳ trường kỳ và 
anh dũng - bằng vũ khí thô sơ và bằng một quyết tâm sắt đá với 
mọi cách và mọi giá - chống cự quân xâm lược chiếm lãnh thổ ta 
tử lúc chúng mới đặt chân vào đất Gia Định đến khi chúng biến 
mảnh đất này thành thuộc địa của chúng. 
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Lật qua trang sử vẻ vang trong sự dấu tranh bền bỉ ngoan 
cường và tuyệt vời của quân dân Nam Kỳ, hình như không có 
năm nào là không có cuộc nổi lên chống Pháp hoặc bằng gươm 
dáo hoặc bằng văn thơ.... Với bất cứ giá nào, nhân dân Nam Kỳ 
đã lao mình vào cuộc chiến đấu cứu nước, chấp nhận sự hy sinh 
trong trận địa mà lực lượng quân sự về vũ khí tối tân hai bên 
không tương xứng. Người anh hùng này vừa ngã xuống, liền có 
những anh hùng khác giảnh giựt nhảy vào thay thế như thách 
đố cái chết. Họ rất can đảm, biết chỗ nguy hiểm mà vẫn cứ lao 
mình vào, như hăng say, như điên cuồng với một quyết tâm phi 
thường đến nỗi kẻ địch cũng phải sửng sốt và kính phục. 


Fẻ lại trận đánh đồn Kỳ Hòa ngày 24, 25-2-1861, báo Echo 
des Bouches dụ Rhône ở Pháp có viết : Người Việt liều chết trên 
các bờ lủy, dưới đạn lục liên và lưỡi lê. 


Lucien de Grammont trong quyển “Mưởi một tháng ở các 
huyện Nam Kỳ" có nhận xét về tỉnh thần chiến đấu của nghĩa 
quân ta như sau : 


*“. Với lòng căm phẩn, họ bám sát các cuộc chiến đấu chung 
quanh Mỹ Tho và họ đã tỏ rõ tính kiên trì, nghị lực khó so sánh 
được". Nói về Trương Định và nghĩa quân của ông, P. Vial cũng 
viết trong sách “Mhững năm dầu ở Nam Kỳ” quyền 9 : 

“Quản Định và những người tâm phúc của ông chống trả 
như những anh hùng. Các người ấy giành nhau phóng ra ngoài, 
còn vài người khác hy sinh chịu để cho quân ta giết”. 





Hay là câu nói của thiếu tá Vergne mà hải quân thiếu 
tướng Réveillère lặp lại trong bài “Lòng yêu nước của người Việt 
Nam” thuật lại chuyện hai nghĩa quân Gò Công bị binh của thiếu 
tá Vergne bắt và cam chịu chết không khai một diểu gì tổn hại 
đến lực lượng kháng chiến : *Đấy là những người anh hùng... xứ 
Hy Lạp có thể lập tượng đài cho các người ấy, còn tôi (thiếu tá 
Vergne), tôi phải xử tử chúng !” ' 
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Trong quyển thứ nhì "Những năm đầu ở Nam Kỳ”, Paulin 
Vial ghi cảm tưởng trận đánh Ba TYi ngày 15-11- 1867 : 

“Đến rạng sáng, một hàng thi thể đẩy máu me nằm dài lối 
ít bước gần binh Pháp. Vài người tới đầu lưỡi lê của ta thì ngã 
gục, tay còn cẩm dáo hoặc gậy gộc. Người ta không thể nào 
không công nhận lòng can đảm của những người dáng thương 
kia đang liểu chết xáp lại gần, chống quân binh ta đã kinh 
nghiệm trên chiến trường và có súng ống đáng ghê sợ”... 

Tử khi tiếng gọi những người anh hùng ra giúp nước chống 
xâm lăng của Nguyễn Đình Chiểu ở miễn Nam : 

Hờởi trang dẹp loạn rùy đâu uắng 

Nỡ để dân đen mắc nạn này. 

(Chọy giặc) 

thì đã có trăm nghìn tiếng reo hò của nghĩa quân đứng dậy. Họ 
tuy “chươ quen cung ngựa, dâu tới trường nhung, chỉ biết ruộng 
trâu, ở theo làng bộ. Việc cuốc cày, uiệc bừa, uiệc cấy, tay uốn 
quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cở, mắt chưa từng 
ngó”. 

Nhưng : 

+ Chỉ nhọc quan quản gióng trống kỳ trống giục, đạp rào 
lướt tới, coi giặc cũng như: không: nào sợ thằng Tây bắn dạn 
nhỏ đạn to, xô cửa xông uào, liều mình như chẳng có. 

“K¿ đâm ngang, người chẽm ngược, làm cho mã tả, ma ní 
hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiết tàu đồng súng 
nổ...” 

(Văn lế nghĩa sĩ Cổn Giuộc) 

Phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kháng Pháp. 
Lúc nào họ cũng can đảm, dám hy sinh cứu nước. 

- Theo lệnh của Nguyễn Trung Trực, cô Điển và cô Đỏ, từ 
Cà Mau lên Rạch Giá thi hành công tác binh vận. Viện quản co 
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và binh sĩ trong dồn Pháp theo nghĩa quân gần hết. Trận Bảy 
Thưa năm 1873 Trản Văn Thành hy sinh. Con ông là Trần Văn 
Chái bị giặc bắt, dụ dỗ đầu hàng. 

- Bả Trần Văn Thành sợ con xiêu lòng nghe giặc, có viết thơ 
gửi cho Chái. Bức thư nhét vào đòn bánh tét với con dao con, lời 
lẽ như sau : 

*Con đã bị giặc bắt rồi, ấy là gần xong bổn phận của con. 
Nếu quân thù đem lợi danh cám dỗ, con liệu không thoát được 
mà về, mẹ muốn con dùng lấy dao này mà quyết dịnh đời con để 
bảo tổn danh tiết cả nhà ta lâu nay đã hy sinh vì đất nước: 

Năm ngày sau khi được thư mẹ, Chái tự tử. 


Như sau khi đổn Giồng Nghệ (trận Bảy Thưa) thất thủ năm 
1873 ở Châu Đốc, địch tịch thu quyển sổ của gia đình nghĩa quân 
đã quyên góp cho Đức Cố Quản (Trần Văn Thành). Thế là một 
tai họa lớn cho gia đình nghĩa quân. Thế mà cô Nguyễn Thị 
Khỏe, tức cô Sáu, một thôn nử ở Vĩnh Thạnh, nhờ tài ngoại giao 
khéo léo, tìm cách lấy lại được quyển sổ “tai hại” đó. Nếu không 
thì các gia đình nói trên bị giặc bắt bớ, tra khảo. 

Thế thường trong trận đánh, hễ gặp giặc là giết, như 
Réveillère đã thuật lại việc giặc Pháp đã bắn hai anh em nông 
dân tỉnh Gò Công. 

Quân dâu ta, trái lại, lúc nảo cũng có thái độ anh hùng, cao 
thượng, quân tử, không bắt giử hoặc không giết người khi họ 
ngã ngựa. 

Sau khi Phan Thanh Giản mất ngày 4-8-1867, thanh tra bổn 
xứ sự vụ Bến Tre De Champeaux có xuống Ba Tri chia buổn cái 
chết của Phan Thanh Giản. Nghĩa quân không bất ông làm con 
tin để đòi điều kiện mà lại tha cho ông về tỉnh ly Bến Tre. 

Như ở trận đánh đồn Rạch Giá tháng 6 năm 1868, tên lính 
thổi kèn Pháp tên Duplessis chạy trốn trong bụi rậm ngoài bưng. 
Chịu đói khát không nổi hắn phải bò ra rồi vào một chòi vắng 
xin cơm ăn. Ông lão nhà quê Việt Nam biết rõ hắn là giặc, giết 
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hại đổng bào mình, nhưng vì lòng nhân đạo, cao thượng, ông lão 
vẫn cho Duplessis cơm ăn ! 

Văn chương là thứ vũ khí sắc bén vừa để đánh thẳng vào 
địch và bọn hợp tác với chúng vừa để thúc đẩy lòng yêu nước 
của nhân dân. Văn thơ thời kỳ (1859 - 1885) đa dạng : hịch, văn 
tế, thơ, phú, vè, ca dao. 

Hịch : Của Nguyễn Tri Phương (do Mạc Như Đông thảo), 
của Trương Định lúc sống cũng như khi chết còn giử lại trong 
mình chưa kịp truyền đi, của những sĩ phu khác, hửu danh hay 
khuyết danh, đều toát lên căm hờn, bất khuất. 


Trong những bài uán tế có khi lâm ly, chân thành, có lúc 
như trào dâng phẫn uất, nhất là vài “Vớn tế nghĩa sĩ trận uong" 
của Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri truyền đến kinh đô Huế, khiến 
Tùng Thiện Vương và em gái là nử sĩ Mai Am phải xúc động, 
tặng Nguyễn Đình Chiểu là bậc “thư sinh giết giặc bằng ngòi 
bút". 

Thơ : Nhất là thơ bát cú, với giọng châm biếm, chỉ trích, 
công kích thậm chí đả kích, như châm biếm Nguyễn Công Nhàn, 
đả kích Tôn Thọ Tưởng. 

Phú : Như "Gia Định phú" (tà một xã hội xô bồ ở buổi giao 
thời, giặc tiếp tục gây đau khổ cho dân chúng", “phú nghĩa 
trung” (kể tội ác của giặc cũng như của triểu đình Huế) “phú 
Thấy đồ dạy học” (châm biếm các thầy đổ lỡ thởi vận lo học chử 
quốc ngử, la tỉnh để làm quan). Người bình dân dùng uè và cœ 
dao để khuyến khích thân nhân mình chống xâm lược, lên án kẻ 
bán nước hại dân. 


Tóm lại, dù trong thể văn nào, văn chương lúc ấy cũng 
mang nặng tính chất chiến đấu, cứu quốc. 


Các cuộc khởi nghĩa, mặc dù có dựa vào quần chúng, có 
nhiệt tâm, đều lần lượt tan rã, không đạt được kết quả to lớn vì 
thiếu sự phối hợp chặt chẽ với nhau, thiếu chỉ huy thống nhất, 
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thiếu vũ khí tối tân của của Tây phương, thiếu hậu thuẫn tử 
bên ngoài (nhất là sự bất lực, hèn yếu của triểu đình nhà 
Nguyễn). 

Mặc dù thất bại - nhưng rất vẻ vang - vì trong trận giặc 
không cân xứng này tử 1859 đến 1885, những tiếng loa vang 
vang của những nhà ái quốc miển Nam cùng nhửng gương hy 
sinh cao cả của nghĩa quân anh hùng vẫn còn dội mãi một cách 
sâu đậm về sau và được phong trào Cẩn Vương (1885-1898) rồi 
phong trào Đông Du (1904-1909) tiếp nối dẫn đến Nam Kỳ khởi 
nghĩa nảm 1940 làm tiển để cho cuộc cách mạng tháng tám 1945 
thành công. 
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NIÊN BIỂU QUÂN DÂN NAM KỲ KHÁNG PHÁP 
TỪ 1859 BẾN 1885 
Năm 1847 
* Đầu năm 1847 : Hài quân đại tá Lapierre đến thay hải 
quân thiếu tướng Cécille làm tư lịnh hạm đội Pháp ở biển Trung 
Hoa, 


Trung tá Rigault de Genouilly được lịnh của Lapierre mang 
tàu La Victorieuse vào Đà Nẵng đòi triểu đình Huế trả tự do cho 
giám mục Lefèbre bị triểu đình kết án tử hình còn bị giam ở Huế. 


* 16-4-1847 : vua Thiệu Trị tử chối yêu cẩu nói trên, Rigault 
de Genouilly và hải quân ta giao chiến. Thuyển ta bị bắn chìm, 
Hôm sau Pháp rút di. Đây là tiếng súng xâm lược đầu tiên của 
thực dân. 


* Tháng 10-1847 : vua Thiệu TYị mất. 

® Năm 1848 

* Năm 1848 : Tự Đức nguyên niên, 

® Năm 1856 

* Năm 1686 : Pháp bắn phá các đổn ở Đà Nẵng rỏi bò di vì 
triểu đình Huế chưa kịp trả lời thư trách của Pháp về việc triểu 
đình Huế bắt bớ nhiều giáo sĩ người Pháp và Tây Ban Nha. 

* 1-9-1858 : Tvung tướng Rigault de Genouilly chiếm Đà 
Nẵng. 

® Từ năm 1859 đến năm 1885 

Năm 1859 ` 

* 10-2-1859 : Thống chế Trần Đồng trên pháo dài nhìn thấy 
đoàn tàu của Pháp ko vào Vũng Tàu. Trần Đồng ra lịnh thuyền 
ta chặn đánh. Trần Đồng tử trận, 

* 11-2-1659 : Quân Pháp và Tây Ban Nha vào cửa Cẩn Giờ. 
Quân ta kháng cự. 
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* 15-2-1859 : Chien hạm địch đến Nhà Bè đụng độ với quân 
ta. 


* 16-2-1859 : Địch tấn công hai tiền đồn Nam và Bắc. 


Trước 17-2-1859, Tự Đức ra lịnh cho sĩ phu lập nghĩa đoàn, 
luyện tập hương döng, cử hộ bộ thượng thư Tôn Thất Cáp sung 
chức thống đốc, tiểu bộ quân uụ dại thần, Phan Tĩnh lảm tham 
tán uào Nam Xỳ lo việc chống giặc. Chưa đến nơi, thành Gia 
Định đã mất (thành mất ngày 17-2-1859). Tôn Thất Cáp phải 
đóng binh ở Biên Hòa, mộ thêm quân ba tỉnh Bình Định, Khánh 
Hòa, Bình Thuận. 


* 17-2-1859 : Thành Gia Định, cũng gọi là thành Sài Gòn, 
mất vào 10 giờ sáng. Hộ đốc Vö Duy Ñinh bỏ thành, điều binh 
về phía đông, đến thôn Phước Lý, huyện Phước Lộc, tự thắt cổ 
chết. Trương Văn Uyển, tổng đốc Long, Tường đem binh tiếp 
viện. Đến nơi, thành Gia Định đã mất, chỉ ở ngoài thành đánh 
giặc rồi lui binh về Vĩnh Long. 

Sau khi thành Gia Định mất, dân chúng hai tỉnh Vĩnh Long, 
Gia Định góp gạo quyên tiên, Trần Thiện Chính, Lê Huy họp lân 
döng hơn ð800 người để bảo vệ tỉnh thần Gia Định. Trần Tri về 
bão Tây Thái. Nguyễn Thông dang làm quan ở Huế, tình nguyện 
tòng quân vào Gia Định. 

* 20-4-18ã9 : De Genouilly lại kéo quân ra Đà Nẵng (Đà 
Nẵng bị Pháp chiếm ngày 1-9-1858. Vì chưa nắm vững tình hình, 
Pháp để lại một số ít quân ở Điện Hải và Nại Hiên, còn bao 
nhiêu rút về Gia Định). : 

* 8-5-1859 : Pháp đánh Đà Nẵng. 

* 20-6-1859 : De Genouilly để nghị mở hòa đàm với Tự Đức. 
Tự Đức mật dụ hỏi ý kiến các đình thần. Có 6 nhóm với ý kiến 
khác nhau. 

* 15-9-1859 : De Genouilly đánh lấy đồn Nại Hiên và Liên 
Trì ở Đà Nẵng. 
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* 19-10-1859 : Phó để đốc Page (Ba Du) thay thế De Genouilly. 


Năm 1860 

* 23-3-1860 : Page cho đốt hết doanh trại ở Đà Nẵng, rút 
binh về Sài Gòn đóng quân ở Tân Thuận, chùa Khải Tưởng, đồn 
Cây Mai. 

+ 21-6-1860 : Pháp đóng thêm dổn ở chùa Ô Ma, chùa Kiểng 
Phước, lập một dãy tiển dồn gọi là phòng tuyến đình chùa (tử 
chùa Khải Tường đến chùa Cây Mai). 

* 4-7-1860 : Lãnh bình Nguyễn Văn Sất đánh dồn Kiểng 
Phước. 

* tháng 8-1860 : Tự Đúc sai Nguyễn Trì Phương và Phạm 
Thế Hiển vào Nam Kỳ. Nguyễn Tri Phương làm quân thứ tổng 
quản quân vụ đại thần, đổi Tôn Thất Cáp làm tham tán. Nguyễn 
Tri Phương và Phạm Thế Hiển củng cố thêm đồn trại, thu hẹp 
địa bàn hoạt động của dịch. 


* 16-101860 : Nghĩa quân bấn trọng thương đại úy 
Harmand trên sông Thị Nghè. 


* 7-12-1860 : Nghĩa quân giết đại úy Barbé (Barbet) trên 
đường nối liền chùa Khải Tường với đển Hiển Trung. Trong 
tháng này Pháp quân bị đạo binh của ta gồm 12000 người bao 
vây rất ngặt. 

Năm 1861 

* 7-2-1861 : Đề đốc Charner, sau hiệp ước Pháp - Trung Hoa 
ký tại Bắc Kinh, ngày 25-10-1860, tập trung lực lượng ở Thượng 
Hải kéo về Sài Gòn và mộ thêm lính. Nguyễn Tri Phương biết rõ 
ý đổ của Pháp là đánh đại đổn Kỳ Hòa, sai đốc học Định Tường 
Mạc Như Đông thảo hịch tại quản thứ Gia Định, gửi khấp các 
nơi động viên tỉnh thần dân chúng. 

* 28-2-1861 : Đại đồn Kỳ Hòa thất thủ. Nguyễn Tri Phương 
bị đạn ở tay. Em ông là tán lý Nguyễn Duy tử trận. Quân triểu 
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đình rút về tỉnh ly tạm thời của Gia Định, thôn Tân Tạo, huyện 
Tân Long, phủ Tân Bình. 

* 28-2-1861 : Tỉnh ly mới của Gia Định thất thủ. Quân triểu 
đình rút về đến Biên Hòa ngày 8-3-1861. Sau thời gian Gia Định 
thất thủ khá lâu, Phan Văn Trị có làm bài “Gia Định phú”. 

* 24-3-1861 : Pháp ký nghị định thành lập 4 trung đội thân 
binh đầu tiên ở Nam kỳ. Thời gian nảy, triểu đình cũng định lệ 
thưởng cho ngưởi mộ dõng trong năm tỉnh còn lại ở Nam Kỳ. 

* 8-4-1861 : Quân ta đụng độ dử dội với quân Pháp và Tây 
Ban Nha ở ấp Tịnh Mỹ (Định Tường). . 

* 9-4-1861 : Tổng đốc Định Tường Nguyễn Công Nhàn chế 
cách đánh hỏa công và giao việc giữ thành Định Tường cho 
Nguyễn Hữu Thành. 

* 10-4-1861 : Trung tá hải quân Bourdais chỉ huy đoàn tàu 
chiếm Định Tưởng, bị đại bác quản ta trong dổn Long Tưởng 
(đồn số 5) bắn chết. 


* 11-4-1861 : Đồn Tân Lương bị mất. Nguyễn Hữu Thành 
đóng cửa thành Định Tường. Bùi Đức, Nguyễn Duy Quang đem 
binh Vĩnh Long ngăn chặn bên hứu ngoài thành Định Tường. 
Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn chèo thuyển nhỏ lánh di. 


* 14-4-1861 : Thành Định Tường mất. Nguyễn Duy Quang 
và Tôn Thất Tuấn lui binh về Vĩnh Long. Sau đó Pháp đóng 
thêm đồn ở Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công. 


Khâm sai Nguyễn Bá Nghi và đề đốc Tôn Thất Đính đem 
4000 quân vào đến Biên Hòa tăng cưởng thì Định Tưởng đã mất. 
Ông Nghi ở lại đây nghiên cứu tình hình và làm sớ tâu về Huế 
đại ý sự thể đánh và giử đều không thể làm được, trừ một cách 
“hòa”. 

* Tháng 5-1861 : Tiến sĩ Đỗ Thúc Tình, Nguyễn Túc Trưng 
thự phủ Thừa Thiên xin vua cho theo vảo quân thứ. Tự Đức 
cũng cho ngự sử Văn Đức Khuê, tri phù Lê Diễn, bang biện 
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Nguyễn Ngọc Chấn, sĩ nhân tỉnh Bình Định Lê Nguyên theo 
Nguyễn Túc Trưng đến quân thứ. Tự Đức cho phép chiêu mộ 
nghĩa dõng các tỉnh Long, Tưởng, An, Hà (Vĩnh Long - Định 
Tường - An Giang - Hà Tiên). 

* 1-6-1861 : Charner ra lịnh giải tán tất cả đồn diễn, thiết 
quân luật trong vùng Pháp chiếm vì nghĩa quân đánh phá nhiều 
nơi. 

* 22, 28-6-1861 : Pháp chiếm Gò Công rồi đóng đồn nổi ở 
sông Nhựt Tảo. 

* Tháng 6-1861 : Nguyễn Bá Nghỉ đem bàn nghị hòa (gồm 
12 điều) của Charner về Huế. 

* 21 rạng 22-6-1861 : Cử nhân Đỗ Trình Thoại (hay huyện 
Toại) bị cách chức, tự động mộ 600 quân đánh nhau với Pháp ở 
đổn Qui Sơn (tức Sơn Qui, Gò Công). Trung úy Vial, giám đốc 
bổn xứ sự vụ cai trị Gò Công, bị nghĩa quân đâm hai vết 
thương. Huyện Toại hy sinh. Trong thời gian này, Trịnh Quang 
Nghi và Phan Văn Đạt mộ nghĩa quân đóng giử phía nam Biện 
Kiểu, thôn Bình Thanh. 

* 21-8-1861 : Cử nhân Phan Văn Đạt mà hương thân Lê 
Cao Dõng cùng tám nghĩa quân bị bắt sống ở Tân An, Văn Đạt 
bị tra tấn nhưng không khai việc gì. Cao Dðng ngậm miệng day 
đầu không để giặc đổ thuốc mê, hai người bị giặc giết. 

* Tháng 9-1861 : Quan của triểu đình là Đỗ Thúc Tĩnh trao 
cho Võ Duy Dương bằng quản cơ để chỉ huy liên đội võ sinh và 
VÕ Sĩ. 

* 80-11-1861 : Bonard từ: Pháp đến thay Charner. 


- 10-12-1861 ; Nguyễn Văn Lịch (Nguyễn Trung Trực) đốt 
tâu Espérance của Pháp tại vàm Nhựt Tảo (Tân An). 

k 14-12-1661 s Bùi Quang Diêu đánh Cần Giuộc. Sau trận 
này, Nguyễn Đình Chiểu làm bài văn tế truy điệu 27 nghĩa quân 
đã hy sinh. Sau khi Cẩn Giuộc mất, Nguyễn Đình Chiểu tị địa về 
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Ba Tri. Trong tháng 12-1861 quân ta đánh Pháp nhiều trận 
thắng lợi ở Suối Lũ (Biên Hòa). 

* 16-12-1861 : Quân ta và quân Pháp đánh nhau ở Biên 
Hòa. Quân ta dốt thành rồi rút lui. Khâm sai Nguyễn Bá Nghỉ 
lui binh về rừng Long Kiên, Long Lập (Bà Rịa), sau cùng rút về 
Bình Thuận, làm sớ gửi về kinh thỉnh tội. Thế là ba tỉnh miển 
Đông Nam Kỳ đã mất. 


Năm 1862 

* Đầu năm 1862 : Tự Đức xuống dụ tổ chức lại quân vụ ba 
tỉnh đã mất. Gia Định giao cho Đỗ Quang. Định Tưởng giao cho 
Đỗ Thúc Tĩnh, Biên Hòa giao cho Nguyễn Đức Hoan và Lê Khắc 
Cẩn. Vua chuẩn cho Nguyễn Trí Phương, nguyên tổng quản quân 
thứ Gia Định, làm tổng suất quân vụ Biên Hòa thay Nguyễn Bá 
Nghỉ. Tôn Thất Cáp nguyên tham tán khôi phục binh bộ thị lang 
sung chức phụ tế Biên Hòa quân vụ, nhưng thời gian sau, cũng 
trong năm 1862, ông Cáp bị bệnh mất. 

* 7-1-1862 : Bà Rịa thất thủ. Sau khi Biên Hòa mất, dân 
chúng ổ ạt tị địa qua ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ còn lại. 

* 1-8-1862 : Trương Định lấy lại đồn Gò Công. 

* 10-3-1862 : Nghĩa quân làm nổ chiếc tàu Pháp ở Mỹ Tho, 
52 lính Pháp chết. 

* 28-8-1862 : Quân Pháp và quân ta đánh nhau ở Vĩnh Long 
lần thứ nhất. Trương Văn Uyển rút binh về huyện Duy Minh (củ 
lao Minh, Bến Tre). 

* õ-6-1862 : Hai bên ta và Pháp ký hiệp ước “Năm Nhám 
Tuất” hay hòa ước Sài Gòn, trong lúc Pháp bị nghĩa quân bao 
vây ngặt. 

* 11-6-1862 : Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp (đại diện 
triểu đình Huế ký vào hiệp ước nói trên) về đến Huế, bị vua Tự 
Đức quở. 
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* Sau hòa ước 5-6-1862 : Cử nhân Phan Văn Trị bỏ Gia Định 
về Phong Điển (Cần Thơ). Quân vụ Nguyễn Túc Trưng được gọi về 
kinh. Đỗ Quang được lịnh phải bãi binh. Trương Định đang ở Tân 
Hòa (Gò Công) được lịnh đổi làm lãnh binh An Giang. 


* ð-10-1862 : Trương Định viết thư cho Tôn Thọ Tưởng báo 
tin chưa đi An Giang được vì nghĩa quân chưa chịu cho ông di. 


* 9-10-1862 : Trương Định viết bức thư thứ hai cho Tôn Thọ 
Tường. Triều đình Huế thấy Trương Định không đi An Giang, ra 
lịnh mới, đổi ông di Phú Yên. Ông cũng không đi. Sau đó ông bị 
bãi chức. 

* 1-11-1862 : Bonard gửi cho Phan Thanh Giản bức thư 
tuyên bố Trương Định là kẻ phiến loạn và sẽ bị đối xử như tên 
phiến loạn. 


Thời gian sau này, nghĩa quân đổng loạt suy tôn Trương 
Định làm chủ soái. Ông tự xưng là Bình Tây đại nguyên soái. Lê 
Quang Tuyển làm tham tán vụ. Trương Định cho quân sĩ đóng 
chặn các nơi hiểm yếu trong vùng và sai làm hịch gửi khắp Nam 
Kỳ, kêu gọi dân chúng nhứt tể đứng dậy bảo vệ tổ quốc. Ông 
phối hợp với quân của Phạm Tuấn Phát, Bùi Huy Dịch và sai 
Trà Quí Bình, Lê Quang Bính đánh Pháp ở Gò Công. 


* Trước cuối tháng 11-1862 : thị vệ Nguyễn Thi đem ấn chỉ 
của triểu đình Huế phong Trương Định chúc “Binh Tây tướng 
quân”, phong Võ Duy Dương chánh để đốc, giáo thọ Nguyễn Hữu 
Huân phó để đốc, tại huyện Tân Hòa. 

* 17-12-1862 : Nghĩa quân Nguyễn Anh Thụ tấn công đổn 
Rạch Tra (Gò Công), giết đại úy thủy quân lục chiến Thouroude 
và tên lính Vidal, 

* 18-12-1862 : Trương Định chỉ huy đánh đổn Thuộc Nhiêu 
(giữa đồn Cây Mai và Mỹ Tho) của đại úy Taboule. Cũng ngày này, 
nghĩa quân ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ tấn công vào : Gò Cây Mai, 
Thuận Kiểu, Tân Thới, Phước Tuy, Bình An, Long Thành. 
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* 22-11 đến 20-12-1862 : Quân Pháp bao vây và đánh đổn 
Bình Cách (nay thuộc tình Long An) của Võ Duy Dương và thủ 
khoa Huân. 

Cũng trong năm 1862 : Nguyễn Thông ở Bình Thuận có gặp 
Phan Liêm và Phan Tôn tị địa ra kinh. 

® Năm 1863 

* 17-1-1863 : Trương Định gửi bản tuyên cáo cho quan lại 
tỉnh Vĩnh Long. 

* Đầu tháng 2-1893 : Thiếu tá Vergne dẫn binh lùng sục ở 
Rạch Già (Gò Công) bất được hai anh em nông dân. Hai người 
này anh dũng chịu giặc bắn chứ nhất định không dẫn giặc đến 
bản doanh của nghĩa quân. 

* 25-2-1863 : Pháp tái chiếm Gò Công. Trương Định rút 
quân về nhóm cù lao trên sông Soi Rạp, tục gọi là “ÐĐứm Lá Tới 
Trời” ờ Gò Công. 

* 9-3-1863 : Quản Sư bị giặc xử tử hình ở Bà Rịa. 

* 12-3-1863 : Bonard ra châu tri áp dụng cho Gò Công và ba 
tình miễn Đông : sẽ xử lý gắt gao nghĩa quân. 

* 25-5-1863 : Phan Thanh Giản tiếp thu Vĩnh Long của Pháp 
giao trả (Vĩnh Long mất ngày 23-3-1862). Sau đó ông để cử 
Nguyễn Thông làm đốc học Vĩnh Long. 

* Tháng 6-1863 : Nguyễn Hữu Huân và Thiên Hộ Dương 
đánh Pháp tại Thuộc Nhiêu, huyện Cai Lậy. Nghìa quân thua, 
rút về An Giang liên kết với phong trào kháng Pháp người Miên 
tên Thạch Bướm. Trong thời gian này, Nguyễn Hữu Huân làm 
bài “Văn tế chó” lên án bọn Việt gian, tay sai cho Pháp. 

* 4-7-1863 : Phái bộ Việt Nam do Phan Thanh Giản cẩm 
đầu sang Pháp chuộc 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Phái bộ đến 
Marseille ngày 12-9-1863. 

* 8-7-1863 : Nguyễn Đình Huân, em út của Nguyễn Đình 
Chiểu theo đốc binh Là chống Pháp, hy sinh tại Cẩn Giuộc. 
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* Từ tháng 1 đến tháng 9-1863 : Nghĩa quân luôn luôn dụng 
độ với Pháp quân ở hạt Tân Long, Phước Lộc. 

e@ Năm 1864 

+ 17-4-1864 : Hồ Huân Nghiệp bị Pháp bất và bị tử hình tại 
huyện ly cũ Tân Bình. 

* 18-6-1864 : Aubaret (Hà Bá Lý) trưởng đoàn thương 
thuyết từ Pháp đến Huế để Pháp hoàn ba tỉnh miền Đông Nam 
Kỳ cho Việt Nam. 

* 18-7-1864 : Phan Thanh Giản và Aubaret kỹ một hiệp ước 
sửa đổi hiệp ước 5-6-1862. 

* 20-7-1864 : Aubaret rời Huế, nhận được lệnh tử Paris, 
phải đình chỉ cuộc thương thuyết vì bên Pháp có nhiều phe chống 
đổi. De Lagrandière cho biết là chánh phủ Pháp không nhìn nhận 
hiệp ước mà Aubaret - Phan Thanh Giản ký ngày 15-7-1864. 

* 20-8-1864 : Tên phản nước Huỳnh Văn Tấn dẫn lính đến 
bao vây và giết Trương Định. Trong túi đựng đỗ của Trương Định 
còn có bài hịch chưa kịp truyền đi. Nghe tin Trương Định hy sinh, 
Nguyễn Đình Chiểu làm. 12 bài thơ điếu và một bài văn. tế. 

Trương Quyển (hay Tuệ) tiếp tục chống Pháp ở Truông Mít 
(Củ Chì) và Tây Ninh. Ông hợp tác với nhà sư Cao Miên tên Pu 
Cam Bô. Ông bị bọn Miên hạ sát tháng 5 năm 1870. 

* Trong tháng 8-1864 : 5000 khóa sinh bãi thi ở trường thi 
Nam Định yêu cầu Tự Đúc gửi quân vào Nam đánh Pháp. 

* 22-8-1864 : Nguyễn Hữu Huân bị đày đi Cayenne thuộc 
Nam Mỹ và được ân xá vẻ Saigon ngày 4-2-1869. 

® Năm 1865 

* 22-7-1865 : Võ Duy Dương với 100 nghĩa quân tấn công 
đồn Pháp ở Mỹ Trà (Sa Đéc), đốt chợ và đốt một chiếc tàu nhỏ. 

* Tháng 10-1865 : Tự Đức bàn với Trần Tiền Thành và 
Đoàn Thọ muốn đổi ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên để 
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lấy ba tỉnh Gia Định, Định Tưởng, Biên Hòa đã mất. Hai quan 
trả lời : Hãy thong thả. 

* Trong năm 186ã : Một số lớn quan lại đàng cựu tập trung 
về Cai Lậy, Thuộc Nhiêu, Bình Cách (Tân An) xây dựng dồn trại 
và liên lạc với thiên hộ Dương, đốc binh Lê Công Kiểu. 

® Năm 1866 


* Cuối tháng 3-1866 : Võ Duy Dương đóng binh ở ấp Lý, bị 
Pháp tấn công. 


* 14-4-1866 : Pháp đánh vào tổng hành dinh của Võ Duy 
Dương ở Đồng Tháp. 


* 18-4-1866 : Tất cà các đồn trại của Võ Duy Dương ở Đồng 
Tháp bị Pháp chiếm. Vài ngày sau, tên lính lê dương của Pháp 
đào ngũ theo thiên hộ Dương tên là Linguet bị Pháp bắt được ở 
Gái Bè. 


* 7-6-1866 : Nghĩa quân của Trương Quyền giết chết tên đại 


úy Pháp Larclauze chủ tỉnh Tây Ninh, thiếu úy Le Sage và tên 
quan tư Marchaise tử Saigon đến cứu viện. 


* 24-6-1866 : Nghĩa quân đánh Trảng Bàng và Thuận Kiểu, 
cách Sài Gòn 10 km. Pháp hoảng sợ, thiết quân luật vùng Sài 
Gòn. 

* 27-6-1866 : Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng bị giặc giết ở 
Gò Công. Quan tài được chở bằng thuyển vể quản tại đình xã 
Lương Mỹ, Bến Tre. 

* Tháng 7-1866 : Trương Quyển kiểm soát vùng Bà Điểm, bị 
Đỗ Hữu Phương dẫn lính đến đánh. Trương Quyên rút về Bến 
Lức. 

* Tháng 10-1866 : De Lagrandière cho Phan Thanh Giản hay 
là Pháp sẽ chiếm luôn ba tỉnh miễn Tây Nam Kỳ vì nơi đây là ổ 
“phiến loạn”. 
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* 6-10-1866 : Võ Duy Dương bị đắm thuyển ở cửa biển Thần 
Mẫu (Bình Thuận). 

@ Năm 1867 

* 19-1-1867 : Rigault de Genouilly (tên này ra lịnh bấn phát 
súng đầu tiên vào lãnh thổ Việt Nam năm 1847) lâm tổng trưởng 
hải quân và thuộc địa ở nước Pháp. 

* 9-5-1867 : Phan Thanh Giản, Nguyên Thông và nhiều thân 
sĩ rước di hài thẩy Võ Trường Toản tử Hòa Hưng, huyện Bình 
Dương về táng ở Ba Tri (Bến Tre). Phan Thanh Giản có làm bài 
văn bia. Nguyễn Thông có bài văn thuật lại việc làm để khuyến 
khích các học sinh. 

* 20-6-1867 : Quân ta để mất Vĩnh Long, 

* 21-6-1867 : Châu Đốc mất luôn. 

* 24-6-1867 : Hà Tiên cũng mất. 

* 25-6-1867 : Hải quân phó để đốc De Lagrandière tổng chỉ 
huy quân đội Pháp tại Nam Kỳ ra tuyên bố Nam kỳ là lãnh địa 
của Pháp. Triểu đình Huế không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ. 

* 4-8-1867 : Phan Thanh Giản uống thuốc độc chết. 

* 80-8-1867 : Quản cơ Trần Văn Thành ra bưng lập khu 
kháng chiến Láng Linh. 

* Tháng 8-1867 : Nghĩa quân ở Sóc Trăng dánh lính tập của 
đại úy Levillain. 

* Tháng 9-1867 : Bá hộ Chương cầm đầu nghĩa quân, bị bắt 
ở Cà Mau. 

* Tử 9-11 đến 17-11-1867 : Phan Liêm và Phan Tôn chống 
Pháp tại Bến Tre, đánh bai trận lớn. Trận Hương Điểm tử 9 đến 
18-11-1867. Trương Tấn Chí, cháu của Vân long hâu Trương Tấn 
Bửu, hy sinh. Trận Ba Tri, tử 15-11-1867 đến 17-11-1867 : cựu 
hương giáo Phan Ngọc Tòng hy sinh đêm 15-11-1867. Sau khi 
thất trận, hai anh em tị địa ra Huế. Trong thời gian này, nghĩa 
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quân nổi lên ở Châu Đốc, nhưng bị hải quân trung tá Galey đàn 
áp. 

* Trong năm 1867 : Võ Đình Sâm hay Định Sâm và thống 
chế Bút tấn công đồn Pháp vùng Ba Láng - Phong Điển, tỉnh 
Cân Thơ, giết cai tổng ác ôn Nguyễn Văn Vĩnh. 

® Năm 1868 

* Đầu năm 1868 : Lê Quang Quan tự Kế, tục gọi Tán Kế 
nổi lên chống Pháp ở vùng Ba Châu (Châu Phú, Châu Thới, 
Châu Bình), Bến Tre. Tháng 3 năm này, ông sang Trà Vinh hoạt 
động với để đốc Triểu và đốc binh Say rồi trở về Bến Tre. Mắc 
mưu cai tổng Sáng, ông bị Pháp bắt, bị tử hình năm 1869. 

* 1-õ-1868 : Nguyên soái Thân cướp thành Mỹ Tho. 

* 18-6-1868 : Nguyễn Trung Trực đánh Rạch Giá và giữ 
được đến ngày 21-6-1868. 

* 19-9-1868 : Giặc bao vây đảo Phú Quốc. Nguyễn Trung 
Trực bị bắt, chở về Sài Gòn, bị giam trong ngục thất trung ương, 
bị Piquet hỏi cung. 

* 27-10-1868 : Nguyễn Trung Trực bị tử hình tại Rạch Giá. 

* Trong năm 1868 : Phù Trần Bá Lộc dẫn lính bất sống 
tổng binh Bút khi ông Bút đóng quân tại đình làng Tân Quí 
Đông (Sa Đềéc). 

* Cuối năm 1868 : Phô đề đốc Ohier ban hành quyết định 
473, đặt giải thưởng cho những ai bất nộp lãnh tụ nghĩa quân 
kháng Pháp. 

* Cũng trong năm 1868 : Lê Công Thành, Phạm Văn Đông, 
Lâm Lễ, Âu Dương Lân chống Pháp ở Cẩn Thơ và Long Xuyên. 

® Năm 1869 

* Tháng 11-1669 : Đề đốc Tvình kéo binh từ Trà Vinh qua 
Bến Tre đánh làng An Thủy (cù lao Minh). 
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* Trong năm 1869 : Phó đốc bình đàng cựu Bùi Duy Nhất 
chống Pháp ở Cần Giuộc. Dân làng Quới Điển, tổng Minh Phú 
(Bến Tre) bỏ hết nhà cửa lánh sang làng khác. 

e@ Năm 1870 

* Trong năm 1870 : Nguyễn Bá Nghỉ tự là Sư Phần mất, để 
lại tác phẩm : “Sư Phần thi tập”. 

* Tháng 5-1870 : Trương Tuệ (Huệ) hay Trương Quyền bị 
bọn Miên giết hại cùng với vợ ở bửa tiệc trong rừng. 

@ Năm I1871 

* 1-1-1871 : Nguyên soái Thân bị bao vây và bị bất với 150 
nghĩa quân và ba người thân tín là Long, Đức, Rộng. 

®@ Năm 1872 

* Đầu năm 1872 : Hai anh em Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thừa 
Tự khởi quân ở vùng Rạch Cái Tàu, ven rừng U Minh Hạ (Cà 
Mau), giết nhiều lính mã tà. 

* Mùa đông năm 1872 : Thủ khoa Huân để lại nhà Tôn Thọ 
Tường bức thư rồi bí mật về An Giang kháng Pháp. 

* Trong năm 1872 : Nghĩa quân giết chết một tên thực dân 
Pháp - Escanyé - và tên tri huyện Phan Tử Long ở Cà Mau. 

* Năm 1872 : Bùi Hữu Nghĩa mất. 

* Năm 1872 : Nghĩa quân giết tham biện Pháp tên Salicetti 
ở Vũng Liêm (Vĩnh Long). Cũng năm này dân chúng tỉnh Long 
Xuyên nổi dậy. 

® Năm 1873 

* 19-3-1873 : Trần Văn Thành (Đạo Lành) đánh Pháp tại 
Bảy Thưa, làng Tú Tẻ, tỉnh Châu Đốc. Con trai Thành là Trần 
Văn Chái bị thương ở đùi. Để đốc Văn tử trận. 

* 20-11-1873 : Francis Garnier tấn công Hà Nội. Nguyễn TYi 
Phương bị thương, Phò mã Nguyễn Lâm bị đạn chết. Phan Liêm 
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và Phan Tôn bị Pháp bất làm tủ binh và ít lâu sau bị đày sang 
đảo If, miền Nam nước Pháp. 

®@ Năm 1874 

* 15-3-1874 : Hòa ước năm Giáp Tuất, nhượng 6 tỉnh Nam Kỳ 
cho Pháp. Đại diện phía Việt Nam có Lê Tuấn, Nguyễn Văn Tường. 
Phía Pháp có Dupré. Ký xong hiệp ước, Lê Tuấn tự vận chết. 

* Năm 1874 : Pháp bắt được thuyền chở vũ khí của nhóm 
Trưởng Phát giúp nghĩa quân Nam Kỳ. Ơ Mỏ Cày (Bến Tre), 
nhiêu Đẩu, nhiêu Gương chống Pháp. 

® Năm 1875 

* Đầu năm 1875 : Phong trào kháng Pháp do Nguyễn Hửứu 
Huân lãnh đạo lan rộng từ ranh giới tình Tân An qua Chợ Gạo 
đến Tân Hiệp và Vĩnh Kim Đông, cạnh Vĩnh Kim Tây (Chợ Giữa). 

* 1ỗ-5-1875 : Phủ Lộc ở Cái Bè, phủ Đức ở Gò Công hợp 
với Pháp hành quân tìm bất thủ khoa Huân. 

* 19-5-1875 : Nguyễn Hữu Huân bị tử hình ở Chợ Cũ (Mỹ 
Tho). Âu Dương Lân cũng bị tử hình trước thủ khoa Huân vài 
ngày. 

* 20-5-1875 : Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định số 123 qui 
định những làng có người "làm loạn” hoặc đồng lòa với “người 
làm loạn” sẽ bị xóa tên, giải tán, sáp nhập qua làng kế cận. 

® Năm 1876 

* ð-1-1876 : Pháp ban hành nghị định chia Nam Kỳ lục tỉnh 
thành bốn khu vực hành chánh lớn (eirconscription : 
asdministrative) ; Sài gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bassac. Mỗi 
khu vực hành chánh lớn chia nhiều tiểu khu hành chánh nhỏ 
hơn, (arrondissement administratif). 

® Năm 1877 

* Năm 1877 : Trà Qui Bình làm bố chánh tỉnh Quảng Ngãi, 
được nhân dân yêu mến, thưởng được gọi là “ông bố Trà” để 
phân biệt với "bố Đồng Châu” tức Nguyễn Thông. 
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øe Năm 1878 

+ 6-4-1878 ; Thống đốc Nam Kỳ Lafont kỹ nghị định bắt 
buộc dân chúng Nam Kỳ di học chữ quốc ngử la tỉnh. 

* Năm 1878 : Trần Bá Lộc đàn áp cuộc khởi nghĩa của ông 
Khả ở Mỹ Tho. 

e@ Năm 1879 

* Trong năm 1879 : Nhóm Thiên Địa Hội âm mưu khởi nghĩa 
ở Sóc Trăng, nhưng bị Đỗ Hữu Phương biết trước nên thất bại. 

* Từ năm 1861 đến 1879 : Giai đoạn chánh phủ quân sự ở 
Nam Kỳ. Pháp dùng võ quan trực tiếp cai trị. 

* Tự 1879 đến 1868ã (chỉ tính trong phạm vỉ quyển sách , 
này) : giai đoạn chánh phủ dân sự. Pháp bổ nhiệm thống đốc 
dân sự, nhưng đôi khi cũng chen vào thống đốc quân sự khi thấy 
tình hình bất an. 


® Năm 1880 

* Từ năm 1880 đến 1885 : Nghĩa quản và nhiều nhà cách 
mạng khấp lục tình tập trung vể vùng Bảy Núi (Thất Sơn) chờ 
thời thế. 

® Năm 1881 

* Năm 1881 : Phan Liêm mật tâu với vua mở thương cuộc, 
hợp vốn đi buôn, học tập tiếng nói và kỳ nghệ cơ xảo ngoại quốc. 

® Năm 1882 

* 1-2-1882 : Tất cà dân chúng phải học quốc ngữ la tỉnh mới 


làm việc cho Pháp được. Do đô có bài phú "Thẩy đổ học chữ 
quốc ngữ dì thị”. 


* Trong năm 1882 : Thống đốc Nam Kỳ áp dụng biện pháp 
trừng phạt những người theo Thiên Địa Hội. 


“ 18-12-1882 ; Nam Kỳ có 20 tiêu khu (arrondissement). Sau 
đó, Pháp đổi danh từ arrondissement thành danh tử provinee 
(tình) theo nghị định ngày 20-12-1899. 
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® Năm 1883 

* 24-6-1883 : Trần Bá Lộc dẫn lính vây bất bất ngờ ba 
chánh và phó để đốc nghĩa quân ở Mỹ Tho. 

* Tháng 6-1863 : Một cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tho bị thất bại. 
Nghĩa quân định đánh chiếm lại Vĩnh Long và Sải Gòn. 

* 25-8-1883 : Hòa ước Harmand gồm 27 khoản ký giửa dại 
diện Việt Nam là Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hợp. Phía 
Pháp, toàn quyền Harmand. 

* 80-11-1883 : Vua Hiệp Hòa bị bắt buộc tự chọn cái chết, 

* 2-12-1883 : Kiến Phúc lên ngôi mới 15 tuổi. 

* Năm 1883 : Cử nhân Huỳnh Mẫn Đạt mất. 

® Năm 1884 

* Năm 1884 : Nguyễn Thông mất ở Bình Thuận. Tỉnh 
trưởng Ponchon đến thăm Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri (Bến 
Tre) Nguyễn Đình Chiểu tổ chức cuộc lễ tế chiến sĩ trận vong 
lục tình tại chợ Ba Tri, trước khi chính thức dược lệnh của 
Ponchon. 


* 6-6-1884 : Hòa ước Patenôtre hay là hòa ước mất nước (ký 
giữa Patenôtre - Nguyễn Văn Tường, Phạm Thuận Duật và Tôn 
Thất. Phan). 


* 81-7-1884 : Vua Hàm Nghi lên ngôi, lấy năm 1885 làm 
Hàm Nghi nguyên niên. 


® Năm 1885 


* Cuối tháng 1-1885 : Nguyễn Văn Bường tự Năm Sóc, tự 
nguyên soái Tống chuẩn bị đánh chiếm Sài Gòn nhưng bị phát 
hiện, bị bắt, bị đày Côn Đảo ngày 20-1-1886. 


* 7-2-1885 ; Nghĩa quân giết chủ quận Long Thành (Biên 
Hòa) Trấn Bá Tường, em của Trần Bá Lộc. 
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" Đêm 8 rạng 9-2-1885 : Quản Hớn (Phan Văn Hớn) chỉ huy 
nguia quân, có Trần Văn Quá hiệp sức, giết đốc phủ Ca ở Hốc 
Môn. Có ba bài về nói về Quản Hớn. 

* 12-2-1885 : Nguyên soái Hiển và phó nguyên soái Trần 
Công Chánh chiếm công sở Long Hưựu (Gò Công). 

* Đêm 4 rạng ð-7-188ã : Quân ta đánh úp tòa đại sứ Pháp 
ở Huế thất bại. Tam cung và vua Hàm Nghỉ chạy ra Tân Sở. 
Hàm Nghỉ ban chiếu Cẩn Vương ngày 13-7-1885. 

* 12-9-1885 : Phan Văn Hớn và Trần Văn Quá bị Pháp lên 
án xử tử hình tại Gia Định. Bản án được thi hành vào 7 giờ 
sáng ngày 30-3-1886 tại Hốc Môn. 
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SÁCH BẢO THAM KHẢO 


* SÁCH VIỆT HÁN 

- Bảo Định Giang - Thơ uăn yêu nước Nam bộ nửa sau thế 
kỷ 19 - Xuất bản văn học TP. Hỗ Chí Minh, 1977. 

- Bửu Cẩm - Quốc hiệu nước ta - PQVK đặc trách VH. Sài 
Gòn, 1969. 

- Ca Văn Thỉnh - Hảo khí Đồng Nai - XB. TP. Hồ Chí Minh, 
1983. 

- Ca Văn Thỉnh - Bảo Định Giang - Nguyễn Thông - XB. TP. 
Hồ Chí Minh, 1994. 

- Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang - Túc Phẩm Nguyễn 
Thông - Sở VHTT Long An, 1994. 

- Dương Kinh Quốc - Việt Nam, những; sự kiện lịch sử, tập 
1, XB Khoa học xã hội Hà Nội 1981. 

+ Đại nam thực lục chính biên (Đ.N.T.L.C.B.) - NXB. Khoa 
học Hà Nội, 1974. 

- Đại Nam Điển Lệ (Đ.N.Đ.L) bản dịch Nguyễn Sĩ Giác - Đại 
Học luật Saigon, 1962. 

- Đại Nam nhất thống chí (Đ.N.N.T.C.) Lục tỉnh Nam. Việt - 
Tu Trai dịch - XB. Nha Văn hóa, bộ QGGD Sài Gòn, 1959. 

- Đào Đăng Vỳ - Nguyễn Trị Phương - XB. Bộ VHGD Sài 
Gòn, 1974. 

- Gia Định thành thông chí (G.Đ.T.T.C.) - Tu Trai dịch - XB. 
Phủ QVK đặc trách văn hóa Sài Gòn 1972. 

- Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam (1858 - 1920), quyển 1, 9 XB, 
Văn học Hà Nội, 1984. 

- Lê Văn Siêu - Ván học sử thời kháng Pháp (1859 - 1945), 
Saigon, 1974. 
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- Nam Xuân Thọ - Võ Trường Toản - Sài Gòn, 1957. 

- Nguyễn Bảo Hóa - Nam Bộ chiến sư - Sài Gòn, 1949. 

- Nguyễn Văn Hầu - Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưu - Sài Gòn 
1956. 

- Nguyễn Duy Oanh : 

1) Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (1757 - 1945). Phủ 
quốc vụ khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn, 1971. 

9) Chân dung Phan Thanh Giản - Bộ Văn Hóa Giáo Dục Sài 
Gòn, 1974. 

- Nguyễn Văn Trấn - Chợ Đệm quê tôi - TP. Hỏ Chí Minh, 
1985. 

- Nguyễn Thế Anh - Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ - Sài 
Gòn, 1970. 

- Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân - Phan Văn Trị 
cuộc đời uà tác phẩm - NXB TP. Hồ Chí Minh, 1986. 


- Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Khoa, Bùi Đình 
Thanh - Lịch Sử Việt Nam tập 2 - NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 
1985. 


- Nguyễn Thị Thanh Xuân chủ biên - Sơigon-Gia Định qua 
thơ uän xưu - NXB TP. Hồ Chí Minh, 1987. 


- Nguyễn Như Lân - 200 nám dương lịch uà đm lịch đối 
chiếu (1780 - 1980) - Sài Gòn 1969. 


- Nguyễn Liên Phong - Điếu cổ hạ him thị tập - Sài Gòn, 
1915. 


- Phạm Thiểu - Nguyễn Hữu Huản - NXB TP. Hỗ Chí Minh, 
1986. 


- Phan Khoang - Việt Nam Pháp thuộc sử: (1884 - 1945) - 
Sài Gòn 1961. 
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- Quốc triều đăng khoa lục (Q.T.Đ.KL.) - bản dịch Lê Mạnh 
Liêu - XB. Bộ Quốc Gia Giáo Dục Sài Gòn, 1962. 

- Quốc triều chính biên toát yếu (Q.T.C.B.T.Y.), bản dịch Lê 
Tấn, Lê Trọng Phan, năm 1925, nhóm nghiên cứu Sử Địa Việt 
Nam, Sài Gòn tái bản, 1972. 


- Sơn Nam 1) Lịch sử khẩn hoang miền Nam - Sài Gòn, 1973. 
9) Thiên Địa Hội - Sài Gòn, 1971. 
- Thái Văn Kiểm - Đất Việt trời Nam - Sài Gòn, 1960. 


- Trần Trọng Kim - Việt Nam sử lược - Tân Việt Sài Gòn, 
1964. 


- Trần Văn Đông - Trần Văn Thành oà cuộc khởi nghĩa 
Láng Linh Bảy Thưu - NXB Tổng hợp An Giang 1988. 

- Trương Bá Cần - Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm NanL 
kỳ - Sài Gòn 1967. 

- Tô Nam và Bùi Quang Tung dịch - Hồ sơ sông uăn của 
sua Tự Đức, tập 155. 


- Thái Bạch - Thi uän quốc cấm thởi Pháp thuộc - Sài Gòn 
1968. 


- Vương Hồng Sển - Sẻi Gòn năm xưu - Sài Gòn 1960. 

- Y./Tsuboi - Nước Đại Nam đổi diện uới Pháp uà Trung 
Hoa 1847-1885 (Bàn dịch tiếng Việt - Ban KHXH TP. Hỗ Chí 
Minh 1990. 

- Báo Ấp Bắc - Số đặc biệt uẻ Nguyễn Hữu Huán - NXB 
tỉnh Tiền Giang, 1985. 

- Cơ sở ngữ uăn Hán Nôm, tập 3 - NXB Giáo dục Hà Nội, 
1986. 

- Mai số ð8, tháng 4-1937. 

- Báo Saigon giúk phóng ngày 3-11-1985; 10-11-1985; 
20-8-1987. 
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- Tập san Sử Địa - Sài Gòn, số 1-1966; số 3-1966; số 6-1967; 
số 12-1968; số 22-1971, số 26-1974. 


- Báo Tïn sáng - Sài Gòn ngày 9-5-1971 và 20-5-1971. 
- Báo Trí Tún số 98 tháng 6-1943. 
- Văn hóa nguyệt san - Sài Gòn số 46-1959; số 56-1960. 


- Văn Nghệ Cần Thơ (Nghĩ và viết về Phan Văn Trị) - Sở 
VHTT Cần Thơ 1986. 

- Văn hóa nghệ thuật (số đặc biệt về Phan Văn Trị), Bến 
'Tre, 1986. 


® SÁCH PHÁP 

- Abel Boeuf - Histoire de la conquête de la Cochinchine 
1958-1861 - Saigon, 1927. 

- A. Schreiner - Abr6gé de Ùhistoire dAnnam - Saigon, 1906. 

- A. Thomazi. La conquête de LIndochine - Paris, 1934. 

- Baurac - La Cochinchine et ses habitants - Saigon, 1894. 

- Ch. Gosselin - Lempire dAnnam - Paris, 1904. 


- G, Coulet - Les sociétê secretes en terre dAnnam - Saigon, 
1926, 


- George Durwell - Trần Bá Lộc, Tổng đốc de Thuận Khánh 
- Saigon, L. Menard, 1901. 


- Georges Francis - De la colonisation de la Cochinchine - 
Challamel Paris, 1865, 


- Georges Lamarre. LIndochine, tome 9 Van Oest Paris, 1930. 


- G, Taboulet - La geste franeaise en Indochine - Tomes I, II 
Paris Andrien 1955 và 1956. 


- Jean Bouchot - Docwments pour seruir ä Ùhistoire de Saigon 
- A. Portail, Saigon, 1927. 
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- Láopold Pallu de la Barrière - iiistoire de Iexpédition de la 
Cochinchine en 1861 - Paris, Nancy, 1888. 


- Leverdier et De Mauryan - Scènes đe la uie annamite, Chí 
Hòa - Paris, 1884. 


- Lucien de Grammont - Onze mois de souspréfecture en Basse 
Cochinchine, Challamel ainé, Paris, 1863. 


- P. Cultru - Histoie de la colonisation ƒrancaise des ori'nes 
à 1883 - Paris Augustin, 1910. 


- Paulin Vial - Les premières áúnneés de la Cochinchis, 
tomes I, II Paris Challamel, 1871. 


- Reunier - La question de la Cochinchine qu point de uue 
đes intẽrêts ƒnancdis. - Paris, Challamel, 1864. 


- Võ Đức Hạnh - La piuce dụ catholicisme dans les relations 
entre la Franc et le Vietnam, de 1857 à 1870. - Leiden, E. J. 
Brill, 1969. 


- Monographie de Ìa prouince de Mỹ Tho - L. Ménard, 19029, 
- Monographie de la province de Bến Tr - Saigon, 1908. 

- Monographie de la prvince de Hà Tiên - L. Ménard, 1901. 
+ Monographie de la prouince de Gia Định - Saigon, 1902. 


® BẢO PHÁP 


- Franœ Asie - số 11-1955. 


- Bullein des amis du uieux Huế (B.A.V.H.) - số 4-1918; số 
1-1923; số 1-1932. 


- Bullein de la sociêtê des êtudes indochinoises (B.S.E.L) - số 
16-1941. 


- Bulletin officiel de la Cochinchine ƒrancaise (B.O.C.F.) 1867; 
số 190-1902. 


- Reuue maritime, 1957. 
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- Reuue indochinoise (R.I.) số 2-1914 số 190-1902. 


- LArrondissement de Tún An - Service du cadastre de la 
Cochinchine. Paris Imp. Dufrenoy, 1888. 


- Annuaire de Cochinchine (A.C.) - năm 1868. 
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PHẪN PHỤ LỤC 


Hòa ước năm Nhãm Tuốt, kỹ kết †ợi Söi Gòn ngòy 
54-1862 (trong 59) 

Văn tế chó của Nguyễn Hữu Huôn (rong 107) 

Hịch kêu gọi nghĩa binh đónh Tây 

Điếu Trương tướng quên liên hoởn thộp nhị thủ. 

(hơ điếu Trương Định, 12 bòj. của Nguyễn Đình Chiểu 
(rang 112) 

Văn tế Trương Định của Nguyễn Đình Chiểu 

Hòa ước ngòy 15-3-1874 (trong 127) 


Hòa ước Potenôte ngỏy ó<⁄-1884 (năm Gióp 1. 
(rang 137) 


Vẻ quản Hớn giết đốc phủ Cơ. (rang 185) 


Vè ông Hớn, ông Quó giết đốc phủ Co của Lê Doän 
Hải. 
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HÒA ƯỚC NHÂM TUẤT (5-6-1862) ©) 


Ny, Nã Phá Luân đệ tam, hoàng đế nước Pháp; Isabelle 
đệ nhị, nử hoàng nước Tây Ban Nha (; Tự Đức, hoàng đế nước 
Đại Nam, tha thiết mong có sự hòa hợp hoàn hảo nhất kể tử 
nay về sau giửa ba nước Pháp, Tây Ban Nha và Đại Nam, lại 
cũng mong tình giao hửu cùng như sự hòa hiếu giửa ba nước sẽ 
không bao giờ bị tan vỡ. 


Vì những lễ đó : 


Chúng tôi, Louis Adolphe Bonard, hải quân thiếu tướng tổng 
tư lệnh lực lượng viễn chỉnh Pháp, Tây Ban Nha tại Nam Kỳ, 
đại sứ toàn quyển của đức hoàng đế nước Pháp, đệ tam đẳng 
bắc đẩu bội tỉnh và huân chương Stanisias de Russie, huân 
chương Saint Grégoire le Grand của La Mã và huân chương 
Charles đệ tam của Tây Ban Nha. 


Don Carlos Palanca Guttierez, đại tá tổng chỉ huy lực lượng 
viễn chỉnh Tây Ban Nha tại Nam Kỳ, huân chương Isabelle và đệ 
tam đẳng bắc dẩu bội tỉnh, huy chương Saint Ferdinand và 8aint 
Herménégilde, đại sứ toàn quyển của nữ hoàng công giáo Dona 
lsabelle đệ nhị, nữ hoàng Tây Ban Nha. 


Và, chúng tôi, Phan Thanh Giản, kinh lược phó sứ của nước 
Đại Nam, lại bộ thượng thư, đặc sứ toàn quyền của vua Tự Đức, 
có phụ tá là Lâm Duy Hiệp (Thiếp), binh bộ thượng thư, đặc sứ 
toàn quyển của vua Tự Đức. 





() Xem “Đông Dương" 1945-1973, SaiGon 1973 (Nhóm : Thế Nguyên trình 
bảy) I Pha Nho hay là Tây Bạn Nha là một nước, Pháp gọi là Eepagne 
(Bản nảy dịch là : l Pha Nho). Bản dịch trong quyển Le #esie ƒrancais en 
Indachine, tập Ð, tr 474 - 476 của Georges Ttaboulet, Andrien Maisonneuve, 
Paris, 1956. 
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Tất cả có đẩy đủ và toàn thể quyển hành để nghị hòa và 
hành động theo lương tâm và ý chí, chúng tôi đã hội lại, và sau 
khi trao đổi các ủy nhiệm trang mà chúng tôi nhận thấy là hoàn 
toàn hợp cách, 


Chúng tôi đã đồng thỏa thuận từng khoản trong các điểu 
khoản sau đây hợp thành hòa ước thân hữu này : 

Khoản 1.- Kể từ nay về sau sẽ có sự hòa hiếu vĩnh viễn 
giữa một bên là hoàng đế nước Pháp và nử hoàng Tây Ban Nha 
và một bên là hoàng đế nước Đại Nam; thần dân ba nước này, 
dầu ở đâu đi nửa, cũng sẽ có sự thân hữu hoàn toàn và vĩnh 
viễn với nhau. 


Khoản 2.- Người hai nước Pháp và Tây Ban Nha được hành 
đạo Gia Tô ở nước Đại Nam, và bất luận người nước Đại Nam, 
ai muốn theo đạo Gia Tô, đều sẽ được tự do theo, nhưng những 
người không muốn theo đạo Gia Tô thì không được ép họ theo. 


Khoản 3.- Chủ quyển trọn ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và 
Định Tường (Mỹ Tho), cũng như đảo Côn Lôn, do hiệp ước này, 
được hoàn toàn nhượng cho hoàng đế nước Pháp. 


Ngoài ra, các thương gia Pháp được tự do buôn bán và di 
lại bằng bất cứ tàu bè nào trên sông lớn của xứ Cam Bốt và 
trên tất cả các chỉ lưu của con sông này; các tàu binh Pháp được 
nhép đi xem xét trên con sông này hay trên các chỉ lưu của nó 
cũng được tự do như vậy. 


Khoản 4.- Sau khi đã nghị hòa, nếu có nước ngoài nào 
muốn, bằng cách gây sự hoặc bằng một hiệp ước giành lấy một 
phần lãnh thổ của nước Đại Nam, thì hoàng đế nước Đại Nam 
sẽ báo cho hoàng đế nước Pháp biết bằng một sứ thần, hầu trình 
bây sự vụ cho hoàng đế nước Pháp, để hoàng dế nước Pháp 
được hoàn toàn tự do đến tiếp cứu nước Đại Nam hay không. 
Nhưng, nếu, trong hiệp ước với nước ngoài nói trên, có vấn để 
nhượng địa, thì sự nhượng dịa này có thể được thừa nhận nếu 
có sự ưng thuận của hoàng đế nước Pháp. 
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Khoản ð.- Người các nước Pháp và Tây Ban Nha được tự do 
buôn bán tại ba hải cảng Tourane, Ba La (Ba Lạt) và Quảng An 
(Quảng, Yên) Œ), 

Người nước Đại Nam cũng được tự do buôn bán tại các hải 
cảng của nước Pháp và Tây Ban Nha như vậy, nhưng phải theo 
thể thức luật định. 

Nếu một nước ngoài buôn bán với nước Đại Nam, người 
nước ngoài này sẽ không được hưởng một sự che chở, đổi đãi 
lớn hơn người các nước Pháp và Tây Ban Nha, và nếu nước 
ngoài này có được điểu lợi gì trong nước Đại Nam, thì điểu đó 
không bao giờ được lớn hơn những điều đã thuận cho nước Pháp 
hoặc nước Tây Ban Nha. 

Khoản 6.- Sau khi đã để nghị hòa, nếu có công việc quan 
trọng cẩn thương nghị thì ba quốc vương có thể gửi đại diện đến 
một trong ba kinh đô để thương nghị những công việc đó. 

Nếu không có việc gì quan trọng mà một trong ba vị quốc 
vương muốn gửi những sự chúc mửng tới các vị kia, thì cũng 
được gửi một đại diện. 

'Tàu của sứ thần Pháp hay Tây Ban Nha sẽ thả neo tại hải 
cảng Tourane và sứ thần sẽ đi đưởng bộ tử đó đến Huế, nơi ông 
sẽ được hoàng đế nước Đại Nam tiếp. 

Khoản 7.- Nghị hòa rồi, mọi căm thù đều tiêu tan. Vì lẽ đó 
hoàng đế nước Pháp ban đại xá cho những người nước Đại Nam 
hoặc quân sự hoặc dân sự, đã bị giử trong chiến tranh, và tài 
sản đã bị sai áp của họ sẽ được trả lại cho họ. 

Hoàng đế nước Đại Nam cũng ban đại xá cho nhửng người 
tPhệc nhà Đại Nam đã qui thuận giới chức Pháp và sự đại xá 
của hoàng đế nước Nam bao trùm những người này và cả gia 
đình họ. 


(1) — Ba Lạt, cửa khẩu của ha lưu chính của sông Hồng, về phia Hưng Yên. 
Quảng An hay Quảng Yên, hải cảng ở phía Bắc miền đồng bằng Bắc Kỳ. 
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Khoản 8.- Hoàng đế nước Đại Nam sẽ phải bồi thưởng một 
số tiền là bốn triệu dollars, trả trong 10 năm. 

Mười vạn quan tiền trả sẽ dược khấu trừ. Vì nước Đại Nam 
không có tiền dollar sẽ được tính bằng 72% lượng (tael) bạc (2 

Khoản 9.- Nếu cô cướp bóc, giặc biển hoặc kẻ gây rối người 
nước Nam nào, phạm tội cướp bóc hoặc gây rối trên các đất 
thuộc Pháp, hoặc nếu có người Âu châu phạm tội nảo đó, lẫn 
trốn trên đất thuộc nước Nam thì ngay khi nhà chức trách Pháp 
thông tri cho nhà chức trách Đại Nam, giới chức này phải cố 
gắng bắt giử thủ phạm để giao nộp cho nhà chức trách Pháp. 


Vấn để cướp bóc, giặc biển hay quân phiến động người Nam 
sau khi phạm tội, lẫn trốn trên các đất thuộc Pháp, cũng sẽ được 
xử như vậy. 


Khoản 10.- Dân chúng ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang (Châu 
Đốc) và Hà Tiên sẽ được tự do buôn bán trong ba tỉnh thuộc 
Pháp miễn là tuân theo luật lệ hiện hành, nhung những đoàn 
chở binh lính, vũ khí, đạn dược hay lương thực giữa ba tỉnh nói 
trên và Nam Kỳ chỉ được thực hiện bằng đường biển. 

Tuy nhiên, hoàng đế nước Pháp thuận cho các đoàn chở các 
thứ trên vào Cam Bốt được có cửa khẩu là lạch Mỹ Tho, gọi là 
Cửa Tiển, song với điểu kiện là các giới chức Đại Nam phải báo 
trước cho vị đại diện của hoàng đế nước Pháp, vị đại diện này 
sẽ trao cho họ một giấy thông hành. Nếu thể thức này không 
được tuân theo, và một đoàn vận tải như vậy nhập nội không có 
giấy phép thì đoản đó và những gì họp thành đoàn đó sẽ bị bắt 
giữ và các đổ vật sẽ bị phá hủy. 

Khoản 11- Thành Vĩnh Long sẽ được binh lính Pháp canh 
gác cho đến khi có lệnh mới mà không ngăn cản bằng bất cứ 
cách nào hoạt động của các quan Đại Nam. Thành này sẽ được 
trao trả cho hoàng đế nước Đại Nam ngay khi Ngài đình chỉ cuộc 
chiến loạn do lệnh Ngài tại các tỉnh Gia Định và Định Tưởng, và 


(1) Chú thích : như vậy mỗi năm triểu trình Huế phải trả 288.000 lượng bạc. 
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khi những người cẩm đầu cuộc phiến loạn này ra di và xứ sở 
được yên tĩnh và qui phục như trong một xứ bình yên. 

Khoản 12- Các đại sứ toàn quyển của ba nước mỗi vị sẽ 
tưởng trình cho quốc vương của mình, và kể tử nay, ngày kỹ 
hiệp ước trong thời gian một năm, sau khi ba quốc vương đã 
duyệt lãm và phê chuẩn hiệp ước nói trên, việc trao đổi các 
chứng thư phê chuẩn sẽ diễn ra tại kinh đô nước Đại Nam ( 

Để làm tin, các vị đại sứ toàn quyển kể tên ở trên của ba 
nước đã ký tên và đóng dấu vào hiệp ước nảy. - 

Làm tại SaiGon, ngày 5 tháng 6 năm 1869 (dương lịch), tức 
ngày 9 tháng năm, năm Tự Đức thứ 1ã. 

Ký tên : Bonard, Carlos Palanca Guttierez, 

Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp (Thiếp) 

Ký xong hòa ước gồm 12 khoản, ngày 11-6-1869, hai ông họ 
Phan và Lâm trở về Huế. Vua Tự Đức nói : 

- Thương thay con đỏ của lịch triểu, nào có tội gì ? Rất là 
đau lòng. Hai người không những là người có tội của bản triểu 
mà là người có tội của nghìn muôn đời vậy ! 

Phàm sau khi hòa ước đã lập, quan đại thần ba nước (Đại 
Nam, Pháp, Tây Ban Nha) đóng dấu tâu lên. Tỉnh tử ngày ký 
đóng dấu là bất đầu, kỳ hạn trong một năm, vua ba nước coi 

` Lá 
phê chuẩn rồi giao cho nhau tại kinh đô Huế để lưu chiếu. 





Œ@) Năm 1802, vua Gia Long đổi quốc hiệu nước ta lả Việt Nam 
Năm 1888, Minh Mạng thứ- 19, tên nước đổi lại là Đại Nam, nhưng đến 
năm 1889 mới chánh thức dùng trong công văn. (Bửu Cẩm - Quảe hiệu 
nước ta. Phủ VK đặc trách VH, Saigon 1969, tr 119 - 120, 
Đến năm 1945 quốc hiệu đặt lai là 
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# xe ` z = n 

VĂN TẾ CHÓ CUA NGUYEN HƯU HUAN. 

Bày vóc mình thoạt đã nằm trơ; Bặt tăm tiếng sao không 
dậy sủa. 

Hỡi ôi ! 

Hết tưởng ba ơn † đã về một ngõ 

Nhớ chó xưa : 

Tính khí vốn ngừ nghè; Nết na hay cử cỏ 

Ở trời Nghiêu an phận, dem thân thờ người Chích”) chẳng 
đời; 

Nằm đất Thục khoanh đuôi, giật mình sủa vần hồng đương ló. 

Lạc đường ngàn dặm, dẫn chủ nhân chẳng lộn đường vẻ; 
giữ cửa nằm canh, ngăn đạo gia (8` đã khua tai mõ, 

Nào mấy ai hết sức, nương mây xanh theo Ngũ Bị ngày 
xưa; cũng có kẻ toan mưu, trộm áo trắng của Mạnh Thường 
thuở nọ. 

Lòng không quên chủ, thấy người quen ngồi lại liếm quanh; 
tánh ÿ gần nhà, thấy kẻ lạ chạy ra nhảy bổ ; 

Người bao quản lời ra cửa miệng, gã Tôn Thông chê lũ cẩu 
du : mày đã đành ơn tạc trong xương, ông Hán Tổ ví ông Quan 
Võ. 

Khi thanh vắng ở nhà gìn giử, đẩy oai phong khiếp chuột 
kiêng mèo ? Lúc thành thơi theo chủ săn chơi, giở kỳ nghệ rượt 
chỗn bắt thỏ. 


Những tưởng ở miễn thế tục, sống trãm năm rộng vóc dài 
lưng : nào hay bị lũ ăn chơi, rủi một phút nhãn răng mẽo mở. 
(1) Baơn: ba nết tốt của chó. 

(2) — Nghiêu : Ông vua Trung Hoa nổi tiếng đạo đức, chích : một Lên dại bợm, 
(3) Kẻ trộm cấp. 
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Ôi ! 

Hôn xuống chín sông, thịt ra một rổ. 

Thương ý thương, mình rướm mở vàng, thảm ơi thảm, thịt 
sa lửa đỏ. 

Đồ tống táng có tương có mẻ, có sả có đậu, nấu nướng rồi 
dọn đã đẩy mâm; việc tế chay nảy hầm này xáo nay lụi, này 
phay, mùi mẽ đủ múc rồi khỏa tộ. 

Trên trước các thầy liêu lại, đua đôi cây khểu gã vào mồm; 
dưới sau mấy đứa xem hầu, rượu ba chén đưa mày vào cổ. 

Chăng sống chỉ nằm chái nằm hè ; Thà thác đặng lên mâm 
lên cỗ s 

Thời nào thuở cơm thì thừa canh thì cặn, thấy ốm dau nào 
kẻ có màng : đến lúc nảy thịt thì béo hơi thì thơm, nghe xào xáo 
nhiễu người hỏi dọ. 

Dẫu có ức, mi lên thưa cùng Phật Tổ : Sao Trí Thâm thành 
Phật Ngũ Đài : Như có oan, gã xuống kiện dưới Diêm La : Sao 
Phàn Khoái phong hầu vạn hộ. 

Phải tánh người hiển hậu, dễ ai tài chẳng thương tài; Bởi 
nết gã lăng loàn, nên phải số sao đáng số. P 

Dân chúng cũng có bài "hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây” 
như sau : 
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HỊCH KÊU GỌI NGHĨA BINH ĐÁNH TÂY. 


Lời truyền cáo thị nói với sĩ phu 

Nước Nam là một mối Xuân Thu; 

Giặc Tây thật là loài di địch 

Chúng nó toan lòng bội nghịch, 

Dân ta gặp lúc loạn ly; 

Chẳng qua là lòng trời khiến buổi gian nguy, 
Cho nên nổi ách nước phải cơn hoạn nạn; 
Đời trị loạn sách xưa còn chép bản, 

Lê chính tà dời trước hãy treo gương; 

Hễ người khôn xem xét cho tường, 

Thà đứa dại lỗi lầm cho đáng; 


Há chẳng thấy : 


Hung Nô chống Hán, tướng mạnh như hùm, binh đông như 


cỏ cướp ải lạng, giành ải hồ, văn tuồng rồi, Nõ cũng là Nô; 


Dễ chẳng xem : 


Đột Quyết đả Đường, voi đi chật núi, ngựa tế chật đồng 


phá trấn bắc, đột trấn đông, dở rạp hết, Đột thời vẫn Đột. 
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Xe thơ Hán hãy còn tóm một, 
Phong cương Đường nào mấy chia hai, 


Nhưng ta cùng Tây nay : 


Ngàn trùng non nước cách xa; 
Trăm việc ở ăn khác thói. 

Tuy cậy có tàu đồng ống khói; 
Tuy là nhiều súng thép đạn chì. 
Vì mấy năm qua đánh biên thùy; 
Dư trăm trận hao ngôi tướng soái 
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Đòi xin ba tỉnh, lời nào rằng phải; ` 
Bắt phạt muôn dân, của mấy cho vừa 
Như việc đánh nhau thì phải hơn thua; 
Huống mọi lớn thế ai đành để vậy. 
Ở đâu mà chẳng thấy : 
Đào mổ mả, phá miếu chùa, làm những việc bất nhơn ở đâu 
mà chẳng hay : 

Đốt nhà cửa, hãm vợ con, làm những diểu vô đạo ! 
Trời nào để dân ta đội gông tróng; 
Trời nào để lũ nó rảnh ăn chơi 
Xưa nay ai mạnh bằng trời; 
Đâu đó vật còn có chủ 
Kinh Phú Xuân là nơi thiên phủ; 
Vua Tự Đức thiệt đấng thánh thông. 
Hơn ba mươi tỉnh cộng đồng; 
Hơn sáu mươi năm huệ dường; 
Văn võ nhiều người làm tướng : 
Man di nhiều nước đến chẩu. 
Xưa kia Tây đã cúi dâu; 
Nay lại Tây nào trở mặt 

Bớ các quân ơi ! 
Chớ thấy chín trùng hỏa nghị mà tấm lòng địch khái 
nỡ phôi pha : 
Đừng rằng ba tỉnh giao hòa mà cái việc cựu thủ đành 
bò dở ! 
Nào những thuở : 


in mác thông, đan nong gỗ, ra đường hăm hở, trông 
như đâm ai, chém ai; 


Đến bây giờ : 
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Rờ bạc nén, đếm tiển trăm, vào cửa lom khom, ra mặt 
quì nó lạy nó. 

Mặt nào tới lãnh bằng ngày nọ, 

Mặt nảo ra xuất thú buổi ni. 

Đã thể nguyễn ra sức đánh Tây, 

Lại tiếc của trở về đầu giặc. 
Làm như vậy là rẽ phân Nam Bắc, một sợi tơ mà nỡ 
nhuộm màu xanh vàng ! 
Làm chỉ cho thầy Địch thở than, làm chi cho ông Châu 
động khóc. 

Bớ các làng ơi ! 
Ơn thủy thổ thảy đều mang nặng, 
Việc thần dân chớ khá lỗi nghì 
Phải che đậy nhau mà nương ở đãi thì, 
Đừng lầm tin nó mà xui ra đầu thú. 
Chớ thấy đổn dưới Gò Công Œ thất thủ, mà trở mặt hại 
nhau, 
Chớ nghe bảo trên Bến Nghé phân ưu, mà dành lòng 
theo mọi. 
Nào ai hỏi sao rằng gian, sao rằng nịnh, thì coi cái bia 
bên mả ngụy Khôi; 


Nào ai hỏi sao rằng họa, sao rằng tai, thì ngó tấm bảng 
dưới làng Đa Phước. 


Hi ôi ! 


Oán dường ấy, hận dường ấy, cừu thủ dường ấy, làm 
sao trả đặng mới ưng; Công bấy lâu, nghiệp bấy lâu, lao 
khổ bấy lâu, bao đành bỏ qua sao phải ! 


Ngày 144-1861, Định Tưởng bị đỏ đốc Charner chiếm. Liên sau đó, 
Charner dóng thêm dổn Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công ngày 23-6-1861. 
Trương Định dánh lấy Gò Cöng ngày 1-3-1862 và đóng quản luôn. Ngày 
25-2-1868, dổn này bị Pháp tải chiếm. Trương Định rút vẻ Đám Lá Tôi 
Trời và hy sinh ngày 20-8-1864. Vậy bài này phải viết sau ngày 25-2-1863. 
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Rờ bạc nén, đếm tiền trăm, vào cửa lom khom, ra mặt 
quì nó lạy nó. 
Mặt nào tới lãnh bằng ngày nọ, 
Mặt nào ra xuất thú buổi ni. 
Đã thể nguyễn ra sức đánh Tây, 
Lại tiếc của trở về đầu giặc. 
Làm như vậy là rẽ phân Nam Bắc, một sợi tơ mà nỡ 
nhuộm màu xanh vàng ! 
Làm chỉ cho thầy Địch thở than, làm chỉ cho ông Châu 
động khóc. 
Bớ các làng ơi ! 
Ơn thủy thổ thảy đều mang nặng, 
Việc thần dân chớ khá lỗi nghì 
Phải che đậy nhau mà nương ở đãi thì, 
Đừng lầm tin nó mà xui ra đầu thú. 
Chớ thấy đổn dưới Gò Công Œ) thất thủ, mà trở mặt hại 
nhau, 
Chớ nghe bảo trên Bến Nghé phân ưu, mà đành lòng 
theo mọi. 
Nào ai hỏi sao rằng gian, sao rằng nịnh, thì coi cái bia 
bên mả ngụy Khôi; 
Nào ai hồi sao rằng họa, sao xảng tai, thì ngó tấm bảng 
dưới làng Đa Phước. 
Hi ôi ! 
Oán dường ấy, hận dường ấy, cửu thủ dường ấy, làm 
sao trả đặng mới ưng; Công bấy lâu, nghiệp bấy lâu, lao 
khổ bấy lâu, bao đành bỏ qua sao phải ! 
Ngày 14-4-1861, Định Tưởng bị đỏ đốc Charner chiếm. Liên sau dó, 
Charner đóng thêm dốn Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công ngày 23-6-1861. 
Trương Định dánh lấy Gò Công ngày 1-3-1862 và dóng quản luôn. Ngày 


25-2-1863, dổn nảy bị Pháp tải chiếm. Trương Định rút vẻ Đám Lá Tôi 
Trời và hy sinh ngày 20-8-1864. Vậy bài này phải viết sau ngây 25-2-1868. 
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Nhân nghĩa lòng người có sẵn, 

Tội này phép nước đã cân 

Buổi thái bình còn có đứa phi nhần; 
Cơn bác loạn há không thằng tặc tử ! 
Nhưng mà 





Lòng ai nấy giử; việc ai nấy lo 

Chớ tham đồng bạc con cò; xin đoái lại cái xâu đầu hổ. 
Muốn cho khỏi trong vòng lao khổ, nên đây đưa tiếng 
khuyên răn. 
Đợi mà coi đến buổi trinh nguyên, rồi cũng thấy đường 
thiện ác Ø 


Theo Nguyễn Văn Trấn - Chợ Đệm quê tôi - x.b. văn nghệ thảnh phố Hẻ. 
Chí Minh 1985 tr.34-36 thì bài này của Hỏ Huăn Nghiệp lúc ông Nghiệp 
làm tri phủ phủ Tân Bình, còn Trương Định đã chiếm Gò Công, đóng quản 
luôn ở đấy. Thời gian sau, đổn thất thủ, Bài này cũng có tựa là : Lới 
truyền cáo thị nói với sĩ phụ". 
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ĐIẾU TRƯƠNG TƯỚNG QUÂN LIÊN HOÀN 
THẬP NHỊ THỦ. 


(Thơ diếu Trương Định, 12 bài) của Nguyễn Đình Chiểu 


1 
Trong Nam tên họ nổi như cồn, 
Mấy trận Gò Công để tiếng đồn, 
Dấu đạn hãy chìm tàu bạch qui, 
Hơi gươm thêm rạng thẻ hoàng môn. 
Ngọn cờ phấn nghĩa trời chưa bẻ. 
Cái ấn Bình Tây đất vội chôn. 
Nỡ khiến anh hùng rơi giọt lụy, 
Lâm râm ba chữ điếu linh hồn. 

2 


Linh hồn nay đã tách theo thần 
Sáu tỉnh còn noi dấu tướng quân 
Mực sớ lãnh binh lở mất giặc 
Son bằng ứng nghĩa ấm lòng dân. 
Giúp đời dốc trọn trang nam tử 
Ngay chúa nào lo tiếng nghịch thần, 
Ốc ngỡ tướng tỉnh rày trổ mặt 
Giúp xong nhà nước buổi gian truân. 

l 3 
Gian truân kể xiết bấy nhiêu lần, 
Vì nước đành trao một tấm thân 
Nghe chốn Lý Nhơn người sảng sốt 
Nhìn cổn Đa Phước cảnh bâng khuâng 
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Bát cơm cơ lử chỉ sởn buổi, 
Mảnh áo mông nhung chẳng nệ phần. 
Chí dốc ra tay nâng vạc ngã 
"Trước sau cho trọn nghĩa quân thần. 
4 
Quân thần còn gánh nặng hai vai 
Lỡ dở công trình hệ bởi ai ? 
Trăm đám mộ binh vầy lớn nhỏ, 
Một gò cô lủy chống hôm mai. 
Lương tiển nhà ruộng ba mùa trước 
Thuốc đạn ghe buôn bốn biển ngoài 
Hay dở phải chăng trời cũng biết 
Một tay chống chỏi mấy năm dài. 
5 
Năm dài những mảng ngóông tin vua 
Nín nhục thẩm toan lề được thua, 
U, Kế năm hằng còn chỗ đoái, 
Ngô, Tôn trãm chước đợi ngày đua. 
Bày lòng thần tử vài hàng sớ. 
Giữ mối giang san mấy đạo bùa. 
Phải đặng tuổi trời cho mượn đó. 
Cuộc này ngay vạy có phân bua. 
6 
Phân bua trời đất biết cho lòng 
Công việc đâu đâu cũng muốn xong, 
Cám nỗi nhà nghiêng lăm chống cột 
Nài bao bóng xế luống day đòng. 
Đồng Nai, Chợ Mỹ lo nhiều phía 
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Bến Nghé, Sài Gòn kể mấy đông. 
Dẫu biết dụng binh nhờ đất hiểm, 
Chẳng đành xa bỏ cöi Gò Công. 

7 
Gò Công binh giáp hãy chàng rằng, 
Ngó Bắc trông Nam luống thở than. 
Trên trại Đển Điển hoa khóc chủ, 
Dưới vàm Bạo Ngược sóng kêu quan 
Mây giăng Truông Cốc đường quân vắng 
Trăng xế Gò Rùa tiếng đẩu tan. 
Mấy dặm non sông đều xửng vửng. 
Nạn dân ách nước để ai toan ? 

8 
Ai toan cho thấu máy trời sâu 
Sự thế nghe thôi đá lắc đầu 
Giặc cỏ om sòm mưa lại nhóm 
Binh sương lác đác nắng liền thâu. 
Cờ lau đã xếp trên Giổng Cát 
'Trống sấm còn gầm dưới Cửa Khâu. 
Cảnh ấy những mơ người ấy lại 
Hội này nào thấy tướng quân đâu ? 

9 
Tướng quân đâu hỡi có hay chăng ? 
Sáu ải cơ đổ nửa đã ngăn. 
Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp, 
Quản bao sâu mọt chịu lời răn. 
Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp, 
Cỏ úa hoa tàn mả Lý Lăng. 
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Thôi vậy thời vầy thôi cũng vậy, 
Anh hùng đến thế để ai dằn. 
10 
Để ai dần thúc lối sau này, 
Trời hãy chưa cho vội đánh Tây, 
Thà buổi trường sa da ngựa bọc, 
Khỏi nơi đạo chích tiếng muông rẩy, 
Lục lâm mấy trận mây sầu bạn, 
"Thủy hử vì đâu nhạn lẻ bầy. 
Hay vậy cõi biên giong vó ký. 
Náu nương chờ vận có đâu vây. 
11 
Đâu vẩy sấm chớp nổ thình lình, 
Gió hạc thêm buồn mấy đạo binh. 
Ngựa trạm xăng văng miền Bắc khuyết 
Xe nhựụng ngơ ngần cõi Tây Ninh, 
Bài văn phá lỗ cờ chưa tế, 
Tấm bảng phong thần gió đã kinh. 
Trong cuộc còn nhiều trang tướng tá, 
Lời nguyễn trung nghĩa há làm thỉnh. 
12 
Làm thỉnh hổ đứng giữa hai ngôi, 
Nếm mật tử đây khó nỗi ngồi. 
Mũi giáo Thi Toàn đừng để sét 
Lưỡi gươm Dự Nhượng phải toan chủi. 
Đánh Kim chỉ sá thằng Lưu Dự 
Giúp Tống xin phò gã Nhạc Lôi. 
Vâng hộ nước Nam về một mối, 
Ngàn năm miếu tặng rạng công tôi. 
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VĂN TẾ TRƯƠNG ĐỊNH 

của Nguyễn Đình Chiểu 
Hỡi ôi ! Giặc cò bò lan; tướng quân mắc hại, 
Ngọn khói dương di đóng đó, cõi biên còn trống đánh 
sơn lâm; bóng sao Vỏ Khúc về đâu, đêm thu vắng tiếng 
canh dinh trại. 
Nhớ tướng quân xưa : gặp thuở binh cư, làm người chí 
đại. 
Tử thuở ở hàng viên lử, pháp binh trăm trận đã làu : 
đến khi ra quản đổn điển, võ nghệ mấy ban cũng trải. 
Lối giặc đánh, tới theo quan tổng trấn, Trường Thi, Mô 
Súng trọn mấy năm ra sức tranh tiên, lúc cuộc tan, lui 
về huyện Tân Hòa, đắp lũy hàn sông, giữ một góc bày 
lòng địch khái. 
Chợt thấy cánh buổm lai sứ, việc giảng hòa những 
tưởng rằng xong; đã đành tấm giấy tựu phong, phận 
thần tử há đâu dám cải. 
Bởi lòng chúng chẳng nghe thiên tử chiếu, đón ngăn 
mấy dặm mã tiền; theo bụng dân phải chịu tướng quân 
phù, gánh vác một vai khổn ngoại. 
Gồm ba tình rắp cờ phấn nghĩa, sĩ phu lắm kẻ vui theo; 
tóm muôn dân vảo sổ mộ quân, luật lệnh mấy ai dám 
trái. 
Văn thì tham biện, thương biện giúp các cơ bàn bạc 
nhung công : võ thì tống binh, đốc binh coi các đạo sửa 
sang khí giới. 
Thương ôi ! Tiền vàng ơn chúa, chút đã rõ ràng; ấn bạc 
mưu binh, nào tửng trể nài, 
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T1, 


12. 


18. 


14. 


15, 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Chí lãm dốc cở xuê lộ bố, chói sắc giửa trào ; ai muốn 
đem gươm báu Can Tương chôn nơi ngoài ải. 

Há chẳng thấy : Sức giặc Lang Sa nhiều phường qui 
quái. 

Giăng dưới nước tàu đồng tàu sắt, súng nổ như bắp 
rang; kéo trên bở ma mí, mã tà, đạn bắn như mưa vãi. 
Dầu những dại đổn thuở trước, cũng khó toan đè trứng 
ngàn cân; huống chỉ cô lũy ngày nay, đâu dám chắc treo 
mành một dải. 

Song mà : vì nước tấm thân đã giử, còn mất cũng cam, 
giúp đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào nại. 

Rạch Lá, Gò Công mấy trận, người thấy đã kinh; Cửa 
Khâu, Trại Cá mấy nơi, ai nghe chẳng hãi. 


Nào nhọc sức hộ tào biên sổ, lương tiền nhà ruộng cho 
một câu hào nghĩa lạc quyên, nào nhọc quan võ khó bình 
cân, thuốc đạn ghe buôn, quyển bốn chử gian thương 
đạo tải. 

Núi đất nửa năm ngăn giặc, nào thành đổng lũy sắt các 
nơi, giáo tre nghìn dặm đánh Tây, là ngựa giáp xe 
nhung mấy cái. 

Khá thương ôi ! Chỉ dốc đem về non nước củ, ghe phen 
hoạn nạn, cây thương phá lỗ chưa lìa; nào hay trở lại 
cảnh quê xưa, nhắm mắt lâm chung, tấm bảng phong 
thần vội quải. 

Chạnh lòng tướng sĩ, thương quan tướng, nhắc quan 
tướng, chiu chít như gà bực tiếng nhơn dân, giận thằng 
tà, chửi thằng tà, om sòm như nhái. 

Sự thế hãy bên Hỗ bên Hán, bao giờ về một moi xa thơ. 
Phong cương còn nửa Tống nửa Liêu, bao nài hại một 
trang tướng soái. 
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22. 


38. 


24. 


25. 


26. 


2. 


29. 


31. 


Nào phải kẻ tấn sư đầu giặc mà để nhục miếu đường; 
nào phải người kiểu chiếu đánh Phiên mà gây thù biên 
tái. 

Hoặc là chuộng một lời hòa nghị, vận nam thiên phải 
bất Nhạc Phi về; hoặc là do trăm họ hoành la. thời u 
dịa chẳng cho Dương Nghiệp lại. 


Vì ai khiến dưa chia khăn xé, nhìn giang sơn ba tỉnh lại 
thêm buổn; biết thuở nào cờ phất trống rung, hỡi nhật 
nguyệt hai vẳng sao chẳng đoái. 


Còn chỉ nửa ! Cõi cô thế riêng than người khóc tượng, 
nhắm mắt rồi may rủi một trường không; thôi đã đành 
bóng tà dương gắm ghé kẻ day đòng, quay gót lại, hơn 
thua trăm trận bãi. 


Ôi ! Làm ra cớ ấy, tạo hóa ghét nhau chỉ ? Nhắc tới 
đoạn nào, anh hùng rơi lụy mãi !' 


Cuộc trung nghĩa hai năm làm đại tướng, nhọc nhằn vì 
nước nào sờn tiếng thị tiếng phi; cõi An Hà một chức 
chịu lãnh binh, lây lất theo thời, chưa chắc đâu thành 
đâu bại. 


. Khóc là khóc nước nhà cơn bấn loạn, hôm mai vắng 


chúa, thua buồn nhiều nỗi khúc nôi; than là than bờ cõi 
lúc qua phân, ngày tháng trông vua, ngơ ngẩn một 
phương trẻ dại. k 


Tướng quân còn đó, mấy nơi đạo tặc thảy kiêng dè; 
tướng quân mất rồi, các chỗ nghĩa binh thêm bái xái. 


. Nào đã đặng mấy hổi nơi thích lý, màn hùm che mặt 


rằng xuê; thà chẳng may một giấc chốn trưởng sa, da 
ngựa bọc thây mới phải. 
Trời Bến Nghé, mây mưa sùi sục, thương đấng anh 
hùng gặp bước gian truân; đất Gò Công cây cỏ ủ ê, cam 
niểm thần tử hết lòng trung ái. ˆ 

2oọ 


'lps:/ielun heploerg 


300 


32. Xưa còn làm tướng, dốc rạng dôi hai chử Bình Tây; nay 
thác về thần, xin dâng hộ một câu phúc thái. Hởi ôi ! 
Thương thay ! 


'hlps:/ieulun heploerg 


HÒA ƯỚC GIÁP TUẤT (15-3-1874) 


Này Ø7 tháng giêng năm Giáp Tuất (15-3-1874 d.1) Tự 
Đức thứ 37, ở Gia Định, các ông Lê Tuấn, Nguyễn Văn Tường 
bên phía Việt Nam, thiếu tướng Dupré bên phía Pháp, ký hòa 
ước 29 khoản như sau : () 

Khoản 1 : Giữa nước Pháp và nước Nam, có sự hòa bình, 
tình bằng hữu và liên minh vĩnh viễn. 

Khoản 9 : Đức giám quốc nước Pháp nhận quyển độc lập 
của vua nước Nam không phải thần phục nước nào, và hứa khi 
nào vua nước Nam cần, sẽ giúp đỡ cho để đánh dẹp mà giử cuộc 
trị an trong nước, chống với nước ngoài đến xâm lăng và phá tan 
bọn cướp bóc đang khuấy nhiễu ở một phần bờ biển nước Nam. 


Khoản 3 : Để báo đáp sự bảo hộ ấy, vua nước Nam chịu y 
theo chính sách ngoại giao hiện hành. Sự hứa chịu này không thi 
hành đến các thương ước nhưng dầu trường hợp nào, vua nước 
Nam cũng không dược lập với một nước nào một thương ước trái 
với thương ước lập với nước Pháp hoặc không báo cáo trước chính 
phủ Pháp. Đức giám quốc nước Pháp (hay tổng thống Pháp §.E. le 
Président de la République) tặng đức vua nước Nam : 

1.- Năm chiếc tàu hơi, sức mạnh cộng được õ00 mã lực, còn 
toàn hảo và có đủ máy móc, súng ống. 

2.- Một trăm khẩu súng đại bác tử 7 đến 16 ly trực kính, 
mỗi khẩu có 200 viên đạn. 

3.- Một nghìn khẩu súng tay và 5000 viên đạn. Tàu và súng 
này sẽ giao ở Nam Kỳ trong hạn lâu nhất là một năm, kể tử 
ngày hỗ giao hòa ước. 

ý Khoản 4 : Đức giám quốc nước Pháp hứa cho quan binh đủ 
số sang giúp vua nước Nam để tổ chức lại thủy quân, lục quân, 


(1) Phan Khoang - Việt Nam Pháp thuộc sử (1884 - 1945) Sải Gòn, 1960, tr. 
226 - 285. 
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cho kỹ sư, chủ xưởng, thợ sang quản đốc công tác mà nước Nam 
muốn làm, những người giỏi vể tài chính sang sửa sang việc 
thuế má và việc quan thuế, những giáo sư sang để lập một 
trưởng cao đẳng tiểu học ở Huế. Lại hứa sẽ cấp cho vua những 
tàu binh, súng ống, đạn dược mà vua cẩn dủng. Sự đền bủ công 
bằng công lao ấy sẽ do hai bên thỏa thuận mà định. 

Khoản 5 : Vua nước Nam nhận chủ quyển đẩy đủ và trọn 
vẹn của nước Pháp trên các đất đai của nước ấy hiện chiếm, ở 
trong biên giới sau đây : 

Phía đông, biển Tàu và nước Đại Nam (tỉnh Bình Thuận) 

Phía tây, vịnh Xiêm La. 

Phía Nam, biển Tàu. 

Phía bắc, nước Cao Miên và nước Đại Nam, 

Mười một ngôi mộ của họ Phạm, ở làng Tân Niên Đông và 
Tân Quan Đông, tỉnh Gia Định, và ba ngôi mộ của họ Hồ ở làng 
Linh Chung, làng Tân Mỹ, tỉnh Biên Hòa sẽ không được xâm 
phạm đến, đào lên, phá hủy. Sẽ cấp một khoảng đất 100 mẫu 
cho các ngôi mộ họ Hồ. Hoa lợi đất ấy sẽ dùng tu bổ phần mộ 
và nuôi dưỡng những gia đình lo việc gìn giử. Đất ấy sẽ miễn 
thuế và người các gia đình ấy sẽ khỏi đóng thuế thân, khỏi di 
lính và xâu bơi. 


Khoản 6 : Nước Pháp miễn cho nước Nam hết số tiền binh 
phí còn thiếu lại trước kia. 

Khoản 7 : Vua nước Nam chịu một cách rõ ràng trả cho 
nước Tây Ban Nha, nhờ chính phủ Pháp chuyển giao số tiền còn 
thiếu là một triệu đổng đô la (mỗi đô la là 0,62 của lượng bạc), 
và đem một nửa số thuế thu được ở các cửa biển mở cho Âu Mỹ 
buôn bán, bất kỳ thứ thuế gì, để dùng trả số ấy. 

Số tiên trả hàng năm sẽ giao cho công khố Sài Gòn để đưa 
lại cho chính phủ Tây Ban Nha, lấy biên nhận giao cho chính 
phủ nước Nam. 
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Khoản 8 : Đức giám quốc nước Pháp và vua nước Nam ban 
hành dại xá và giao trả tất cả của cải đã tịch thu cho hết thảy 
nhân dân nước mình, trước kia và cho đến ngày lập hòa ước, đã 
giúp việc cho nước đồng lập hòa ước này. 

Khoản 9 : Vua nước Nam nhận rằng đạo Gia Tô dạy người 
lâm điểu lành nên hủy bỏ hết các chỉ dụ cấm đạo, cho dân trong 
nước được tự do theo đạo và hành đạo. 


Dân theo đạo của nước Nam sẽ được tụ họp trong các giáo 
đường để hành lễ, số người không hạn chế. Dẫu vì một nguyên 
do gì, chúng sẽ không bao giờ bị bắt buộc phải làm những hành 
vi trái với tôn giáo và bị kiểm soát riêng tư nữa. Chúng sẽ được 
ứng thí các kỳ thi và bổ làm việc công, mà để được thế, khỏng 
cẩn phải làm một điểu gì tôn giáo đã ngăn cấm. 

Vua chịu hủy hết những sổ sách phân tháp giáo dân làm tử 
15 năm nay, và nói về sự duyệt, tuyển, thuế má, cũng đải chúng 
y như nhân dân khác. Ngài chịu nhắc lại một điều cấm mà ngài 
đã khôn ngoan ra lịnh là cấm dùng trong ngôn ngử, văn tự, 
những danh tử nạm mạ tôn giáo và bảo sửa đổi nhửng danh từ 
ấy trong các khoản của Thập điều. 


Các giám mục, linh mục được tự do vào trong nước và hễ xin 
giấy thông hành chính phủ Nam Kỳ có quan thượng thơ bộ Lễ 
hoặc quan tỉnh trưởng ký chiếu rồi thì được qua lại trong các khu 
vực giảng dạy. Họ được giảng đạo Gia Tô ở mọi nơi và khi đến, ở, 
đi không cẩn phải khai báo với các quan Nam. Linh mục người 
Nam cũng được tự do truyền giảng như các giáo sĩ Âu Châu. Nếu 
họ có lầm lỗi và vi phạm pháp luật, tội đáng phạt trượng phạt xuy 
thì tội ấy sẽ đổi sang một hình phạt tương đương khác. 


Các giám mục, linh mục người Nam được quyển mua và 
thuê đất, nhà, dựng giáo đường, bệnh viện, trường học, nhà nuôi 
trẻ mỗ côi và mọi kiến trúc khác dùng về tôn giáo. 

Của cải của dân theo đạo vì việc tôn giáo mà bị tịch thu thì 
Sẽ giao trả lại. 
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Các điều nói trên sẽ thi hành cho cả giáo sỉ Tây Ban nha 
cũng như giáo sĩ người Pháp. 

Sau khi hòa ước hỗ giao, vua sẽ xuống dụ ban bố sự tự do 
cho dân đạo khắp nơi trong nước. 

Khoản 10 : Chính phủ nước Nam có thể lập ở Sài Gòn một 
trường cao đẳng tiểu học đặt dưới quyển coi sốc của quan quản 
đốc nha nội vụ, và trong trường hợp ấy không được dạy gì trái 
với luân lý và sự thi hành uy quyển nước Pháp. Sự thờ phụng 
về tôn giáo được hoàn toàn tự do. Nếu vi phạm các diều lệ ấy, 
viên giáo sư vi phạm sẽ bị đuổi về xứ và gặp trường hợp nặng, 
trường có thể bị đóng cửa. ` 

Khoản 11 : Chính phủ nước Nam chịu mở cửa biển Thị Nại 
trong tỉnh Bình Định, cửa biển Ninh Hải trong tỉnh Hải Dương, 
thành phố Hà Nội và sông Hồng Hà, từ biển đến Vân Nam cho 
việc buôn bán. 

Một bản hiệp định phụ thêm cho hòa ước cũng có hiệu lực 
như hòa ước sẽ định điều kiện cho việc buôn bán ấy. 

Cửa Ninh Hải, cửa Hà Nội và sông Hồng Hà sẽ mở liễn sau 
khi hòa ước phê chuẩn và hỗ giao, cửa Thị Nại thì một năm sau 
nửa. 

Các cửa biển và con sông khác cũng có thể sẽ khai thông 
cho việc buôn bán, nếu sự giao dịch nhiều và hệ trọng tỏ rằng 
khai thông là có ích. 

Khoản 12 : Người Pháp, người Nam dân Pháp và người ngoại 
quốc được ở, có của cải và tự do buôn bán, làm kỹ nghệ ở các nơi 
nói trên, miễn là họ kính nể luật pháp bản quốc. Chính phủ nước 
Nam để đất đai cho họ cẩn để làm nhà ở. Họ trả các thuế, lộ phí thì 
được cho thuyền đi và buôn bán trên sông Hồng Hà, từ biển đến 
Vân Nam, miễn là không được buôn bán trên duyên ngạn sông ấy, 
tử biển đến Hà Nội và từ Hà Nội qua biên thùy nước Tàu. 

Họ được tự do chọn, thuê những mại bản, thông ngôn, 
người biên viết, thợ, phu thuyền và đày tớ để giúp việc cho họ. 
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Khoản 18 : P mỗi cửa biển đã khai trương, nước Pháp sẽ 
đặt một lãnh sự hoặc một ủy viên có một số lính hộ vệ không 
quá 200 người để lo sự an ninh cho quan viên ấy, làm cho oai 
quyển ông dược kính nể, và tuần phòng cho người ngoại quốc, 
mãi đến k'á vì thi hành đúng hòa ước, sự giao thiệp tốt làm cho 
không còn lo sợ về mặt ấy nữa. 

Khoản 14 : Dân nước Nam cũng được tự do đi du lịch, cư 
trú, có của cải và buôn bán ở nước Pháp và các thuộc địa Pháp, 
miễn là tuân theo pháp luật. Để bảo hộ họ, vua được đặt những 
ủy viên ở các thành thị và các cửa biển ngài chọn. 

Khoản lỗ : Người dân Pháp, người Âu châu, người Nam Kỳ 
hoặc người ngoại quốc khác muốn ở một nơi kể trên này thì đến 
xin quan trú sứ Pháp ghi tên, quan trú sứ sẽ báo cáo với nhà 
cầm quyển nơi ấy. 

Người dân An Nam muốn ở đất Pháp cũng tuân theo các 
điều như thế, 

Người Pháp và người ngoại quốc muốn đi du lịch trong nước 
thì phải xin giấy thông hành của quan Pháp có nhà cẩm quyển 
An Nam bằng lòng và phê chiếu. Cấm các người du lịch ấy mọi 
việc buôn bán, nếu không tuân, hàng hóa sẽ bị tịch thu. 








Theo hiện tình trong nước, sự du lịch ấy có điểu nguy hiểm. 
Sau khi chính phủ nước Nam hiệp ý với quan đại diện nước 
Pháp ở Huế xét rằng dã yên tịnh thì người ngoại quốc mới 
hưởng quyền lợi ấy. 

Những người Pháp đi du lịch trong nước về việc khoa học 
cũng phải khai trình, họ sẽ được chính phủ che chở, cấp giấy 
thông hành, giúp đở cho họ để làm việc sai phái vả làm cho việc 
tra cứu của mình được dễ dàng. 


Khoản 16 : Những sự tranh giành giữa ' người Pháp với 
nhau, hoặc người Pháp với người ngoại quốc thì do quan trú sứ 
Pháp xử. 
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Khi người Pháp hoặc người ngoại quốc có điều tranh giành 
với người An Nam, có phàn nàn hoặc kêu nài việc gì thì trước 
phải trình quan trú sứ, quan trú sứ gắng mà xử cho yên. Nếu 
không yên thì ông tư xin quan thẩm phán An Nam đặt làm việc 
ấy, giúp sức hai người xét việc ấy, rỏi củng đoán định theo phép 
công bằng. 

Có việc tranh giành giửa người An Nam với người Pháp 
hoặc người ngoại quốc, cũng làm như thế, người An Nam ấy 
trình với quan thẩm phán, nếu không thỏa xử được thì tư xin 
quan trú sứ giúp sức rồi hai người cùng xử định. Nhưng hết 
thảy những việc tranh giành giửa người Pháp hoặc người ngoại 
quốc sẽ xử ở những tòa án có quyển ấy ở Sài Gòn. Quan trú sứ 
Pháp có xin thì nhà cẩm quyển bản xứ phải gắng sức bắt và giao 
người phạm tội. 

Khoản 17 : Khi có tội đại hình hoặc trừng trị tội phạm ở 
đất Pháp bởi một người dân của vua, quan lành sự hoặc ủy viên 
của ngài sẽ được báo cho biết những sự truy tố kẻ bị cáo và sẽ 
được làm cho biết chắc rằng người ta tuân thủ mọi phương pháp 
đúng theo pháp luật. 


Khoản 18 : Nếu có kè gian nhân phạm tội làm rối loạn hoặc 
cướp bóc ở trong đất Pháp trốn vào đất An Nam, khi được tin 
báo nhà cẩm quyển bản xứ sẽ gắng bắt và giao trả cho nhà cẩm 
quyển Pháp. 


Những kẻ trộm cướp, phạm tội đại hình, dân của vua trốn 
trong đất Pháp cũng sẽ bị xử theo cách ấy. 


Khoản 19 : Khi có một người dân Pháp hoặc ngoại quốc chết 
trong đất An Nam, hoặc một người dân An Nam chết trong đất 
Pháp, tài sản của người mệnh một sẽ giao cho kẻ thừa kế, nếu 
kẻ thửa kế vắng mặt hoặc không có, thì giao cho quan trú sứ để 
chuyển giao cho kẻ ưng đắc. 

Khoản 20 : Đề thi hành các điều khoản trong hòa ước, sau 
ngày ký một năm, đức giám quốc chính phủ cộng hòa Pháp sẽ bổ 
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một quan trú sứ ngang hàng với chức thượng thơ đến ở gần vua 
nước Nam. Quan trú sứ sẽ giữ gìn sự giao hảo giửa hai nước và 
chăm nom cho các điều khoản của hòa ước được thi hành tận 
tâm, Thứ vị của quan trú sứ ấy, cách tôn trọng và đặc quyển 
ông được hưởng, về sau hai nước sẽ hiệp ý ấn định sao cho hai 
bên cân bằng nhau. 

Vua nước Nam sẽ được đặt quan trú sứ ở Paris và ở Sài 
Gòn, Những khoản chỉ phí cho quan trú sứ trong nước kia đều 
do chính phủ của trú sứ ấy chịu. 

Khoản 21 : Hòa ước này thế cho hòa ước 1862, và chính phủ 
Pháp nhận làm cho nước Tây Ban Nha thuận ưng. Nếu nước 
Tây Ban Nha không thuận ưng những diểu sửa đổi hòa ước 
1862, thì hòa ước này chỉ có công hiệu giửa nước Pháp và nước 
Nam mà thôi, còn những khoản về nước Tây Ban Nha trong hòa 
ước cũ vẫn còn công hiệu. Nếu vậy, nước Pháp sẽ nhận trả số 
tiên cho Tây Ban Nha và thay nước này làm trái chủ của nước 
Nam để được trả y theo khoản thứ bảy của hòa ước này. 

Khoản 22 : Hòa ước này sẽ vĩnh viễn. Nó sẽ được phê 
chuẩn rồi hỗ giao ở Huế trong hạn năm hoặc mau hơn, nếu sdó 
thể, hỗ giao rồi sẽ công bố vả thi hành. 
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HÒA ƯỚC PATENOTRE (6-6-1884) 
(NĂM GIÁP THÂN) 0®) 


N: nước Đại Nam củng nước Đại Pháp muốn tử giờ về 
sau không còn xảy ra sự hại đến hòa hiếu như vửa qua, tha 
thiết muốn tình hữu nghị và sự bang giao của hai nước dược 
chặt chẽ, nên hai nước cùng cử ra Toàn quyển dại thần để lập 
một hòa ước. 


VềỀ nước Pháp, quan giám quốc đặc chỉ sai đầu đằng dại 
thần dự sung sang Bắc Kỳ, thưởng tứ hạng bội tỉnh và nhất 
hạng bắc đẩu bội tinh là Ông Ba Đức Na (Jules Patenôtre) làm 
toàn quyển đại thần. 


Về nước Đại Nam, đức Hoàng dế đặc chỉ sai quan hộ bộ 
thượng thư là ông Phạm Thuận Duật làm toàn quyển đại thần, 
cung chức chánh sứ, và quyển công bộ thượng thư, quản lý 
Thương Bạc f? là ông Tôn Thất Phan làm toàn quyển đại thần, 
sung chức phó sứ, và có quan phụ chính đại thần Nguyễn Văn 
Tưởng dự bàn vào việc này. 


Sau khi các toàn quyển đại thần của cả hai nước đã đem 
chiếu sắc, tức là ủy nhiệm trạng cùng hội đồng duyệt xét và công 
nhận là hợp pháp, bèn đem các khoản hòa ước đã bàn bạc để 
lập ra, khai liệt như sau : 


Khoản thứ nhất : Nước Đại Nam tự nhận nhờ nước Đại 
Pháp giúp đỡ, thế nghĩa là khi nước Nam có giao thông với nước 
ngoài, thì nước Pháp sẽ giúp đỡở công việc ấy; và khi nhân dân 
nước Đại Nam có cư trú ở các nước ngoài, nước Đại Pháp cũng 
vì nước Đại Nam giúp đỡ mọi việc đó. 

(1) Bản dịch chứ Hán ra chữ Việt của Nguyễn Sĩ Giác, Đại Nam Điển Lê - 
Sài gòn, 1962, tr421431 và Đảng Dương 1945-1973, Mỹ Tho, 1973, 


tr249-254. Xem thêm Pháp văn : C/Tsboulet La gesie (rancaise en 
Indnchine, tập 2, Paris, 1955, tr 809-812 


(#) Sở đặt ra vào cuối đời Tự Đức, coi việc ngoại thương và ngoại giao 
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Khoản thứ hai : Quân đội của nước Đại Nam đóng ở cửa 
biển Thuận Ân và tử cửa biển ấy suốt cho đến kinh thành, các 
đổn lũy bên sông, cùng các việc phòng thủ, nước Đại Nam đều 
triệt bỏ hết. 

Khoản thứ ba : Địa giới n ức Đại Nam tử giáp tỉnh Biên 
Hòa ở Nam Kỳ trở về Bắc cho đến giáp tỉnh Ninh Bình ở Bắc 
Kỳ, các quan chức và các chức sự trị dân đều như cũ. Trử ra 
như việc thương chánh và các công tác phải có người Pháp 
quản cố giúp, còn thì các công việc thường, nếu có cần dùng 
đến các viên bác vật, hay là ng .3i Pháp, thì dùng người Pháp 
trông nom giúp. 

Khoản thứ tư : Nước Đại Nam từ nơi giáp tỉnh Biên Hòa 
đến tình Ninh bình, các tỉnh trong khoảng đó, trừ ra cửa biển 
Thị Nại, hiện đã mở làm cửa thông thương, cùng là hai cửa biển 
Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam và Xuân Đài thuộc tỉnh Phú 
Yên, cần phải định thêm mở làm cửa thông thương; còn các cửa 
biển khác, sau này xét ra có lợi ích, thì sẽ có hội nghị định mở 
làm nơi thông thương. Nước Đại Pháp củng có đặt quan mở cửa 
thông thương ở các nơi đó, song những quan ấy phải theo mệnh 
lệnh của quan khâm sứ ở Kinh. 

Khoản thứ năm : Quan trụ Kinh khâm sứ f2 của nước Đại 
Pháp chuyên vì nước Nam giúp đở những việc giao thiệp với 
nước ngoài, không có dự đến trong giới hạn khoản thứ ba đã 
nói. Nếu có việc chính trị, quan khâm sứ được vào trước mặt tâu 
với đức hoàng đế. Quan khâm sứ trụ ở kinh thành có quân lính 
Pháp theo hầu, 

Khoản thứ sáu : Nước Đại Nam, tử các tỉnh giáp tình Ninh 
Bình trở về Bắc, nếu tỉnh nào có việc cẩn kíp, nước Đại Pháp 
phải đặt các viên công sứ hay phó công sứ, các viên này đều 
theo mệnh lệnh của quan trụ Kinh khâm sứ. Tình nảo có các 
viên công sứ hay phó công sứ thì đều trụ ở trong thành các tỉnh 


(1) Thống sứ 
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ấy, gần chỗ các quan tình ở. Nhưng viên công sứ, phó công sứ, 
có thể có quân lính Pháp theo hầu. 

Khoản thứ bảy : Các viên công sứ nước Đại Pháp đặt ở tỉnh 
nào trong xứ Bắc Kỳ, viên ấy không được dự làm các việc dân 
chính ở các tỉnh ấy. Các quan tình ấy, bất luận là quan chức 
phẩm trật nào, vẫn được cai trị dân trong hạt như cũ. Duy quan 
Pháp, nếu kiểm soát thấy viên nào trong Nam quan đáng cách 
hay đáng đổi đi, thì được cách hay đổi đi ngay. 

Khoản thứ tám : Không cứ viên chức nào hạng nào của 
nước Đại Pháp, nếu có việc gì phải tư cho nước Đại Nam, thì 
phải do viên công sứ của nước Đại Pháp tư báo mà thôi, 


Khoản thứ chữa : Nước Đại Pháp lập một đường điện báo, 
theo đường Sài Gòn cho đến tỉnh Hà Nội, chuyên bởi người Pháp 
quản lý các công việc. Khoản này thu được tiển lời bao nhiêu, 
nước Đại Pháp sẽ trích ra một phân để đưa cho nước Đại Nam; 
vì có nhượng cho một số đất, để cho các nhân viên làm việc ở sở 
điện báo, đủ chỗ để xây dựng nhà cửa mà cư trú. 

Khoản thứ mười : Các người ngoại quốc, ngụ ở trong nước 
Đại Nam, tử giáp tỉnh Biên Hòa đến giáp tỉnh Ninh Bình và 
trong địa hạt Bắc Kỳ, thì đều chịu sư xử đoán của quan Đại 
Pháp. Nếu người Nam cùng với người ngoại quốc có việc gì kiện 
nhau, đều do quan Đại Pháp xử đoán. 

Khoản thứ mười một : Nước Đại Nam từ giáp tỉnh Ninh 
Bình, quan bố cháu. chiếu lệ mà thu số thuế, toàn số về cả triểu 
,đình nước Nam, cứ theo như trước, không vš quan Đại Pháp kiểm 
soát đến việc này. Đến như địa hạt xứ Bắc Kỳ, thì quan công sứ 
hợp với quan bố chánh gồm tất cả các ngạch thuế mỗi tỉnh qui vào 
một nơi để cho tiện việc kiểm soát số thu và số chỉ ra. Thu xong, 
quan Đại Pháp và quan Đại Nam, hội đồng cùng chuẩn định các 
khoản chỉ phí, so với số tiền công quỹ (số thu vào) là bao nhiêu, 
đem nộp vào công khố của triều đình Đại Nam ở kinh thành. 

Khoản thứ mười hai : Trong nước Đại Nam, các sở thương 
chánh sẽ tính liệu lập lại, giao hết cho quan chức Đại Pháp tự 
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chuyên mà biện sự. Về các sở thương chánh trước đây, công việc 
của một viên người Pháp để làm những gì, ngày nay nước Nam 
cũng nên thôi không nói đến nửa (, Đến như các điều lệ đã bàn 
bạc về các sở thương chánh, và các thứ thuế ngạch ngoại, cùng là 
các khoản về lộ cấm các tàu không được vào các cửa biển, trong lúc 
có bệnh dịch truyền nhiễm, thì trong nước Nam và các nơi ở Bắc 
Kỳ, cũng theo y như điều lệ thi hành ở Lục tỉnh trong xứ Nam Kỳ. 

Khoản thứ mười ba : Trong địa hạt Bắc Kỳ nước Đại Nam, 
và các sở đã mở để thông thương, người Pháp và những người 
các nước của Pháp bảo hộ, đều được đi lại buôn bán, mua đất. 
mở phố phường thung dung tự tiện. Lại về khoản các giám mục, 
linh mục giảng đạo dạy dân, đã được ấn dịnh tử ngày lỗ tháng 
3 năm 1874 tức là ngày 27 tháng giêng năm Tự Đức thứ 27 
(năm Giáp Tuất) về khoản thứ chín, thì nay hoàng đế Đại Nam 
cũng đã phê cho chuẩn y khoản ấy. 


Khoản thứ mười bốn : Nếu có người ngoại quốc có việc gì 
muốn đến nước Đại Nam, phải xin tờ thông hành do quan trụ 
Kinh khâm sứ hay quan giám đốc ở Gia Định cấp cho, và đến 
trình với quan nước Nam phê cho và đóng dấu hai chử “Đã 
trình” mới được thông hành. 


Khoản thứ mười lăm : Nước Đại Pháp có lời hứa tử sau xin 
giúp đỡ hoàng đế nước Đại Nam hết sức và dẹp yên hết giặc cướp 
ở trong nước và ngoài cöi; bởi lẽ ấy, nước Đại Pháp sẽ xét xem 
trong nước Đại Nam hay là nơi nào ở Bắc Kỳ, có sự khẩn cấp cần 
phải đóng quân, thì đem quân đội đến đóng để phòng thủ giúp. 


Khoản thứ mười sáu : Hoàng đế nước Đại Nam lại theo việc 
trị nước, trử ra những điều đã định trong hòa ước, còn ngoài ra 
đều như cũ. “ 

Khoản thứ mười bảy : Nước Đại Nam còn thiếu của nước 
Đại Pháp một số tiển (tức là khoản nợ củ thiếu của Tây Ban. 
Nha) sau này sẽ bàn tính tra lại. Nước Đại Nạm không dược vay 
(1) — Đáy có lẽ ám chỉ việc Đổ Phổ Nghĩa (Jean Dupuis) đã làm 
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nợ của nước ngoài; nếu nước Đại Pháp không chấp thuận thì 
nước Đại Nam không được vay nợ của nước ngoài. 

Khoản thứ mười tám : Sau này quan hai nước sẽ hội đồng 
định giới hạn các nơi mở cửa thông thương, và tính liệu lập các 
đèn pha ở ven biển tử Biên Hòa đến Ninh Bình và địa hạt Bắc 
Kỳ, cùng là định các thuế lệ khai các mỏ, định lệ thông dụng 
tiền; hội đồng định chia các sở thương chánh, và tính cái lợi các 
thuế lặt vặt, và khoản tiền thu về bưu điện, cho đến các khoản 
thuế, chưa có liệt vào trong khoản thứ mười một. để ‡tich lợi ấy 
ra giao cho nước Nam nhận mà tiêu dùng. Tờ hòa ước này sẽ đệ 
trình về triều đình nước Pháp, cùng là dâng lên hoàng đế nước 
Nam, khi phê chuẩn y rồi, liền củng giao cho đôi bền. 

Khoản thứ mười chín : Hòa ước này thay thế ba tờ giao ước 
đã lập ra do những ngày 1ỗ tháng ba, 31 tháng tám và 23 tháng 
mười một năm 1874 dương lịch (tức là năm Giáp Tuất thứ 27 
niên hiệu Tự Đức). Nếu lúc nào hai bên có sửa đổi lại văn nghĩa 
tờ hòa ước này thì sẽ lấy bản chữ Pháp làm căn cứ. Các quan 
toàn quyển đôi bên đã ký tên và đóng dấu vào tở ước này để 
làm bằng. Tở hòa ước này đã làm ở kinh thành vào ngày l3 
tháng 5, sau đầu niên hiệu Kiến Phúc, tức là ngày mủng một 
tháng sáu năm 1884 dương lịch Œ) 


Các chử ký 

của Jules Patenôtre Phạm Thuận Duật (2) 
Nguyễn Văn Tường 
Tôn Thất Phan 


(1 — Đáy là bản chữ Hán trong Đại Nam Điển Lệ, còn bản :hủ Pháp thì để 
ngày 6.6.1884. Có lề bản chứ: Hán viết sai dương lịch 


(2) Phạm Thuận Duật, hộ bộ thượng thơ, sau này bị Pháp cày ra Côn Đảo, 
nhưng chưa tới Cỏn Đảo, ông bị bệnh chết. Xác bị ném xuởng biển (Thống 
nhất Đông Dương ngày 22-10-1885). Cỏón Nguyễn Văn Tưởng, sau cuộc 
bình biến đếm 4-7-1885, cộng tác với Pháp nhằm oình định xứ sở, nhưng 
không thành công và sai lới hứa nên bị Pháp day sáng Tahiti vào tháng 
2-1886 và mất ở đây ngày thứ sáu 30-7-1886, lúc 3g 30 sáng (theo Khai 
tử số 6Ö của Löa thị chánh Papeete thuộc đã: TahiU lập ngày 30-7-1886. 
(Công bảo thuậc dịa ngày 9-19-1886) 
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VÈ QUẢN HỚN GIẾT ĐỐC PHÙ CA. 


Giáp Thân dĩ mãn (1884) 

Ất Dậu (1888) dáo lai 

Chánh ngưv2: sở khai 

F`ình Long chánh huyện 

Muôn người muôn miệng 

Ta thán dân tình 

Nhật nguyệt tự minh 

Nam chiếu phúc bồn chỉ hạ. 

Bầm gan tím ruột 

Nhơn dân Hốc Môn 

Ấn oán nuốt hờn 

Hà nhơn hà chuyện 

Hà sự hà may ? 

Chấc lưỡi chau mày 

Ta nha thiết xi 

Tân trà chẳng nghĩ 

„hân sự cũng đành 

Quản Hớn dầu chết cũng rạng danh 
Vì trừ được tham quan ô lại 
Quan đốc phủ thác đà cũng phải 
Khai lục tuần địch thể với vua 
"Theo tân trào phá miếu phá chùa 
Thuở cựu chúa làm cai phó tổng 
Ở một ngảy một lộng 

Lâu ba từng lại có võ môn 

Nhựt nhựt thường đổ kiểng trống rung 


Xe song mã sướng đả quá sướng ! 
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Dân bần tiện lòng kia chẳng tưởng 
Ép lấy dầu nạp thiểu thâu đa 

Tục danh người là đốc phủ Ca 

Thêm công tử Phủ Luông mỹ hiệu. 
Bởi bội ước hồn phi yếu yểu, 

Vì khi quân phách tán mang mang 
Vong thân đà đã đáng tội chàng 

Giết một gã mà răn trăm họ 

Vật phi nghĩa kè ngay chẳng ngó 
Nhân phi ân người quân tử mạc giao 
Nghĩ người đời như bọt nước dưới ao 


Gẫm thế sự như ngọn đèn xao trước gió. 


Xưa niệm Phật chẳng đành lòng bỏ, 
Nay chúa Giêsu hôm sớm đợi trông 
Chúa luôn luôn sẵn ở trong lòng 

Sao chẳng đem thánh giá ra tay cứu tử 
Những đứa phản 

Tại âm : qui thần xử 

Tại dương : nhân sở tru 

Trước đã vụng đưởng tu 

Nay chúc nhập thiên đường cho chóng. 
Lưới trời lồng lộng 

Thiện ác đáo đầu 

Nôm na một vải câu 


Để hậu lai suy gẩm. 


Bài về bằng chử Nôm của ông Lê Doän Hải, người thôn Tân 
Thới Nhì, huyện Bình Long đã chứng kiến sự việc nảy nên cảm 


xúc viết : 
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VÈ ÔNG HỚN, ÔNG QUÁ GIẾT ĐỐC PHỦ CA 
Trước đèn xem chuyện Minh Tâm, 
Thấy câu ác báo chẳng sai chẳng lầm. 
Cơ thâm thời họa diệc thâm, 
Hại nhơn nhơn hại cổ kim cũng tầng. 
Kể tử năm thứ Giáp Thân (1884) 
Đương niên thịnh trị muôn dân thái bình, 
Phút đầu giặc nổi thình lình, 
Chốn Bình Long huyện dậy binh rần rần. 
Bốn phương xao xác nhân dân, 
Hai lăm tháng chạp hỏa phần dồn nha. 
Giết quan trấn thủ đốc Ca, 
Kéo ra dinh ngoại ngả ba hành hình. 
Mình thời bỏ dựa bên đình, 
Đầu bêu hỏa thụ trước dinh hãi hùng. 
Bởi vì chàng ở bất trung, 
Nghinh tân yếm cựu đem lòng bội quân. 
Làm người bạc nghĩa phi ân, 
Thấy Tây kinh trấn khuynh thân ra đầu. 
Móc mỗi nhử cá thả câu, 
Trước toan vinh hiển sau âu xưng hùng. 
Môn lẩu điệp ốc trung cung, 
Lục tuần nghỉ vệ địch cùng đế vương. 
Thuở xưa phó tổng Bình Dương, 
Hốc Môn đốc phủ thị cường hiệp oai, 
Lệnh hành tra khảo phép ngoài, 
Dây da trói cằng dân dài khúc cây. 
Oan ưng sống chết trối thây, 
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Cứ làm hung bạo cho Tây nó dùng. 

Đến nay chảng đã thế củng, 

Cho nên trời khiến họa hung thân chàng. 
Thương thay bỏ rối cho làng, 

Ẩm ẩm trống gióng kiếm đàng ruổi dong. 
Ma tà chạy báo Tây cùng, 

Phủ Long xin phép rùng rùng kéo lên. 
Súng ra vãi chạy dường tên, 

Cơ trời chưa khiến có nên đâu là. 

Kẻ thời núp lén về nhà, 

Than cùng con vợ vậy mà không xong. 
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